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“MỞ ĐẦU” 

 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Khoa học - công nghệ (KHCN) đóng vai trò quan trọng trong phát triển vào 

tăng trưởng kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Kinh nghiệm của nhiều nước đã và 

đang phát triển cho thấy đầu tư cho KHCN là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất 

cho phát triển của mỗi quốc gia.  

Ở Việt Nam, cùng với giáo dục, KHCN được Nhà nước coi là quốc sách 

hàng đầu, điều này đã được khẳng định ngay trong Hiến pháp và cũng theo Quyết 

định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/4/2012 về Chiến lược phát 

triển KHCN giai đoạn 2011- 2020 chỉ rõ: "Phát triển khoa học - công nghệ cùng với 

GDĐT là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh 

và bền vững. Khoa học và công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để tạo bước phát 

triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước". Để thực hiện được chiến lược này, ngay từ đầu những năm 2000 Chính 

phủ đã có những chủ trương thích hợp để tạo đà cho hoạt động khoa học phát triển, 

thể hiện qua việc ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về việc 

"Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập"; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. Đồng thời để khuyến khích việc thành lập các 

doanh nghiệp KHCN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 

19/5/2007 về việc về thành lập doanh nghiệp KHCN, đồng thời ban hành Nghị định 

54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 về "Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập" thay thế Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ nhằm 

tạo thuận lợi các doanh nghiệp KHCN hoạt động trong cơ chế tự chủ. Với những 

chính sách chung của nhà nước thì việc chuyển đổi mô hình của các viện nghiên 

cứu từ chế độ bao cấp sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN 

công lập là điều cần thiết để tạo động lực trong thời kỳ đổi mới.  

Với vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công nghệ trong việc tạo ra sự 

đột phá trong hoạt động kinh doanh, cùng với việc nhà nước đã tạo hành lang pháp 

lý cho hoạt động này thì các tập đoàn kinh tế (TĐKT) đã thành lập các viện nghiên 

cứu của mình để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm thực 

hiện mục tiêu tăng tỷ lệ chất xám trong cấu tạo sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm 

mới có chất lượng, mẫu mã đẹp, rút ngắn chu kỳ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tăng lợi nhuận trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giá 
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thành. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước 

hiện có 6 viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước gồm: Viện Dầu khí Việt 

Nam - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Viện Dệt May - Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 

Viện KHCN mỏ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Viện Hóa học 

Công nghiệp - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam - 

Tập đoàn Cao su Việt Nam. Cả 6 viện nghiên cứu này từ chỗ hoạt động theo cơ chế 

bao cấp, rồi tự chủ một phần, dần chuyển sang cơ chế tự chủ hoàn toàn và hiện nay đã 

chuyển hẳn sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức 

KHCN công lập, đặc biệt trong tương lai gần các viện nghiên cứu này sẽ tiến tới thành 

lập doanh nghiệp KHCN theo chủ trương chung của các tập đoàn kinh tế. Hệ quả của 

quá trình chuyển đổi này đặt ra vấn đề cho tổ chức công tác kế toán phải có những thay 

đổi nhất định trong việc áp dụng cơ sở kế toán, tổ chức vận dụng các nguyên tắc kế 

toán và phương pháp ghi nhận các giao dịch, trình bày thông tin để phù hợp với hoạt 

động của các viện trong điều kiện mới. Với những đòi hỏi này thì tổ chức công tác kế 

toán tại các viện nghiên cứu hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập từ việc lựa chọn áp 

dụng cơ sở kế toán đến khâu tổ chức thu thập, xử lý, trình bày và cung cấp thông 

tin. Xuất phát từ những bất cập nêu trên, với mong muốn đóng góp những kiến thức 

của mình vào việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu, tác 

giả đã lựa chọn luận án "Tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc 

các tập đoàn kinh tế nhà nước" để nghiên cứu, nhằm góp phần giúp cho các viện 

nghiên cứu phát triển bền vững trong cơ chế tự chủ tài chính. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu luận án 

2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Cho đến thời điểm hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên cứu 

liên quan đến tổ chức công tác kế toán theo từng loại hình, tác giả phân ra thành 

những nhóm nghiên cứu như sau: 

Những nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp 

(ĐVSN), doanh nghiệp, tập đoàn 

+ Đối với ĐVSN: 

- Luận án Tiến sĩ "Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ 

Công an" năm 2002 của Đào Trọng Thanh, luận án đã phân tích đặc điểm tổ chức 

ĐVSN có thu công lập và tìm ra những kết quả đạt được và những vấn đề lớn đã và 

đang tồn tại trong Tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an hiện nay. 

Trên cơ sở các tồn tại đó tác giả nêu lên được sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức 

kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an và nêu ra các nội dung hoàn thiện tổ 

chức hạch toán kế toán như: Chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống tài 
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khoản kế toán (TKKT). Tuy nhiên, luận án còn chưa đề xuất hoàn thiện tổ chức hệ 

thống báo cáo tài chính (BCTC), phân tích và công khai BCTC, tổ chức kiểm tra kế 

toán và việc tổ chức ứng dụng tin học vào công tác kế toán cũng như chưa đề cập 

đến việc tổ chức kế toán quản trị (KTQT). ” 

- Luận án Tiến sĩ "Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc 

tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam" năm 2009 của Lê Kim Ngọc, tác 

giả đã phân tích, đánh giá thực trạng trên hai khía cạnh như: Cơ chế quản lý tài 

chính và tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế của Việt Nam và tìm ra 

những vấn đề lớn đã và đang tồn tại trong tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở 

y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở 

những tồn tại đó tác giả nêu lên được sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hạch toán 

kế toán trong các cơ sở y tế Việt Nam và nêu ra 3 nội dung cần phải hoàn thiện tổ 

chức hạch toán kế toán như: BMKT, công tác kế toán, công tác quản lý tài chính 

phù hợp với điều kiện của luật pháp và những điều kiện ràng buộc khác ở Việt 

Nam. Đặc biệt luận án cũng đề cập tới vấn đề ứng dụng công nghệ công tác toàn 

diện nhằm tăng cường công tác phục vụ cho công tác quản lý tài chính ngành y tế 

Việt Nam. Tuy nhiên, luận án còn chưa đề xuất trong việc đánh giá thực trạng công 

tác phân tích BCTC và đề xuất phương pháp hoàn thiện nó như thế nào, ngoài ra 

còn hạn chế việc đề xuất hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán và hoàn thiện hệ 

thống tài khoản (TK) theo hướng phục vụ KTQT. 

- Luận án Tiến sĩ "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các bệnh viện 

trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam" năm 2012 của Lê Thị Thanh Hương. Luận án đã phân 

tích đặc điểm tổ chức ĐVSN có thu công lập (có so sánh với ĐVSN có thu ngoài 

công lập, so sánh hoạt động dịch vụ trong ĐVSN có thu công lập và trong doanh 

nghiệp) chi phối đến cơ chế quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán trong loại 

hình đơn vị này. Từ những lý luận, thực tiễn luận án hoàn thiện tổ chức kế toán trên 

góc độ kinh tế tài chính (KTTC), KTQT như: Tổ chức BMKT, hệ thống cơ sở kế 

toán, tổ chức hệ thống chứng từ, tổ chức hệ thống TK, tổ chức hệ thống sổ kế toán, 

lập dự toán hoạt động tài chính, hệ thống báo cáo KTQT. Tuy nhiên, luận án còn 

chưa đề xuất hoàn thiện tổ chức hệ thống BCTC, phân tích và công khai BCTC, tổ 

chức kiểm tra kế toán và việc tổ chức ứng dụng tin học vào công tác kế toán và 

phần tổ chức KTQT trong luận án chỉ tập trung chủ yếu đối với phần KTQT mảng 

hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) chưa đi sâu vào mảng hoạt động sự nghiệp 

và hệ thống sổ sách phục vụ báo cáo quản trị. 

- Luận án Tiến sĩ "Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh 

Quảng Ngãi" năm 2014 của Bùi Thị Yến Linh, tác giả đã phân tích tính tất yếu 

khách quan của việc cần tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ tài chính trong khu vực công, 
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đặc biệt là các ĐVSN công lập cho phù hợp với thông lệ chung của các nước. Mặt 

khác, tác giả cũng đưa ra các đề xuất mà các bệnh viện công lập, trung tâm y tế dự 

phòng ở tỉnh Quảng Ngãi cần triển khai thực hiện nhằm góp phần tăng cường chất 

lượng tổ chức công tác kế toán, bao gồm: Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán làm 

cơ sở thanh quyết toán các khoản chi cho hoạt động khám chữa bệnh; hoàn thiện 

TKKT và phương pháp kế toán hoạt động góp vốn liên doanh, liên kết, hoạt động 

dịch vụ tiêm phòng vắc xin, kế toán trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ); hoàn 

thiện hệ thống BCTC và báo cáo KTQT; hoàn thiện tổ chức phân tích công tác kế 

toán; hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán và tổ chức ứng dụng công nghệ công tác 

vào công tác kế toán. Tuy nhiên, luận án còn chưa đề xuất được một hệ thống sổ kế 

toán chung và mô hình tổ chức BMKT để áp dụng chung cho các bệnh viện công 

lập và trung tâm y tế dự phòng ở tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. 

+ Đối với doanh nghiệp: 

- Luận án Tiến sĩ "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp " năm 2007 

của Ngô Thị Thu Hồng,“tác giả đã phân tích đánh giá thực việc áp dụng chế độ kế 

toán, việc ghi chép chứng từ và hạch toán và việc thực hiện chế độ báo cáo kế toán 

cũng như khái quát được tình hình tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Mỹ và rút ra một số 

bài học hữu ích cho Việt Nam. Cũng từ trên cơ sở những tồn tại đã phát hiện qua 

nghiên cứu tác giả đề xuất các nội dung hoàn thiện gồm: Tổ chức BMKT, hệ thống 

chứng từ, hệ thống TK, hệ thống sổ, tổ chức phân tích tốc độ tăng doanh thu, lợi 

nhuận và tốc độ tăng chi phí để xem xét tính hiệu quả trong kinh doanh và dựa trên 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xem khả năng tài chính của doanh nghiệp tốt hoặc 

ngược lại và tổ chức KTQT tài sản, quản trị nguồn vốn, quản trị chi phí, quản trị 

doanh thu, quản trị kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, luận án còn chưa đề xuất được 

việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc lập BCTC, báo cáo quản trị 

và các báo cáo đặc thù cho từng doanh nghiệp mặt khác việc phân nhóm theo từng 

lĩnh vực kinh doanh hoạt động chưa được đề cập đến để từ những hạn chế đó đưa ra 

các phương pháp hoàn thiện theo từng lĩnh vực nó sẽ được sát với tình hình thực tế 

của doanh nghiệp hơn.”  

- Luận án Tiến sĩ "Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công 

nghệ thông tin tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam" năm 

2011 của Nguyễn Đăng Huy, tác giả đã đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác 

kế toán như phải mã hóa được các đối tượng quản lý trong cơ sở dự liệu kế toán (tác 

giả đã xây dựng được sơ đồ các phương pháp mã hóa tính chất và các phương pháp 

mã hóa đối tượng), hoàn thiện hệ thống các chứng từ kế toán như các chứng từ kế 
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toán phải có các nội dung chủ yếu như: Tên số hiệu chứng từ, ngày tháng năm lập, 

tên địa chỉ đơn vị lập và nhận chứng từ..., hoàn thiện xử lý sai sót trên phần mềm kế 

toán tác giả đã đưa ra được một nguyên lý xử lý số liệu theo chương trình kế toán 

máy, hoàn thiện công tác khử trùng chứng từ kế toán khi hạch toán vào phần mềm 

kế toán tác giả đã đề xuất các phương án khử trùng theo nhóm nghiệp vụ như: nhóm 

chứng từ liên quan đồng thời tới tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; nhóm liên quan đến 

mua bán vật tư, hàng hóa thanh toán ngay bằng tiền mặt; nhóm liên quan đến thanh 

toán tiền tạm ứng mua vật tư, hàng hóa và nhóm liên quan đến cung cấp dịch vụ thu 

tiền ngay, hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống TK như đề xuất mã hóa các loại 

sản phẩm, hàng hóa kết hợp ký hiệu TK và đăng ký liên tiếp theo thứ bậc hình cây, 

hoàn thiện mô hình BMKT theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung phân 

tán có mạng nội bộ (WAN) và không có mạng nội bộ (WAN). Tuy nhiên, luận án 

còn chưa đề xuất đến việc ứng dụng công nghệ công tác trong việc lập BCTC, báo cáo 

quản trị và các báo cáo đặc thù cho từng doanh nghiệp.” 

+ Đối với tập đoàn: 

- Luận án Tiến sĩ "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh 

nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam" năm 2011 của Trần Hải Long, 

tác giả đã đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán như: tổ chức BMKT 

theo mô hình tổ chức BMKT tập trung kết hợp phần hành KTTC với phần hành 

KTQT, hệ thống chứng từ kế toán cần quy định và hướng dẫn một số nội dung liên 

quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán, các yếu tố nước ngoài, đến nghiệm 

thu công trình, phân phối lợi nhuận chung cho toàn tập đoàn và bổ sung việc sử 

dụng một cách hợp lý chứng từ điện tử mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, 

hoàn thiện hệ thống TKKT mang tính đặc thù riêng của tập đoàn, hoàn thiện hệ 

thống sổ kế toán, tác giả cũng đã đề xuất các loại sổ chi tiết như sổ chi tiết bán 

hàng, kết quả kinh doanh, hệ thống báo cáo kế toán và phân tích báo cáo kế toán 

được lập theo quý, nội dung, phương pháp trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán 

và thời gian lập, nộp và công khai báo theo quy định, công tác kiểm tra kế toán cần 

phải được lập kế hoạch cho cả năm và chia ra theo từng tháng, quý. Tuy nhiên luận 

án còn chưa thể hiện rõ được tính đặc thù của loại hình hoạt động kinh doanh, khai 

thác dầu khí, ĐVSN, viện nghiên cứu trong từng nội dung tổ chức công tác kế toán 

tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn và hệ thống TKKT và vận dụng hệ thống 

TKKT cũng chưa đề cập hết lĩnh vực hoạt động bởi còn có các ĐVSN và các viện 

nghiên cứu trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

- Luận án Tiến sĩ "Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt 

Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con" năm 2011 của Nguyễn Tuấn Anh, tác 

giả đã đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán như chế độ kế toán phù 
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hợp sử dụng cho các loại hình doanh nghiệp thành viên tập đoàn thuộc mọi thành 

phần kinh tế, bao gồm chế độ chứng từ kế toán, chế độ TKKT, chế độ sổ kế toán và 

chế độ báo cáo kế toán, chức BMKT ngoài các bộ phận kế toán theo quy định bổ sung 

thêm bộ phận chuyên trách thực hiện công việc lập BCTC hợp nhất, tổ chức lập và 

công khai báo cáo kế toán, báo cáo KTQT theo quy định. Tuy nhiên, luận án còn 

chưa thể hiện rõ được một hệ thống TKKT và vận dụng hệ thống TKKT áp dụng 

chung cho các đơn vị thuộc tập đoàn để phục vụ báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.  

Những nghiên cứu về tổ chức KTQT trong doanh nghiệp, tập đoàn 

+ Đối với ĐVSN: 

- Luận án Tiến sĩ: "Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các trường đại 

học ngoài công lập tại Việt Nam" năm 2015 của Hoàng Đình Hương, tác giả đã đưa 

ra giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT như: Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy 

KTQT theo mô hình hỗn hợp, xây dựng hệ thống báo cáo KTQT mới phù hợp với 

đặc điểm hoạt động của các các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam, tổ chức 

mô hình KTQT chi phí hoạt động (ABC) để xác định chi phí của khóa học chính 

xác, nhằm đưa ra các quyết định tối ưu và dựa trên cơ sở thẻ điểm cân bằng đã thiết 

lập mục tiêu chung và chuyển những mục tiêu chung thành những mục tiêu cụ thể, 

những chỉ tiêu rõ ràng để đo lường và đánh giá đúng kết quả hoạt động ở mỗi cấp, 

mỗi bộ phận, tạo cơ sở khoa học cho việc thực hiện các mục tiêu chung. Tuy nhiên, 

luận án còn chưa đề cập đến tổ chức hệ thống TKKT để phục vụ hệ thống báo cáo 

quản trị như: Báo cáo đánh giá hoạt động của các bộ phận trong trường, các bộ phận 

đó chính là các trung tâm trách nhiệm (trung tâm chi phí, trung tâm lợi nhuận, trung 

tâm đầu tư...) và các báo cáo phân tích.” 

- Luận án Tiến sĩ: "Kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện trực thuộc Bộ 

Y tế ở Việt Nam" năm 2016 của Nguyễn Thị Lan Anh, tác giả đã đưa ra các yêu cầu 

vận dụng kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện, thiết lập được mô hình kế toán trách 

nhiệm trong việc xây dựng định mức, xây dựng dự toán, hệ thống các chứng từ, hệ 

thống TK, hệ thống sổ sách, thiết kế các trung tâm trách nhiệm và thiết lập hệ thống 

báo cáo trách nhiệm cho các trung tâm trách nhiệm đó. Mặt khác, tạo ra một công 

cụ quản lý tài chính y tế bằng kế toán trách nhiệm vừa hiệu quả vừa khoa học mà lại 

tạo được sự liên kết giữa ngành kinh tế và ngành y tế. Tuy nhiên, luận án còn chưa 

nghiên cứu các trung tâm trách nhiệm gắn với đặc thù như hoạt động khám chữa 

bệnh, phân loại bệnh nhân... hoặc theo hoạt động đào tạo, NCKH. 

+ Đối với doanh nghiệp: 

- Luận án Tiến sĩ: "Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh 

nghiệp sản xuất sữa Việt Nam" năm 2013 của Nguyễn Thị Minh Phương, tác giả đã 

đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm như: Vận dụng các phương 

http://www.hvtc.edu.vn/tabid/610/action/lanct/lanid/NzE1/Default.aspx
http://www.hvtc.edu.vn/tabid/610/action/lanct/lanid/NzE1/Default.aspx
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pháp kế toán trách nhiệm (dự toán, so sánh, mô hình Dupont, phương pháp chứng 

từ, TK...) để xây dựng hệ thống TK theo mã trách nhiệm quản lý và các chỉ tiêu đo 

lường kết quả hoạt động, nhằm đánh giá hiệu quả cũng như trách nhiệm quản lý của 

các trung tâm trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam. Xây 

dựng hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm chi tiết cho từng trung tâm trách nhiệm 

từ phân xưởng sản xuất, phòng ban chức năng, chi nhánh đến ban giám đốc và Hội 

đồng quản trị, nhằm phản ánh kết quả thực hiện và các chỉ tiêu đánh giá kết quả của 

các bộ phận giúp nhà quản trị các cấp ra quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, luận án 

còn chưa thể hiện tổ chức hệ thống TKKT để phục vụ công tác hệ thống báo cáo 

quản trị như: báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện và báo cáo phân tích được tốt hơn. 

- Luận án Tiến sĩ: "Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây 

dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải" năm 2014 của Nguyễn Hữu Phú, tác giả đã đưa ra 

giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm như: Thiết kế mô hình tổ chức các 

trung tâm trách nhiệm tương ứng với cấp quản lý của đơn vị, xây dựng các định mức 

chi phí, nhận diện phân loại chi phí ứng xử và kiểm soát chi phí, xây dựng hệ thống TK 

chi tiết để thực hiện sự phân cấp, xây dựng hệ thống các báo cáo dự toán, báo cáo thực 

hiện và báo cáo phân tích, áp dụng Mô hình KM Star trong việc đánh giá trách nhiệm 

quản lý các trung tâm trách nhiệm của các Tổng công ty xây dựng trên phương diện 

cân đối các khía cạnh tài chính và phi tài chính, Tuy nhiên, luận án còn chưa đề xuất 

tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và tổ chức hệ thống TKKT để phục vụ công tác hệ 

thống báo cáo quản trị như: báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện và báo cáo phân tích. 

2.2. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Trong lĩnh vực tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự 

nghiệp (HCSN), trên thế giới chỉ có một số ít tác giả nghiên cứu. Điển hình trong số đó 

là quyển sách nổi tiếng với tiêu đề là (Accounting for Governmental and Nonprofit 

Entities) tạm dịch "Kế toán Nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận" của các tác giả 

Earl R.Wilson, Leon E.Hay, Susan C.Kattelus. Cuốn sách này được coi là công trình 

nghiên cứu công phu về các khía cạnh hoạt động khác nhau trong các đơn vị HCSN nói 

chung bao gồm: Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, hướng dẫn cách ghi 

nhận các sự kiện, cách thức lập các BCTC cuối kỳ. Nghiên cứu cũng đi sâu vào 

phân tích tổ chức hạch toán kể toán của một số lĩnh vực đặc thù như giáo dục, y tế, 

văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... Trong tài liệu nghiên cứu với tiêu đề là 

(Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations) năm 

2011 tạm dịch "Các vấn đề chủ yếu của kế toán cho các cơ quan Chính phủ và các 

tổ chức phi lợi nhuận" của tác giả Paul A. Copley bàn về Các nguyên tắc kế toán, 

ứng dụng kế toán dồn tích cơ sở trong việc ghi lại các giao dịch điển hình của các tổ 

chức, chuẩn bị lập các BCTC của các tổ chức phi Chính phủ và phi Chính phủ.  
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Đặc biệt tại hội thảo về thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế 

của các nước trên thế giới được tổ chức tại Việt Nam do Ngân hàng thế giới phối 

hợp với Bộ Tài chính tổ chức từ ngày 17/4/2007 đến 24/4/2007 đã giới thiệu các 

công trình nghiên cứu của: GS.TS. Jess W.Hughes - Trường đại học Old 

Dominition, Paul Sutcliffe - Chuyên gia tư vấn cao cấp thuộc liên đoàn kế toán 

quốc tế, Gillian Fawcett - Giám đốc lĩnh vực công ACCA toàn cầu, Reza Ali - 

Giám đốc phát triển kinh doanh ACCA khu vực ASEAN và Úc... về việc vận dụng 

chuẩn mực kế toán công quốc tế và cơ sở kế toán dồn tích trong việc áp dụng đối 

với các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới như Anh, Ấn Độ, Úc, 

Mỹ... dựa trên hai cơ sở kế toán là cơ sở kế toán dồn tích và cơ sở kế toán tiền mặt.  

2.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Từ kết quả nghiên cứu tổng quan, có thể thấy đối với các nghiên cứu ở 

nước ngoài thường tập trung đề cập đến thực hiện các nguyên tắc kế toán, việc áp 

dụng chuẩn mực kế toán trong thực hiện công tác kế toán hay nêu ra lý luận trong tổ 

chức công tác kế toán,... các nghiên cứu này được thực hiện ở hầu hết các nước có 

nền kinh tế phát triển cao và là những nghiên cứu về lĩnh vực kế toán công nói 

chung. Đối với các nghiên cứu trong nước, các công trình đã công bố thường chỉ tập 

trung cho nghiên cứu những lý luận chung và khảo sát thực trạng về tổ chức công 

tác kế toán trong các ĐVSN công, ĐVSN có thu thuộc các bộ ngành đặc thù thụ 

hưởng toàn bộ hoặc một phần ngân sách, hoặc nghiên cứu ở nhóm các doanh nghiệp, 

tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đặc thù cụ thể, theo đó, các đề xuất hoàn thiện 

được đưa ra nhằm khắc phục những bất cập tại các đơn vị này. Từ kết quả nghiên 

cứu tổng quan, trong luận án này tác giả đã kế thừa các nghiên cứu lý luận về tổ 

chức công tác kế toán ở các đơn vị nói chung và trong các ĐVSN nói riêng ở các 

công trình đã công bố, tuy nhiên nghiên cứu của tác giả được đặt trong môi trường 

mới, đó là tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước, 

do đó tác giả nhận thấy còn tồn tại khoảng trống chưa được nghiên cứu, cụ thể như sau:  

- Chưa có những nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán ở các ĐVSN 

không thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN) cấp.”  

- Chưa có nghiên cứu về các yếu tố đặc thù trong hoạt động, tổ chức quản 

lý, chính sách tài chính chi phối đến tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu 

thuộc TĐKT nhà nước. 

- Chưa có nghiên cứu, đánh giá về thực trạng tổ chức công tác kế toán ở các 

viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước hiện nay, tìm ra những bất cập và đề xuất 

các giải pháp tổ chức công tác kế toán phù hợp với đặc thù hoạt động của các viện 

nghiên cứu, phù hợp với tiến trình phát triển sẽ thành lập các doanh nghiệp KHCN 

theo định hướng của Chính phủ.”  
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3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận án là đề xuất các giải pháp phù hợp 

nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà 

nước, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của các viện nghiên cứu trong hiện tại và 

tương lai khi tiến tới thành lập các doanh nghiệp KHCN. 

Để đạt được mục tiêu này thì luận án phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 

- Hệ thống cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các ĐVSN, đặt 

trọng tâm cho nghiên cứu tại các ĐVSN không thụ hưởng NSNN cấp. Dựa trên 

những nghiên cứu về các cơ sở kế toán để lựa chọn áp dụng cơ sở kế toán phù hợp 

nhất với đặc thù hoạt động của loại ĐVSN này; ”  

- Nghiên cứu các yếu tố đặc thù trong hoạt động, tổ chức quản lý, chính 

sách tài chính chi phối đã đến tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc 

TĐKT nhà nước. Khảo sát thực trạng tổ chức công tác kế toán, tìm ra những bất cập 

trong tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu này; ” 

- Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán ở một số ĐVSN sau 

khi chuyển sang chế độ tự chủ tài chính và bài học kinh nghiệm cho tổ chức công 

tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước; ” 

- Trên cơ sở các luận cứ khoa học và thực tiễn, đồng thời dựa trên định 

hướng phát triển của các viện nghiên cứu, những yêu cầu có tính nguyên tắc để đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước, các giải pháp đảm bảo tính khoa học và khả thi. ” 

4. Câu hỏi nghiên cứu của luận án 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án tập trung giải đáp câu hỏi 

tổng quát: Những giải pháp phù hợp nào cần áp dụng để hoàn thiện tổ chức công tác 

kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước cho hiện tại và tương lai 

khi tiến tới thành lập doanh nghiệp KHCN. 

Từ câu hỏi tổng quát, luận án cần giải đáp các câu hỏi cụ thể sau: 

- Cơ chế quản lý tài chính của các ĐVSN nói chung và của ĐVSN không 

thụ hưởng NSNN như thế nào? 

- Cơ sở kế toán áp dụng trong tổ chức thông tin kế toán tại các ĐVSN là gì? 

- Nội dung tổ chức công tác kế toán tại các ĐVSN bao gồm những gì? 

- Đặc thù hoạt động cũng như cơ chế quản lý tài chính của các viện nghiên 

cứu thuộc các TĐKT nhà nước hiện nay đã chi phối đến tổ chức công tác kế toán tại 

các viện nghiên cứu như thế nào? Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các viện 

nghiên cứu này được thực hiện như thế nào, có những ưu điểm và bất cập gì? 

- Những đề xuất nào để khắc phục những bất cập trong tổ chức công tác kế 

toán nhằm đảm bảo phù hợp nhất với đặc thù hoạt động của các viện nghiên cứu 

thuộc các TĐKT nhà nước trong hiện tại và tương lai.” 
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5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

5.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Luận án tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên 

cứu thuộc các TĐKT nhà nước. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2012 đến 2016.  

- Không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước của Việt Nam. 

- Nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu tổ chức công tác kế toán trên cả 

hai góc độ, tổ chức KTTC và tổ chức KTQT. 

6. Phương pháp nghiên cứu luận án 

Dựa trên mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, luận án tiến hành nghiên cứu trên 

ba khía cạnh sau: (1) Nghiên cứu lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các ĐVSN; 

(2) Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các 

TĐKT nhà nước hiện nay; (3) Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước hiện nay.  

Nội dung nghiên cứu của luận án được khái quát qua như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Để giải quyết được mục tiêu và các câu hỏi nghiên cứu, luận án đã sử dụng 

kết hợp các phương pháp sau trong quá trình nghiên cứu:” 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu  

thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nước 

Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu  

thuộc các tập đoàn kinh tế Nhà nước 

Nghiên cứu lý luận về tổ chức công tác 

kế toán tại các đơn vị sự nghiệp  

Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác 

kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các 

tập đoàn kinh tế Nhà nước 

Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

tổ chức công tác 

kế toán tại các viện 

nghiên cứu 

 

Nghiên cứu thực 

trạng, trên cơ sở 

đó đánh giá thực 

trạng tổ chức công 

tác kế toán tại các 

viện nghiên cứu 

 

 

Cơ chế  

tài chính 

 

Nội dung  

tổ chức công tác 

kế toán 

 

Hoàn thiện tổ chức  

bộ máy kế toán 

Hoàn thiện tổ chức  

kế toán tài chính 

Hoàn thiện tổ chức  

kế toán quản trị 
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Phương pháp thu thập dữ liệu: 

Dữ liệu thứ cấp: Luận án tiến hành thống kê các nghiên cứu điển hình liên 

quan đến luận án nghiên cứu, tìm những điểm mới trong từng tài liệu từ đó xác định 

các vấn đề nghiên cứu tiếp theo của luận án. Ngoài ra, để phục vụ cho quá trình 

nghiên cứu, luận án tiến hành thống kê và nghiên cứu các tài liệu là các loại sách 

báo và các văn bản của Bộ Tài chính, Bộ KHCN và các Bộ ban ngành liên quan, 

Tổng cục Thuế, Tổng cục Thống kê, các sổ sách, phần mềm kế toán, BCTC trước 

và sau kiểm toán của các viện và báo cáo quản trị của các viện.” 

Dữ liệu sơ cấp: Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phiếu khảo sát, bảng các 

câu hỏi phỏng vấn. Phiếu khảo sát tập trung vào hướng khảo sát việc tổ chức công 

tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước hiện nay, những hạn 

chế trong việc tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT 

nhà nước theo chế độ kế toán hiện hành. 

Phương pháp điều tra: Phương pháp điều tra được sử dụng thu thập thực tế 

về tình hình tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà 

nước. Phương pháp tiến hành điều tra được thực hiện theo các bước sau:” 

Bước 1: Thiết kế mẫu điều tra trên cơ sở phạm vi của luận án nghiên cứu 

gồm: phần KTTC (Phụ lục 1) và phần KTQT (Phụ lục 2). 

Bước 2: Thiết lập các câu hỏi trên phiếu điều tra trên cơ sở nghiên cứu tổng 

quan về các công trình nghiên cứu, luận án xác định các "khoảng trống" cần tiếp tục 

được làm rõ trong luận án, từ đó tiến hành xây dựng các câu hỏi điều tra. 

Bước 3: Phát phiếu điều tra. Phiếu điều tra được phát cho những người làm 

công tác quản lý và trực tiếp làm kế toán tại các viện 

Bước 4: Tổng hợp phiếu điều tra, phân tích kết quả thu được để có các kết 

luận về các vấn đề đặt ra trong các câu hỏi nghiên cứu. Số lượng phiếu phát ra 60 

phiếu điều tra và thu lại 50 phiếu điều tra (Phụ lục 3) 

Kết quả của phương pháp điều tra đó là các dữ liệu đánh giá tình hình và mức 

độ tổ chức công tác kế toán tại các viện thực hiện theo các quy định như thế nào. 

Phương pháp phỏng vấn: Tài liệu sơ cấp được thu thập thông qua trao đổi 

trực tiếp và phỏng vấn các đối tượng có liên quan, cụ thể: 

+ Trao đổi trực tiếp với các bộ phận của viện nghiên cứu như: Ban Lãnh 

đạo của các viện; Lãnh đạo các phòng/ban Tài chính kế toán; trưởng các bộ phận kế 

hoạch và khoa học của các viện; bộ phận kiểm soát nội bộ nếu có... 

+ Phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia là các chuyên gia về xây dựng chính 

sách chế độ của Bộ Tài chính, Bộ KHCN, Tổng cục Thuế, các nhân viên kiểm 

toán... trên cơ sở tham khảo ý kiến các chuyên gia để luận án làm rõ hơn các vấn đề 

nghiên cứu, làm cơ sở đưa ra kết luận khách quan hơn. 
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Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Số liệu sau khi thu thập được lựa 

chọn và xử lý bằng phần mềm Excel theo yêu cầu của nghiên cứu. Các phương 

pháp chính yếu được tác giả sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu gồm: 

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này dùng để điều tra thu thập tài liệu 

liên quan đến quá trình tuân thủ tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu. 

Sau khi thu thập được dữ liệu thông qua phiếu điều tra phỏng vấn, luận án tiến hành 

hệ thống hóa tài liệu, tổng hợp và đưa ra mô hình làm cơ sở đánh giá thực trạng. 

Phương pháp này được sử dụng trong các phần nghiên cứu: Tình hình tổ chức công 

tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước, thực trạng tổ chức 

công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước. 

- Phương pháp phân tích định tính: Phương pháp này dùng để phân tích các 

tài liệu, số liệu và công tác có sẵn qua các tạp chí, các kết quả NCKH, báo cáo 

thống kê, BCTC, báo cáo quản trị của viện nghiên cứu để đưa ra các đánh giá làm 

cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp. 

- Phương pháp đối chiếu và so sánh: Thông qua nghiên cứu các tài liệu đã 

công bố, nghiên cứu những tài liệu có cùng nội dung nghiên cứu, luận án tiến hành 

so sánh đối chiếu để bổ sung cho việc xây dựng giải pháp của luận án. 

7. Những đóng góp mới của luận án  

Về lý luận: Luận án đã trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về khái 

niệm đặc điểm, cơ sở kế toán áp dụng, các nhân tố ảnh hưởng cũng như nguyên tắc 

và nội dung tổ chức công tác kế toán trên hai góc độ, KTTC và KTQT ở đơn vị sự 

nghiệp, đặt trọng tâm cho nghiên cứu ở các ĐVSN không thụ hưởng NSNN cấp. ” 

Về thực tiễn:“Luận án đã mô tả khái quát đặc thù hoạt động ảnh hưởng 

đến tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước. 

Phản ánh thực trạng tổ chức KTTC và tổ chức KTQT, chỉ ra những ưu điểm và 

những mặt còn hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên 

cứu, từ đó làm cơ sở định hướng cho những hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

tại các viện nghiên cứu. Đồng thời, luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức 

công tác kế toán ở một số ĐVSN khi đã chuyển hẳn sang chế độ tự chủ tài chính 

để rút ra bài học cho các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước trong tổ chức 

công tác kế toán. ” 

Về ứng dụng trong thực tiễn: Luận án cũng đã đề xuất các giải pháp cụ thể 

hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trên hai góc độ tổ chức KTTC và tổ chức 

KTQT, đảm bảo sự phù hợp với đặc thù hoạt động, có chế quản lý tài chính và kế 

toán của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước, đồng thời đón trước những 

thay đổi trong tương lai gần khi thành lập doanh nghiệp KHCN. ” 
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8. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung của luận án gồm ba chương: 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu 

thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu 

thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước. 
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Chương 1 

“LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP”  

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp 

Với mọi quốc gia trên thế giới, Nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng 

trong tổ chức, quản lý và điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để thực 

thi vai trò này, Nhà nước tiến hành tổ chức bộ máy các cơ quan trực thuộc bao gồm 

các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp cùng với các ĐVSN. 

Tuy nhiên, theo quan điểm trước đây các cơ quan này được gọi chung là 

đơn vị HCSN. Trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, cụm từ "đơn 

vị hành chính sự nghiệp" được hiểu là từ gọi tắt cho các cơ quan hành chính, 

ĐVSN, các đoàn thể, hội quần chúng. 

Theo chế độ kế toán Việt Nam (2006) đơn vị HCSN là: Đơn vị do Nhà nước 

quyết định thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản 

lý nhà nước về một lĩnh vực nào đó, hoạt động bằng nguồn kinh phí NSNN cấp, cấp 

trên cấp toàn bộ hoặc cấp một phần kinh phí và các nguồn khác đảm bảo theo nguyên 

tắc không bồi hoàn trực tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao 

cho từng giai đoạn. Trong đó, các cơ quan hành chính được hiểu là các tổ chức cung 

cấp dịch vụ hành chính công thực hiện chức năng quản lý nhà nước, còn các ĐVSN 

được hiểu là các tổ chức cung cấp các dịch vụ công về y tế, GDĐT, văn hóa, thể 

thao, KHCN... đáp ứng nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe, 

nâng cao thể lực cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu về đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. ” 

Đi vào khái niệm ĐVSN, cũng có nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau, theo 

quan điểm của các nhà khoa học: "Đơn vị sự nghiệp là một loại hình đơn vị do Nhà 

nước quyết định thành lập, giao thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay 

quản lý nhà nước về một hoạt động nào đó. Nguồn kinh phí để đáp ứng như cầu chi 

tiêu của các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và được bổ sung từ các 

nguồn khác" [29, tr. 419], khái niệm này được đưa ra trong điều kiện khi mà các tổ 

chức cung cấp các dịch vụ công được thực hiện dưới chủ thể duy nhất là nhà nước. 

Trong quá trình phát triển kinh tế, khi mà loại dịch vụ công không còn là độc quyền 

của nhà nước nữa thì ở một góc độ nào đó khái niệm này đã trở nên không còn phù 

hợp, do đó, góc nhìn, quan điểm về ĐVSN cũng được thay đổi phù hợp với sự phát 

triển của loại hình đơn vị này trong hiện tại, theo đó, quan điểm của các nhà khoa 

học của Trường Đại học Thương mại "Đơn vị sự nghiệp là thuật ngữ chỉ chung cho 

các đơn vị thuộc khu vực Nhà nước và đơn vị ngoài khu vực Nhà nước có tư cách 



                                                         15 

 

pháp nhân, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có đủ điều kiện và chức năng cung 

ứng dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với yêu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

của Nhà nước" [12, tr. 15]. Khái niệm này được nhìn dưới góc độ một tổ chức cung 

ứng dịch vụ công mà không phân biệt chủ thể thực hiện dịch vụ là nhà nước hay 

không phải nhà nước. Như vậy, nguồn thu của các ĐVSN từ NSNN và ngoài NSNN, 

các hoạt động chủ yếu được tổ chức để phục xã hội do đó chi phí bỏ ra không được 

đánh giá trực tiếp bằng hiệu quả kinh tế mà thể hiện bằng hiệu quả xã hội nhằm đạt 

được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. 

Để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, cần có sự phân loại các ĐVSN. 

Tùy thuộc quan điểm, cách tiếp cận... mà các ĐVSN được phân chia theo các tiêu 

thức khác nhau. 

+ Theo hình thức sở hữu hay chủ thể thành lập, ĐVSN bao gồm: 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc khu vực Nhà nước (còn gọi là ĐVSN công lập): là 

đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư, thành lập 

và hoạt động theo quy định của pháp luật, gọi chung là ĐVSN công lập. ĐVSN công 

lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung 

cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.” 

- Đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (còn gọi là ĐVSN ngoài công 

lập): là đơn vị sự nghiệp do các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tự đầu 

tư, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật và không nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

+ Theo nguồn tài trợ kinh phí hoạt động, ĐVSN bao gồm: 

- Đơn vị sự nghiệp thụ hưởng NSNN: là đơn vị sự nghiệp mà kinh phí hoạt 

động được tài trợ từ ngân sách nhà nước thông qua cơ chế giao dự toán và quyết 

toán ngân sách, chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc tổ chức thực hiện công tác 

kế toán và quyết toán ngân sách (QTNS) theo mức độ phân cấp quản lý ngân sách. 

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng NSNN bao gồm các đơn vị dự toán cấp I, 

cấp II và cấp III.” 

- Đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng NSNN: là đơn vị sự nghiệp mà kinh 

phí hoạt động được tài trợ từ các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự đầu 

tư... thực hiện, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đáp ứng nhu cầu của tập đoàn, doanh 

nghiệp, tổ chức... và chịu trách nhiệm thực hiện công tác kế toán và báo cáo quyết 

toán về toàn bộ hoạt động thu chi, sử dụng kinh phí được cấp cho các tập đoàn, 

doanh nghiệp, tổ chức…. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng NSNN 

bao gồm các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc tập đoàn, các trường 

đào tạo thuộc tập đoàn...   

+ Theo lĩnh vực hoạt động, ĐVSN bao gồm: 
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- Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế: gồm các cơ sở khám chữa bệnh như 

các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế thuộc các bộ ngành và địa phương, cơ sở 

khám chữa bệnh thuộc các viện nghiên cứu, trường đào tạo y dược, cơ sở điều 

dưỡng và phục hồi chức năng; các viện phân viện thuộc hệ phòng bệnh trung ương, 

các trung tâm y tế thuộc hệ phòng bệnh địa phương, các trung tâm truyền thông 

giáo dục sức khoẻ, trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em - kế hoạch hoá gia 

đình, trung tâm phòng chống các bệnh xã hội; các trung tâm kiểm định vacxin sinh 

phẩm, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; các cơ sở sản xuất vacxin, 

sinh phẩm, máu dịch truyền thuộc ngành y tế…” 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GDĐT bao gồm: các cơ sở 

giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân như Trường phổ thông: 

mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học; các trung tâm giáo dục 

thường xuyên, các trung tâm đào tạo, trường trung học chuyên nghiệp, các trường 

dạy nghề, các trường đại học, cao đẳng, các học viện… 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật: các đoàn 

nghệ thuật, Trung tâm chiếu phim quốc gia, Nhà văn hoá, Thư viện, bảo tàng, Đài 

phát thanh truyền hình, Trung tâm báo chí xuất bản…  

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao: Trung tâm 

huấn luyện thể dục thể thao, Liên đoàn, đội thể thao, Câu lạc bộ thể dục thể thao… 

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế gồm các viện nghiên 

cứu, các viện tư vấn, thiết kế, quy hoạch đô thị, nông thôn, các trung tâm NCKH và 

ứng dụng; các trung tâm bảo vệ rừng, cục bảo vệ thực vật, trung tâm nước sạch vệ 

sinh môi trường, trung tâm kiểm định an toàn lao động, các ĐVSN giao thông 

đường bộ, đường sông…” 

+ Theo mức độ tự chủ tài chính, ĐVSN bao gồm: 

- Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động 

thường xuyên (gọi tắt là ĐVSN tự bảo đảm chi phí hoạt động) là các đơn vị có 

nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp luôn ổn định nên bảo đảm được toàn bộ chi phí 

hoạt động thường xuyên. Chủ thể tài trợ kinh phí không phải cấp kinh phí cho hoạt 

động thường xuyên của đơn vị.”  

- Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động 

thường xuyên (gọi tắt là ĐVSN tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động). Đây là 

những đơn vị có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp nhưng chưa tự trang trải toàn bộ 

chi phí hoạt động thường xuyên, Chủ thể tài trợ kinh phí phải cấp một phần chi phí 

cho hoạt động thường xuyên của đơn vị.” 

- Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, ĐVSN không có nguồn thu, kinh phí 

hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do chủ thể tài trợ kinh phí bảo 
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đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là ĐVSN do chủ thể tài trợ kinh phí bảo 

đảm toàn bộ chi phí hoạt động). 

Theo quan điểm trên, tiêu chí để phân loại ĐVSN là mức độ tự đảm bảo chi 

phí hoạt động thường xuyên của ĐVSN, được xác định bằng công thức dưới đây: 

Mức tự đảm bảo chi phí hoạt 

động thường xuyên của đơn vị 
= 

Tổng số nguồn thu sự nghiệp 
x 100% 

Tổng số chi hoạt động thường xuyên 

Trong cách phân loại trên, có thể chia các ĐVSN thành hai nhóm chính là 

nhóm các ĐVSN được chủ thể tài trợ kinh phí đảm bảo toàn bộ, kinh phí hoạt động 

thường xuyên và nhóm các ĐVSN tự đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi phí hoạt 

động thường xuyên.” 

Đối với nhóm thứ nhất, các ĐVSN có nguồn thu thấp hoặc không có nguồn 

thu là đơn vị được chủ thể tài trợ kinh phí cấp toàn bộ kinh phí để đảm bảo hoạt động 

cho đơn vị và kinh phí được cấp theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp. Đơn vị 

được đảm bảo toàn bộ kinh phí cho hoạt động của mình nhằm thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ được giao tương ứng với khối lượng công việc được giao đã hoàn thành. 

Đối với nhóm thứ hai, các ĐVSN tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi phí 

hoạt động thường xuyên là ĐVSN mà ngoài nguồn kinh phí được chủ thể tài trợ 

kinh phí cấp còn được thu một số khoản thu khác để phục vụ trong quá trình hoạt 

động của mình. Hoạt động của ĐVSN có nguồn thu luôn gắn liền với những lĩnh 

vực sự nghiệp như nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, KHCN... để cung cấp các 

sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu và lợi ích chung thiết yếu của xã hội, của tập 

đoàn. Khoản thu của các ĐVSN không vì mục đích lợi nhuận.” 

+ Theo tính chất công cộng hay cá nhân của dịch vụ cung cấp, ĐVSN bao gồm:  

- Đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công cộng thuần túy.” 

- Đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công cộng có tính chất cá nhân.” 

+ Theo tính chất xã hội nhân văn hay kinh tế kỹ thuật của dịch vụ, ĐVSN 

bao gồm: 

- Đơn vị sự nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ xã hội liên quan đến nhu cầu 

và quyền lợi cơ bản đổi với sự phát triển của con người về thể lực, trí lực như các 

ĐVSN y tế, giáo dục, văn hóa thông tin... 

- Đơn vị sự nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ kinh tế kỹ thuật liên quan 

đến các nhu cầu vật chất, phục vụ lợi ích chung của xã hội như đơn vị cung ứng 

điện, nước, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, vệ sinh môi trường... 

Từ những nghiên cứu về phân loại các ĐVSN nêu trên, trong luận án này tác 

giả đặt trọng tâm cho nghiên cứu lý luận tổ chức công tác kế toán ở các ĐVSN 

không thụ hưởng ngân sách Nhà nước cấp, là các ĐVSN mà kinh phí hoạt động 

được tài trợ bởi các tập đoàn, doanh nghiệp, do các tập đoàn, doanh nghiệp thành 

lập thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp, tạo cơ sở luận nền tảng cho khảo sát thực 
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trạng ở các viện nghiên cứu thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước.   

1.1.2. Cơ chế quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp 

Cơ chế quản lý tài chính được hiểu là cách thức tổ chức, phân phối và sử 

dụng nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của một đơn vị. Theo đó, cơ chế quản 

lý tài chính đối với các ĐVSN là cách thức tổ chức, phân phối và sử dụng nguồn tài 

chính phục vụ cho hoạt động của các ĐVSN. Cơ chế quản lý tài chính đối với các 

ĐVSN phải giải quyết được các vấn đề sau:”  

(i) Xác định được nguồn tài chính của các ĐVSN từ đâu? 

(ii) Người quyết định nguồn thu của ĐVSN? Việc phân định thẩm quyền 

quyết định các khoản thu như thế nào?  

(iii) Nguyên tắc tổ chức, quản lý các khoản thu của ĐVSN như thế nào? 

(iv) Người quyết định các khoản chi tiêu của ĐVSN? Việc phân định thẩm 

quyền quyết định các khoản chi như thế nào? 

(v) Hoạt động chi tiêu của ĐVSN phải tuân thủ những nguyên tắc nào? 

Phải thỏa mãn những điều kiện gì? 

Trong đó, 3 vấn đề đầu tiên liên quan đến cơ chế tạo lập nguồn tài chính 

của các ĐVSN; 2 vấn đề sau liên quan đến cơ chế phân phối và sử dụng nguồn tài 

chính của các ĐVSN.  

Thứ nhất, cơ chế tạo lập nguồn tài chính của ĐVSN 

Đối với các ĐVSN không thụ hưởng ngân sách nhà nước: Có 2 nguồn tài 

chính, nguồn tài chính do tập đoàn, doanh nghiệp cấp và nguồn tài chính từ bên ngoài 

Đối với nguồn tài chính do tập đoàn, doanh nghiệp cấp 

Nguồn tài chính của tập đoàn, doanh nghiệp cấp cho các ĐVSN phụ thuộc 

vào mức độ thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động dịch vụ sự nghiệp. Khi thành lập các 

ĐVSN, tập đoàn, doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng ban đầu, có thể tài 

trợ một phần hoặc không tài trợ cho các khoản chi thường xuyên của ĐVSN. Mức 

độ cấp kinh phí phụ thuộc vào khả năng vào khai thác các nguồn thu khác của 

ĐVSN trong quá trình thực hiện, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp.  

Nguồn tài chính từ bên ngoài 

Ngoài nguồn kinh phí có thể được cấp từ tập đoàn, doanh nghiệp, các ĐVSN 

này trong quá trình cung cấp các dịch vụ sự nghiệp theo nhiệm vụ được giao từ tập 

đoàn, doanh nghiệp, có thể thực hiện, tiến hành các hoạt động giao dịch với bên 

ngoài, do đó nguồn thu của các đơn vị này có thể từ:” 

- Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ 

của các ĐVSN.  

- Thu từ dịch vụ NCKH và triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật: Đây là 

khoản thu trên cơ sở hợp đồng NCKH giữa ĐVSN NCKH hoặc có hoạt động 

NCKH với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, thường được thực hiện trên cơ sở đơn đặt 
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hàng của các doanh nghiệp. 

- Thu từ việc cho thuê nhà, cho thuê hội trường, cho thuê máy móc, thiết bị... 

- Các khoản thu khác: Được cho, biếu tặng, được tài trợ của các tổ chức và 

cá nhân trong nước và ngoài nước... 

- Nguồn tài chính từ đi vay các tổ chức và cá nhân trong xã hội: Các ĐVSN 

được chủ động huy động vốn, các nguồn tín dụng khác (cả trong và ngoài nước) 

theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của đơn vị để thực hiện kế hoạch 

nghiên cứu và đầu tư phát triển. Đây là nguồn tài chính phải hoàn trả sau một quá 

trình sử dụng và phải trả chi phí sử dụng là lãi vay.” 

Nhìn chung, việc giao vốn, tổ chức quản lý điều hành, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ, thực hiện kiểm soát hoạt động của các ĐVSN này phụ thuộc vào quy chế 

quản lý chung của chính tập đoàn hay doanh nghiệp đã thành lập các ĐVSN đó. Các 

ĐVSN trong quá trình thực thi công việc phải tự xây dựng các định mức kinh tế - 

kỹ thuật áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế của 

mình, tuân thủ các quy định về đấu thầu, đặt hàng, nghiên cứu, sản xuất, giao hàng 

theo quy định của các luật chi phối liên quan như Luật Hợp đồng, Luật Lao động, 

Luật Môi trường, Luật Đấu thầu, thương mại...; giá cả dịch vụ cung cấp được xác 

định theo cơ chế thị trường, tự quyết định khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi 

phí hợp lý, có tích lũy; tự xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ 

chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp.  

Việc quản lý tài chính được thực hiện theo các nguyên tắc quản lý tài chính 

chung của tập đoàn, doanh nghiệp. Nhìn chung, được tuân thủ theo các nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: Tuân thủ pháp luật.  

Đây là nguyên tắc áp dụng đối với mọi hoạt động của các đơn vị, tổ chức. 

Theo đó, mọi khoản thu, chi của các ĐVSN phải tuân thủ các quy định pháp luật, đảm 

bảo tính hợp lệ hợp pháp. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của ĐVSN với nhà nước.” 

Nguyên tắc 2: Tập trung dân chủ 

Trong ĐVSN, lãnh đạo đơn vị là người ra các quyết định tài chính bao gồm 

các quyết định về nguồn tài trợ, cơ chế hình thành và sử dụng, phân phối các quỹ 

của đơn vị. Các bộ phận trong đơn vị được quyền tham gia vào xây dựng các 

phương án kinh doanh, thực hiện lập dự toán dựa trên nhu cầu, khả năng đáp ứng 

của bộ phận, kiểm tra kiểm soát các hoạt động thông qua bộ phận kiểm soát nội bộ.  

Nguyên tắc 3: An toàn và phòng ngừa rủi ro 

Đảm bảo an toàn là cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu đặt ra. 

Nguyên tắc an toàn phải được coi trọng và tuân thủ trong các quyết định về lựa 

chọn nguồn tài trợ, lựa chọn khách hàng, lựa chọn hợp đồng, lựa chọn phân bổ 

nguồn lực..., đồng thời thực hiện lập dự phòng, tạo lập các quỹ dự phòng hoặc tham 
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gia bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro” 

Nguyên tắc 4: Công khai và minh bạch thông tin 

Đảm bảo cơ chế giám sát của tập đoàn, doanh nghiệp hay các nhà tài trợ 

kinh phí, các ĐVSN phải báo cáo đầy đủ các thông tin tài chính của đơn vị, thông 

tin về nguồn hình thành và sử dụng các nguồn lực, thông tin về tình hình thu chi các 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ sự nghiệp, thực hiện báo cáo công khai, minh bạch 

theo quy định của pháp luật. ” 

Nguyên tắc 5: Tiết kiệm và hiệu quả 

Đây cũng là nguyên tắc được áp dụng đối với mọi hoạt động của các đơn vị, tổ 

chức. Các ĐVSN được thành lập bởi tập đoàn, doanh nghiệp và hoạt động nhằm thực 

hiện những chức năng, nhiệm vụ nhất định phục vụ cho lợi ích chung của tập đoàn hay 

doanh nghiệp đó, mặc dù được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

nhưng tiết kiệm và hiệu quả nguyên tắc cần tuân thủ tuyệt đối nhằm nâng cao và đạt 

được mục tiêu chung của toàn tập đoàn, doanh nghiệp. 

Đối với các ĐVSN thụ hưởng NSNN: Có hai nguồn tài chính, nguồn tài 

chính NSNN cấp và nguồn tài chính ngoài ngân sách.  

Đối với nguồn NSNN cấp 

Tùy theo loại ĐVSN, khả năng của ngân sách và mô hình dịch vụ công mà 

nguồn ngân sách cấp cho các ĐVSN là khác nhau. Trong điều kiện tự chủ tài chính, 

phụ thuộc vào mức độ tự chủ mà nguồn tài trợ của ngân sách đối với ĐVSN có thể 

được chia thành 2 nhóm:” 

- Nhóm 1: Nhà nước tài trợ kinh phí xây dựng ban đầu, chi đầu tư phát triển 

và một phần chi thường xuyên. Đây là mô hình đang áp dụng khá phổ biến đối với các 

ĐVSN ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mô hình này cho phép các 

ĐVSN phát huy các nguồn lực sẵn có của mình để cung cấp các dịch vụ công cho xã hội.  

- Nhóm 2: Nhà nước tài trợ kinh phí xây dựng ban đầu và chi đầu tư phát 

triển, không tài trợ chi thường xuyên. Mô hình này đem đến sự tự chủ lớn hơn cho 

các ĐVSN. Nó áp dụng đối với những ĐVSN tương tự như ở nhóm 2 nêu trên 

nhưng có khả năng tìm kiếm các nguồn thu ngoài ngân sách lớn hơn.” 

Thẩm quyền phân bổ và quyết định ngân sách thuộc về quốc hội (hoặc nghị 

viện). Tuy nhiên, tùy theo thể chế chính trị và đặc điểm tổ chức bộ máy của mỗi 

quốc gia mà thẩm quyền này có thể được giao cho Chính phủ, Bộ Tài chính hoặc 

các bộ ngành tương đương, hoặc có thể giao cho chính quyền địa phương quyết 

định ngân sách cho các hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Việc phân quyền tự chủ cho các ĐVSN được thực hiện ở nhiều quốc gia, mức 

độ tự chủ cũng khác nhau ở mỗi nước. Bên cạnh các khoản được ngân sách cấp, các 

khoản thu còn do các ĐVSN tự quyết định trên cơ sở quyết định của pháp luật. 

Về nguyên tắc quản lý ngân sách có thể quản lý theo đầu vào hoặc quản lý 
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theo đầu ra, kết quả. Trong đó: 

- Quản lý theo đầu vào: Nhà nước cấp kinh phí cho các ĐVSN được xác 

định, cấp phát và quản lý theo các yếu tố đầu vào của chi tiêu như: đầu tư xây dựng 

cơ bản, lương cán bộ giảng viên...  

- Quản lý theo đầu ra, kết quả: Nhà nước cấp kinh phí cho ĐVSN dựa trên 

các yếu tố đầu ra như: số lượng dịch vụ cung cấp, số lượng NCKH được công bố... 

Nguồn tài chính ngoài ngân sách  

Các ĐVSN thuộc khu vực nhà nước có thể có các khoản thu ngoài ngân sách 

từ việc tận dụng cơ sở vật chất hiện có, năng lực NCKH để thực hiện các hoạt động 

SXKD, các dịch vụ NCKH. Giá cả dịch vụ sự nghiệp được xác định trên cơ sở định 

mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và 

phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định trong quản lý thu theo quy định của pháp 

luật. Đối với một số khoản thu nhất định, các ĐVSN chỉ được quyết định mức thu 

trong khung phí quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo đơn giá 

quy định cụ thể bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài danh mục các 

khoản thu quy định trong khung hoặc đã được quy định một mức cụ thể, các ĐVSN 

được toàn quyền quyết định mức thu các khoản dịch vụ khác theo thỏa thuận. 

Trên cơ sở nhà nước đã giao quyền tự chủ cho các ĐVSN, thẩm quyền 

quyết định về nguồn tài chính này thường được giao cho người đứng đầu ĐVSN, 

nhà nước chỉ quy định các nguyên tắc quản lý và thực hiện kiểm soát thông qua cơ 

chế lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách. 

Thứ hai, cơ chế phân phối và sử dụng nguồn tài chính của ĐVSN 

Đối với các ĐVSN không thụ hưởng NSNN: 

Việc sử dụng, phân phối nguồn tài chính được thực hiện theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp áp dụng chung cho các tập đoàn, doanh nghiệp đã thành lập ĐVSN 

đó. Người đứng đầu ĐVSN chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sự nghiệp về việc 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình như tổ chức thực hiện các nghị quyết của 

tập đoàn, doanh nghiệp; ban hành quy chế quản lý nội bộ theo yêu cầu của tập đoàn, 

doanh nghiệp; quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

ĐVSN; phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp; lập báo 

cáo quyết toán tài chính; quyết định phương án sử dụng chênh lệch thu chi hoặc xử 

lý lỗ trong hoạt động dịch vụ sự nghiệp theo quy chế. 

Đối với các ĐVSN thụ hưởng NSNN 

Về cơ chế phân phối và sử dụng đối với nguồn tài chính thuộc NSNN  

Thẩm quyền quyết định chi tiêu đối với các khoản chi thuộc nguồn tài chính 

từ NSNN cho các ĐVSN này phụ thuộc vào mức độ tự chủ được nhà nước giao cho 

các ĐVSN, ngoài ra còn phụ thuộc vào cơ chế quản lý ngân sách (quản lý ngân sách 

theo đầu ra hay theo đầu vào).” 
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Về cơ chế phân phối và sử dụng đối với nguồn tài chính ngoài NSNN 

Tương tự như đối với khoản chi từ nguồn tài chính thuộc NSNN, thẩm quyền 

quyết định các khoản chi tiêu đối với các ĐVSN cũng dựa trên cơ sở mức độ tự chủ 

tài chính mà nhà nước xác định. Tuy nhiên, dù quyền tự chủ được giao ở mức nào 

thì nhìn chung xu hướng các nước thường giao quyền quyết định nhiều hơn đối với 

các khoản chi tiêu đối với nguồn thu ngoài ngân sách cho các ĐVSN tự chủ tài 

chính. Mức độ tự chủ lớn nhất có thể có là người đứng đầu ĐVSN tự chủ tài chính 

được toàn quyền quyết định các khoản chi và mức chi trên cơ sở tuân thủ pháp luật. 

Mức độ tự chủ thấp hơn là người đứng đầu đơn vị quyết định mức chi tiêu và các 

khoản chi trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các tỷ lệ khống chế chi và các mức trần 

về khoản chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.” 

Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí ngoài NSNN phải tuân thủ những 

nguyên tắc nhất định. Cụ thể là: 

Thứ nhất, tuân thủ pháp luật.  

Việc quản lý quá trình phân phối và sử dụng các khoản chi ngoài NSNN 

cũng phải tuân thủ nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh 

vực này thể hiện ở việc tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh chung đến các 

khoản chi của các ĐVSN, tuân thủ những quy định cụ thể về các tỷ lệ, các khoản 

chi, khung mức chi… của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các khoản 

chi từ nguồn tài chính ngoài ngân sách.” 

Thứ hai, đảm bảo tính dân chủ và sự kiểm soát quyền lực.  

Người đứng đầu các ĐVSN thực hiện điều hành hoạt động của đơn vị mình 

trên cơ sở nguồn vốn của nhà nước điều đó đòi hỏi một cơ chế kiểm soát quyền lực 

và đảm bảo thực thi dân chủ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của nhà nước, của 

người lao động và đảm bảo công bằng trong quản lý việc phân phối và sử dụng 

nguồn kinh phí này. 

Thứ ba, đảm bảo tính công khai, minh bạch.  

Công khai, minh bạch đòi hỏi đối với hoạt động quản lý việc phân phối và 

sử dụng nguồn tài chính ngoài ngân sách của các ĐVSN phải quán triệt tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở; phải xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị... 

Thứ tư, tuân thủ các tỷ lệ chi hoặc khung các khoản chi do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành tùy theo mức độ tự chủ được giao cho các ĐVSN.  

Các tỷ lệ chi hoặc khung các khoản chi được xây dựng nhằm đảm bảo sự 

hài hòa trong phân phối thu nhập của các tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống ĐVSN của 

nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân có liên quan.  

Thứ năm, đảm bảo tính hiệu quả.  

Khi một ĐVSN thực hiện cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong 
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xã hội có nghĩa là đã thực hiện một hoạt động kinh doanh. Theo nguyên tắc hiệu quả, 

hoạt động kinh doanh này phải đảm bảo lấy thu bù đủ chi, và nếu còn thì có thể có tích 

lũy. Nếu quản lý không tốt, chi tiêu lớn hơn số tiền thu được đối với hoạt động này 

tức là không đảm bảo nguyên tắc hiệu quả thì không nên tiến hành cung cấp dịch vụ.” 

Từ các cơ chế nêu trên đối với nguồn tài chính thuộc ngân sách và ngoài 

ngân sách, nhiệm vụ quan trọng trong quản lý tài chính đối với ĐVSN là phải lập kế 

hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, quản lý có hiệu quả nguồn tài chính, theo dõi 

tình hình thu chi, cũng như việc thanh quyết toán theo từng nguồn tài chính, lập báo 

cáo cho các cấp lãnh đạo. Quyền tự chủ trao cho ĐVSN được gắn với tự chịu trách 

nhiệm trong việc tổ chức bộ máy, biên chế, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính 

để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp 

dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết 

thu nhập cho người lao động.  

1.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

1.2.1. Khái niệm tổ chức công tác kế toán  

Tổ chức công tác kế toán được coi là công việc tổ chức quản lý quan trọng 

trong quá trình thực hiện công tác kế toán của mỗi tổ chức, nhằm giúp cho việc thu 

nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho công tác điều hành mọi hoạt động 

KTTC của đơn vị. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán không đơn thuần là tổ chức 

một bộ phận quản lý trong đơn vị, mà còn bao hàm cả tính nghệ thuật trong việc xác 

lập các yếu tố, điều kiện cũng như các mối liên hệ qua lại tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến hoạt động kế toán, bảo đảm cho kế toán phát huy tối đa các chức năng 

vốn có của mình.” 

Có nhiều khái niệm khác nhau về tổ chức công tác kế toán: 

Theo Giáo trình "Kế toán công trong đơn vị Hành chính - Sự nghiệp" của 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2005) "Tổ chức kế toán công trong các đơn vị 

hành chính - sự nghiệp là việc tạo ra một mối liên hệ qua lại theo một trật tự xác 

định giữa các yếu tố chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá và tổng hợp - cân đối kế 

toán trong từng nội dung công việc kế toán cụ thể nhằm thu thập thông tin chính 

xác, kịp thời" [8, tr. 15]. Theo khái niệm này thì tổ chức công tác kế toán muốn 

nhấn mạnh quan điểm việc thực hiện tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống TK, tính 

giá và tổng hợp - cân đối kế toán, tuy nhiên các khái niệm này chưa nêu rõ vấn đề 

về tổ chức BMKT để thực hiện các khâu công việc của kế toán.  

Theo các nhà khoa học của Trường Đại học Thương mại, trong "Giáo trình 

nguyên lý kế toán" (2009) thì "Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán là tổ 

chức BMKT, tổ chức áp dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán nhằm thu nhận, 

xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế tài chính phục vụ cho công tác quản lý kinh 
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tế ở đơn vị" [27, tr. 195]. Khái niệm này thể hiện rõ được nội hàm của tổ chức công 

tác kế toán trong đơn vị, vấn đề tổ chức BMKT được đề cập rõ, nhấn mạnh đến việc 

tuân thủ những quy định có tính nguyên tắc và đặt trọng tâm cho việc tổ chức áp 

dụng các phương pháp kế toán nhằm cung cấp các thông tin phục vụ quản lý ở đơn 

vị. Tuy nhiên, khái niệm này dường như hướng tới việc tổ chức công tác kế toán 

dưới góc độ KTTC nhiều hơn.  

Theo "Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp" của Bộ Tài chính 

(2013) thì, "Tổ chức công tác kế toán là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực và chế 

độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, 

cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán" [36, tr. 277]. 

Theo khái niệm này thì tổ chức công tác kế toán muốn nhấn mạnh việc tổ chức thực 

hiện tuân thủ các quy định có tính khuôn mẫu của kế toán như tổ chức tuân thủ các 

quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán có 

hiệu lực. Khái niệm này cũng không đề cập đến yếu tố con người trong thực thi 

công việc và tổ chức thông tin kế toán nội bộ phục vụ cho quản trị. 

Nhìn chung, các khái niệm đã nêu thường nhấn mạnh đến việc tổ chức thực 

hiện các công việc kế toán gắn với các phương pháp của KTTC, bởi đề cập nhiều đến 

vấn đề tuân thủ hay áp dụng những khuôn mẫu trong kế toán đáp ứng yêu cầu thông tin 

cho nhà quản lý. Tuy nhiên, ngày nay, có thể thấy việc tổ chức công tác kế toán không 

chỉ dừng lại và chỉ đặt trọng tâm tổ chức trên góc độ KTTC mà còn phải hết sức chú 

trọng đến việc tổ chức thông tin kế toán trên góc độ KTQT nhằm cung cấp thông tin 

giúp nhà quản lý có thể điều hành, kiểm soát, xác định trách nhiệm trong phạm vi 

nhiệm vụ, chức trách được giao. Bên cạnh đó trong thời đại KHCN phát triển thì 

không thể thiếu việc tổ chức ứng dụng CNTT vào trong thực thi công việc kế toán. 

Theo đó, tổ chức công tác kế toán là phải tổ chức tốt ở tất cả các nội dung trên. 

Từ những phân tích nêu trên, theo quan điểm của nghiên cứu sinh thì: “Tổ 

chức công tác kế toán trong một đơn vị là việc tổ chức BMKT, tổ chức áp dụng các 

nguyên tắc, phương pháp KTTC và KTQT nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp các 

thông tin kinh tế tài chính phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện chế độ 

kiểm tra kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán.”  Như vậy, 

theo quan điểm của tác giả thì nội hàm của tổ chức công tác kế toán của đơn vị bao 

gồm tổ chức BMKT trong đó đề cập mô hình tổ chức bộ máy, yếu tố con người và 

phân công công việc; tổ chức thông tin KTTC, tổ chức thông tin KTQT và tổ chức 

thực hiện kiểm tra kế toán, ứng dụng CNTT vào công tác kế toán. 

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị 

sự nghiệp 
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1.2.2.1. Các cơ sở kế toán và sự lựa chọn cơ sở kế toán áp dụng 

Kế toán trên cơ sở dồn tích  

Cơ sở kế toán dồn tích là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản nhất chi 

phối các phương pháp kế toán cụ thể trong kế toán của từng đơn vị. Các giao dịch 

kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn kinh phí, các khoản thu chi hoạt 

động trong ĐVSN được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không căn cứ 

vào thời điểm thực tế thu, chi tiền hoặc các khoản tương đương tiền.”  

Như vậy,  kế toán biến động tài sản được thực hiện khi bàn giao tài sản 

hoặc bàn giao quyền và trách nhiệm đối với tài sản đó; ghi nhận tất cả các tài sản có 

tham gia vào quá trình hoạt động của đơn vị tạo ra kết quả hoạt động. Doanh thu 

được ghi nhận khi đơn vị có đầy đủ bằng chứng đã chuyển giao phần lớn rủi ro và 

lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm cho người mua, doanh nghiệp không 

còn nắm giữ quyền quản lý, đã thu được hoặc được bên mua chấp nhận thanh toán, 

làm tăng vốn chủ sở hữu, kết quả của việc tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả.  Chi 

phí được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc có khả năng tương đối 

chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền, 

làm giảm vốn chủ sở hữu, kết quả của việc giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả và là 

mục đích của việc tạo ra doanh thu. Trên cơ sở dồn tích, thì luồng tiền mặt nhập quỹ 

có thể là doanh thu nhưng cũng có thể không phải doanh thu. Doanh thu có thể là 

những tài sản khác không phải là tiền mặt nhập quỹ. Luồng tiền xuất quỹ cũng có 

thể là chi phí nhưng cũng có thể không phải là chi phí. 

Kế toán trên cơ sở dồn tích phản ánh đầy đủ các giao dịch kinh tế trong kì, 

trên cơ sở đó kế toán phản ánh đầy đủ tình hình và biến động tài sản, nguồn vốn, 

tình hình tài chính của đơn vị, cho phép theo dõi các giao dịch kinh tế kéo dài qua 

nhiều kì kế toán như khấu hao, dự phòng, nợ phải thu, phải trả, phân bổ, trích 

trước…, cho phép đơn vị xác định, đánh giá kết quả hoạt động của từng kỳ kế toán, 

không nhất thiết phải chờ đến khi kết thúc công việc.” Do đó, nhà quản lý có thể 

đánh giá được các hoạt động, dự tính được ảnh hưởng của những hoạt động trong 

tương lai; theo dõi kiểm soát được những thay đổi từng hoạt động của đơn vị. 

Tuy nhiên, kế toán dồn tích đôi khi không tuân thủ theo yêu cầu khách quan 

trong kế toán. Ghi nhận doanh thu và chi phí không dựa vào dòng tiền tương ứng thu 

vào hay chi ra mà dựa vào thời điểm giao dịch phát sinh, số liệu trên BCTC thể hiện 

một phần ý kiến chủ quan của kế toán. Chẳng hạn, việc phân bổ, trích trước nhiều loại 

chi phí hay ghi nhận doanh thu, phân bổ doanh thu theo tiến độ thực hiện, theo mức độ 

hoàn thành... thể hiện tính chủ quan của kế toán. Việc tính toán phân bổ các khoản thu 

nhập, chi phí của kế toán làm cho công tác về kết quả kinh doanh trong kì có thể đã 

không được phản ánh chính xác. Do đó, áp dụng cơ sở dồn tích trong kế toán cần xác 

định, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, đặc biệt là nguyên tắc nhất quán.  
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Kế toán dồn tích thường áp dụng cho các doanh nghiệp hay các ĐVSN có 

hoạt động SXKD - đặc biệt là các đơn vị được giao quyền tự chủ toàn bộ. Đối với 

các đơn vị có phát sinh hoạt động mua, bán chịu thì việc áp dụng kế toán dồn tích là 

thực sự cần thiết nhằm bảo đảm nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát 

sinh trong kỳ kế toán.” 

Kế toán trên cơ sở tiền mặt 

Kế toán tiền mặt dựa trên nguyên tắc ghi chép mọi biến động về tiền của 

một đơn vị, loại trừ tất cả các biến động khác. Các khoản thu, chi hay biến động về 

tài sản của đơn vị chỉ được ghi nhận vào thời điểm khi thu được tiền hoặc xuất tiền 

chi trả thực tế mà không tính đến thời điểm phát sinh biến động về tài sản đó. Thu 

nhập chỉ được ghi nhận khi thực sự thu được tiền, chi phí chỉ được ghi nhận khi 

thực sự chi ra. Kế toán tiền mặt tính toán giá trị tài sản tiền mặt, đánh giá kết quả 

tổng hợp của mỗi nghiệp vụ sau nhiều giai đoạn bằng cách so sánh tiền thu vào và 

tiền chi ra; đánh giá và hạch toán tài sản, nguồn vốn, thu nhập, chi phí và kết quả 

hoạt động dựa trên cơ sở luồng tiền đơn vị thực thu, thực chi. 

Kế toán tiền mặt đơn giản trong kỹ thuật hạch toán, dễ hiểu, thông tin về 

dòng tiền mặt xác thực, cho phép xác định chính xác khả năng thanh toán của đơn 

vị. Song kế toán tiền mặt bộc lộ một số hạn chế như không xác định được tất cả tình 

hình nguồn vốn và tài sản, chỉ cung cấp được một phần những thông tin về sự góp 

vốn; các khoản phải thu cấu thành tài sản, phải trả cấu thành nguồn vốn không được 

phản ánh đầy đủ; thông tin đơn thuần về tiền mặt không đủ xác định mức độ vay nợ 

của đơn vị; có thể không thể hiện được mối liên kết giữa doanh thu ghi nhận và chi 

phí thực tế phát sinh. Các thông tin do kế toán tiền mặt cung cấp không phản ánh 

hết toàn bộ các hoạt động cũng như tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của 

đơn vị nên ít được sử dụng như kế toán dồn tích và thường được áp đối với đơn vị 

hành chính nhà nước hoặc các ĐVSN có hoạt động SXKD quy mô nhỏ, doanh thu 

thấp, hoạt động chủ yếu dựa trên các luồng tiền vào ra, đặc biệt là các đơn vị thực 

hiện kế toán không liên quan hàng tồn kho.” 

Lựa chọn cơ sở kế toán áp dụng  

Từ nghiên cứu các cơ sở kế toán cho thấy việc sử dụng các cơ sở kế toán 

khác nhau trong tổ chức ghi nhận, xử lý, trình bày thông tin thì cung cấp thông tin 

tài chính đầu ra sẽ có những khác biệt mang tính cơ bản. Kế toán trên cơ sở dồn tích 

thì các thông tin trình bày trên BCTC phản ánh toàn bộ tình hình và biến động tài 

sản, công nợ, nguồn kinh phí, tình hình tài chính của đơn vị; cho phép đơn vị xác 

định, đánh giá kết quả hoạt động của từng kỳ kế toán; thặng dư hay thâm hụt thuần 

trong kì là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí theo nguyên tắc phù hợp, nhà 

quản lý có thể đánh giá được kết quả của các hoạt động, dự tính được ảnh hưởng 

của những hoạt động trong tương lai. Tuy nhiên, tính khách quan của cơ sở kế toán 
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này có thể bị vi phạm do quá chú trọng đến yếu tố phù hợp và đúng kì của kế toán.  

Còn đối với cơ sở kế toán tiền mặt, đơn giản trong kỹ thuật hạch toán, dễ 

hiểu, thông tin về dòng tiền mặt xác thực, cho phép xác định chính xác khả năng 

thanh toán của đơn vị nhưng lại không phản ánh được toàn diện, đầy đủ tình hình tài 

sản, công nợ, vốn chủ, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trong kì, không đáp 

ứng yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ cho các nhà quản lý, đặc biệt trong điều kiện 

quản lý theo kết quả đầu ra đòi hỏi phải xác định đầy đủ chi phí đầu vào để có cơ sở 

đánh giá hiệu quả quản lý tài chính tại đơn vị. Do đó, BCTC lập trên cơ sở kế toán 

tiền mặt được xem là bị giới hạn về quy mô, thiếu thông tin và thiếu minh bạch về 

tình hình tài sản, phân bổ các nguồn lực, công nợ của đơn vị.  

Mỗi cơ sở kế toán đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, do đó việc 

lựa chọn cơ sở kế toán phù hợp sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng. 

Với mục tiêu tổ chức thu thập thông tin kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy 

đủ các thông tin về toàn bộ tình hình tài chính của đơn vị cho các đối tượng sử dụng 

theo quy định, giải trình BCTC với các đơn vị có liên quan, theo đó, BCTC phải 

phản ánh được tài sản, công nợ, nguồn kinh phí, thu nhập, chi phí, kết quả hoạt 

động tài chính của đơn vị; tình hình thu, chi theo dự toán và kết quả chấp hành ngân 

sách... thì cơ sở kế toán tiền mặt đã không đáp ứng đủ được yêu cầu. Theo xu hướng 

tăng dần tính tự chủ cho các ĐVSN thuộc khu vực nhà nước, khuyến khích các đơn 

vị được giao quyền tự chủ toàn bộ, tiến tới thành lập doanh nghiệp từ các ĐVSN, 

thực hiện cổ phần hóa các ĐVSN theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Tài 

chính đã dự thảo "Đề án thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà 

nước", trong đó, về cơ bản, việc thực hiện cổ phần hóa các ĐVSN công lập thực 

hiện như đối với quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 

189/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

thành công ty cổ phần. Với chủ trương này đã dẫn đến những thay đổi khá căn bản 

trong tổ chức công tác kế toán ở các ĐVSN thuộc TĐKT, các tổng công ty Nhà 

nước nói riêng và các đơn vị trong điều kiện tự chủ tài chính nói chung, mà căn 

nguyên của vấn đề chính là sự lựa chọn cơ sở kế toán áp dụng nhằm phù hợp với 

điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp.  

Từ những phân tích về các cơ sở kế toán nêu trên cùng với những đặc thù 

về nguồn tài chính cung cấp cho hoạt động của các ĐVSN, thì kế toán trong ĐVSN 

không thụ hưởng ngân sách nhà nước phải thực hiện kế toán trên cơ sở dồn tích để 

đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ vốn cho hoạt động của ĐVSN, các thông tin 

trình bày trên BCTC phản ánh toàn bộ tình hình và biến động tài sản, công nợ, 

nguồn kinh phí, tình hình tài chính của đơn vị; xác định và đánh giá kết quả hoạt 

động sự nghiệp của từng kỳ kế toán, dự tính được ảnh hưởng của những hoạt động 
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trong tương lai. Còn kế toán ở các ĐVSN thụ hưởng NSNN trong xu hướng tự chủ 

tài chính và tiến tới tự chủ tài chính hoàn toàn phải thực hiện kế toán trên cơ sở dồn 

tích kết hợp với kế toán trên cơ sở tiền mặt, đó cũng là xu hướng phát triển của kế 

toán công quốc tế hiện nay. Theo đó, phải tách bạch được kế toán ngân sách trong 

hệ thống KTTC của ĐVSN trong tổ chức hệ thống thông tin của KTTC. Đối với 

KTTC trong ĐVSN thì thực hiện trên cơ sở dồn tích, nghĩa là dựa trên nguyên tắc 

ghi nhận các quyền và nghĩa vụ, các giao dịch được ghi nhận vào kì ngân sách phát 

sinh giao dịch đó, độc lập với thời điểm thu tiền hoặc chi tiền. Các giao dịch kinh tế 

sẽ ghi nhận, xử lý, trình bày thông tin trên cơ sở tuân thủ các khuôn mẫu chung vừa 

nhằm đảm bảo thu thập, xử lý, cung cấp công tác đầy đủ, thích hợp về toàn bộ tình 

hình tài chính của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhà quản lý và các bên quan tâm; vừa 

đón trước được những thay đổi trong tương lai gần khi mà có sự chuyển đổi về hình 

thức hoạt động và hình thức sở hữu của các ĐVSN tự chủ tài chính. Còn đối với kế 

toán ngân sách trong các ĐVSN có tiếp nhận và sử dụng kinh phí từ NSNN hoặc 

nguồn gốc từ ngân sách hoặc tiếp nhận, sử dụng kinh phí ngoài NSNN nhưng phải 

quyết toán với cơ quan chủ quản cấp vốn thì áp dụng kế toán trên cơ sở tiền mặt để 

ghi nhận các giao dịch liên quan đến tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí này. 

Theo đó, kế toán ngân sách sẽ theo dõi được thu chi ngân sách hàng năm được cấp 

thẩm quyền phê duyệt và việc chấp hành chuẩn chi và quyết định chi của ĐVSN. 

1.2.2.2. Đặc thù hoạt động của đơn vị sự nghiệp 

- Về lĩnh vực hoạt động: Các ĐVSN thường hoạt động trong các lĩnh vực 

nghiên cứu, GDĐT, chăm sóc sức khỏe... Theo đó, các ĐVSN này thường là các 

viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, bệnh viện, các trung tâm... có thể trực thuộc khu 

vực nhà nước hoặc ngoài khu vực nhà nước. Đó là các ĐVSN tự đảm bảo toàn bộ 

hoặc một phần kinh phí hoạt động. Cơ chế quản lý tài chính chi phối đến hoạt động 

của các đơn vị này cũng có nhiều đặc thù riêng, bởi vừa chịu sự chi phối về cơ chế 

quản lý tài chính của các ĐVSN nói chung, vừa chịu sự chi phối về cơ chế quản lý 

tài chính của doanh nghiệp nói riêng. Đặc điểm này chi phối trực tiếp đến sự lựa 

chọn cơ sở kế toán áp dụng cho các ĐVSN.” 

- Về quy mô hoạt động: Quy mô hoạt động các ĐVSN thường không lớn xét 

trên phương diện cả về vốn, trang thiết bị và lao động. Tổ chức bộ máy quản lý 

thường được thực hiện theo mô hình trực tuyến hoặc mô hình chức năng. Đặc điểm 

này chi phối đến việc lựa chọn mô hình tổ chức BMKT, theo đó, BMKT ở các đơn 

vị này thường được tổ chức theo mô hình tập trung, mọi công việc kế toán được 

thực hiện tập trung tại phòng kế toán ở đơn vị, đảm bảo việc tổ chức công tác kế 

toán được thống nhất ở tất cả các phần hành từ khâu lập chứng từ, xử lý công tác 

đến khâu lập báo cáo, bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất và tập trung đối 

công tác kế toán trong đơn vị. 
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- Về nguồn tài chính: Nguồn tài chính của các ĐVSN được hình thành phụ 

thuộc vào chủ thể thành lập ĐVSN, nhìn chung được hình thành từ hai nguồn chủ 

yếu, đó là nguồn thu từ đơn vị chủ quản/NSNN hoặc do tập đoàn, doanh nghiệp 

thành lập cấp và nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, ngoài ra nguồn thu còn từ vốn 

tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và 

nguồn thu khác. Đặc điểm này chi phối trực tiếp đến quá trình ghi nhận, xử lý công 

tác kế toán, đến việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính và kế toán hiện hành. 

Đối với nguồn thu có nguồn gốc từ đơn vị tập đoàn hay doanh nghiệp thì phải tuân 

thủ theo quy định quản lý tài chính và kế toán chung của tập đoàn hay doanh nghiệp 

đó. Đối với nguồn thu từ hoạt động SXKD của mình chịu sự chi phối của quy chế 

chi tiêu nội bộ trong đơn vị. Đối với nguồn thu có nguồn gốc từ đơn vị chủ quản thì 

phải tuân thủ quy định của đơn vị chủ quản về cơ chế thu chi, quyết toán. Đối với 

nguồn thu có nguồn gốc từ NSNN phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy định của nhà 

nước về thực hiện đấu thầu, xét duyệt, chứng từ ghi nhận các giao dịch và xử lý, 

trình bày công tác theo quy định khuôn mẫu của nhà nước về QTNS. Việc tổ chức 

công tác kế toán cần phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn thu và quyết toán theo 

từng nguồn để báo cáo cho các đối tượng quản lý.” 

1.2.2.3. Sự lựa chọn các chính sách kế toán 

Chính sách kế toán được hiểu là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế 

toán cụ thể được đơn vị áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC. Một đơn vị phải 

lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, sự kiện 

tương tự, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao 

dịch, sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ và áp dụng chính sách kế toán khác nhau 

cho các nhóm này. Trường hợp này, một chính sách kế toán phù hợp sẽ được lựa 

chọn và áp dụng nhất quán đối với mỗi nhóm. Các chính sách kế toán áp dụng trong 

một đơn vị có thể là sự lựa chọn niên độ kế toán, chế độ kế toán áp dụng, đồng tiền 

ghi sổ kế toán và lập báo cáo, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, phương pháp 

khấu hao TSCĐ, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), những tuyên bố về 

áp dụng các chuẩn mực kế toán trong ghi nhận và xử lý các giao dịch cụ thể... tất cả 

phải được công khai trong thuyết minh BCTC của đơn vị kế toán.  

Đối với một ĐVSN thuần túy thì sự lựa chọn các chính sách kế toán là điều 

đơn giản bởi gần như tuân thủ quy định khuôn mẫu của nhà nước trong xử lý, ghi 

nhận và trình bày thông tin. Tuy nhiên, nếu là một ĐVSN không thụ hưởng NSNN 

hoạt động dưới sự điều hành, kiểm soát trực tiếp của một đơn vị chủ quản là tổng 

công ty hay tập đoàn/công ty mẹ hay doanh nghiệp thì vấn đề trở nên phức tạp hơn 

bởi trong trường hợp đó sự lựa chọn chính sách kế toán không còn thuộc về riêng 

của ĐVSN. Bởi khi tổng công ty, hay tập đoàn thực hiện kinh doanh đa ngành, đa 

lĩnh vực, mà mỗi lĩnh vực khác biệt đều có những quy định kế toán riêng thì việc 
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lựa chọn chế độ kế toán, các chính sách kế toán áp dụng cho các đơn vị thuộc các 

lĩnh vực khác biệt nhau phải được tập đoàn hay công ty mẹ, tổng công ty hay doanh 

nghiệp phê duyệt nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất chung trong toàn tập đoàn, toàn 

tổng công ty, doanh nghiệp. Thông thường, để thuận tiện cho việc quản lý, kiểm soát, 

thu thập, xử lý công tác kế toán và phục vụ cho lập BCTC hợp nhất toàn tổng công 

ty hay tập đoàn thì tổng công ty hay công ty mẹ thường quy định thống nhất các 

chính sách kế toán áp dụng, hạn chế tối đa sự khác biệt. Do đó, việc áp dụng chính 

sách kế toán của các ĐVSN không thụ hưởng NSNN thường thống nhất chung với 

chính sách kế toán của công ty mẹ. 

1.2.2.4. Yêu cầu quản trị của đơn vị sự nghiệp 

Tổ chức công tác kế toán chịu sự chi phối bởi yêu cầu quản trị của đơn vị. Việc 

thiết kế BMKT, tổ chức thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị như thế nào 

phụ thuộc vào yêu cầu quản trị của ĐVSN. Xuất phát từ mục tiêu hoạt động, chiến 

lược phát triển, quan điểm điều hành của nhà quản lý đã đặt ra các yêu cầu cho việc 

tổ chức công tác kế toán, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phải phù hợp với thực 

tiễn và đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị, phục vụ cho mục đích quản trị của ĐVSN. 

Đặc điểm này cho thấy ở các ĐVSN khác nhau thì tổ chức công tác kế toán có thể 

khác nhau bởi chịu sự chi phối của yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị, đặc 

biệt là các thông tin thuộc về kế toán quản trị là rất khác nhau giữa các ĐVSN.  

1.2.2.5. Trình độ, trang bị công nghệ thông tin 

Trong thời đại KH-CN, thông tin cho mục đích quản trị cần được xử lý và 

cung cấp nhanh, chuẩn xác với khối lượng thông tin cần xử lý lớn và chuyển thành 

các thông tin có tính hữu ích là rất lớn. Quá trình xử lý thông tin cần có sự kết hợp 

của nhiều yếu tố, con người, trang thiết bị, quy trình xử lý với nhiều phương pháp 

kỹ thuật phức tạp. Trong đó yếu tố con người được xem là yếu tố có tính quyết định 

đến chất lượng của tổ chức công tác kế toán. Yêu cầu của đội ngũ cán bộ kế toán 

phải có trình độ, có kiến thức và kỹ năng làm việc, phải có am hiểu sâu sắc về đặc 

thù, quá trình tổ chức hoạt động dịch vụ sự nghiệp của đơn vị, có khả năng sáng tạo, 

linh hoạt trong xử lý các giao dịch, có khả năng làm việc nhóm và biết cách phối 

hợp với các nhân viên ở các bộ phận chức năng khác trong ĐVSN. Bên cạnh đó, 

yếu tố cơ sở vật chất với hệ thống máy tính cùng các phần mềm xử lý thông tin 

được xem là những công cụ cần thiết trong quá trình tổ chức công tác kế toán nói 

chung và tổ chức hệ thống thông tin kế toán nói riêng. Mức độ trang bị CNTT trong 

đơn vị phụ thuộc vào khả năng tài chính và quan điểm điều hành của nhà quản trị ở 

mỗi đơn vị.  

1.3. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

1.3.1. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp  
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Tổ chức công tác trong các ĐVSN cần đảm bảo nguyên tắc chung sau: 

Một là, tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị phải tuân thủ các chính sách, 

chế độ, quy định hiện hành.” 

Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và các chính sách, chế độ kế toán mà nhà 

nước đã ban hành là cơ sở pháp lý cho công tác kế toán. Tất cả các đối tượng thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật kế toán đều phải chấp hành đầy đủ các quy định của 

Luật. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để 

ghi sổ kế toán và lập BCTC. Chế độ kế toán là những quy định hướng dẫn cụ thể do 

cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về 

kế toán ủy quyền ban hành. Vì vậy, tất cả các đơn vị kế toán phải chấp hành. Tuy 

nhiên, trong quá trình tổ chức kế toán, các đơn vị kế toán phải căn cứ vào đặc điểm 

hoạt động kinh doanh của ĐVSN, yêu cầu quản lý cụ thể để tổ chức công tác kế toán 

hợp lý, phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý nội bộ.” 

Hai là, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa 

kế toán và quản lý.” 

Tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN phải đảm bảo mối quan hệ thống 

nhất giữa các bộ phận kế toán và các bộ phận quản lý, giữa đơn vị cấp trên, cấp 

dưới và các thành viên nội bộ trong đơn vị. Đặc biệt, để phát huy hết vai trò và 

nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị phải chú ý đến việc giải 

quyết tốt các mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và bộ phận quản lý nhằm đảm bảo 

đồng bộ trong việc thu nhận, xử lý, cung cấp và kiểm soát các công tác phục vụ cho 

công tác điều hành và quản lý chung toàn đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức công tác kế 

toán các ĐVSN cũng phải đảm bảo sự thống nhất giữa đối tượng, mục tiêu, phương 

pháp, hình thức tổ chức BMKT của đơn vị. 

Ba là, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc 

thù của các ĐVSN.” 

Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán nói chung luôn phải gắn với 

thực tế ở đơn vị, điều này đòi hỏi hệ thống kế toán phải có tính linh hoạt, mở, để 

giúp cho các đơn vị kế toán tổ chức công tác kế toán phù hợp nhất với những đặc 

thù riêng của đơn vị mình. Do vậy, khi tổ chức công tác kế toán ở các ĐVSN luôn 

phải xuất phát từ những yếu tố đặc thù của đơn vị như quy chế quản lý tài chính của 

đơn vị; tính chất, qui mô, phạm vi địa bàn hoạt động của đơn vị; năng lực đội ngũ 

nhân viên kế toán, trình độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác kế 

toán... Quy chế quản lý tài chính cụ thể của ĐVSN phụ thuộc vào tính chất sở hữu 

của loại hình đơn vị đó, điều đó tạo nên những nét đặc thù của tổ chức công tác kế 

toán ở từng loại hình đơn vị. Tính chất hoạt động của ĐVSN là vì lợi nhuận hay phi 

lợi nhuận đều có ảnh hưởng quan trọng đến tổ chức công tác kế toán trong việc vận 

dụng các chế độ kế toán. Các đặc điểm về quy mô, phạm vi hoạt động, đặc điểm tổ 
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chức quản lý kinh doanh, năng lực kế toán viên, trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật trong công tác kế toán... sẽ chi phối đến việc thiết lập mô hình tổ chức 

BMKT, phân công việc, tổ chức thu thập, xử lý và trình bày thông tin cũng như sự phù 

hợp với điều kiện ứng dụng công nghệ công tác và các trang thiết bị khác phục vụ 

cho công tác công tác kế toán và công tác công tác quản lý khác của đơn vị.” 

Bốn là, tổ chức công tác kế toán đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả 

kinh tế.” 

Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả luôn được coi trọng trong công tác tổ chức 

nói chung và tổ chức công tác kế toán nói riêng. Để thực hiện tốt nguyên tắc này đòi 

hỏi phải tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý, thực hiện tốt nhất các chức năng, 

nhiệm vụ của công tác kế toán, phát huy đầy đủ, vai trò, tác dụng của kế toán trong 

quản lý, đảm bảo chất lượng công tác kế toán đạt được tốt nhất với chi phí thấp 

nhất, nhưng vẫn phải đáp ứng được kịp thời các thông tin cần thiết cho người quản lý. 

1.3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán của các đơn vị sự nghiệp  

Tổ chức công tác kế toán bao gồm nhiều nội dung, được thực hiện phối hợp 

cùng lúc với nhau nhằm đảm bảo phát huy được vai trò của kế toán là công cụ quản lý 

hữu hiệu nhất trong hệ thống các công cụ quản lý. Xuất phát từ thực tiễn xuất hiện 

ngày càng nhiều các ĐVSN không thụ hưởng ngân sách cấp, được thành lập bởi các 

tập đoàn, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nhằm thực hiện các dịch vụ sự 

nghiệp phục vụ cho lợi ích chung của tập đoàn, của doanh nghiệp đó; và trong xu 

hướng giao quyền tự chủ tiến tới giao quyền tự chủ hoàn toàn ở các ĐVSN thuộc khu 

vực nhà nước, nghĩa là trong tương lai gần sẽ không còn thụ hưởng ngân sách nhà 

nước cấp, trong nội dung này, tác giả tập trung vào hệ thống các nội dung của tổ 

chức công tác kế toán ở các ĐVSN, đặt trọng tâm cho nghiên cứu ở các ĐVSN 

không thụ hưởng ngân sách cấp thực hiện kế toán trên cơ sở dồn tích.”  

Từ quan điểm của tác giả khi nghiên cứu khái niệm tổ chức công tác kế toán, 

thì việc tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN bao gồm các nội dung nghiên cứu 

cụ thể như sau: 

1.3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị sự nghiệp  

Thứ nhất: Các mô hình tổ chức BMKT 

Tổ chức BMKT ở đơn vị được hiểu là việc tập hợp những cán bộ làm công tác 

kế toán cùng với các trang thiết bị phương tiện kỹ thuật dùng để ghi chép, tính toán 

và xử lý các thông tin liên quan đến công tác kế toán từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử 

lý đến khâu tổng hợp, phân tích và cung cấp những thông tin các hoạt động của đơn 

vị. Do đó, tổ chức BMKT hợp lý và khoa học là một trong những nội dung quan 

trọng trong tổ chức công tác kế toán ở ĐVSN. Mặt khác đơn vị cần lựa chọn nhân 

sự làm công tác kế toán phải có trình độ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung 

thực, có ý thức chấp hành pháp luật và sự phân công, phân nhiệm hợp lý giữa các 
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cán bộ làm công tác kế toán trong BMKT của đơn vị.” 

Để tổ chức một BMKT phù hợp cần phải căn cứ quy mô hoạt động của đơn 

vị, vào đặc điểm và tình hình phân cấp quản lý cũng như khối lượng, tính chất và 

mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, trình độ của cán bộ 

quản lý, cán bộ kế toán của đơn vị để từ đó tổ chức công tác kế toán theo một trong 

3 mô hình (tập trung, phân tán hay kết hợp giữa tập trung và phân tán): 

+ Mô hình tổ chức BMKT theo kiểu tập trung: (Phụ lục 4) 

Mô hình này thường được áp dụng đối với các ĐVSN có quy mô vừa và 

nhỏ, phạm vi hoạt động NCKH tập trung trên một địa bàn nhất định, có khả năng 

đảm bảo việc luân chuyển chứng từ các bộ phận SXKD nhanh chóng, kịp thời. Đơn 

vị chỉ tổ chức một phòng kế toán trung tâm để thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ 

việc xử lý chứng từ, ghi sổ kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, lập báo cáo kế toán, 

phân tích kinh tế các hoạt động. Trường hợp đơn vị kế toán có các đơn vị trực thuộc 

thì không có tổ chức kế toán riêng mà chỉ có nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ thu 

nhận chứng từ, hướng dẫn và thực hiện hạch toán ban đầu các nghiệp vụ KTTC 

phát sinh thuộc phạm vi đơn vị mình, kiểm tra các chứng từ thu nhận được và định 

kỳ gửi toàn bộ chứng từ về phòng kế toán trung tâm.” Mặt khác, mô hình tổ chức 

BMKT tập trung thường được áp dụng thích hợp với các ĐVSN có đầy đủ tư cách 

pháp nhân, không có sự phân tán quyền lực quản lý và những đơn vị có hình thức 

hoạt động tập trung về mặt không gian và địa bàn hoạt động, có ứng dụng kỹ thuật 

CNTT hiện đại. 

Ưu điểm: Mô hình tổ chức BMKT kiểu tập trung là đảm bảo sự lãnh đạo 

tập trung, thống nhất đối với công tác kế toán, kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin 

kế toán một cách kịp thời tình hình hoạt động của đơn vị thông qua thông tin kế toán 

cung cấp, từ đó thực hiện kiểm tra, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị đối với toàn bộ 

hoạt động của đơn vị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT 

trong công tác kế toán, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

cán bộ nhân viên kế toán và nâng cao hiệu suất công tác kế toán.” 

Nhược điểm: Mô hình tổ chức BMKT kiểu tập trung không được phù hợp 

với những đơn vị có phạm vi hoạt động rộng, trong khi đó các đơn vị hạch toán phụ 

thuộc đặt ở xa đơn vị chính. Ngoài ra, công việc kế toán dồn vào thời điểm cuối 

tháng/quý/năm có thể ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán và 

lập BCTC. Vì thế nó cũng ảnh hưởng đến việc tổng hợp và gửi số liệu phục vụ 

BCTC của cấp trên. Mặt khác nó cũng hạn chế sự kiểm tra kiểm soát của kế toán 

trưởng/thủ trưởng đơn vị đối với các hoạt động của các đơn vị phụ thuộc. 

+ Mô hình tổ chức BMKT theo kiểu phân tán: (Phụ lục 5) 

Mô hình này thường được áp dụng đối với các ĐVSN có BMKT chia thành 

hai cấp riêng biệt là cấp trung tâm và cấp trực thuộc. Kế toán ở cả hai cấp đều tổ 
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chức sổ kế toán và bộ máy nhân sự tương ứng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của kế toán được phân cấp.” 

Kế toán trung tâm thực hiện các phần hành kế toán phát sinh ở đơn vị 

chính, công tác tài chính và công tác thống kê trong toàn đơn vị; hướng dẫn, kiểm 

tra công tác kế toán ở các đơn vị trực thuộc; thu nhận, kiểm tra các BCTC, thống kê 

của các đơn vị trực thuộc, gửi lên và lập BCTC, thống kê tổng hợp cho toàn đơn vị.  

Kế toán trực thuộc thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính 

phát sinh ở đơn vị mình từ khâu hạch toán ban đầu, ghi sổ kế toán đến lập các 

BCTC gửi về phòng kế toán trung tâm.” 

Ưu điểm: Mô hình tổ chức BMKT theo kiểu phân tán là công tác kế toán 

gắn liền với các hoạt động ở các đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho kế 

toán ở các đơn vị trực thuộc kiểm tra, kiểm soát trực tiếp các hoạt động KTTC, 

phục vụ kịp thời cho lãnh đạo ở các bộ phận trực thuộc trong việc điều hành và 

quản lý hiệu quả các hoạt động ở bộ phận phụ thuộc đó, mặt khác đảm bảo việc cập 

nhật sổ sách kế toán trong toàn đơn vị, sự cần thiết khách quan là tại các đơn vị phụ 

thuộc hình thành tổ chức kế toán hay nói cách khác người lãnh đạo đơn vị phải phân 

cấp việc hạch toán kế toán cho các đơn vị phụ thuộc. Tức là chứng từ kế toán phát 

sinh tại cơ sở nào, cơ sở đó tự thanh toán và hạch toán không phải gửi chứng từ về 

phòng kế toán trung tâm như những đơn vị chưa được phân cấp hạch toán kế toán.”  

Nhược điểm: Mô hình tổ chức BMKT theo kiểu phân tán là: Thiếu sự lãnh 

đạo tập trung, thống nhất công tác kế toán trong toàn đơn vị, việc tổng hợp, kiểm tra 

đối chiếu các thông tin thường chậm không kịp thời ảnh hưởng đến việc phục vụ 

cho lãnh đạo trong công tác điều hành và quản lý chung toàn đơn vị, không thuận 

tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hóa cán bộ kế toán và cần nhiều 

nhân lực, chi phí để duy trì BMKT và chưa trang bị và ứng dụng CNTT hiện đại 

trong công tác kế toán. 

+ Mô hình tổ chức BMKT theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán: (Phụ 

lục 6) 

Mô hình này là sự kết hợp đặc trưng của hai mô hình nói trên tổ chức 

BMKT tập trung và tổ chức BMKT phân tán. Đối với mô hình tổ chức BMKT này 

ở các ĐVSN cấp trên tổ chức phòng kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra kế 

toán đơn vị, còn ở các đơn vị trực thuộc tùy thuộc vào điều kiện, quy mô hoạt động, 

trình độ quản lý tài chính được phân cấp, trình độ nhân viên làm kế toán thì sẽ chọn 

mô hình phù hợp không nhất thiết phải tổ chức BMKT riêng.”  

Đối với phòng kế toán trên đơn vị chính thực hiện công việc kế toán phát 

sinh ở đơn vị chính và ở các đơn vị trực thuộc không có BMKT riêng; hướng dẫn, 

kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị trực thuộc; thu nhận, kiểm tra BCTC ở các 

đơn vị trực thuộc có tổ chức kế toán riêng gửi đến và lập BCTC tổng hợp toàn đơn 
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vị tổng thể; thực hiện công tác tài chính, thống kê, tổng hợp số liệu để lập BCTC 

đơn vị. 

Ở các đơn vị kế toán phụ thuộc có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ công việc kế 

toán phát sinh ở đơn vị mình, công khai tài chính, thống kê trong phạm vi đơn vị 

mình và định kỳ lập các BCTC, thống kê gửi về phòng kế toán trung tâm.” 

Mặt khác, các đơn vị sự nghiệp cần xem xét đến việc tổ chức bộ phận 

KTQT trong BMKT tại các đơn vị như sau:  

+ Tổ chức bộ phận KTQT trong BMKT theo mô hình kết hợp: (Phụ lục 7) 

Theo mô hình này KTQT không sử dụng chế độ kế toán riêng, tách rời với 

KTTC mà sử dụng các TKKT chi tiết, hệ thống sổ kế toán và báo cáo KTQT kết 

hợp chung trong một hệ thống kế toán thống nhất với KTTC để ghi vào các sổ 

KTTC và KTQT. ”  

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán trong 

các ĐVSN từ việc tổ chức xây dựng BMKT, luân chuyển chứng từ, sử dụng hệ 

thống TK, các hệ thống báo cáo...để cung cấp thông tin cho nhà quản lý. Các bộ 

phận kế toán của từng phần hành có chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế 

toán vừa tổng hợp, vừa chi tiết... xây dựng định mức, lập dự toán tổng hợp và chi 

tiết theo yêu cầu quản lý. Cuối kỳ, kế toán từng phần hành vừa lập báo cáo chi tiết 

theo yêu cầu quản trị để cung cấp thông tin cho nội bộ đơn vị, vừa cung cấp thông 

tin tổng hợp bộ phận KTTC để lập hệ thống BCTC cung thông tin cho các đối 

tượng bên ngoài đơn vị theo quy định. ” 

Mô hình này gọn nhẹ dễ điều hành, phù hợp với các đơn vị có quy mô vừa 

và nhỏ, có số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ít và kết hợp chặt chẽ được thông tin giữa 

KTTC và KTQT từ đó tiết kiệm chi phí và thu thập thông tin nhanh chóng kịp thời. 

Mặt khác, kế toán viên cũng phải hiểu rõ công việc giữa công việc của KTQT và 

KTTC. Tuy nhiên, chưa chuyên môn hóa được theo từng lĩnh vực nên dễ dẫn đến sự 

nhầm lẫn giữa công việc của KTQT và KTTC. 

Mô hình này thường được vận dụng ở các đơn vị có quy mô vừa và nhỏ, số lượng 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh với tần xuất ít và được kết hợp giữa KTQT và KTTC. 

+Tổ chức bộ phận KTQT trong BMKT theo mô hình tách rời. (Phụ lục 8) 

Theo mô hình này thì hệ thống KTQT được tổ chức thành bộ phận riêng 

(phòng KTQT hay bộ phận KTQT) sử dụng hệ thống TKKT, sổ kế toán và báo cáo 

kế toán nội bộ tách rời với bộ phận KTTC. Bộ phận KTTC thu thập, xử lý, lập 

BCTC tuân theo các quy định mang tính khuôn mẫu của Nhà nước. Bộ phận KTQT 

phục vụ yêu cầu quản lí nội bộ của từng đơn vị, do đó các đơn vị tự xây dựng hệ 

thống thu thập, xử lý thông tin một cách chi tiết, lập báo cáo quản trị nhằm cung cấp 

thông tin theo yêu cầu quản lý. Nội dung công việc của KTQT trong BMKT theo 

mô hình tách rời được thực hiện như sau:” 
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Lập dự toán, xây dựng định mức thu chi sự nghiệp, thu chi hoạt động kinh 

doanh cho các bộ phận và toàn đơn vị. 

Chứng từ kế toán được sử dụng: Ngoài hệ thống chứng từ chung thì KTQT 

còn sử dụng rộng rãi hệ thống chứng từ nội bộ trong đơn vị. 

Các TK KTQT được xây dựng thành một hệ thống riêng, có ký hiệu riêng, 

nội dung ghi chép cũng có những đặc điểm khác với KTTC. 

Các sổ KTQT được xây dựng một hệ thống sổ riêng phục vụ cho việc lập 

các báo cáo quản trị. 

Các báo cáo KTQT được lập theo yêu cầu quản lý. 

Với mô hình này các thông tin KTQT được cung cấp nhanh chóng, kịp thời, 

đảm bảo tính chuyên môn hóa cao. Tuy nhiên với việc tồn tại cả 2 phân hệ thông tin 

trong một đơn vị kế toán sẽ tốn kém chi phí do đó, mô hình này thường chỉ phù hợp 

với các đơn vị có quy mô lớn và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều, kinh doanh 

đa ngành, đa nghề.” 

+ Tổ chức bộ phận KTQT trong BMKT theo mô hình hỗn hợp: (Phụ lục 9) 

Theo mô hình này một số phần hành kế toán được thực hiện kết hợp giữa 

KTQT với KTTC, một số phần hành kế toán có thể được thực hiện một cách tách 

biệt KTQT với KTTC theo những cách thức riêng, phương pháp riêng. Kế toán 

trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán trong các ĐVSN còn các 

bộ phận khác có thể bố trí nhân viên KTQT riêng hoặc kiêm nhiệm những phần 

công việc của KTTC.” 

Thông thường, nếu ĐVSN có thực hiện hoạt động SXKD và cần phải tính 

giá thành sản phẩm hoàn thành, quá trình sản xuất phức tạp, chi phí nhiều, đòi hỏi 

phải kiểm soát chặt chẽ chi phí theo từng công đoạn, từng khâu công việc đáp ứng 

yêu cầu quản lý thì đối với phần hành kế toán này, KTQT có thể thực hiện tách biệt 

với KTTC. Còn các phần hành kế toán khác thì áp dụng kết hợp với KTTC.”  

Mô hình này phù hợp với các đơn vị muốn áp dụng mô hình kế toán độc lập 

nhưng chưa đủ trình độ quản trị và quy mô không lớn để tổ chức theo mô hình 

KTQT độc lập, do đó cần có sự kết hợp giữa KTTC và KTQT mặt khác cũng muốn 

một số phần hành có sự khác biệt căn bản và có ý nghĩa cung cấp thông tin đặc biệt 

quan trọng đối với đơn vị. Tuy nhiên,  đối với đơn vị có quy mô lớn, kinh doanh đa 

ngành, đa nghề số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh với tần suất nhiều và nhiều đối 

tượng hạch toán chi phí thì cũng không thể thuần túy áp dụng mô hình kết hợp được. 

Từ việc phân tích những ưu, nhược điểm của 3 hình thức tổ chức BMKT và 

việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy KTQT ở các ĐVSN cũng phải căn cứ vào 

đặc điểm, quy mô hoạt động, quy chế tài chính, sắp xếp tổ chức nhân sự khoa học, 

thông thường gồm các chuyên gia đảm nhiệm khâu xây dựng dự toán, định mức, kế 

hoạch, các chuyên gia tổng hợp thông tin, phân tích đánh giá, các chuyên gia tư vấn 
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và ra quyết định. Như đã phân tích ở trên, các ĐVSN với đặc thù hoạt động có quy 

mô nhỏ và tập trung nên BMKT ở các đơn vị này thường được tổ chức theo mô 

hình tập trung, theo đó, việc tổ chức bộ phận KTQT trong BMKT cũng thường 

được lựa chọn theo một trong hai mô hình kết hợp, hỗn hợp với bộ phận KTTC của 

ĐVSN. 

Thứ hai: Tổ chức nhân sự trong BMKT 

Cơ chế tự chủ đã tạo hành lang pháp lý cho các ĐVSN có quyền chủ động 

về biên chế, quản lý, sử dụng lao động khi thực hiện tổ chức bộ máy quản lý. Trong 

tổ chức BMKT, đối với những công việc cần bố trí lao động thường xuyên, ĐVSN 

được quyền quyết định số lượng biên chế, hình thức tuyển dụng, quản lý, sử dụng 

lao động, đồng thời phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ và nhân viên trong phòng 

kế toán. Đối với những công việc không cần bố trí lao động thường xuyên, đơn vị 

được quyền quyết định ký hợp đồng hợp tác, thuê, khoán với cá nhân, tổ chức trong và 

ngoài nước.  Toàn bộ các công việc kế toán đều được đặt trong một quy trình thống 

nhất, vì vậy các bộ phận kế toán đều có quan hệ mật thiết với nhau, không tách biệt 

được và phải do kế toán trưởng của đơn vị điều hành. Việc phân công phân nhiệm 

rõ ràng, xác định được các mối quan hệ giữa các nhân viên kế toán với nhau cũng 

như quan hệ giữa BMKT với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị góp phần tăng 

hiệu quả trong công tác quản lý nói chung toàn của ĐVSN. 

Đội ngũ nhân sự trong BMKT bao gồm kế toán trưởng và các nhân viên kế 

toán. Kế toán trưởng là người đứng đầu BMKT - có đủ tiêu chuẩn và điều kiện về 

mặt đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm tuân thủ các quy định của 

pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm về 

chuyên môn, nghiệp vụ của mình và chịu sự chỉ đạo của người đại diện theo pháp 

luật của đơn vị, thực hiện giám sát tài chính, tổ chức thực hiện toàn bộ công việc kế 

toán trong đơn vị. Công việc cụ thể của kế toán trưởng bao gồm phụ trách và điều 

hành các nhân viên kế toán; giám sát và ký duyệt các chứng từ kế toán phát sinh; 

kiểm tra, đối chiếu số liệu; tổng hợp, lập và phân tích các báo cáo kế toán; ngoài ra 

trên cơ sở nghiên cứu kết quả phân tích tình hình hoạt động của đơn vị, kế toán 

trưởng còn thực hiện tư vấn, kiến nghị cho người đứng đầu đơn vị về các kế hoạch 

và các phương án hoạt động nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh. Nhân viên kế 

toán là các cán bộ kế toán chịu sự chỉ đạo của kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về 

các nội dung công việc cụ thể liên quan đến phần hành kế toán được phân công như 

kiểm tra cập nhật chứng từ kế toán, ghi chép tổng hợp và chi tiết vào các sổ kế toán 

đồng thời lập các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng.” 

1.3.2.2. Tổ chức lựa chọn chính sách kế toán, áp dụng các nguyên tắc kế 

toán trong đơn vị sự nghiệp 

Chính sách kế toán được hiểu là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế 
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toán cụ thể được đơn vị áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC. Lựa chọn chính 

sách kế toán là sự lựa chọn về cơ sở kế toán áp dụng, vận dụng các nguyên tắc kế 

toán, chuẩn mực kế toán vào quá trình xử lý, ghi nhận các giao dịch, lập và trình 

bày BCTC của đơn vị. Trong đó, lựa chọn cơ sở kế toán áp dụng là được xem là sự 

chọn mang tính nền tảng cho việc áp dụng các chính sách kế toán của một đơn vị. 

Từ những phân tích về các cơ sở kế toán nêu trên cùng với những đặc thù về nguồn 

tài chính cung cấp cho hoạt động của các ĐVSN, ở các ĐVSN không thụ hưởng 

NSNN thì quá trình tổ chức thu nhận, xử lý và trình bày thông tin phải thực hiện kế 

toán trên cơ sở dồn tích để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ vốn, kinh phí cho 

hoạt động của ĐVSN, các thông tin trình bày trên BCTC phản ánh toàn bộ tình hình 

và biến động tài sản, công nợ, nguồn kinh phí, tình hình tài chính của đơn vị; xác 

định và đánh giá kết quả hoạt động sự nghiệp của từng kỳ kế toán, dự tính được ảnh 

hưởng của những hoạt động trong tương lai. 

Từ sự lựa chọn áp dụng kế toán trên cơ sở dồn tích đã chi phối đến việc lựa 

chọn áp dụng các chính sách kế toán khác, đảm bảo sự phù hợp nhất với đặc thù 

hoạt động, đối tượng quản lý, yêu cầu quản lý của ĐVSN. Các chính sách kế toán 

áp dụng trong một đơn vị bao gồm sự lựa chọn về: 

“- Niên độ kế toán” 

“- Chế độ kế toán áp dụng” 

“- Đồng tiền ghi sổ kế toán và lập báo cáo” 

“- Phương pháp kế toán hàng tồn kho” 

“- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho” 

“- Phương pháp khấu hao TSCĐ” 

“- Phương pháp tính thuế GTGT” 

“- Hình thức sổ kế toán” 

“- Những tuyên bố về áp dụng các chuẩn mực kế toán trong ghi nhận và xử 

lý các giao dịch cụ thể...”  

“- Những tuyên bố về áp dụng các chuẩn mực kế toán trong lập và trình 

bày BCTC... ” 

Các chính sách kế toán này phải được công khai trong thuyết minh BCTC 

của đơn vị, công khai những thay đổi trong áp dụng một chính sách kế toán nào đó, 

thông tin về sự thay đổi cần được lượng hóa cụ thể và nêu rõ lý do của những thay 

đổi về chính sách kế toán áp dụng.” 

Đối với một ĐVSN không thụ hưởng NSNN, được thành lập bởi tập đoàn 

hay doanh nghiệp, hoạt động dưới sự điều hành, kiểm soát trực tiếp của các tổ chức 

đã thành lập ra ĐVSN đó thì việc tổ chức lựa chọn chính sách kế toán ở các ĐVSN 

này có những đặc thù riêng, không còn phụ thuộc vào những yếu tố riêng có của 

ĐVSN mà phụ thuộc phần lớn vào chính sách kế toán áp dụng chung của toàn bộ 
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tập đoàn hay doanh nghiệp đã thành lập ĐVSN nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất 

chung trong toàn tập đoàn, doanh nghiệp trong việc quản lý, kiểm soát, thu thập, xử lý 

công tác kế toán và phục vụ cho lập BCTC hợp nhất hoặc tổng hợp, hạn chế tối đa 

sự khác biệt. Theo đó, ở các ĐVSN không thụ hưởng NSNN sẽ tổ chức áp dụng chế 

độ kế toán theo chế độ kế toán mà tập đoàn, doanh nghiệp đó áp dụng; tuân thủ theo 

hệ thống các chuẩn mực kế toán áp dụng của tập đoàn, doanh nghiệp; tuân thủ các 

nguyên tắc kế toán chi phối của kế toán trên cơ sở dồn tích, đảm bảo cung cấp, phản 

ánh toàn bộ thông tin về tình hình và biến động tài sản, công nợ, nguồn kinh phí, 

tình hình tài chính của ĐVSN đó trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ghi nhận các 

thông tin về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, thu nhập, chi phí dựa trên cơ sở các giao 

dịch thực tế đã phát sinh trong kì kế toán, ghi nhận kế toán theo cam kết, theo nghĩa vụ 

và lợi ích kinh tế của ĐVSN đã thực sự phát sinh trong quá trình hoạt động. Doanh thu 

và chi phí được ghi nhận đúng kì và phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản 

doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo 

ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh 

thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu 

của kỳ đó. Yếu tố đúng kì đòi hỏi kế toán phải ghi nhận doanh thu và chi phí đúng 

kì mà chúng phát sinh, theo đó, doanh thu được ghi nhận trong kì khi có sự gia tăng 

lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến sự tăng lên của tài sản hay giảm đi 

khoản nợ phải trả thực tế đã phát sinh; chi phí được ghi nhận trong kì khi có sự giảm 

đi của lợi ích kinh tế trong tương lai liên quan đến sự giảm xuống của tài sản hay tăng 

lên một khoản công nợ phải trả thực tế đã phát sinh. 

1.3.2.3. Tổ chức kế toán tài chính của đơn vị sự nghiệp  

Từ những phân tích và lựa chọn về các cơ sở kế toán đã nêu trên cùng với 

những đặc thù về nguồn tài chính cung cấp cho hoạt động của các ĐVSN không thụ 

hưởng NSNN thì việc tổ chức KTTC trong các ĐVSN không thụ hưởng NSNN 

được thực hiện kế toán trên cơ sở dồn tích.”  

Trên góc độ tổ chức KTTC, các nội dung của tổ chức kế toán trong đơn vị 

phải tuân thủ theo quy định khuôn mẫu. Có thể hệ thống những cơ sở khoa học về 

tổ chức KTTC ở ĐVSN như sau: 

Thứ nhất: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Quá trình hoạt động của đơn vị gây nên những biến động về tài sản và 

nguồn vốn thông qua thực hiện các giao dịch kinh tế phát sinh. Thông tin về các 

giao dịch này được phản ánh trên các chứng từ kế toán. Thu thập thông tin kế toán 

ban đầu là việc thu thập các thông tin ban đầu về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

phát sinh tại đơn vị bằng hệ thống chứng từ kế toán nhằm mục đích phục vụ cho 

công tác quản lý kinh tế, tài chính tại đơn vị.  
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Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán nhằm hình thành hệ thống thông tin ban 

đầu cho đơn vị. Tổ chức tốt hệ thống chứng từ có ý nghĩa quyết định đến tính trung 

thực, khách quan của các số liệu kế toán và BCTC, đồng thời là căn cứ để kiểm tra, 

kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị. Như vậy, các nghiệp 

vụ KTTC phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị đều bắt buộc phải được lập 

chứng từ kế toán, chứng từ kế toán phải lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời và chính xác 

các yếu tố quy định trên chứng từ. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ở nhiều 

địa điểm, thời điểm khác nhau, liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau đòi hỏi kế toán 

phải quy định, hướng dẫn cách ghi chép trên chứng từ kế toán một cách cụ thể,“chi 

tiết đảm bảo cho các chứng từ kế toán được lập đúng yêu cầu của pháp luật và chính 

sách, chế độ kế toán của Nhà nước, làm căn cứ đáng tin cậy để ghi sổ kế toán. Tổ 

chức chứng từ kế toán trong ĐVSN bao gồm các nội dung chủ yếu sau:” 

Nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán: 

- Tổ chức chứng từ kế toán phải căn cứ vào đặc thù hoạt động, quy mô, 

trình độ, yêu cầu của tổ chức quản lý, đối tượng kế toán để xác định loại chứng từ 

cần sử dụng trong đơn vị.” 

- Tổ chức chứng từ kế toán phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn 

vị cả về hiện vật và giá trị tài sản, đáp ứng yêu cầu thông tin về các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh tác động đến tài sản hoặc liên quan đến trách nhiệm vật chất của từng 

bộ phận/đơn vị.  

-Tổ chức chứng từ kế toán phải căn cứ vào đặc thù quản lý, mức độ phân 

cấp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong đơn vị để tổ chức luân chuyển chứng từ 

cho phù hợp với từng loại chứng từ và phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.” 

- Tổ chức chứng từ kế toán phải tuân thủ các quy định bắt buộc về nội dung 

của chứng từ theo quy định nhằm đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.  

Nội dung tổ chức chứng từ kế toán: 

Để thu nhận được thông tin tin cậy, toàn diện về tình hình và sự biến động 

của tài sản, công nợ, nguồn tài chính cho hoạt động, các hoạt động thu chi và kết quả 

tài chính thì kế toán phải tổ chức khoa học, hợp lý hệ thống chứng từ kế toán. Muốn 

tổ chức tốt hệ thống chứng từ kế toán trong đơn vị một mặt phải căn cứ vào những 

quy định khuôn mẫu hiện hành, mặt khác phải căn cứ vào quy mô, loại hình hoạt 

động, cách thức tổ chức quản lý và yêu cầu quản lý của đơn vị để xác định số 

lượng, chủng loại chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ phù hợp. Do đó, khi tổ 

chức hệ thống chứng từ kế toán ở ĐVSN bao gồm những công việc như sau:” 

(1) Xây dựng danh mục chứng từ kế toán cần áp dụng trong đơn vị. 

Danh mục chứng từ được xây dựng cần tuân thủ và vận dụng hệ thống 

chứng từ kế toán của Nhà nước ban hành thống nhất. Các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong hoạt động của đơn vị đều phải lập chứng từ và ghi chép đầy đủ, trung 
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thực khách quan vào chứng từ kế toán. Việc xác định danh mục các loại chứng từ 

cần sử dụng trong một đơn vị, tổ chức phụ thuộc vào quy định của pháp luật hiện 

hành về chế độ hóa đơn chứng từ áp dụng cho loại hình đơn vị, tổ chức đó; yêu cầu 

của các đối tác trong một giao dịch kinh tế và phụ thuộc vào yêu cầu quản lý trong 

nội bộ đơn vị.”  

Các ĐVSN dựa vào nguồn thu và nội dung chi để xây dựng danh mục 

chứng từ kế toán. 

- Các chứng từ liên quan đến thu chi hoạt động sự nghiệp như: Các quyết định 

giao nhiệm vụ, quyết toán nhiệm vụ; các hợp đồng, thanh lý hợp đồng, các hóa đơn 

tiền điện, nước, văn phòng phẩm, bảng tính lương, quyết định lương, thưởng, phúc lợi, 

phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, giấy đề nghị tạm ứng, các chứng từ thanh toán... 

- Các chứng từ liên quan đến thu chi hoạt động SXKD như: Các hợp đồng, 

thanh lý hợp đồng, hóa đơn GTGT, bảng tính khấu hao, bảng thanh toán tiền lương, 

giấy báo lãi vay, phiếu xuất kho vật liệu, công cụ, bảng phân bổ vật liệu, công cụ 

dụng cụ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, các chứng từ thanh toán...” 

- Các chứng từ liên quan đến thu chi khác như: Các hợp đồng, thanh lý hợp 

đồng, hóa đơn GTGT, các chứng từ thanh toán... 

Đối với các ĐVSN có tiếp nhận và sử dụng kinh phí từ cấp trên thì sử dụng 

các chứng từ liên quan đến quan hệ thanh toán về cấp kinh phí, nhận kinh phí giữa 

ĐVSN với cấp trên theo quy định.” 

Xác định danh mục chứng từ kế toán là hết sức cần thiết để xây dựng hệ 

thống thông tin ban đầu phục vụ quản lý thu, chi, quản lý tài chính trong đơn vị. 

(2) Tổ chức thiết kế mẫu chứng từ 

Sau khi xác định loại chứng từ cần sử dụng, đối với các chứng từ đã được 

nhà nước ban hành mẫu biểu và phù hợp với đơn vị thì thực hiện áp dụng nguyên 

mẫu, đối với các chứng từ chưa có mẫu biểu quy định thì các ĐVSN phải tự tổ chức 

xây dựng mẫu biểu chứng từ áp dụng thống nhất trong toàn đơn vị, trên nguyên tắc 

các chứng từ phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố quy định để đảm bảo tính pháp lý của 

chứng từ, phải phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý và phải có sự phê duyệt 

biểu mẫu chứng từ của nhà quản lý.”  

(3) Tổ chức lập (tiếp nhận) chứng từ kế toán.  

Đó là chu trình tiếp nhận xử lý các chứng từ đã được lựa chọn trong danh 

mục chứng từ của đơn vị và các phương tiện phù hợp để ghi chép các nghiệp vụ 

KTTC phát sinh vào bộ chứng từ. Lập chứng từ kế toán là việc phản ánh các nghiệp 

vụ KTTC phát sinh và thực sự hoàn thành vào các chứng từ theo thời gian và địa 

điểm phát sinh. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của đơn vị đều 

phải lập chứng từ. Chứng từ phải lập theo đúng quy định, ghi chép đầy đủ các yếu 
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tố trên chứng từ kế toán, kịp thời đúng với sự thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tất 

cả các nghiệp vụ KTTC phát sinh đều phải ghi rõ ràng, trung thực, đầy đủ các yếu 

tố, gạch bỏ phần để trống. Không được tẩy xóa, sửa chữa trên chứng từ. Trường hợp 

viết sai cần phải hủy bỏ, không xé rời ra khỏi cuốn và được chính xác hóa lại các 

nội dung quy định trên mẫu.  

Tổ chức lập chứng từ và tiếp nhận còn bao gồm việc phân công người chịu 

trách nhiệm lập, tiếp nhận chứng từ, tổ chức hướng dẫn cách ghi chép trên các 

chứng từ kế toán một cách cụ thể, chi tiết đảm bảo cho các chứng từ kế toán được 

lập đúng khuôn mẫu, làm căn cứ đáng tin cậy để ghi sổ kế toán.  

(4) Tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán.  

Tất cả các chứng từ kế toán do đơn vị lập hoặc được lập từ bên ngoài và 

chuyển đến đơn vị, đều phải tập trung ở bộ phận kế toán. Tổ chức kiểm tra chứng từ 

là tổ chức việc phân công trách nhiệm của từng bộ phận, từng nhân viên kế toán phụ 

trách từng phần hành trong việc kiểm tra công tác trên chứng từ kế toán, kiểm tra 

toàn bộ chứng từ đã thu nhận trước khi ghi sổ kế toán.”  

Kiểm tra chứng từ kế toán cần kiểm tra các nội dung sau: 

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu công tác trên chứng từ 

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh” 

- Kiểm tra tính đấy đủ, rõ ràng, trung thực các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý nội bộ, kiểm tra xét duyệt đối 

với từng loại nghiệp vụ KTTC.” 

Đối với các ĐVSN được cấp kinh phí từ cấp trên thì ngoài các nội dung 

kiểm tra nêu trên kế toán còn kiểm tra việc chấp hành chi tiêu kinh phí được cấp 

theo từng nội dung thu chi trên chứng từ, mức thu chi trên chứng từ nhằm đảm bảo 

tuân thủ đúng quy định, đảm bảo không bị xuất toán khi quyết toán kinh phí với cấp 

trên vào cuối niên độ. 

Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi phạm chế độ, quản 

lý KTTC của Nhà nước, của tập đoàn hay doanh nghiệp thì phải từ chối thực hiện, 

đồng thời phải báo ngay cho thủ trưởng và kế toán trưởng đơn vị biết để xử lý kịp 

thời theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với những chứng từ kế toán lập 

không đúng thủ tục, nội dung và con số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm 

kiểm tra phải trả lại hoặc báo cho nơi lập chứng từ biết để bổ sung và điều chỉnh sau 

đó mới dùng làm căn cứ để ghi sổ kế toán theo quy định.” 

(5) Tổ chức hoàn chỉnh chứng từ kế toán. 

Hoàn chỉnh chứng từ là công việc bổ sung hoàn thiện đầy đủ các yếu tố trên 

chứng từ, phân loại tổng hợp chứng từ trước khi ghi sổ kế toán. Chỉnh lý chứng từ 

gồm: ghi đơn giá, số tiền trên chứng từ (đối với loại chứng từ nếu có yêu cầu này), 

ghi các yếu tố cần thiết khác, định khoản kế toán và phân loại chứng từ, tổng hợp số 
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liệu các chứng từ cùng loại (lập chứng từ tổng hợp).” 

(6) Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.  

Các chứng từ kế toán sau khi được kiểm tra và hoàn chỉnh cần phải chuyển 

giao chứng từ lần lượt tới các bộ phận có liên quan để những bộ phận này nắm được 

tình hình, kiểm tra, phê duyệt, lấy số liệu ghi vào sổ kế toán, đảm bảo cung cấp 

công tác kịp thời phục vụ lãnh đạo và quản lý hoạt động ở đơn vị. Tùy theo từng 

loại chứng từ mà có trình tự luân chuyển phù hợp, theo nguyên tắc tổ chức luân 

chuyển chứng từ phải đạt được nhanh chóng, kịp thời không gây trở ngại cho công 

tác kế toán. Để đảm bảo cho việc luân chuyển chứng từ kế toán nhanh, kịp thời và 

phù hợp thì cần phải xác định chức trách, nhiệm vụ của các bộ phận chức năng 

trong đơn vị nhằm giảm bớt những thủ tục, những chứng từ kế toán không cần thiết 

và tiết kiệm thời gian, cần xây dựng sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán cho từng 

loại chứng từ, trong đó quy định đường đi của chứng từ, thời gian cho mỗi bước 

luân chuyển, nhiệm vụ của người nhận được chứng từ. 

(7) Tổ chức bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ kế toán.  

Chứng từ kế toán là tài liệu gốc, vì vậy sau khi ghi sổ sách kế toán, các chứng 

từ cần phải được bảo quản đầy đủ, an toàn tại phòng kế toán của đơn vị để phục vụ cho 

việc kiểm tra, đối chiếu số liệu. Khi kết thúc kỳ kế toán năm, chứng từ được chuyển 

sang lưu trữ theo từng loại và theo thứ tự thời gian phát sinh. Tùy theo từng loại tài 

liệu mà tổ chức lưu trữ chứng từ theo quy định có thể khác nhau về thời gian lưu trữ. 

Khi hết thời hạn lưu trữ, chứng từ được phép tiêu hủy theo quy định” [26, Điều 41]. 

Thứ hai: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Tài khoản kế toán được mở để ghi chép, phản ánh một cách thường xuyên, 

liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán. 

Hay được hiểu cách khác, TKKT là nơi phản ánh các thông tin về tài sản, nguồn 

vốn, công nợ, doanh thu/thu, chi phí/chi và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn 

vị, vì vậy muốn tổng hợp được toàn bộ các thông tin về nghiệp vụ KTTC của đơn vị 

nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý thì kế toán phải sử dụng phương pháp 

TKKT để phân loại đối tượng kế toán, phản ánh tình hình biến động của đối tượng 

kế toán nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản lý… 

Hệ thống TKKT nhìn chung có thể được xây dựng, thiết kế theo hai cơ sở 

của nguyên lý kế toán: 

(1) Cơ sở nguyên lý kế toán không quy chiếu vào một hệ thống mã hóa các TK 

trên quy mô quốc gia 

Trên nguyên lý này thì nhà nước để cho các đơn vị tương đối tự do trong việc 

tổ chức hệ thống TKKT, việc kiểm soát của Nhà nước được tiến hành căn cứ vào cơ sở 

nguyên lý kế toán. Ngoài ra, Nhà nước có thể có một số qui định về phương pháp đánh 
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giá và trình bày các thông tin trên BCTC. Theo đó, việc xác định số lượng, tên gọi, đặt 

kí mã hiệu của từng TK do từng ĐVSN thực hiện. Từng ĐVSN phải tự xây dựng số 

lượng các TK tổng hợp và các TK chi tiết cần thiết để quản lí, kiểm soát toàn bộ hoạt 

động sự nghiệp của mình, thực hiện kế toán các giao dịch kinh tế dựa trên nguyên tắc 

kế toán, chuẩn mực kế toán chi phối.” Cơ sở nguyên lý này đặt trọng tâm cho việc 

cung cấp thông tin trung thực, hợp lí trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực 

kế toán chi phối, cho phép kế toán ở các ĐVSN được chủ động thiết kế TK để đáp 

ứng yêu cầu. Tuy nhiên, cơ sở nguyên lý này có thể tạo ra những khác biệt giữa các 

đơn vị cùng loại hình, không thuận lợi cho việc kiểm tra, thanh tra kế toán và pháp 

luật thuế, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính ở các ĐVSN. 

(2) Cơ sở nguyên lý kế toán quy định một hệ thống mã hóa các TK trên quy 

mô quốc gia (xây dựng chế độ kế toán) 

Trên nguyên lý này thì Nhà nước thực hiện vai trò kiểm soát đối với công tác 

kế toán, do đó có các qui định cụ thể trong kế toán như các phương pháp đánh giá và 

trình bày thông tin trên BCTC, phương pháp tổ chức ghi chép số liệu trong kế toán 

thông qua việc ban hành chế độ kế toán quốc gia để áp dụng thống nhất trong tất cả các 

đơn vị. Theo đó các ĐVSN dựa trên hệ thống TKKT thống nhất về số lượng, tên gọi, 

nội dung, kết cấu TK... ban hành cho các ĐVSN để lựa chọn các TKKT phù hợp sử 

dụng tại đơn vị mình.” Cơ sở nguyên lý này đặt trọng tâm cho việc tuân thủ qui định 

mang tính khuôn mẫu về kế toán, thuế và các cơ chế tài chính chi phối. Điều này tạo 

thuận lợi cho kiểm toán, kiểm tra, thanh tra kế toán và pháp luật thuế, việc chấp hành 

chế độ quản lý tài chính ở các ĐVSN. Tuy nhiên, cơ sở nguyên lý này đã tạo ra sự phụ 

thuộc của các ĐVSN vào quy định của chế độ kế toán, trong khi bản thân chế độ kế 

toán lại chịu sự chi phối của nhiều những khuôn mẫu pháp lí khác, do đó, khi các khuôn 

mẫu này thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi trong quy định của chế độ, và theo đó việc tổ 

chức hệ thống TKKT ở các ĐVSN cũng phải thay đổi theo, tốn kém chi phí xã hội. 

Tổ chức hệ thống TKKT dựa trên mỗi cơ sở nguyên lý kế toán đều có 

những tính ưu việt và hạn chế nhất định, việc lựa chọn dựa trên cơ sở nguyên lý nào 

phụ thuộc vào quy định của từng nước.”  

 Việc tổ chức hệ thống TK cần phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản như sau: 

- Hệ thống TK phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đối tượng kế toán; 

- Hệ thống TK phải được thiết kế đảm bảo có thể ghi nhận và đáp ứng được 

nhu cầu thông tin cho quản lý; 

- Hệ thống TK phải phù hợp cho việc xác định các chỉ tiêu khi lập BCTC; 

báo cáo ngân sách.  

- Hệ thống TK phải thuận tiện cho công việc làm kế toán. 

Tổ chức hệ thống TKKT của đơn vị được xem là vấn đề "cốt lõi" của công 

tác kế toán, đảm bảo cho việc xử lý số liệu và cung cấp thông tin hữu ích cho người 
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sử dụng. Vì vậy, khi xây dựng hệ thống TKKT cho đơn vị phải quan tâm đến khả 

năng đáp ứng của các TK đối với việc cung cấp thông tin tổng quát và thông tin chi 

tiết nhằm phục vụ cho công tác quản lý hay không.” 

Việc tổ chức hệ thống TKKT bao gồm các nội dung sau:  

Một là, tổ chức xây dựng danh mục các TKKT sử dụng trong ĐVSN. 

Tổ chức xây dựng danh mục các TKKT sử dụng trong đơn vị là việc xác định 

số lượng các TK tổng hợp và chi tiết sử dụng trong đơn vị để ghi nhận tình hình và sự 

biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể phù hợp với đặc điểm, quy mô, lĩnh vực 

hoạt động, đảm bảo hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ KTTC phát sinh. Tổ chức hệ thống 

TK cần phải nắm được nội dung và nguyên tắc ghi chép phản ánh từng TKKT. Mỗi 

TK có những đặc trưng riêng do đối tượng kế toán mà TKKT phản ánh rất khác nhau.  

Vì vậy, khi xây dựng hệ thống TKKT dựa vào: 

- Nội dung phản ánh của TK do các nội dung kinh tế mà TK phản ánh các 

đối tượng kế toán khác nhau thì khác nhau.  

- Mỗi loại TKKT có công dụng nhất định và kết cấu của chúng cũng khác nhau. 

- Mức độ phản ánh TK của kế toán tùy thuộc vào đối tượng kế toán mà 

TKKT phản ánh. 

- Tùy thuộc vào phạm vi mà xác định số lượng các TK được sử dụng để 

phản ánh toàn bộ tài sản chi phí, thu nhập, kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị 

ở mức độ tổng quát hay chi tiết.” 

Đối với các ĐVSN được cấp kinh phí từ cấp trên, việc tổ chức hệ thống 

TKKT đặc biệt chú trọng đến sử dụng các TK phản ánh nguồn kinh phí do cơ quan 

chủ quản cấp và phải quyết toán vào cuối niên độ.  

Hai là, tổ chức mã hóa chi tiết TK các cấp  

Tổ chức mã hóa chi tiết TKKT có thể được thực hiện bằng chữ hoặc bằng 

số. Do đó, quy định số hiệu của TKKT được thực hiện theo một trong ba phương 

pháp sau: phương pháp số thập phân, phương pháp số thứ tự và phương pháp hàng loạt. 

Phương pháp số thập phân là mỗi cấp bậc được phân chia trong hệ thống 

TKKT đều dùng một con số để gọi, bắt đầu từ số 0 và kết thúc là số 9. Mỗi con số phản 

ánh một cấp bậc phân chia nhất định trong hệ thống TKKT. Số hiệu TKKT mã hóa 

theo phương pháp này ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ. Tuy nhiên, việc đặt số hiệu TK bị 

giới hạn trong mười yếu tố ở mỗi cấp bậc. Do đó trong nhiều trường hợp việc đánh 

số hiệu TKKT bằng một con số sẽ không đủ. 

Phương pháp thứ tự là sau khi sắp xếp các TKKT vào các loại TKKT khác, 

sẽ được ghi số hiệu theo một trình tự liên tục. Những TKKT mới được bổ sung phải 

xếp vào cuối danh mục TKKT và nhận số hiệu cuối cùng không kể TKKT đó thuộc 

loại nào. Việc phân nhóm TKKT trên bị xáo trộn và mất ý nghĩa. 

Phương pháp hàng loạt là mỗi TKKT tổng hợp được quy định bằng hai 
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hoặc ba con số, các TK phân tích của mỗi TKKT tổng hợp được qui định theo thứ 

tự từ 0 đến số 9. Giữa các TKKT số hiệu không qui định phòng khi cần thiết mở 

thêm những TK mới.” 

Như vậy, việc lựa chọn hợp lý các TK sẽ giúp BMKT đơn vị xử lý, hệ 

thống hóa và cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, hữu ích, phục vụ hiệu quả 

cho yêu cầu quản lý của đơn vị.  

Đơn vị sự nghiệp có thể quy định chi tiết từng TK, tùy thuộc vào yêu cầu 

quản lý, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên kế toán, phương tiện kỹ thuật 

thu nhận, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán.” 

Đối với các ĐVSN được cấp kinh phí từ cấp trên, căn cứ vào các TK đã xác 

định còn phải tổ chức TKKT theo yêu cầu của cấp trên để phục vụ cho việc quyết 

toán kinh phí đã cấp.” 

Ba là, phê duyệt hệ thống TK 

Sau khi xác định danh mục hệ thống TK và tổ chức mã hóa chi tiết các TKKT 

một cách khoa học thì phải có sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị nhằm kiểm soát sự 

tuân thủ của kế toán trong đơn vị khi thực hiện ghi nhận các giao dịch kinh tế. Danh 

mục các TKKT áp dụng trong đơn vị có thể thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi về 

quy mô, hình thức hoạt động, thay đổi về phân cấp quản lý tài chính…trong đơn vị. 

Bốn là, tổ chức vận dụng TK vào kế toán các giao dịch kinh tế:  

Tổ chức vận dụng các TK vào kế toán các giao dịch kinh tế phải tuân thủ 

quy định chung của chế độ TKKT, nội dung, kết cấu, nguyên tắc ghi nhận trên TK, 

trên cơ sở tuân thủ những quy định quản lí tài chính, quản lý ngân sách, pháp luật 

kế toán, phù hợp bản chất kinh tế của giao dịch.” 

Thứ ba: Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Để phản ánh một cách liên tục và có hệ thống sự biến động của từng tài sản, 

từng nguồn vốn và quá trình hoạt động SXKD thì kế toán phải sử dụng hệ thống sổ 

kế toán bao gồm nhiều loại sổ khác nhau. Xây dựng hệ thống sổ kế toán một cách 

khoa học sẽ đảm bảo cho việc tổng hợp số liệu được kịp thời, chính xác để phục vụ 

tốt cho công tác lãnh đạo và quản lý của đơn vị hiệu quả.” 

Sổ kế toán là phương tiện để cập nhật và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh theo từng đối tượng kế toán và chỉ tiêu kinh tế. Đối tượng kế toán rất phong 

phú, đa dạng về nội dung kinh tế, về đặc điểm vận động và có các yêu cầu quản lý khác 

nhau, do đó để phản ánh các đối tượng kế toán sổ kế toán bao gồm nhiều loại khác nhau. 

Tổ chức hệ thống sổ kế toán ở ĐVSN bao gồm các nội dung sau: 

Lựa chọn hình thức kế toán: 

- Phải lựa chọn và sử dụng một loại hình thức kế toán chính thức và duy 

nhất trong một niên độ kế toán. 

- Phải phù hợp mối quan hệ giữa ghi sổ theo trật tự thời gian với ghi sổ 
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phân loại theo hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ KTTC phát sinh. ” 

- Phải phù hợp mối quan hệ giữa ghi sổ kế toán tổng hợp và ghi sổ kế toán 

chi tiết đối với các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp. ” 

- Phải đảm bảo quan hệ kiểm tra, đối chiếu số liệu nhằm đảm bảo tính chính 

xác tuyệt đối trong quá trình hệ thống hóa thông tin kế toán từ các chứng từ kế toán. 

Với mô hình của ĐVSN hoạt động không lớn, các nghiệp vụ phát sinh 

không nhiều và phụ thuộc vào trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán nên lựa chọn 

hình thức kế toán đơn giản, dễ làm phù hợp với quy mô hoạt động của đơn vị.” 

Xác định hệ thống sổ kế toán: 

Để tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán nhằm tổng hợp, xử lý và hệ thống 

hóa thông tin kế toán thu nhận ban đầu nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản 

lý; thì hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.  

- Đối với sổ chi tiết thì đơn vị tự thiết kế số lượng sổ, nội dung, kết cấu các 

loại sổ phù hợp với đặc điểm các loại nghiệp vụ KTTC phát sinh ở đơn vị phản ánh 

liên tục đầy đủ thường xuyên các nghiệp vụ phát sinh doanh thu, chi phí, tình hình 

sử dụng kinh phí, xác định kết quả hoạt động dịch vụ theo bộ phận, theo từng hoạt 

động dịch vụ…” Bên cạnh đó, kế toán phải mở các sổ kế toán chi tiết theo từng đối 

tượng kế toán phục vụ cho cung cấp thông tin cụ thể đáp ứng yêu cầu quản lí. 

- Đối với sổ tổng hợp được sử dụng để cung cấp thông tin tổng hợp của 

từng đối tượng kế toán cụ thể, là cơ sở lập báo cáo tổng hợp, phân tích và lập BCTC.  

Xây dựng quy trình ghi chép trên sổ kế toán: 

Đối với đơn vị không sử dụng phần mềm kế toán mà thực hiện việc ghi sổ 

kế toán bằng thủ công thì phải xây dựng một quy trình ghi chép phù hợp để giảm 

thiểu thời gian ghi sổ tránh sai sót.”Đối với các đơn vị có phần mềm kế toán khi 

nhập liệu vào phần mềm kế toán được thực hiện theo quy trình nhất định và các việc 

còn lại được thực hiện theo một chương trình đã cài đặt sẵn trong phần mềm. 

Tổ chức bảo quản và lưu trữ các sổ kế toán:  

Đối với đơn vị không sử dụng phần mềm kế toán thì việc bảo quản sổ sách 

kế toán được thực hiện bởi các kế toán trực tiếp thực hiện việc ghi sổ đó. Nhưng đối 

với đơn vị sử dụng phần mềm kế toán, sau khi khóa sổ kế toán trên phương tiện 

điện tử phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán 

năm để đưa vào lưu trữ. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế 

toán trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ 

liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.” 

Thứ tư: Tổ chức lập và phân tích báo các tài chính  

Báo cáo tài chính là những báo cáo được Nhà nước quy định thống nhất, 

mang tính chất bắt buộc mà các đơn vị phải có trách nhiệm lập theo đúng mẫu quy 

định, đúng phương pháp và phải gửi, nộp cho các nơi theo quy định đúng thời hạn. 
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BCTC có tính pháp lý cao, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý kinh tế, 

tài chính của Nhà nước. Các biểu mẫu, số lượng báo cáo, cơ sở lập và phương pháp 

lập BCTC được xác định phụ thuộc vào sự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng của 

ĐVSN. Nhưng nhìn chung các báo cáo này nhằm cung cấp thông tin về toàn bộ tình 

hình tài sản, nguồn vốn; doanh thu, thu nhập, chi phí; tình hình kinh phí và quyết 

toán kinh phí đã sử dụng, tình hình thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD...”  

Tổ chức lập các BCTC là công việc tiếp theo của quá trình tổ chức kế toán và 

sản phẩm của quá trình này là thông tin được công bố trên BCTC. Tổ chức lập báo cáo 

tài chính là tổ chức quá trình cung cấp thông tin về toàn bộ tình hình tài chính của đơn 

vị và tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí từ cấp trên, nhằm phản ánh tổng 

quát, toàn diện tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị sau mỗi kì kế toán 

gồm các báo cáo (quý, năm). Việc tổ chức lập báo cáo kế toán được đầy đủ, kịp thời, 

đúng theo yêu cầu quản lý sẽ giúp cho cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, 

giám sát điều hành hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh. 

Tổ chức lập báo cáo: 

Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về sự trung thực của 

các số liệu trong BCTC. Vì vậy, kế toán trưởng của các của ĐVSN phải quy định rõ 

trách nhiệm của các bộ phận kế toán liên quan trong BMKT về việc cung cấp các số 

liệu, tài liệu, đảm bảo thời gian và sự chính xác cho việc lập các báo cáo. 

Tổ chức phân tích báo cáo:  

Một phần nhiệm vụ quan trong của kế toán là tổ chức phân tích BCTC nhằm 

giúp cho thủ trưởng đơn vị quản lý tốt hoạt động kinh doanh của đơn vị, đồng thời 

cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý của đơn vị chủ quản. Để 

công tác phân tích báo cáo đáp ứng được các yêu cầu của người quản lý thì tổ chức 

công tác phân tích phải bao gồm:” 

* Tổ chức bộ phận phân tích: Nhân sự của bộ phận phân tích báo cáo phải có 

đủ năng lực và trình độ chuyên môn 

* Xác định nội dung và lựa chọn phương pháp phân tích báo cáo:  

Các nội dung phân tích gồm phân tích cơ cấu tài sản, phân tích cơ cấu nguồn 

vốn, có cấu nguồn kinh phí, phân tích tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng 

vốn…; Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, phân tích hiệu quả sử dụng 

tài sản ngắn hạn, phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ…; Phân tích rủi ro của đơn vị: 

Phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn trong huy động vốn và thanh toán.... 

Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp 

Phương pháp chi tiết: Các kết quả hoạt động đều cần thiết và có thể chi tiết 

theo những hướng khác nhau. Thông thường trong phân tích, phương pháp chi tiết 

được thực hiện theo những hướng sau:” 

+ Chi tiết theo các bộ phận hay yếu tố cấu thành chỉ tiêu; 
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+ Chi tiết theo thời gian, không gian; 

+ Chi tiết theo địa điểm. 

Phương pháp so sánh: Là phương pháp cơ bản nhất và thường xuyên được 

sử dụng trong phân tích báo cáo. Lý do của việc cần so sánh đó là từng con số đơn lẻ 

hầu như không có ý nghĩa trong việc kết luận về mức độ tốt, xấu trong tình hình tài 

chính của đơn vị. Thông thường phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách lấy số 

gốc để so sánh có thể là trị số của chỉ tiêu của kỳ trước (năm nay so với năm trước, quý 

này so với quý trước), trị số cùng kỳ năm trước (tháng hoặc quý). Trị số kỳ gốc có thể 

là kỳ định gốc (mốc thời gian để các kỳ sau được so sánh) hoặc kỳ gốc liên hoàn. Số 

gốc để so sánh phụ thuộc vào mục đích cụ thể của phân tích. Các trị số của chỉ tiêu ở 

kỳ trước, kế hoạch hoặc cùng kỳ năm trước gọi chung là trị số kỳ gốc và thời kỳ chọn 

làm gốc so sánh đó, gọi chung là kỳ gốc. Thời kỳ chọn để phân tích gọi là kỳ phân tích. 

Phương pháp loại trừ: Loại trừ là phương pháp nhằm xác định mức độ ảnh 

hưởng lần lượt của từng nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh, bằng cách khi 

xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này thì loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố khác. 

+ Cách thứ nhất: Có thể dựa trực tiếp vào mức độ biến động của từng nhân 

tố và được gọi là phương pháp "số chênh lệch". Phương pháp tính số chênh lệch là 

một dạng đặc biệt của phương pháp thay thế liên hoàn, nhằm phân tích nhân tố 

thuận, ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu kinh tế. 

+ Cách thứ hai: Có thể dựa vào phép thay thế sự ảnh hưởng lần lượt từng 

nhân tố và được gọi là phương pháp "thay thế liên hoàn". Phương pháp thay thế liên 

hoàn là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến 

động của từng chỉ tiêu phân tích. 

Phương pháp cân đối tỉ lệ: Các BCTC đều có đặc trưng chung là thể hiện 

tính cân đối: Cân đối giữa tài sản và nguồn vốn; cân đối giữa doanh thu chi phí, kết 

quả kinh doanh; cân đối giữa dòng tiền vào dòng tiền ra dựa trên tính chất cân đối 

trên nhà phân tích vận dụng phương pháp này để xem xét ảnh hưởng của từng nhân 

tố đến biến động của chỉ tiêu phân tích.”  

* Tổ chức lập kế hoạch phân tích báo cáo: 

Đơn vị sự nghiệp cần phải tiến hành 2 bước sau: 

Xác định mục tiêu phân tích: Hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích cụ thể của 

từng đối tượng sử dụng thông tin như: Nhà quản trị đơn vị, đối tượng cho vay, nhà 

đầu tư, nhà cung cấp, cơ quan quản lý,…” 

Xây dựng chương trình phân tích báo cáo đơn vị như: Xác định nội dung 

phân tích, phạm vị phân tích, thời gian ấn định trong chương trình phân tích, tài liệu,... 

* Tổ chức thực hiện phân tích báo cáo:  

Từ việc thu thập tài liệu và xử lý thông tin; Tính toán phân tích và dự đoán; 
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Tổng hợp kết quả và rút ra kết luận; Viết báo cáo phân tích; Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích.” 

* Tổ chức lập báo cáo phân tích: 

Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân tích báo cáo là báo cáo kết quả phân 

tích. Báo cáo phân tích là bảng tổng hợp những đánh giá cơ bản cùng những tài liệu 

chọn lọc để minh họa, rút ra từ qua trình phân tích. Cuối bảng báo cáo phân tích cần đề 

xuất các kiến nghị và chỉ kiến nghị những nội dung liên quan đến việc phân tích BCTC. 

Công khai BCTC:  

ĐVSN thực hiện công khai BCTC, phải thực hiện theo đúng quy định của 

nhà nước về thời hạn, cách thức công khai các báo cáo của đơn vị. 

1.3.2.4. Tổ chức kế toán quản trị của đơn vị sự nghiệp 

Đối với các ĐVSN không thụ hưởng NSNN, hoạt động của các đơn vị này 

gắn với tự chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, các 

ĐVSN được quyền quyết định các khoản thu và mức thu hoạt động dịch vụ theo cơ 

chế giá phí, thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo đủ bù đắp chi phí và có tích lũy. Các 

ĐVSN ngoài việc thực hiện các hoạt động sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao còn thực hiện các hoạt động dự án, các đơn đặt hàng của nhà nước, của 

tập đoàn, hoặc các hoạt động SXKD dịch vụ dưới hình thức các đơn đặt hàng, mỗi 

hoạt động, đơn đặt hàng được thực hiện theo những yêu cầu riêng và được bù đắp 

bằng các nguồn thu khác nhau. Thực hiện theo cơ chế giá phí, ĐVSN phải xác định 

mức thu của từng loại hoạt động dịch vụ theo cơ chế thị trường trên cơ sở tính toán 

xác định được đúng và đủ các chi phí cho từng loại hoạt động, từng đơn đặt hàng, 

đảm bảo thu nhập bù đắp được chi phí và có tích lũy. Việc tổ chức KTQT trong 

ĐVSN có nhiều cách tiếp cận khác nhau, có thể tổ chức KTQT theo từng đối tượng 

quản lý, kiểm soát trong đơn vị như tổ chức KTQT tài sản, nguồn vốn, thu, chi, kết quả 

hoạt động; có thể tổ chức KTQT theo các trung tâm trách nhiệm trong đơn vị như 

trung tâm doanh thu/trung tâm thu, trung tâm chi phí/trung tâm chi, trung tâm lợi 

nhuận/trung tâm chênh lệch thu chi...; có thể tổ chức KTQT theo quy trình quản lý, 

kiểm soát từ khâu lập dự toán, thu thập thông tin, phân tích thông tin và ra quyết định 

quản lý...Với mỗi cách tiếp cận đều có những ý nghĩa và vai trò nhất định đối với 

nhà quản trị, phù hợp và đáp ứng mục tiêu quản trị nhất định. Trong nội dung này, 

luận án lựa chọn cách tiếp cận tổ chức KTQT theo quy trình quản lý gắn liền với các 

loại hoạt động làm phát sinh các khoản thu chi của một ĐVSN, cách tiếp cận này 

cung cấp được các thông tin hữu ích của KTQT cho từng khâu của quy trình quản 

lý, phục vụ chức năng quản trị trong kiểm soát từng loại hoạt động của một ĐVSN. 

Từ cách tiếp cận này, tổ chức KTQT trong các ĐVSN phải thực hiện tốt các công 

việc của KTQT, từ khâu xây dựng định mức, lập dự toán đến tổ chức thu thập thông 

tin và lập báo cáo phục vụ ra quyết định của nhà quản trị, đáp ứng yêu cầu quản lý. 

Thứ nhất: Tổ chức lập dự toán  
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(1) Dự toán và các mô hình lập dự toán 

Dự toán là các kế hoạch chi tiết mô tả việc huy động và sử dụng các nguồn 

lực của các đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định. Dự toán được xác định 

bằng một hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị cho một khoảng thời gian xác 

định trong tương lai.”  

* Phân loại dự toán:  

Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân chia dự toán 

- Theo phương pháp lập thì dự toán được chia thành dự toán linh hoạt và dự 

toán cố định. Trong đó, 

+ Dự toán linh hoạt là dự toán cho một kỳ hoạt động theo các mức hoạt 

động khác nhau. Dự toán linh hoạt được lập theo mối quan hệ với quá trình hoạt 

động, giúp xác định ngân sách dự kiến tương ứng với từng mức độ và phạm vi hoạt 

động khác nhau. Dự toán linh hoạt được lập trước khi tiến hành hoạt động được 

xem như là công cụ của hoạch định và dự toán linh hoạt được lập sau khi kết thúc 

chu kỳ kinh doanh thì được xem như là công cụ của kiểm soát. Vì thế dự toán linh 

hoạt rất hữu ích cho việc so sánh số liệu thực tế với số liệu dự toán ở các mức độ 

hoạt động nhằm kiểm soát các hoạt động xảy ra.  

+ Dự toán cố định là dự toán được lập trước khi tiến hành SXKD tại một 

mức độ hoạt động đã xác định trước. Dự toán cố định phù hợp với các đơn vị có 

hoạt động kinh tế ổn định. Tuy nhiên, mức hoạt động dự kiến hiếm khi trùng với 

mức hoạt động thực tế do vậy số liệu của dự toán cố định rất ít khi sử dụng cho 

công tác so sánh và kiểm soát chi phí nếu các đơn vị thay đổi quy mô hoạt động 

trong kỳ do điều kiện hoặc môi trường kinh doanh biến động. Do đó dự toán cố 

định thường chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch. 

- Theo thời gian dự toán được chia thành dự toán dài hạn và dự toán 

ngắn hạn. Trong đó:  

+ Dự toán ngân sách dài hạn là toàn bộ ngân sách dự tính cho các hoạt động 

của đơn vị trong thời hạn dài (thường là 2 năm, 5 năm, 10 năm). Đối với dự án thì 

ngân sách dài hạn xác định tổng ngân sách cho toàn bộ vòng đời dự án và thường 

liên quan đến việc mua sắm TSCĐ, đất đai nhà xưởng, nghiên cứu và phát triển 

hoặc một chiến lược kinh doanh dài hạn.”  

+ Dự toán ngắn hạn là sự cụ thể hóa ngân sách dài hạn trong khoảng thời 

gian ngắn hơn. Thông thường dự toán này được cập nhật theo quý, tháng hoặc là 

một kỳ kế hoạch, kỳ kế hoạch này có thể là một năm hoặc dưới một năm. Dự toán 

ngắn hạn được xây dựng gắn với các nhiệm vụ, các công việc phải hoàn thành trong 

từng thời kỳ. Dự toán ngắn hạn mô tả chi tiết các khoản chi phí về nhân công, vật 

liệu và chi phí khác cho từng nhiệm vụ, công việc.  

- Theo tính chất hoạt động, dự toán ngân sách chia thành dự toán ngân sách 
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dự án và dự toán ngân sách cho các hoạt động không theo dự án. Trong đó:  

+ Dự toán ngân sách dự án trình bày kế hoạch chi và thu của một hoặc 

nhiều dự án. Nó được chi tiết theo các khoản mục và từng công việc của dự án.”  

+ Dự toán ngân sách cho các hoạt động không theo dự án phản ánh các 

khoản chi và thu khác của đơn vị. Ngân sách này liên quan đến hoạt động của các 

phòng chức năng, các hoạt động bình thường của đơn vị. 

* Tổ chức hệ thống cơ sở dữ liệu lập dự toán ngân sách 

Muốn tổ chức xây dựng được hệ thống định mức và dự toán chi các đơn vị 

phải xây dựng một quy trình thống nhất từ việc thu nhận thông tin đầu vào đến việc 

sắp xếp, phân loại và tổng hợp theo từng yêu cầu quản lý. Thông tin để lập định 

mức và lập dự toán có thể thu thập từ nhiều bộ phận khác nhau trong đơn vị như bộ 

phận kế hoạch, bộ phận kinh doanh, bộ phận tài chính kế toán... và ngoài đơn vị như 

các quy định của quản lý/nhà nước.” 

Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu cho dự toán chi gồm: 

Một, các mục tiêu của kỳ kế hoạch như chính sách phát triển NCKH, dịch 

vụ, nhu cầu nhân lực... 

Hai, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán chi của kỳ trước 

Ba, các quy định mới về chế độ kế toán… của Nhà nước 

Bốn, các thông tin dự báo hoạt động SXKD của đơn vị quản lý/ngành và 

của thế giới... 

* Các mô hình lập dự toán  

Căn cứ vào kế hoạch đã xác định, trong giai đoạn chuẩn bị các đơn vị phải 

xác định được mục tiêu của ĐVSN để làm căn cứ lập dự toán cho phù hợp với các 

mục tiêu đã xác định từ đó cụ thể hóa thành các chiến lược kinh doanh. Trình tự lập 

dự toán ở ĐVSN có thể không giống nhau nhưng để có những dự toán có cơ sở và 

tính thống nhất cao, dự toán có thể được thực hiện theo các mô hình sau:” 

Một là, mô hình lập dự toán từ trên xuống. Các nội dung và định mức trong 

dự toán được định ra từ cấp quản lý cao nhất sau đó chuyển xuống cho cấp quản lý 

cấp trung gian, cấp quản lý trung gian xem xét sẽ chuyển xuống cho quản lý cấp cơ 

sở làm mục tiêu, kế hoạch tổ chức hoạt động tại từng bộ phận trong đơn vị mình.  

Mô hình dự toán lập theo phương pháp này mang nặng tính áp đặt từ quản 

lý cấp cao xuống nên rất dễ tạo sự bất bình cho các bộ phận trong đơn vị mình. Các 

chỉ tiêu dự toán do ban quản lý cao nhất tự ấn định xuống nên thường cao hoặc thấp 

so với mức độ hoạt động và năng lực thực tế của các bộ phận. Do đó đòi hỏi nhà 

quản lý cấp cao phải có tầm nhìn tổng quan, toàn diện về các hoạt động của đơn vị, 

phải nắm vững chi tiết hoạt động của từng bộ phận cả về mặt định tính lẫn định 

lượng. Lập dự toán theo mô hình này chỉ phù hợp đối với các đơn vị có quy mô 
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nhỏ, ít có sự phân cấp trong quản lý hoặc được sử dụng trong trường hợp đặc biệt. 

Hai là, mô hình lập dự toán từ dưới lên. Các bộ phận cấp thấp nhất trong 

đơn vị căn cứ thực tế, khả năng thực hiện của mình lập các chỉ tiêu dự toán ngân 

sách của bộ phận mình sau đó trình lên quản lý cấp trung gian. Quản lý cấp trung 

gian tổng hợp số liệu của các cấp cơ sở và căn cứ vào năng lực và tính thực tiễn của 

bộ phận mình để tiến hành lập dự toán trình lên quản lý cấp cao. Quản lý cấp cao sẽ 

tổng hợp số liệu và kết hợp với tính khả thi, mục tiêu của tổ chức để đưa ra dự toán 

chính thực làm căn cứ thực hiện kế hoạch trong kỳ. 

Lập dự toán theo mô hình này thì hầu hết mọi chỉ tiêu đều được đưa ra bởi 

những bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện dự toán nên số liệu thường phù hợp và rất 

thực tế, phát huy tích cực vai trò kiểm tra của dự toán. Lập dự toán theo mô hình này 

không tốn nhiều thời gian và chi phí những khá hiệu quả. Tuy nhiên nhà quản lý cấp cao 

cần kiểm tra, cân nhắc kỹ trước khi chấp nhận các chỉ tiêu dự toán do cấp dưới tự đưa 

ra. Mô hình này đặc biệt phụ hợp với các đơn vị lớn, các tổng công ty và các tập đoàn. 

Ba là, mô hình lập dự toán kết hợp trên xuống, dưới lên và ngược lại. Các nội 

dung và định mức trong dự toán được định ra từ cấp quản lý cao nhất sau đó chuyển 

xuống cho cấp quản lý cấp trung gian, cấp quản lý trung gian xem xét sẽ chuyển xuống 

cho quản lý cấp cơ sở làm mục tiêu, kế hoạch tổ chức hoạt động tại từng bộ phận trong 

đơn vị mình. Từ dự toán cấp cao áp cho đơn vị mình, các bộ phận cấp thấp nhất xem 

xét, căn cứ thực tế, khả năng thực hiện của mình điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán của bộ 

phận mình sau đó trình lên quản lý cấp trung gian. Quản lý cấp trung gian tổng hợp số 

liệu của các cấp cơ sở và căn cứ vào năng lực và tính thực tiễn của bộ phận mình để 

tiến hành điều chỉnh dự toán trình lên quản lý cấp cao. Quản lý cấp cao sẽ tổng hợp số 

liệu của cấp trung gian trình lên và kết hợp với tính khả thi, mục tiêu của tổ chức để 

đưa ra dự toán chính thức làm căn cứ thực hiện kế hoạch trong kỳ cho cấp dưới. 

Lập dự toán theo mô hình này có độ tin cậy và chính xác cao bởi dự toán được 

lập từ khả năng và điều kiện cụ thể của các cấp quản lý. Tuy nhiên, mô hình tốn nhiều 

thời gian và chi phí cho cả quá trình dự thảo, phản hồi, phê duyệt và chấp thuận. 

Ngoài ra, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận cũng như sự phối 

hợp của các thành viên trong từng bộ phận. Hơn nữa, năng lực và trình độ của các 

thành viên cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sự phù hợp của các số liệu trong dự toán. 

Từ ba mô hình trên cho thấy mỗi mô hình đều có cả ưu điểm và nhược 

điểm. Do đó, phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động của từng đơn vị mà lựa chọn mô 

hình dự toán cho thích hợp nhất với đơn vị của mình. Với phong cách quản lý hiện 

đại, các đơn vị xem trọng việc nhân viên cùng tham gia trong quá trình lập dự toán 

hơn là thực hiện những việc do người khác áp đặt. Vì vậy, dự toán theo mô hình 

thông tin từ dưới lên hiện đang được các đơn vị ưa chuộng và áp dụng.” 

(2) Tổ chức lập dự toán 
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* Tổ chức lập dự toán chi  

+ Tổ chức lập dự toán chi thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động sự nghiệp: 

Hàng năm căn cứ vào kết quả thực hiện về số lượng, khối lượng dịch vụ; 

tình hình chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp và các dịch vụ khác của năm 

hiện hành; yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch, ĐVSN lập kế hoạch về số lượng, 

khối lượng dịch vụ và dự toán chi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.” 

Việc lập dự toán chi đối với một số khoản chi chủ yếu được thực hiện như sau: 

Đối với chi tiền lương: Mức dự toán được lập căn cứ vào tiền lương theo 

hợp đồng, các khoản thanh toán theo hợp đồng hoặc lương ngạch, bậc, chức vụ và các 

khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với ĐVSN và số lượng lao động thực tế.” 

Đối với chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý: Mức dự toán được xác 

định trên cơ sở định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

tập đoàn ban hành về mức chi, tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại; chế độ 

công tác phí trong nước và nước ngoài… và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ 

của đơn vị; Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, tập đoàn thì căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây 

dựng mức chi phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ để xây dựng dự toán.  

+ Tổ chức lập dự toán chi thực hiện dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập 

đoàn đặt hàng: 

Đối với dịch vụ sự nghiệp do Nhà nước, tập đoàn đặt hàng: Hàng năm căn 

cứ đơn giá, số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp được đặt hàng theo hướng dẫn của 

nhà nước, tập đoàn, đơn vị lập dự toán chi gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.” 

Dịch vụ sự nghiệp hiện nay thường áp dụng theo cơ chế khoán chi. Việc 

khoán chi theo một trong hai phương thức khoán, đó là khoán chi đến sản phẩm cuối 

cùng và khoán chi từng phần công việc. Việc lập dự toán chi phải dựa trên 2 căn cứ: 

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán có sử dụng NSNN, tập đoàn như 

tiền công lao động trực tiếp, chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, chi sửa chữa, 

mua sắm TSCĐ, chi mua tài sản thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho thực hiện nhiệm 

vụ, chi thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ, chi khấu hao TSCĐ (nếu 

có) trong thời gian trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ, chi sửa chữa trang thiết 

bị, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp, chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và 

ngoài nước thực hiện nhiệm vụ, chi trả dịch vụ thuê ngoài thực hiện nhiệm vụ, chi 

điều tra, khảo sát thu thập số liệu, chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn, hi 

quản lý chung nhiệm vụ và các chi khác liên quan....” 

- Dựa vào khung định mức do Nhà nước hoặc tập đoàn quy định cho từng 

yếu tố cấu thành đầu vào thực hiện nhiệm vụ.  

+ Tổ chức lập dự toán chi thực hiện hoạt động SXKD: 

Ở các ĐVSN thực hiện các hoạt động SXKD trên cơ sở sử dụng năng lực, 
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điều kiện cơ sở vật chất đã có để tăng thêm nguồn thu cho đơn vị. Việc lập dự toán 

chi hoạt động SXKD có thể được thực hiện như cách lập dự toán chi phí của một 

doanh nghiệp SXKD. Nghĩa là:” 

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động SXKD có thể được phân loại theo 

các khoản mục phí; theo mối quan hệ với mức độ hoạt động... việc phân loại theo 

các tiêu thức nào phụ thuộc vào yêu cầu của nhà quản lý. 

- Xây dựng định mức chi phí theo từng khoản mục  

- Lập dự toán chi phí dựa trên định mức chi phí đã xác định và khối lượng 

sản phẩm, công việc. 

Về cơ bản, lập dự toán chi phí theo từng khoản mục chi phí được thực 

hiện như sau: 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp 

được lập căn cứ vào nhu cầu sản xuất trong kỳ với lượng và giá định mức của từng 

loại nguyên vật liệu, cùng với tình hình tồn kho nguyên vật liệu để xác định chi 

phí nguyên vật liệu trong kỳ cần dự toán.” 

+ Xác định lượng nguyên vật liệu cần sử dụng trong kỳ:  

Nhu cầu nguyên 

vật liệu 
= 

Nhu cầu sản xuất 

sản phẩm 
x 

Định mức lượng 

nguyên liệu/ sản phẩm 

+ Xác định dự toán chi phí mua nguyên vật liệu trong kỳ:  

Tổng CP 

mua NVL 

trong kỳ 

= 
Nhu cầu NVL 

sử dụng 
+ 

NVL dự kiến 

tồn cuối kỳ 
- 

NVL tồn kho 

đầu kỳ 
x 

Đơn giá 

mua dự 

toán 

Dự toán chi phí lao động trực tiếp 

Dự toán chi phí lao động trực tiếp được lập căn cứ vào nhu cầu sản xuất 

trong kỳ và định mức 

Tổng CP dự 

toán lao động 

trực tiếp 

= 

Nhu cầu lượng sản 

phẩm cần sản xuất 

trong kỳ 

x 

Định mức thời 

gian lao động trực 

tiếp bình quân 

cho 1 sản phẩm 

x 

Định mức giá 

bình quân của 

giờ lao động 

trực tiếp 

Dự toán chi phí sản xuất chung 

Dự toán chi phí sản xuất chung được xây dựng theo định phí và biến phí. 

Dự toán biến phí sản xuất chung được lập tỉ lệ với tiêu thức phù hợp được chọn 

tùy theo mối quan hệ biến động của chi phí, có thể theo giờ công lao động trực tiếp. 

Dự toán biến phí sản 

xuất chung 
= 

Dự toán biến phí sản xuất chung 

trong 1 giờ công 
x 

Số giờ công lao 

động trực tiếp 

Dự toán định phí sản xuất chung được tính đều theo thời gian căn cứ vào tỉ 

lệ của định phí sản xuất chung chiếm trong tổng số chi phí sản xuất chung qua 
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tổng kết kinh nghiệm thực tế.” 

* Tổ chức lập dự toán thu 

+ Tổ chức lập dự toán thu thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động sự nghiệp: 

Mức dự toán thu hàng năm được lập căn cứ vào kết quả thực hiện về số 

lượng, khối lượng dịch vụ; tình hình thu, chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

và các dịch vụ khác của năm hiện hành; yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị 

lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ và dự toán thu báo cáo cơ quan quản 

lý cấp trên.” 

+ Tổ chức lập dự toán thu thực hiện dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập 

đoàn đặt hàng: 

Lập dự toán thu được thực hiện trên cơ sở căn cứ đơn giá, số lượng, khối 

lượng dịch vụ sự nghiệp được đặt hàng theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, 

đơn vị lập dự toán gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Trong đó:”  

- Giá dịch vụ sự nghiệp được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tính đủ chi phí theo 

quy định; 

- Phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định 

pháp luật về giá; 

- Trong phạm vi khung giá dịch vụ sự nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định, ĐVSN quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ; trường 

hợp cơ quan nhà nước, tập đoàn có thẩm quyền quy định cụ thể giá dịch vụ sự 

nghiệp, đơn vị thu theo mức giá quy định.” 

+ Tổ chức lập dự toán thu thực hiện hoạt động SXKD:  

- Lập dự toán thu được thực trên cơ sở khối lượng dịch vụ sự nghiệp dự 

kiến thực hiện và đơn giá để xác định dự toán. Trong đó, giá dịch vụ sự nghiệp 

được ĐVSN thuộc tập đoàn tự xác định theo cơ chế thị trường, được quyết định các 

khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của 

pháp luật đối với từng lĩnh vực. Việc lập dự toán thu có thể được thực hiện như 

cách lập dự toán doanh thu của một doanh nghiệp SXKD. 

- Dự toán này có thể được thực hiện cho cả niên độ kế toán và chia ra theo 

các quý trong niên độ kế toán đó. Dự toán doanh thu sẽ được lập chi tiết cho từng 

loại dịch vụ sự nghiệp, chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở dự toán 

doanh thu, kế toán sẽ lập các dự toán chi phí trực tiếp cho các loại dịch vụ đó cũng 

như các chi phí quản lý chung, và từ đó sẽ dự toán kết quả kinh doanh. 

- Để lập dự toán doanh thu, kế toán phải căn cứ tình hình cung cấp dịch vụ 

các kỳ kế toán trước; chiến lược cung cấp dịch vụ, chiến lược marketing; thu nhập 

của người lao động, các chính sách, chế độ của Nhà nước, tập đoàn; những biến 
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động về kinh tế - xã hội trong và ngoài nước... từ đó, KTQT sẽ xác định được khối 

lượng dịch vụ sự nghiệp thực hiện.  

* Tổ chức lập dự toán kết quả, chênh lệch thu chi 

Chênh lệch dự toán thu và dự toán chi chính là số dự toán về kết quả, chênh 

lệch thu chi của ĐVSN. 

Thứ hai: Tổ chức thu thập thông tin thực hiện trong đơn vị sự nghiệp  

Tổ chức thu thập thông tin thực hiện được dựa trên những thông tin chi tiết 

được thu thập, xử lý trên góc độ của KTQT.  

(1) Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán  

- Xác định loại và số lượng các chứng từ sử dụng trong đơn vị. 

- Đối với các chứng từ phản ánh chi cần được chi tiết như sau: 

+ Chi tiết chi theo từng loại hoạt động sự nghiệp hay thực hiện theo dịch vụ 

sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt hàng hay dịch vụ SXKD” 

+ Đối với các chứng từ phản ánh chi liên quan đến nhiều loại hoạt động thì 

cuối kì sẽ phân bổ cho từng loại hoạt động theo tiêu thức phân bổ phù hợp. 

- Đối với các chứng từ phản ánh thu cần được chi tiết như sau: 

+ Chi tiết thu theo từng loại hoạt động sự nghiệp hay thực hiện theo dịch vụ 

sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt hàng hay dịch vụ SXKD” 

+ Đối với các chứng từ phản ánh thu liên quan đến nhiều loại hoạt động thì 

cuối kì sẽ phân bổ cho từng loại hoạt động theo tiêu thức phân bổ phù hợp. 

(2) Tổ chức hệ thống TKKT, sổ kế toán.  

Để thu thập thông tin chi tiết, có hệ thống về tình hình thu, chi thì kế toán 

phải thiết kế các TKKT và mở các sổ kế toán phù hợp để đáp ứng yêu cầu. Theo đó,  

- Đối với các TK phản ánh các khoản chi được mở chi tiết theo từng loại 

hoạt động sự nghiệp hay thực hiện theo dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt 

hàng hay dịch vụ SXKD” 

- Đối với các TK phản ánh thu được mở chi tiết theo từng loại hoạt động sự 

nghiệp hay thực hiện theo dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt hàng hay 

dịch vụ SXKD” 

- Sau khi thiết kế các TK chi tiết phù hợp, kế toán mở các sổ chi tiết tương 

ứng để theo dõi, thu thập số liệu thực hiện theo từng loại hoạt động sự nghiệp hay thực 

hiện theo dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt hàng hay dịch vụ SXKD.  

Thứ ba: Tổ chức phân tích thông tin trong đơn vị sự nghiệp 

Dựa trên số liệu dự toán và thông tin thu thập thực tế về thu, chi, các ĐVSN 

thực hiện tổ chức phân tích thông tin và các chỉ tiêu phân tích thường được thiết kế 

dưới dạng so sánh bằng cách lấy kết quả thực hiện so sánh đối chiếu với số liệu dự 

toán ban đầu nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự toán cũng như hiệu quả hoạt 

động chung hay của từng bộ phận trong đơn vị. 
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Đối với phân tích tình hình thực hiện dự toán chi:  

Bằng việc sử dụng phương pháp so sánh chi thực tế với chi dự toán để đánh 

giá chi phát sinh có vượt dự toán không, và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng từ đó có 

những biện pháp hạn chế nhằm tối thiểu hóa chi. Thông thường sử dụng so sánh chi 

thực tế với chi dự toán đã định:” 

Chênh lệch chi = Chi thực tế - Chi dự toán 

Tuy nhiên các so sánh này chỉ cho kết quả tương đối, cần kết hợp với một 

số các chỉ tiêu phi tài chính về mức độ và chất lượng của dịch vụ mà đơn vị đã cung 

cấp để đánh giá. 

Đối với phân tích tình hình thực hiện dự toán thu 

Thường được đánh giá bằng việc so sánh thu thực tế với dự toán và phân 

tích các chênh lệch phát sinh. 

Khi phân tích tình hình thực hiện dự toán thu, cần quan tâm đến các khoản 

chi tạo nên khoản thu đó nhằm tối đa hóa kết quả hoạt động. Nếu việc phân tích chỉ 

dựa vào thu để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, các nhà quản trị có thể tìm 

cách giảm giá để tăng thu, hoặc thúc đẩy tiêu thụ những dịch vụ sự nghiệp có nguồn 

thu lớn nhưng kết quả chênh lệch thu chi thấp.” Như vậy có thể làm gia tăng khoản 

thu nhưng giảm kết quả trên tổng thể đơn vị. 

Đối với phân tích tình hình thực hiện dự toán kết quả, chênh lệch thu chi 

Khi phân tích tình hình thực hiện dự toán kết quả, chênh lệch thu chi 

thường được đánh giá theo các chỉ tiêu sau: 

- So sánh kết quả thực hiện với dự toán bằng số tuyệt đối: 

Kết quả hoạt động = Kết quả thực tế - Kết quả dự toán 

- So sánh kết quả thực hiện với dự toán bằng số tương đối: 

Khả năng sinh lời của doanh thu bằng sử dụng chỉ tiêu: Kết quả hoạt động/Thu” 

Khả năng sinh lời của chi phí bằng sử dụng chỉ tiêu: Kết quả hoạt động/Chi. 

Thứ tư: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị 

Hệ thống báo cáo KTQT là báo cáo phản ánh kết quả về các chỉ tiêu tài chính, 

phi tài chính có thể kiểm soát chủ yếu đạt được trong một khoảng thời gian nhất định 

theo kết quả thực tế và theo dự toán. Đồng thời cũng chỉ ra các chênh lệch giữa kết 

quả thực tế so với dự toán theo từng chỉ tiêu được phản ánh trong báo cáo. Như vậy, 

báo cáo KTQT chú trọng đến việc thực hiện các dự toán và phân tích các chênh lệch. 

Để có thể so sánh và đánh giá các khoản chênh lệch này một cách phù hợp và đúng 

đắn, dự toán trong báo cáo KTQT là dự toán linh hoạt nhằm cung cấp một mức chuẩn 

cho việc so sánh, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán đã xây dựng.” 

Trong thực tế không có biểu mẫu quy chuẩn về báo cáo KTQT, mà biểu 

mẫu được thiết kế phụ thuộc vào đặc thù hoạt động của từng đơn vị, tổ chức, phụ 

thuộc vào yêu cầu của nhà quản lý và năng lực, trình độ của cán bộ kế toán. 
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(1) Tổ chức báo cáo KTQT các khoản chi 

Báo cáo KTQT các khoản chi là bảng so sánh chi thực hiện và chi dự toán 

của các bộ phận phát sinh chi. Việc tổ chức báo cáo KTQT các khoản chi có thể 

được thực hiện như sau: 

- Báo cáo được mở chi tiết các khoản chi của từng bộ phận  

- Báo cáo được thiết kế chi tiết chi theo yếu tố, theo khoản mục hoặc theo 

mối quan hệ với mức độ hoạt động... 

- Báo cáo được thiết kế chi tiết chi theo từng loại hoạt động sự nghiệp hay thực 

hiện theo dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt hàng hay dịch vụ SXKD. 

- Báo cáo được thiết kế so sánh giữa chi thực hiện với chi dự toán linh hoạt, 

và xác định mức chênh lệch giữa chi thực hiện so với dự toán.  

- Các chênh lệch còn có thể được phân tích chi tiết tùy theo yêu cầu quản lý 

thành các biến động theo các yếu tố cấu thành chi đó.” 

- Báo cáo được thực hiện theo luồng thông tin từ dưới lên trên. Ở cấp càng 

thấp thì báo cáo càng chi tiết, cấp càng cao thì vẫn sử dụng các nội dung chỉ tiêu đó 

nhưng nó sẽ được tổng hợp hơn phù hợp với yêu cầu quản lý.”  

(2) Tổ chức báo cáo KTQT các khoản thu 

Báo cáo KTQT các khoản thu là báo cáo nhằm đánh giá tình hình thực hiện 

thu thực tế so với thu dự toán; đồng thời kèm theo phân tích ảnh hưởng của các nhân tố 

như giá cả, sản lượng tiêu thụ, cơ cấu sản phẩm, dịch vụ cung cấp,…đến sự biến 

động của doanh thu. Việc tổ chức báo cáo KTQT thu có thể được thực hiện như sau: 

- Báo cáo được mở chi tiết chi từng bộ phận phát sinh các khoản thu 

- Báo cáo được thiết kế chi tiết các khoản thu theo từng loại hoạt động sự 

nghiệp hay thực hiện theo dịch vụ sự nghiệp do nhà nước, tập đoàn đặt hàng hay 

dịch vụ SXKD 

- Báo cáo được thiết kế so sánh giữa thu thực hiện với thu dự toán, và xác 

định mức chênh lệch giữa thực hiện so với dự toán.  

- Báo cáo được thiết kế so sánh giữa chênh lệch thu chi thực hiện với dự 

toán, và xác định mức chênh lệch giữa thực hiện so với dự toán. 

- Các chênh lệch còn có thể được phân tích chi tiết tùy theo yêu cầu quản lý 

thành các biến động theo các yếu tố cấu thành các khoản thu đó. 

(3) Tổ chức báo cáo KTQT kết quả 

Báo cáo KTQT kết quả là báo cáo nhằm đánh giá kết quả hoạt động dựa 

trên chênh lệch thu chi, qua đó đánh giá được phần đóng góp của từng bộ phận vào 

kết quả chung của đơn vị. Để đánh giá kết quả hoạt động của ĐVSN, có thể so sánh 

kết quả thực hiện với dự toán, với mức trung bình của ngành, của các ĐVSN cùng 

loại hình. Việc tổ chức báo cáo KTQT kết quả có thể được thực hiện như sau:” 
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- Báo cáo được mở chi tiết chi từng bộ phận theo phân cấp quản lý 

- Báo cáo có thể được trình bày theo dạng số dư đảm phí nhằm xác định số 

dư đảm phí của từng bộ phận trong phạm vi được phân cấp nhằm kiểm soát về thu 

chi của từng bộ phận.” 

- Tổng hợp báo cáo KTQT kết quả của các bộ phận trong đơn vị. 

Nhìn chung, tổ chức KTQT trong ĐVSN gắn liền với từng loại hoạt động 

phát sinh thu chi của đơn vị có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tổ chức cung 

cấp thông tin cho nhà quản trị, giúp nhà quản trị kiểm soát được tình hình thực hiện 

các loại dự toán, kiểm soát kết quả các hoạt động và ra quyết định phù hợp đối với 

từng loại hoạt động trong đơn vị. 

1.3.2.5. Tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác kế toán 

Thứ nhất: Tổ chức kiểm tra kế toán 

Tổ chức công tác kiểm tra kế toán là một nội dung quan trọng trong công 

tác tổ chức kế toán ở các ĐVSN nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách 

quan, đáng tin cậy của các thông tin kế toán; kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo công tác 

kế toán trong đơn vị; kiểm tra trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm 

và quyền hạn của Kế toán trưởng,… Tổ chức kiểm tra kế toán được tiến hành kịp 

thời được coi là một nhân tố hay biện pháp giám sát vừa chấn chỉnh, vừa ngăn chặn 

những gian lận, sai sót trong công tác kế toán đảm bảo tuân thủ đúng các qui định 

của pháp luật.” 

Nhiệm vụ của công tác kiểm tra kế toán trong các ĐVSN gồm: 

- Kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ KTTC phát sinh trên các chứng 

từ kế toán, các TKKT; tính hiệu quả của các hoạt động tài chính, kế toán tại đơn vị 

để đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và những quy định của 

doanh nghiệp và đơn vị. 

- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các thông tin KTTC mà đơn vị cung 

cấp qua BCTC và các báo cáo khác. 

- Xây dựng báo cáo về kết quả kiểm tra, tình hình xử lý các vi phạm đã 

được phát hiện trong năm hoặc các lần kiểm tra trước đó. 

Để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra nói trên thì nội dung của tổ chức kiểm 

tra kế toán bao gồm:  

(1) Xác định các nội dung kiểm tra kế toán 

- Kiểm tra việc tổ chức BMKT, biên chế kế toán, phân công phân nhiệm vụ 

trong bộ máy xem có phù hợp với nhiệm vụ kế toán của đơn vị; người làm kế toán cán 

bộ kế toán có đảm bảo tiêu chuẩn quy định và yêu cầu công tác của chức trách, nhiệm 

vụ BMKT và kiểm tra mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức kế toán và quan hệ 

giữa tổ chức kế toán với các bộ phận chức năng khác trong đơn vị.” 
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- Kiểm tra về tính pháp lý của chứng từ kế toán; kiểm tra về cách mở chi 

tiết các TK đáp ứng yêu cầu quản lý, vận dụng các TK vào kế toán các giao dịch 

kinh tế, kiểm tra sổ kế toán; kiểm tra quy trình lập BCTC; kiểm tra việc kiểm kê 

tiền mặt, tài sản, tổ chức bảo quản, thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán; kiểm tra việc 

thực hiện các chế độ kế toán...” 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.” 

Kết thúc kiểm tra, bộ phận kiểm tra phải lập báo cáo kiểm tra. Báo cáo kiểm 

tra phải nêu kết quả nội dung kết quả kiểm tra và các phần hành khác của công việc 

kiểm tra. Trong các báo cáo phải nêu ra những tồn tại và các kiến nghị sửa chữa, 

khắc phục nếu có. 

(2) Xác định phạm vi và thời điểm kiểm tra  

Công tác kiểm tra kế toán nội bộ có thể tiến hành một cách toàn diện hay theo 

từng chuyên đề, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch hay kiểm tra bất thường, đột xuất. 

(3) Tổ chức bộ phận kiểm tra kế toán 

Bộ phận kiểm tra kế toán có thể do nhân viên kế toán kiêm nhiệm hoặc bộ phận 

kiểm tra chuyên trách thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng.  

(4) Lựa chọn phương pháp kiểm tra kế toán 

Phương pháp kiểm tra chủ yếu sử dụng là đối chiếu: Đối chiếu số liệu giữa 

BCTC và sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, giữa số liệu kế toán tổng hợp và số liệu 

kế toán chi tiết, giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu kế toán trên sổ sách kế 

toán.” 

Thứ hai: Tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

Ứng dụng CNTT vào tổ chức hệ thống công tác kế toán thực chất là ứng dụng 

phần mềm kế toán trên máy tính vào tổ chức công tác kế toán. Đối với các đơn vị ứng 

dụng kế toán máy, thì các công việc của kế toán khi làm thủ công như ghi sổ chi tiết sổ 

tổng hợp, hạch toán các bút toán kết chuyển, tổng hợp số liệu, lập BCTC đều do phần 

mềm kế toán thực hiện. Nhân viên kế toán kiểm tra các chứng từ đúng theo quy định và 

được hạch toán vào phần mềm kế toán. Như vậy khi ứng dụng phần mềm kế toán, công 

việc của người làm kế toán sẽ giảm thiểu được thời gian, năng suất lao động tăng lên và 

các công tác do kế toán cung cấp cũng được chính xác hơn.”  

Ứng dụng CNTT vào công tác kế toán là hoàn toàn phù hợp với xu thế thời 

đại, điều này đã được thể hiện ngay trong các quy định có tính khuôn mẫu pháp lý cao 

nhất của kế toán đó là việc ban hành các quy định về chứng từ điện tử, giá trị pháp lý 

của chứng từ điện tử, nguyên tắc lưu trữ chứng từ điện tử; thiết kế sổ kế toán, ghi sổ và 

lưu trữ sổ kế toán khi áp dụng CNTT trong kế toán….. 

Tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán của ĐVSN bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

(1) lựa chọn mức độ ứng dụng CNTT trong đơn vị 
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Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán trong một 

ĐVSN được xác định phụ thuộc vào nhu cầu, quy mô hoạt động, khả năng tài chính 

và khả năng cung ứng các sản phẩm công nghệ mà đơn vị lựa chọn mức độ ứng 

dụng phù hợp. Mức độ ứng dụng CNTT trong kế toán có thể ở các mức sau:” 

- Ứng dụng CNTT ở mức bán thủ công: Công việc kế toán được thực hiện 

trên máy tính, sử dụng các ứng dụng văn phòng như: Word, Excel để xử lý tính toán, 

ghi nhận và lập báo cáo… Mức độ áp dụng này thường phù hợp với các ĐVSN quy 

mô nhỏ trong giai đoạn đầu áp dụng CNTT, khả năng tài chính không cao.” 

- Ứng dụng CNTT ở mức tự động hóa công tác kế toán: Công việc kế toán 

được thực hiện trên các phần mềm kế toán cụ thể. Với việc thiết kế là các phân hệ 

kế toán trong chương trình phần mềm giúp cho người làm kế toán lựa chọn để máy 

tính thực hiện. Tùy theo yêu cầu quản lý, kiểm soát của ĐVSN mà thực hiện mức 

độ phân quyền cho từng nhân viên kế toán trong xử lý các giao dịch, truy cập, chỉnh 

sửa và lập báo cáo. Mức độ áp dụng này thường phù hợp các ĐVSN quy mô tương 

đối, có nhu cầu quản trị thông tin cao hơn, có khả năng tài chính tương đối tốt. 

- Ứng dụng CNTT ở mức tự động hóa công tác quản lý: Ngoài xử lý các công 

việc của bộ phận kế toán, việc ứng dụng CNTT có thể mở rộng triển khai trên góc 

độ toàn DN. Mô hình quản trị thường được áp dụng là ERP (hệ thống hoạch định 

nguồn nhân lực) với phân hệ kế toán làm trung tâm. Với mức độ ứng dụng này đem 

lại thay đổi chất lượng quản lý, nâng cao năng lực điều hành, tăng hiệu quả và năng 

lực cạnh tranh của đơn vị. Mức độ áp dụng này thường phù hợp các ĐVSN quy mô 

lớn, có yêu cầu quản trị cao và đồng bộ ở tất cả các khâu, có khả năng tài chính lớn. 

(2) tổ chức lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp nhu cầu 

Phần mềm kế toán được cung cấp bởi rất nhiều nhà cung cấp phần mềm 

trên thị trường, các phần mềm kế toán được thiết kế cho các đơn vị theo quy mô của 

DN (lớn, vừa, nhỏ); theo ngành nghề như: xây lắp, sản xuất, thương mại, dịch vụ, 

phần mềm hành chính sự nghiệp... do đó ĐVSN cần phải lựa chọn phần mềm kế 

toán phù hợp nhất với loại hình đơn vị của mình,” đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Phần mềm kế toán được lựa chọn phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về kế 

toán; phù hợp với các chuẩn mực kế toán, các nguyên tắc, các chế độ chính sách của 

nhà nước” 

- Phần mềm kế toán phải có khả năng mở rộng, nâng cấp, sửa đổi bổ sung 

trên cơ sở dữ liệu đã có; có khả năng tự động xử lý và tính toán chính xác số liệu kế 

toán, loại bỏ được bút toán trùng lắp; tự động kết xuất các báo cáo kế toán, đảm 

bảo bản quyền, khai thác, và lưu vào các loại đĩa để bảo mật công tác của kế toán.  

- Phần mềm kế toán phải kiểm soát được việc sửa chữa, điều chỉnh sổ kế 

toán, báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót hoặc những hành vi truy cập hệ thống, 

chỉnh sửa, thêm, xóa dữ liệu.”  
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- Phần mềm kế toán phải đảm bảo tính bảo mật cao nhất của hệ thống, thực 

hiện chế độ phân quyền rõ ràng trong hệ thống 

(3) tổ chức xây dựng hệ thống danh mục theo từng đối tượng và mã hóa các 

đối tượng đó một cách khoa học và phù hợp chi tiết nhất đến từng đối tượng. 

(4) tổ chức con người vào vận hành hệ thống 

Tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bố trí nhân viên kế toán có đủ trình độ, khả năng 

vận hành hệ thống, thực hiện thu nhận, kiểm tra, đối chiếu, nhập liệu và lưu trữ chứng 

từ, tài liệu kế toán theo qui định; tổ chức phân rõ quyền được khai thác công tác kế 

toán, định kỳ kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp và in các sổ kế toán, báo cáo kế toán. 

(5) tổ chức đảm bảo an toàn cho vận hành hệ thống phần mềm kế toán 

Phải xây dựng một hệ thống đảm bảo an toàn cho máy tính của các đơn vị 

như mua các phần mềm có bản quyền, cơ chế diệt virut định kỳ và bảo mật bằng các 

bức tường lửa… 

Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường và ngày càng mở rộng 

về qui mô; chất lượng dịch vụ ngày càng cao; các giao dịch ngày càng nhiều, đa 

dạng và phức tạp hơn. Do đó tổ chức ứng dụng CNTT vào tổ chức công tác kế toán 

là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên để việc ứng dụng công nghệ công tác vào tổ chức 

công tác kế toán đạt hiệu quả cao, các ĐVSN cần phải xác định đúng vai trò của 

phần mềm kế toán trong công tác kế toán. Vì thực chất phần mềm kế toán cũng chỉ 

là những "công cụ trợ giúp" công tác kế toán dưới sự điều khiển của các nhân viên 

kế toán. Điều đó có ý nghĩa là dù công nghệ có tiên tiến, máy móc có hiện đại đến 

đâu thì cũng không thể phủ nhận được trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, luận án tập trung làm rõ các nội dung sau: 

Thứ nhất, đã trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về khái niệm, 

phân loại, đặc điểm hoạt động cùng các cơ chế quản lý tài chính trong các ĐVSN.” 

Thứ hai, luận án đã phân tích, hệ thống hóa các cơ sở kế toán và lựa chọn 

cơ sở kế toán áp dụng cho các ĐVSN. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, nguyên tắc 

và nội dung đến tổ chức công tác kế toán trong các ĐVSN, những lý luận này nền 

tảng cho việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng ở Chương 2 và đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện trong Chương 3 của luận án. 
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Chương 2 

“THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC VIỆN  

NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC” 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN 

KINH TẾ NHÀ NƯỚC  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Qua khảo sát thực tế toàn bộ các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà 

nước, tất cả các viện nghiên cứu đều là các đơn vị sự nghiệp khoa học và hiện đã 

chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 

KHCN công lập. Nhiệm vụ chính của các viện là nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, 

chính sách và các giải pháp phát triển tập đoàn/ngành. Nghiên cứu thị trường, dự 

báo, hội thảo, điều tra, khảo sát, lập, tư vấn lập, đánh giá, thẩm định các dự án, xây 

dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật theo yêu cầu, phục vụ nhu cầu quản lý, đầu tư 

phát triển của Ngành. Đào tạo chuyên ngành (kể cả đào tạo trên đại học), cung cấp 

nguồn nhân lực chuyên ngành của viện cho các đơn vị trong nội bộ tập đoàn có nhu 

cầu; 

Các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước gồm: Viện Dầu khí 

Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Viện Dệt May - Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam; Viện KHCN mỏ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Viettel (Viettel R&D) - Tập đoàn Viễn thông Quân đội; 

Viện Hóa học Công nghiệp - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Viện Nghiên cứu Cao 

su Việt Nam - Tập đoàn Cao su Việt Nam. 

Quá trình hình thành, phát triển và chức năng nhiệm vụ của các viện như sau: 

Quá trình hình thành: 

Viện Dầu khi Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:  

Ngày 22 tháng 5 năm 1978, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí ký quyết 

định số 655/DK-QĐTC về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Viện Dầu khí. Ngày 29/01/2007 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định thành lập 

lại Viện Dầu khí Việt Nam (Viện) trên cơ sở Viện Dầu khí bao gồm các trung tâm 

trực thuộc (CTAT, EMC, EPC cùng được Tổng công ty Dầu khí thành lập ngày 

8/5/2006) và sáp nhập hai Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến 

Dầu khí và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí. 

Từ ngày 04/01/2008 Viện hoạt động theo hình thức tổ chức khoa học-công 

nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. 

Viện Dệt May - Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 

Tiền thân là Viện Công nghiệp Sợi được thành lập ngày 05/2/1969 theo 
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Quyết định 24-CP của Chính phủ; Năm 1978 Xây dựng phòng thí nghiệm trung tâm 

ở Hà Nội do hãng Ciba-Geigy tài trợ; Năm 1980 thành lập Phân viện nghiên cứu tại 

thành phố HCM; Ngày 12/8/1996 đổi tên Viện Công nghiệp Dệt sợi thành Viện 

Kinh tế Kỹ thuật Dệt may theo Quyết định số 2216/QĐ/TCCB; Ngày 14/12/2006, 

chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải 

kinh phí và tên gọi: Viện dệt may trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

Viện khoa học công nghệ mỏ- Tập đoàn than khoáng sản Việt nam: 

Tiền thân là Phân viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Than (trực thuộc Bộ 

Điện và Than) được thành lập theo Quyết định số 469/ĐT-TCCB của Bộ Điện và 

Than ngày  24/10/1972; 

Ngày 12/9/1979 trở thành Viện Nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật Than (trực 

thuộc Bộ Điện và Than) theo Quyết định số 321/CP của Hội đồng Chính phủ; 

Ngày 23/4/1981 thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật Mỏ (trực 

thuộc Bộ Mỏ và Than, sau là Bộ Năng lượng) theo Nghị định 169/CP của Hội đồng 

Chính phủ; 

Ngày 06/5/1996, theo Nghị định số 27/CP của Thủ tướng Chính phủ, thành 

lập Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Tại Quyết định số 2335/QĐ-HDTV ngày 28/09/2010 của Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Viện khoa 

học Công nghệ mỏ - TKV tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ 

chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/ND-CP. Viện được 

đổi thành Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. 

Viện nghiên cứu và phát triển Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội: 

Ngày 19/01/2011 Viện nghiên cứu và phát triển Viettel (Viettel R&D) được 

thành lập là đơn trực thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội. 

Viện Hóa Học Công Nghiệp - Tập đoàn Hóa chất: 

Năm 1955 tiền thân là Phòng thí nghiệm thuộc Sở Mỏ Đông Dương; 

Năm 1957 chuyển thành Viện nghiên cứu Công nghiệp thuộc Bộ Công 

nghiệp và được đổi tên thành Viện Hoá học; 

Theo Quyết định số 75CP/TTg ngày 30/4/1964 của Thủ tướng Chính phủ, 

Viện Hoá học hợp nhất với Phòng Hoá học thuộc UBKHNN thành Viện nghiên cứu 

hoá học thuộc Bộ Công nghiệp nặng; 

Năm 1969 đổi tên thành Viện Hoá học Công nghiệp; 

Năm 2007 đổi tên thành Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam trực thuộc 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam - Tập đoàn cao su Việt Nam. 
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Được thành lập năm 1941 với tên gọi: Viện Nghiên cứu Cao su Đông 

Dương (I'Institut des Recherchers sur le Caoutchouc en Indochine - IRCI); 

Từ năm 1990 tên gọi chính thức là Viện Nghiên cứu Cao su Việt 

Nam (Rubber Research Institute of Vietnam - RRIV) trực thuộc Tập đoàn Cao su 

Việt Nam. 

Chức năng nhiệm vụ: 

Nhìn chung, các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ sau:  

Nghiên cứu KHCN, chiến lược, qui hoạch, chính sách và các giải pháp phát 

triển ngành; Nghiên cứu thị trường, dự báo, hội thảo, điều tra, khảo sát, xây dựng 

luận chứng kinh tế - kỹ thuật theo yêu cầu, phục vụ nhu cầu quản lý, đầu tư phát 

triển của Ngành; Thực hiện các dịch vụ KHCN, dịch vụ phân tích các loại mẫu, xử 

lý số liệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển 

lãm, bảo tàng, quảng cáo về ngành; v.v... 

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của các viện nghiên cứu 

Qua khảo sát thực tế tại các viện và các trang tin của các viện thì tổ chức bộ 

máy quản lý các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý các viện nghiên cứu  

thuộc TĐKT nhà nước nói chung” 

Trên cơ sở mô hình tổ chức quản lý chung, các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà 

nước đã tổ chức, bố trí phòng/ban, các trung tâm các đơn vị bộ phận tương đối phù hợp. 

Viện trưởng do tập đoàn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, 

chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỉ luật. Kiến nghị trình tập đoàn chấp thuận bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỉ luật các phó viện trưởng và kế toán trưởng 

viện. Quyết định biên chế lao động, quỹ lương các phòng/ban các đơn vị trực thuộc; 

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, chấp thuận 

từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác đối với các chức danh do viện 

trưởng ký quyết định; Ký và thực hiện hợp đồng lao động với người lao động trong 

viện theo đúng Luật Lao động; Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các 

phòng/Ban, đơn vị trực thuộc; Ban hành các quy chế/quy định nội bộ của viện và 

Ban Lãnh đạo viện 

Phòng/ Ban phục vụ công tác 

quản lý 

Phòng/ Ban phục vụ công tác 

nghiên cứu khoa học 

Các Trung tâm/ Xưởng  

nghiên cứu chuyên ngành 
Các đơn vị liên kết 
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ban hành quy chế tổ chức hoạt động của các Trung tâm trực thuộc...; và là đại diện 

theo pháp luật của viện, chịu trách nhiệm trước viện, tập đoàn và pháp luật về việc 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình;  

Các phó viện trưởng, kế toán trưởng do Tập đoàn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

điều động, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật giúp việc viện 

trưởng điều hành một hoặc một số lĩnh vực công việc theo sự phân công; 

Các phòng/ban chức năng, bao gồm: Phòng kế hoạch, văn phòng, phòng tài 

chính kế toán, phòng tổ chức nhân sự, phòng quản lý khoa học… có chức năng 

tham mưu, trợ giúp ban Lãnh đạo viện trong công việc được phân công;” 

Các phòng/ban chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu và hỗ trợ NCKH; 

Các Trung tâm trực thuộc hoạt động như một đơn vị hạch toán phụ thuộc 

viện, được phân cấp một số quyền hạn và trách nhiệm quy định cụ thể trong Quy 

chế phân cấp do viện ban hành; 

Các Phân viện, chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước. 

Nhìn chung tổ chức bộ máy quản lý của các viện nghiên cứu được tổ chức 

theo mô hình kiểu trực tuyến. Quan hệ quản lý hoạt động trong viện thực hiện theo 

một tuyến quy định từ trên xuống. Chịu trách nhiệm chính là viện trưởng với sự trợ 

giúp của các phó viện trưởng các trưởng phòng/ban các đơn vị trực thuộc. Trong đó 

với sự khác biệt của viện KHCN mỏ là có 01 công ty liên doanh liên kết.”  

2.1.3. Cơ chế quản lý tài chính của các viện nghiên cứu 

Năm 2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 

đã ban hành Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KHCN 

công lập; và ngày 20/9/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 

của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức 

KHCN công lập;” 

Ngày 05/6/2006 liên Bộ đã ban hành thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/ 

BKHCN-BTC-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 

ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 

tổ chức KHCN công lập;” 

Ngày 26/12/2011 liên Bộ đã ban hành thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/ 

BKHCN-BTC-BNV về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 

ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 

chức KHCN công lập.” 

Với những chính sách chung của nhà nước thì việc chuyển đổi mô hình của 

các viện nghiên cứu theo chế độ bao cấp sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 

chức KHCN công lập là điều cần thiết để tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính tích 
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cực, chủ động năng động, sáng tạo của tổ chức KHCN và thủ trưởng đơn vị. Qua khảo 

sát thực tế tại cho thấy các viện đã tự đảm bảo gần đến 90% kinh phí hoạt động của 

viện, nguồn kinh phí do tập đoàn cấp thông qua các hợp đồng nghiên cứu thì các viện 

được chủ động hoàn toàn trong phần dự toán được phê duyệt, nếu không chi hết theo 

dự toán được phê duyệt thì được đưa vào tiết kiệm chi phí và trích vào các quỹ theo 

quy chế chi tiêu nội bộ của viện, còn nguồn kinh phí của các hợp đồng dịch vụ thì viện 

chủ động xây dựng dự toán và thực hiện dự toán theo yêu cầu thực tiễn. Các viện 

nghiên cứu được chủ động trong việc xây dựng dự toán và thực hiện dự toán phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn, tự chủ trong việc trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và chi trả thu 

nhập tăng thêm cho người lao động và có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát 

triển vốn theo các quy định tài chính hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

các quyết định của mình trong việc thực hiện các hoạt động tài chính kế toán của viện. 

Về các chính sách khi chuyển đổi sang loại hình tổ chức tự trang trải kinh phí 

hoạt động được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và được hưởng những ưu đãi về tài 

chính như doanh nghiệp mới thành lập và ngoài những ưu đãi khác theo quy định 

còn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi mới thành lập, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức KHCN... 

Về kết quả chênh lệch thu chi, sau khi nộp thuế cho nhà nước thì 100% các 

viện nghiên cứu khảo sát đều thực hiện trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và quỹ dự phòng thu nhập. Tỉ lệ trích lập quỹ 

được xác định tùy thuộc vào từng viện nghiên cứu nhưng trên cơ sở tuân thủ tối thiếu 

theo tỉ lệ trích lập các quỹ theo quy định của nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 

54/2016/NĐ-CP.  

Cụ thể như Viện Dệt May, sau khi nộp thuế cho nhà nước, việc phân phối kết 

quả được thực hiện như sau: Trích lập 10% cho quỹ khen thưởng 34.043.849 đồng; 

Trích lập 40% cho quỹ phúc lợi: 136.175.397 đồng; Trích lập 10% cho quỹ dự phòng 

thu nhập: 34.043.849 đồng; Trích lập 40% cho quỹ phát triển các hoạt động sự nghiệp: 

136.175.397 đồng (Phụ lục 10) 

2.1.4. Nguồn tài chính và nội dung chi của các viện nghiên cứu 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, các nguồn tài chính của các viện được hình 

thành từ các nguồn của tập đoàn thông qua thực hiện các hoạt động NCKH, từ ngân 

sách thông qua thực hiện các hợp đồng nghiên cứu kí kết với nhà nước, từ bên ngoài 

thông qua thực hiện các hợp đồng dịch vụ, từ nguồn viện trợ và các nguồn khác. 

Về nội dung chi của các viện, bao gồm: 

Thứ nhất: Các khoản chi từ các nhiệm vụ/hợp đồng NCKH 

- Chi phí trực tiếp: Là các khoản chi trực tiếp trong quá trình thực hiện đề 

tài/nhiệm vụ bao gồm: Chi tiền lương, các khoản tính theo lương gồm bảo hiểm xã 



                                                         69 

 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thực hiện, phụ cấp và 

các thu nhập khác; Vật tư, văn phòng phẩm, hóa phẩm, nguyên nhiên vật liệu...; Chi 

phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Hợp đồng thuê ngoài (trường hợp viện không đủ 

nhân lực, thiết bị thực hiện); Cộng tác viên, cố vấn khoa học; Công tác phí thực 

hiện đề tài/nhiệm vụ; Chi hội họp, hội thảo; Chi phí khác...” 

Các khoản chi này được quản lý chi tiết theo từng đối tượng đặt hàng, hợp 

đồng NCKH như chi thực hiện các nhiệm vụ/hợp đồng NCKH từ tập đoàn giao, từ 

thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Nhà nước do các cơ quan nhà nước giao, từ thực 

hiện các dịch vụ KHCN của viện.” 

- Chi phí khác: Chi phí quản lý hành chính như chi phí điện nước, vệ sinh, tiền 

công tác phí, vật tư văn phòng, chi phí thông tin liên lạc, chi hội nghị, hội thảo công 

nhân viên chức, chi phí khác... chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.” 

Thứ hai: Các khoản chi khác. 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, đối ứng các dự án, kinh phí mua sắm trang 

thiết bị và sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên TSCĐ theo dự toán được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt;” 

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, 

huấn luyện theo quy định của pháp luật; 

- Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội, đoàn 

thể của viện; 

2.1.5. Đặc thù hoạt động của các viện nghiên cứu thuộc các tập đoàn 

kinh tế nhà nước chi phối đến tổ chức công tác kế toán” 

Các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước là một đơn vị thành viên của 

tập đoàn và chuyên thực hiện hoạt động NCKH, nên chức năng nhiệm vụ chủ yếu là để 

tư vấn, triển khai các đề án, dự án lớn, xây dựng các quy chế, quy trình, quy phạm, các 

định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, đào tạo chuyên ngành và giải quyết các vấn 

đề về NCKH phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.”Do đó đặc 

thù hoạt động của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước như sau: 

- Về tổ chức bộ máy quản lý:  

Tổ chức bộ máy quản lý của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước 

thường được tổ chức gọn, nhẹ, hợp lý theo hướng chuyên môn hóa, đúng năng lực. 

Các viện có thể hoạt động theo mô hình một cấp hoặc nhiều cấp đơn vị trực thuộc, 

có thể hoạt động trên địa bàn tập trung hoặc phân tán trên các khu vực địa lý khác 

nhau (như Viện Dệt may), điều này đã chi phối đến tính chất tập trung hay phân tán 

của BMKT tại các viện. Theo kết quả khảo sát, BMKT ở các viện thường được tổ 

chức theo mô hình tập trung hoặc kết hợp vừa tập trung vừa phân tán (Phụ lục 03). 

- Về thời gian thực hiện các hợp đồng NCKH:  

Thời gian thực hiện các hợp đồng NCKH thường dài, phải qua nhiều giai đoạn, 
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nhiều hoạt động thử nghiệm, kết thúc hợp đồng phải có nghiệm thu, chuyển giao công 

nghệ để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế. Việc nghiệm thu có thể được tiến hành khi 

kết thúc toàn bộ hoạt động nghiên cứu, bàn giao sản phẩm, hoặc có thể tiến hành theo 

phần việc đã hoàn thành. Điều này đặt ra cho tổ chức công tác kế toán ở các viện 

nghiên cứu cần phải xác định và ghi nhận doanh thu, chi phí như thế nào để đảm bảo 

tuân thủ quy định của chuẩn mực kế toán chi phối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của 

nguyên tắc kế toán Dồn tích, Phù hợp. 

- Tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động NCKH:  

Quá trình NCKH là quá trình tạo ra những sản phẩm công nghệ mới, những 

giải pháp hữu ích, những tư vấn, hay xây dựng các quy chế, quy trình, quy phạm, các 

định mức kinh tế - kỹ thuật... để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hoạt động NCKH 

theo các hợp đồng của các viện nghiên cứu có thể thành công hoặc thất bại, sự 

thành công hay thất bại có thể được xác định ngay trong quá trình nghiên cứu, cũng 

có thể được xác định khi kết thúc quá trình nghiên cứu, hoặc có thể khi ứng dụng vào 

thực tiễn mới phát hiện ra những thành công ngoài mong đợi hoặc những điều bất 

hợp lí trong sản phẩm khoa học của mình. Đặc điểm này đòi hỏi trong tổ chức công 

tác kế toán phải đảm nguyên tắc thận trọng trên cơ sở phải dự tính trước được 

những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động nghiên cứu để phòng ngừa cho những chi phí 

phát sinh nhưng không tạo ra doanh thu, hoặc những chi phí liên quan đến nghĩa vụ 

bảo hành các sản phẩm khoa học.”  

- Sản phẩm NCKH có tính không đồng nhất:  

Sản phẩm NCKH có tính không đồng nhất bởi hoạt động NCKH được thực 

hiện cho các đối tượng khách hàng khác nhau, nhu cầu khác nhau nên quá trình 

triển khai, nghiên cứu cũng khác nhau, các sản phẩm NCKH không có tính đồng 

nhất. Điều này cho thấy chi phí phát sinh cho các hợp đồng NCKH khác nhau thì 

khác nhau. Đặc điểm này chi phối đến việc ghi nhận các chi phí phát sinh cho từng 

hợp đồng phải được tổ chức riêng biệt, mỗi hợp đồng NCKH là một đối tượng tập 

hợp chi phí riêng. Theo đó, tổ chức công tác kế toán về chi phí và giá thành được 

thực hiện theo đơn đặt hàng được xem là cách thức tổ chức phù hợp ở các viện nghiên 

cứu. Mặt khác, do tính không đồng nhất này nên không thể xây dựng được định 

mức chi phí chung để nghiên cứu cho các sản phẩm khoa học, mà mỗi một sản khoa 

học phải tự xây dựng định mức chi phí cụ thể phù hợp.”  

- Hoạt động NCKH phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người:  

Chi phí nhân công thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí NCKH, còn 

các chi phí về nguyên vật liệu và chi phí khác chiếm tỉ trọng không đáng kể. Điều 

này đặc biệt đúng đối với những loại hoạt động nghiên cứu mang tính kĩ thuật, hàm 

lượng chi phí về chất xám trong sản phẩm chiếm tỉ trọng cao (Phụ lục 30).  

- Hoạt động NCKH được thực hiện qua đấu thầu:  

Các hợp đồng thường được thực hiện thông qua đấu thầu, xét duyệt và chỉ định 
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thầu nên giá cả hợp đồng nghiên cứu được thực hiện theo các định mức và quy định của 

tập đoàn/Nhà nước, dẫn đến yếu tố "hàng hóa" của sản phẩm khoa học không được thể 

hiện rõ vì giá cả của sản phẩm, người mua và người bán trong giao dịch được xác định 

ngay khi ký kết hợp đồng. Do đó, khi hoàn thành sản phẩm NCKH, ở các viện nghiên 

cứu chỉ thực hiện việc tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm khoa học cho khách 

hàng. Đặc điểm này cho thấy tại các viện nghiên cứu không phát sinh các chi phí liên 

quan đến tiêu thụ sản phẩm khoa học, các chi phí này thực chất được ẩn trong các chi 

phí khi đấu thầu đơn đặt hàng.” 

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC VIỆN NGHIÊN 

CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC”  

2.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc 

các tập đoàn kinh tế nhà nước” 

Tổ chức BMKT là một nội dung quan trọng vì nó liên quan đến nhiều yếu 

tố như việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý cũng như mối quan hệ của các 

bộ phận chức năng trong và ngoài đơn vị với bộ phận kế toán. 

2.2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

Theo kết quả khảo sát tổ chức BMKT tại các viện nghiên cứu thuộc TĐKT 

nhà nước, thì mô hình tổ chức BMKT nói chung được khái quát qua sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Mối quan hệ cấp trên cấp dưới 

 Mối quan hệ phối hợp  

“Sơ đồ 2.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các viện nghiên cứu” 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ khảo sát tại Phòng KTTC của các viện. 

Tại viện, bộ phận kế toán thực hiện nhiệm vụ thu nhận, xử lý và hệ thống hóa 

toàn bộ công tác kế toán ở đơn vị, tổ chức lập các báo cáo kế toán, báo cáo quản trị 

định kỳ gửi báo cáo tập đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.”  

Chức năng: Tham mưu, đề xuất giúp viện trưởng thực hiện chức năng quản 

lý toàn bộ tài chính kế toán, tài sản của viện theo đúng quy định của Luật kế toán và 

các quy định tài chính kế toán liên quan đến viện, tập đoàn,Nhà nước.”  

Nhiệm vụ: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch tài chính 

của Viện; Tổ chức, quản lý hoạt động tài chính và công tác kế toán trong toàn viện 

theo đúng luật kế toán và các quy định liên quan tài chính kế toán của viện và nhà 

nước; Lập dự toán thu, chi hàng năm, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập 

Kế toán trưởng 

Phó phòng/ ban 

Kế toán tổng hợp Các phần hành kế toán Thủ kho, thủ quỹ 
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kế hoạch ngân sách trình tập đoàn phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện trong 

việc ghi chép, hạch toán kế toán và phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ 

KTTC phát sinh, công tác lập BCTC theo đúng quy định; Quản lý, theo dõi doanh 

thu, chi phí, tiền lương, bảo hiểm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ (CCDC), hạch toán kế 

toán theo chế độ kế toán hiện hành; Tổ chức thực hiện kiểm kê định kỳ, xác định tài 

sản thừa, thiếu đề xuất với viện trưởng biện pháp xử lý theo quy định; Tổ chức thực 

hiện các thủ tục kê khai, thanh quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế; Quản lý, 

theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các bộ phận của viện để thu hồi công nợ của 

khách hàng đầy đủ, nhanh chóng bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn của viện 

theo quy định; Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan 

đến tài chính kế toán của đơn vị theo yêu cầu của viện trưởng và các đoàn thanh 

tra…; Lưu giữ, bảo quản tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán. 

Mặt khác, theo kết quả khảo sát cho thấy 100% các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước không tổ chức bộ phận KTQT riêng biệt mà do bộ phận KTTC 

thực hiện. Theo mô hình này thì kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ 

công tác kế toán từ việc tổ chức xây dựng BMKT, luân chuyển chứng từ, sử dụng 

hệ thống TK, các hệ thống báo cáo… để cung cấp thông tin cho nhà quản lý. Bộ 

phận kế toán có chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế toán vừa tổng hợp, vừa 

chi tiết...đồng thời lập dự toán tổng hợp và chi tiết theo yêu cầu quản lý. Chưa có 

nhân viên chuyên trách về KTQT. (Phụ lục 03).” 

2.2.1.2. Tổ chức nhân sự trong bộ máy kế toán 

Tuyển dụng lao động kế toán: Quy mô đào tạo nguồn nhân lực như hiện tại 

thì nguồn cung lao động kế toán khá phong phú, song các thông tin tuyển dụng chưa 

đầy đủ. Do đó, nguồn tuyển dụng chủ yếu qua thông tin quen biết với qui trình, thời 

gian tuyển dụng chưa thống nhất, mang tính chủ quan, tùy theo mỗi viện. Việc 

tuyển dụng lao động kế toán tại các viện được thực hiện theo hình thức xét tuyển và 

thi tuyển. Hình thức xét tuyển và thi tuyển được áp dụng cho lao động kế toán mới 

ban đầu tuyển dụng, được ký hợp đồng khoán gọn và hợp đồng lao đồng có thời hạn.” 

Trình độ chuyên môn lao động kế toán: Lao động kế toán tại các viện có 

trình độ trên đại học chiếm 19% đại học chiếm 79%, cao đẳng chiếm 0%, trung cấp 

chiếm 2%. Trình độ lao động kế toán ở các viện tương đối không đồng đều, tập 

trung chủ yếu là đại học và trên đại học, ngoài ra còn có lao động kế toán có trình 

độ sơ cấp. Phần lớn lao động kế toán được đào tạo đúng chuyên ngành Kế toán, tài 

chính qua nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Bên cạnh đó vẫn có lao động kế toán 

được đào tạo nhưng không đúng chuyên Kế toán, tài chính (Phụ lục 03).” 

Phân công lao động kế toán: Phân công lao động kế toán tại các viện chưa theo 

hướng chuyên trách mà tùy theo từng công việc cụ thể để phân công lao động kế toán 

trong các viện. Song, nhìn chung phân công theo chức năng được thực hiện phổ biến. 
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2.2.2. Thực trạng tổ chức áp dụng chính sách kế toán tại các viện nghiên 

cứu thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước” 

Chính sách kế toán được hiểu là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế 

toán cụ thể được đơn vị áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC. Từ kết quả khảo 

sát, có thể khái quát về lựa chọn áp dụng chính sách kế toán tại các viện nghiên cứu 

thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước như sau (Phụ lục 03):” 

- Về áp dụng cơ sở kế toán: Theo kết quả khảo sát ở 06 viện nghiên cứu 

thuộc TĐKT nhà nước thì có 05 viện nghiên cứu áp dụng kế toán trên cơ sở dồn 

tích (chiếm 83,33%) và 01 viện nghiên cứu (chiếm 16,67%) áp dụng kế toán trên cơ 

sở tiền mặt có điều chỉnh.  

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo kết quả khảo sát ở 06 viện nghiên cứu 

thuộc TĐKT nhà nước thì có 05 viện nghiên cứu (chiếm 83,33%) áp dụng chế độ kế 

toán ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn 

Chế độ kế toán doanh nghiệp và có 01 viện nghiên cứu (chiếm 16,67%) áp dụng chế 

độ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 

185/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN 

ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.” 

- 100% các viện nghiên cứu có niên độ kế toán trùng với năm dương lịch, 

đồng tiền ghi sổ và lập báo cáo là đồng ngân hàng Việt Nam, kế toán hàng tồn kho 

theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ, khấu hao TSCĐ theo phương pháp bình quân. 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo kết quả khảo sát thì có 04 

viện nghiên cứu (chiếm 66,67%) áp dụng tính giá trị hàng tồn kho theo phương 

pháp đích danh và 02 viện nghiên cứu (chiếm 33,33%) áp dụng tính giá trị hàng tồn 

kho theo phương pháp bình quân gia quyền.” 

- Hình thức sổ kế toán: Qua khảo sát thực tế, các viện áp dụng hình thức kế 

toán như sau: 16,67% áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, 16,67% áp dụng hình thức 

Nhật ký chung, 50% áp dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ và 16,67% áp dụng hình 

thức kế toán trên máy vi tính. 100% đã thực hiện kế toán trên phần mềm.  

-Những tuyên bố về áp dụng các chuẩn mực kế toán trong ghi nhận và xử lý 

các giao dịch, những tuyên bố về áp dụng các chuẩn mực kế toán trong lập và trình 

bày BCTC thì chỉ 05 viện nghiên cứu (chiếm 83,33%) áp dụng chế độ kế toán ban 

hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thực hiện tuyên bố áp dụng hệ thống chuẩn 

mực kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ áp dụng thực tế có nhiều sự khác 

biệt giữa các viện nghiên cứu. Điều đó được thể hiện qua kết quả khảo sát và sẽ 

được trình bày cụ thể ở nội dung tổ chức kế toán tài chính ở các viện nghiên cứu.  

2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán tài chính tại các viện nghiên cứu thuộc 

các tập đoàn kinh tế nhà nước” 

Thực trạng KTTC tại các viện nghiên cứu có thể được khái quát như sau: 



                                                         74 

 

2.2.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Thứ nhất: Tổ chức xây dựng danh mục các chứng từ sử dụng 

Thu nhận thông tin kế toán là thu nhận thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, đây là thông tin về toàn bộ hoạt động KTTC 

của đơn vị. Để tổ chức thu nhận thông tin và hạch toán các nghiệp vụ kế toán ban đầu, 

kế toán ghi nhận thông tin về đối tượng kế toán vào các bản chứng từ kế toán. Tùy theo 

từng viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước và trên cơ sở từng loại nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán khác nhau, có mức độ phức tạp, quy 

mô khác nhau, yêu cầu quản lý của các đơn vị cũng khác nhau, do đó kế toán mỗi đơn vị 

sử dụng các loại chứng từ phù hợp. Tùy thuộc vào từng loại nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh để kế toán sử dụng các loại chứng từ kế toán phù hợp.” 

Theo kết quả khảo sát, ở các viện nghiên cứu áp dụng hệ thống chứng từ kế 

toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC thì danh mục chứng từ kế toán áp dụng về cơ 

bản được thực hiện theo (Phụ lục 11), tuy nhiên trong quá trình hoạt động, một số viện 

đã bổ sung thêm một số chứng từ như: Viện Dầu khí Việt Nam bổ sung thêm hợp đồng 

thuê khoán chuyên môn và hợp đồng giảng dạy, biên soạn giáo trình; Viện cao su lập 

thêm bảng kê nộp tiền cho các khách hàng mua lẻ. Còn các viện nghiên cứu áp dụng hệ 

thống chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 

số 185/2010/TT-BTC thì danh mục chứng từ kế toán áp dụng (Phụ lục 12).” 

Có thể khái quát quy trình luân chuyển chứng từ được thực hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3.“Quy trình luân chuyển chứng từ ở các viện” 

Thứ hai: Tổ chức lập và tiếp nhận chứng từ kế toán. 

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt 

động của các viện nghiên cứu đều được lập chứng từ kế toán về cơ bản theo đúng 

quy định của tập đoàn/Nhà nước.  

Về chứng từ lao động tiền lương/tiền công: Các khoản về tiền lương, phụ 

cấp, các khoản trích theo lương do bộ phận tổ chức nhân sự tính toán và bộ phận kế 

toán chi trả nên chứng từ kế toán trong chi tiêu lao động tiền lương sử dụng bao 

gồm một số những chứng từ cơ bản như: Bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm 

giờ, giấy báo làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán thu nhập 

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
Lập, tiếp nhận các chứng từ  

kế toán 

Kiểm tra, ký các chứng từ  

kế toán 

Phân loại, hạch toán và ghi sổ 

chi tiết/ tổng hợp 

Lưu trữ, bảo quản và hủy các chứng từ 

kế toán 
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tăng thêm, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán phụ cấp, bảng thanh toán 

tiền làm thêm giờ, danh sách chi lương và các khoản thu nhập khác qua TK cá nhân, 

bảng thanh toán tiền thuê ngoài, bảng kê trích nộp các khoản theo lương, quyết định 

đi công tác, giấy đi đường, bảng kê thanh toán công tác phí... Ngoài ra, Viện Dầu khí 

Việt Nam bổ sung thêm hợp đồng, biên bản thanh lý, giấy đề nghị thanh toán của 

các hợp đồng thuê khoán chuyên môn và hợp đồng giảng dạy, biên soạn giáo trình.” 

Chứng từ tiền tệ: Phiếu thu tiền mặt, phiếu chi tiền mặt, séc rút tiền mặt, 

giấy đề nghị tạm ứng, bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, xét duyệt, 

nghiệm thu đề tài, bảng kê đề nghị thanh toán, giấy đề nghị thanh toán...  

+ Phiếu thu: Căn cứ vào đề nghị của các bộ phận khác kế toán lập phiếu thu 

nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ.. thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu 

tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Ngoài ra Viện cao su lập 

thêm bảng kê nộp tiền cho các khách hàng mua lẻ và Viện Dầu khí Việt Nam, Viện 

KHCN mỏ và Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam lập thêm phiếu thu tiền mặt bằng 

ngoại tệ rút từ ngân hàng về để tạm ứng cho cán bộ đi công tác/học tập nước ngoài.” 

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký 

vào phiếu thu,“sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và viện trưởng/giám đốc 

ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ 

quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) và Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.” 

+ Phiếu chi: Xác định khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ 

quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán. Phiếu chi tiền là chứng từ chứng minh 

các khoản chi của đơn vị cho hoạt động. Ngoài ra Viện Dầu khí Việt Nam, Viện 

KHCN mỏ và Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam lập thêm phiếu chi tạm ứng tiền 

mặt bằng ngoại tệ cho cán bộ đi công tác/học tập nước ngoài.” 

Phiếu chi được lập thành 2 liên, chỉ khi đủ chữ ký cần thiết thủ quỹ mới 

được xuất quỹ, sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền bằng chữ, ký 

tên và ghi rõ họ tên vào Phiếu chi. 

+ Giấy đề nghị thanh toán: Giấy đề nghị thanh toán dùng để tổng hợp các 

khoản chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. 

+ Giấy đề nghị tạm ứng: Là căn cứ để xét duyệt tạm ứng làm thủ tục lập 

phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. 

Chứng từ vật tư, văn phòng phẩm:  

+ Chứng từ tăng vật tư, văn phòng phẩm: Giấy đề nghị cung cấp vật tư, văn 

phòng phẩm hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận vật tư, văn phòng phẩm Phiếu 

nhập kho, hóa đơn GTGT, biên bản thanh lý hợp đồng. 

+ Chứng từ giảm vật tư, văn phòng phẩm mà các viện sử dụng là: phiếu 

xuất kho, phiếu nhập xuất thẳng, bảng phân bổ CCDC, giấy báo hỏng, mất CCDC. 
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Ngoài ra Viện Dầu khí Việt Nam còn khoán chi phí VPP cho các phòng/ 

Ban nên các bộ phận tự chủ động lấy thông qua các hợp đồng nguyên tắc theo định 

mức được duyệt. Mặt khác có Viện Dầu khí Việt Nam và Viện KHCN mỏ sử dụng 

hợp đồng nguyên tắc về vật tư và văn phòng phẩm. 

Chứng từ TSCĐ: 

+ Chứng từ tăng TSCĐ:“Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc, hợp 

đồng kinh tế, biên bản giao nhận TSCĐ, hóa đơn GTGT, biên bản bàn giao và 

nghiệm thu TSCĐ, biên bản thanh lý hợp đồng.” 

+“Chứng từ giảm TSCĐ mà các viện sử dụng là: Biên bản thanh lý TSCĐ, 

biên bản đánh giá lại TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ, thẻ TSCĐ và các chứng từ 

liên quan khác như biên bản đề nghị thanh lý TSCĐ,”biên bản hội đồng xử lý 

TSCĐ, hóa đơn GTGT. 

Về tiếp nhận chứng từ kế toán như sau: 

Tất cả các chứng từ kế toán lập ở nơi khác đều được chuyển về Phòng/Ban 

Tài chính kế toán của các viện kiểm tra và xử lý. Nhìn chung, nội dung các chứng từ kế 

toán được lập đều rõ ràng, đúng với từng nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh. Trên các chứng từ kế toán đều ghi rõ các nội dung như địa điểm ngày tháng năm 

lập chứng từ, nội dung kinh tế phát sinh, giá trị thanh toán trước thuế và sau thuế, các 

chứng từ kèm theo, chữ ký những người có liên quan đến chứng từ như người lập, 

người quản lý trực tiếp, kế toán trưởng, viện trưởng,... và là căn cứ để tiến hành các 

phần hành kế toán hoặc khai báo và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán theo yêu cầu.” 

Theo kết quả khảo sát cho thấy các viện đều ứng dụng phần mềm kế toán 

vào công tác kế toán, do đó phần lớn các mẫu chứng từ có sẵn. Nhân viên kế toán 

chỉ cần bổ sung vào chứng từ các công tác cần thiết về nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Trường hợp phải thanh toán qua kho bạc đối với các hợp đồng, đơn đặt 

hàng KHCN của Nhà nước do các cơ quan nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc 

thông qua tuyển chọn, đấu thầu thì sử dụng các chứng từ kế toán như ủy nhiệm chi, 

lệnh chi tiền, giấy đề nghị thanh toán - những chứng từ liên quan đến việc thực hiện 

các hợp đồng, đơn đặt hàng KHCN của Nhà nước thì tại các viện khảo sát đều lập 

bằng tay theo mẫu của Kho bạc.” 

Thứ ba: Tổ chức kiểm tra và ký chứng từ kế toán. 

Theo khảo sát ở các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước thì 100% 

công việc tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán được thực hiện trực tiếp bởi bộ phận kế 

toán. (Phụ lục 03) 

Sau khi chứng từ kế toán được lập từ các bộ phận chức năng chuyển bộ phận 

kế toán, kế toán phần hành sẽ tiến hành kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của 

các chỉ tiêu, kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được ghi 
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trên chứng từ kế toán; đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu có liên quan và kế 

toán định khoản chứng từ, đảm bảo theo quy định và chất lượng trình kế toán trưởng 

thực hiện việc kiểm tra lại và ký duyệt trước khi trình lãnh đạo viện ký duyệt chứng từ. 

Qua khảo sát thực tế tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước, thì 

100% các chứng từ kế toán đều được tổ chức kiểm tra ít nhất hai lần, kiểm tra lần 

đầu và kiểm tra lần sau. (Phụ lục 03)” 

Tổ chức kiểm tra lần đầu là công việc được thực hiện bởi nhân viên kế toán 

phần hành nhằm kiểm tra nhằm đảm bảo tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ 

tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán và tính hợp pháp của các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh trên chứng từ. Đây là khâu kiểm tra rất quan trọng bởi tính kịp thời 

và trực tiếp của nó ngay sau khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.”  

Tổ chức kiểm tra lần sau do kế toán trưởng trực tiếp thực hiện sau khi kế 

toán viên đã ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ đó vào chứng từ kế toán nhằm đảm 

bảo tính hợp pháp của chứng từ kế toán theo quy định. 

Theo quy định tất cả các chứng từ kế toán cần phải có đầy đủ chữ ký theo 

các chức danh quy định trên chứng từ thì chứng từ mới có giá trị thực hiện, vì vậy 

việc xác nhận trách nhiệm của những người tham gia nghiệp vụ kinh tế, yếu tố chữ 

ký trên các chứng từ là hết sức quan trọng. Theo kết quả khảo sát cho thấy các viện 

nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước đã thực hiện công tác mở Sổ đăng ký mẫu 

chữ ký của những người theo qui định như Thủ trưởng/viện trưởng đơn vị (hoặc 

người được ủy quyền), Phó viện trưởng, kế toán trưởng, các nhân viên kế toán, thủ 

quỹ, thủ kho,…tuy nhiên việc đăng kí mẫu chữ ký này cũng chưa được đầy đủ. 

Thứ tư: Tổ chức hoàn chỉnh chứng từ và luân chuyển ghi sổ kế toán 

Toàn bộ chứng từ kế toán đã được kiểm tra thì kế toán phải phân loại các 

chứng từ kế toán theo từng tiêu chí khác nhau tùy theo mục đích và nhu cầu quản lý 

của mỗi viện. Tuy nhiên, tiêu chí được sử dụng để phân loại ở các viện khảo sát chủ 

yếu là theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ. Bên cạnh đó, các chứng từ kế toán của 

các đơn vị thường phân tích thành 2 loại: chứng từ gốc và chứng từ tổng hợp. Hiện 

tại 100% các đơn vị được khảo sát đều đã thực hiện tin học hóa (phần mềm kế toán) 

công tác kế toán nên số lượng chứng từ gốc thường chiếm tỷ trọng lớn hơn so với 

chứng từ tổng hợp. Trên cơ sở sắp xếp, phân loại hợp lý, các chứng từ đã có đủ căn 

cứ pháp lý để ghi sổ kế toán.  

Thứ năm: Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. 

Qua khảo sát thực tế tại các viện nghiên cứu các chứng từ kế toán phát sinh 

hàng ngày, sau khi đã được hạch toán và vào sổ kế toán hoặc được nhập số liệu vào phần 

mềm kế toán đều được đóng thành tập theo tháng và được ghi rõ bên ngoài của tập 

chứng từ các công tác về thời gian và số hiệu, sau đó đưa vào lưu trữ và bảo quản. Hiện 

tại ở các viện chưa có quy định về quy trình lưu trữ và bảo quản cụ thể mà được giao 



                                                         78 

 

trách nhiệm cho từng nhân viên vận hành phần nào thì tự lưu trữ và bảo quản. Sau khi 

được lưu trữ tại phòng kế toán ít nhất 2 năm kết thúc phục vụ cho công tác đối chiếu và 

kiểm tra thì toàn bộ chứng từ kế toán sẽ được đưa vào lưu trữ tại kho của viện. Toàn bộ 

chứng từ kế toán các viện tự thực hiện lưu trữ, không thuê các đơn vị khác lưu trữ hộ.” 

Từ việc khái quát trình tổ chức lập, tiếp nhận chứng từ kế toán, tổ chức kiểm 

tra và ký chứng từ kế toán cũng như luân chuyển ghi sổ kế toán trong các viện được 

khảo sát đã nêu trên, Luận án mô tả quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền của các 

hợp đồng dịch vụ NCKH tại các viện cụ thể: 

Khách hàng 
Kế toán  

thanh toán 

Kế toán 

trưởng 
Viện trưởng Thủ quỹ 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4.“Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền của các hợp đồng dịch vụ 

NCKH tại các viện” 

Khái quát trình luân chuyển chứng từ thu tiền mặt của các hợp đồng dịch vụ 

NCKH tại các viện như sau:  

(1) Kế toán thanh toán nhận được Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền 

(phiếu thu) có thể là: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, hóa đơn, hợp đồng, biên bản 

thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …của bộ phận kinh doanh tiến hành lập phiếu 

thu gồm 3 liên theo quy định.”  

(2) Kế toán thanh toán lập phiếu thu và chuyển kế toán trưởng kiểm tra và ký. 

(3) Kế toán trưởng kiểm tra và ký phiếu thu và chuyển viện trưởng ký duyệt.  

(4) Viện trưởng/giám đốc các trung tâm ký duyệt phiếu thu và được chuyển về 

kế toán thanh toán sau đó kế toán thanh toán kiểm tra lại các chữ ký đã đầy đủ chưa.  

(5) Kế toán thanh toán chuyển phiếu thu sang thủ quỹ để thu tiền.  

(6) Sau khi thủ quỹ nhận được phiếu thu yêu cầu khách hàng ký ở mục 

người nộp tiền đồng thời thủ quỹ tiến hành thu tiền và sau đó chuyển trả cho khách 

Đề nghị nộp 

tiền, Giấy 

báo có 

Lập phiếu thu, 

Hạch toán sổ 

ngân hàng 

Kiểm tra và 

ký (Phiếu 

thu TM) 

 Ký duyệt 

(Phiếu thu 

TM) 

 Nhận lại 

phiếu thu Nhận  

phiếu thu và 

thu tiền 

 Ghi sổ quỹ 
Ký phiếu thu 

và nộp tiền 
Hạch toán 

sổ tiền mặt 

(1) (2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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hàng 1 liên phiếu thu.  

(7) Sau khi khách hàng nộp tiền và ký toàn bộ phiếu thu thủ quỹ giữ lại 1 

liên phiếu thu và bộ chứng từ gồm phiếu thu kèm theo chứng từ gốc để kế toán 

thanh toán hạch toán sổ tiền mặt.  

(8) Đồng thời khi thực hiện nghiệp vụ (7) thủ quỹ tiến hành ghi sổ quỹ và 

lưu chứng từ kế toán theo quy định. 

Ngoài ra ở các Viện Dệt May, Viện Hóa học Công nghiệp quy trình luân 

chuyển chứng từ thu tiền của các dịch vụ NCKH được rút ngắn các bước như: Ở 

bước (3) Kế toán trưởng kiểm tra, ký phiếu thu và chuyển về kế toán thanh toán để 

chuyển sang bước (5) để thu quy thu tiền trước và sau đó chuyển lại Viện 

trưởng/giám đốc các trung tâm ký đối với khách hàng mua lẻ.”Còn Viện Nghiên 

cứu Cao su Việt Nam thực hiện lập phiếu thu tổng thể hàng tuần theo bảng kê nộp 

tiền của các khách hàng mua lẻ.  

Khách hàng 
Kế toán  

thanh toán 

Kế toán 

trưởng 
Viện trưởng Thủ quỹ 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5.“Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền của các hợp đồng dịch vụ 

NCKH tại các viện” 

(1) Kế toán thanh toán nhận được chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền có thể 

là: Giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, dự 

toán các hợp đồng dịch vụ NCKH đã được phê duyệt… bộ phận thanh toán tiến 

hành lập phiếu chi gồm 2 liên theo quy định.  

(2) Kế toán thanh toán lập phiếu chi và chuyển kế toán trưởng kiểm tra và ký. 

(3) Kế toán trưởng kiểm tra lại và ký phiếu chi, giấy đề nghị thanh toán, các 

chứng từ có liên quan và chuyển viện trưởng ký duyệt.  

(4) Viện trưởng ký duyệt phiếu thu đồng thời các đề nghị chi không hợp lý, 

hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan và 

Đề nghị 

thanh toán  

Lập phiếu 

chi  

Kiểm tra và 

ký (Phiếu 

chi TM) 

 Ký duyệt 

(Phiếu chi 

TM) 

 Nhận lại 

phiếu chi  

Nhận phiếu 

chi và chi 

tiền mặt 

 Ghi sổ quỹ 
Ký phiếu chi 

và nhận tiền 
Hạch toán 

sổ tiền mặt 

(1) (2) (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 



                                                         80 

 

được chuyển về kế toán thanh toán sau đó kế toán thanh toán kiểm tra lại các chữ ký 

đã đầy đủ chưa.”  

(5) Kế toán thanh toán chuyển phiếu chi sang thủ quỹ để chi tiền.  

(6) Sau khi thủ quỹ nhận được phiếu chi yêu cầu khách hàng ký ở mục 

người nhận tiền đồng thời thủ quỹ tiến hành chi tiền.  

(7) Sau khi người khách hàng nhận tiền và ký toàn bộ phiếu chi thủ quỹ giữ 

lại 1 liên phiếu chi và bộ chứng từ phiếu chi kèm theo chứng từ gốc để kế toán 

thanh toán hạch toán sổ tiền mặt.  

(8) Đồng thời khi thực hiện nghiệp vụ (7) thủ quỹ tiến hành ghi sổ quỹ và 

lưu chứng từ kế toán theo quy định. 

2.2.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán” 

Từ thực trạng áp dụng chế độ kế toán khác nhau nên việc tổ chức hệ thống 

tài khoản cũng khác nhau ở các viện nghiên cứu. Thực trạng tổ chức hệ thống 

TKKT có thể được khái quát như sau: 

Thứ nhất: Tổ chức xây dựng danh mục TKKT áp dụng tại các viện nghiên cứu 

Tùy theo mô hình hoạt động, đặc điểm hoạt NCKH, yêu cầu quản lý cụ thể, 

các viện sẽ lựa chọn hệ thống TKKT sử dụng trong các viện cho phù hợp. Các viện 

đã tổ chức lựa chọn danh mục TKKT trong hệ thống TKKT theo quy định phù hợp 

với các đặc điểm hoạt động cụ thể của từng viện để phản ánh đầy đủ các hoạt động 

KTTC phát sinh nhằm cung cấp các thông tin KTTC cần thiết cho tập đoàn cũng 

như các cơ quan quản lý và các đối tượng khác.  

Theo kết quả khảo sát,“hầu hết tại các viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán 

theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì danh mục các TK sử dụng ở viện được xác 

định theo Thông tư số 200/2014, tuy nhiên ở Viện Dầu khí Việt Nam thì sử dụng 

thêm TK 414 để phản ánh Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và TK 3344 để phản ánh 

"Quỹ đoàn thanh niên", TK 3348 "Phải trả lao động thuê ngoài" và TK 136 và 336 để 

hạch toán nội bộ giữa viện với các Trung tâm. Riêng Viện KHCN mỏ và Viện Hóa 

học Công nghiệp sử dụng TK 1611, TK 1612 để phản ánh chi đề tài/dự án năm 

trước và chi đề tài/dự án năm nay, sử dụng TK 4611, TK 4612 để phản ánh nguồn 

kinh phí của nhà nước, tập đoàn theo dõi đề tài/dự án năm trước và năm nay.”  

Còn ở viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 19/2006 

thì danh mục các TK sử dụng ở viện được xác định theo (Phụ lục 13).” 

Thứ hai: Tổ chức mã hóa chi tiết các TKKT tại các viện nghiên cứu  

Trên cơ sở các TKKT đã lựa chọn, các viện nghiên cứu căn cứ yêu cầu 

quản trị cụ thể để xác định các TKKT chi tiết (cấp III, cấp IV, cấp V...) phục vụ cho 

KTQT với tiêu chí nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát các khoản thu, chi, 

trích lập các quỹ..., quy định cụ thể về phương pháp ghi chép của mỗi TK cụ thể 
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trên cơ sở vận dụng hợp lý chế độ kế toán hiện hành và không vi phạm các chính 

sách chế độ KTTC liên quan. 

Qua khảo sát thực trạng, việc mở chi tiết các TK phản ánh thu chi cho các 

hoạt động tại các viện nghiên cứu được thực hiện như sau: 

- Đối với các viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC” 

+ Tại các Viện KHCN mỏ và Viện Hóa học Công nghiệp thường sử dụng các 

TK 461 và TK 161 để phản ánh thu, chi NCKH từ kinh phí dự án của nhà nước, tập 

đoàn, TK này được mở chi tiết như sau: TK 4611 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, 

đề tài nhà nước" TK 4612 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài tập đoàn" TK 4613 

"Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài khác" và TK 1611 "Chi phí cho dự án, đề tài 

nhà nước" TK 1612 "Chi phí cho dự án, đề tài tập đoàn" TK 1613 "Chi phí cho dự 

án, đề tài khác" được chi tiết theo từng đề tài/dự án.  

+ Riêng đối với Viện Dầu khí Việt Nam và Viện Nghiên cứu Cao su Việt 

Nam sử dụng các TK 511 "Doanh thu bán hàng", TK 154 "Chi phí sản xuất, kinh 

doanh dở dang"; TK 642 "Chi phí quản lý"; TK 632 "Giá vốn hàng bán"..... để phản 

ánh thu, chi hoạt động SXKD, TK này được mở chi tiết như sau: TK 154 "Chi phí 

sản xuất, kinh doanh dở dang" (chi tiết từng hợp đồng, khoản mục phí); TK 642 

"Chi phí quản lý" (chi tiết từng khoản mục phí); TK 632 "Giá vốn hàng bán" (chi 

tiết từng hợp đồng, khoản mục phí) để phản ánh thu, chi hoạt động SXKD. 

- Đối với các viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 19/2006: 

+ Sử dụng các TK 462 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài", TK 662 "Chi 

cho dự án, đề tài" để phản ánh thu, chi NCKH từ kinh phí dự án của nhà nước, tập 

đoàn, TK này được mở chi tiết như sau: TK 4621 "Nguồn kinh phí của Bộ", TK 46211 

"Nguồn kinh phí của Bộ cấp cho đề tài", TK 46212 "Nguồn kinh phí của Bộ cấp cho 

dự án", TK 4622 "Nguồn kinh phí của tập đoàn", TK 46221 "Nguồn kinh phí của tập 

đoàn cho đề tài", TK 46222 "Nguồn kinh phí của tập đoàn cho dự án" và TK 6621 "Chi 

phí cho dự án, đề tài của Bộ", TK 66211 "Chi phí cho đề tài của Bộ", TK 66212 "Chi 

phí cho dự án của Bộ", TK 6622 "Chi phí cho dự án, đề tài của tập đoàn", TK 66221 

"Chi phí cho đề tài của tập đoàn", TK 66222 "Chi phí cho dự án của tập đoàn".  

+ Sử dụng các TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp" và TK 334 "Phải trả 

công chức, viên chức", TK 642 "Chi phí quản lý", TK 661 "Chi sự nghiệp" để phản 

ánh thu, chi hoạt động sự nghiệp, TK này được mở chi tiết như sau: TK 4612 

"Nguồn kinh phí sự nghiệp tập đoàn", TK 4613 "Nguồn kinh phí sự nghiệp khác".  

+ Sử dụng các TK 511 "Doanh thu bán hàng" và TK 154 "Chi phí sản xuất, 

kinh doanh dở dang", TK 632 "Giá vốn hàng bán" để phản ánh thu, chi hoạt động 

SXKD, TK này được mở chi tiết như sau: TK 632 "Giá vốn hàng bán" (chi tiết từng 
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hợp đồng, khoản mục phí), TK 154 "Chi phí SX, KD dở dang" (chi tiết từng hợp 

đồng, khoản mục phí)  

Thứ ba: Tổ chức vận dụng TK vào kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

tại các viện nghiên cứu  

+ Ở các viện nghiên cứu áp dụng hệ thống TKKT theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC” 

(1) Về thời điểm ghi nhận các khoản thu: Thời điểm ghi nhận các khoản thu 

từ NCKH của đề tài, dự án từ kinh phí của tập đoàn; đề tài KHCN do Nhà nước đặt 

hàng, hay thu hoạt động SXKD, có viện ghi nhận doanh thu vào thời điểm thu tiền, 

có viện ghi nhận doanh thu vào thời điểm lập hóa đơn mà không phụ thuộc vào việc 

hoàn thành sản phẩm khoa học hay chưa, có viện ghi nhận doanh thu vào thời điểm 

lập hóa đơn khi bàn giao sản phẩm khoa học. 

(2) Kế toán thu chi từ đề tài, dự án của nhà nước, tập đoàn:  

- Về tài khoản sử dụng: Để kế toán thu chi đề tài, dự án của nhà nước, tập 

đoàn, các viện nghiên cứu sử dụng TK 461 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài". 

và TK 161 "Chi sự nghiệp" để ghi nhận. Riêng Viện Dầu khí Việt Nam và Viện 

Nghiên cứu Cao su Việt Nam sử dụng các TK 511 và 632 để ghi nhận thu, chi 

NCKH từ kinh phí dự án của nhà nước, tập đoàn.” 

- Về phương pháp ghi nhận: Ở các viện nghiên cứu sử dụng TK 461 và TK 161 

để ghi nhận thu chi đề tài, dự án của nhà nước, tập đoàn, khi nhận tiền NCKH từ 

Nhà nước/ tập đoàn, kế toán ghi tăng tiền và ghi tăng TK 461 "Nguồn kinh phí cấp 

cho dự án, đề tài". Khi chi tiền cho NCKH, kế toán tập hợp chi phí vào TK 161 "Chi sự 

nghiệp" Chi tiết "Chi cho dự án, đề tài" và ghi giảm tiền, vật tư, công cụ, hoặc ghi 

tăng khoản phải trả…Khi có phê duyệt quyết toán dự án, đề tài Nhà nước/tập đoàn kế 

toán kết chuyển các khoản chi sự nghiệp từ TK 161 sang TK 461 theo số quyết toán.  

Tại các viện nghiên cứu sử dụng các TK doanh thu, giá vốn để ghi nhận thu, chi 

NCKH từ kinh phí dự án của nhà nước, tập đoàn thì khi ghi nhận doanh thu từ đề tài 

kế toán phản ánh trên TK 511 và chi phí của từng đề tài phản ánh trên TK 632 sau 

khi đã tập hợp chi phí trên TK 154 "Chi phí SX, KD dở dang".” 

Đối với các đề tài đã thực hiện nhưng không được nghiệm thu thì phải hoàn 

trả toàn bộ số kinh phí đã nhận được, các chi phí đã phát sinh thường quy trách 

nhiệm cho các bộ phận nghiên cứu chịu và ghi nhận vào TK 138 "Phải thu khác" 

chi tiết TK 1388, tuy nhiên nếu viện nghiên cứu chịu một phần chi phí thì khoản chi 

phí này được ghi nhận vào chi phí quản lý trên TK 642 như Viện Dầu khí Việt Nam 

hoặc chi phí khác trên TK 811 như Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.” 

(3) Kế toán thu chi hoạt động SXKD:  

- Về tài khoản sử dụng:“Để kế toán thu chi hoạt động SXKD, các viện 

nghiên cứu sử dụng các TK 511 và 632 để ghi nhận doanh thu, chi phí phát sinh. 
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Riêng Viện Dầu khí Việt Nam và Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam thì còn sử 

dụng các TK này để ghi nhận cả những khoản thu, chi NCKH từ kinh phí dự án của 

nhà nước, tập đoàn.” Cụ thể như sau: 

- Về phương pháp ghi nhận: Khi ghi nhận doanh thu, kế toán tăng tiền hoặc 

phải thu và ghi tăng doanh thu trên TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ" được mở chi tiết cho từng hợp đồng, và tăng thuế GTGT phải nộp trên TK 333 

"Thuế GTGT phải nộp".“Khi chi thanh toán các chi phí, kế toán tập hợp chi phí 

phát sinh trên TK 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" được mở chi tiết cho 

từng hợp đồng, đồng thời ghi giảm tiền, vật tư, công cụ, hoặc tăng khoản phải trả. 

Đối với khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động chung của toàn viện nghiên 

cứu, kế toán ghi tập hợp vào TK 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" được mở chi 

tiết cho từng khoản mục phí”Cuối kỳ, căn cứ doanh thu ghi nhận của từng hợp đồng 

để kết chuyển chi phí trực tiếp liên quan đến doanh thu đã ghi nhận, kế toán kết 

chuyển chi phí từ TK 154 sang TK 632. 

(4) Kế toán thu chi hoạt động tài chính:“Tại các viện nghiên cứu, thu chi tài 

chính chủ yếu liên quan đến lãi tiền gửi, lãi đi vay và xử lí chênh lệch tỉ giá hối 

đoái. Theo kết quả khảo sát, khi thu lãi tiền gửi hoặc lãi chênh lệch tỉ giá hối đoái, 

kế toán ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính trên TK 515 "Doanh thu hoạt động 

tài chính", khi chi trả tiền lãi vay hoặc lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán ghi tăng 

chi phí tài chính trên TK 635 "Chi phí tài chính".” 

(5) Kế toán thu chi hoạt động khác: Theo kết quả khảo sát, đối với hoạt 

động khác thì các khoản thu, chi các viện nghiên cứu đều ghi nhận vào TK 711 

"Thu nhập khác" và TK 811 "Chi phí khác". 

 “(6) Kế toán thu chi của hoạt động sự nghiệp: Tại các viện khảo sát áp dụng 

chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC không phát sinh nội dung này.” 

(7) Kế toán kết quả chênh lệch thu chi: Theo kết quả khảo sát, kế toán kết 

quả thu chi được thực hiện trên TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh", chênh lệch 

lãi được ghi tăng TK 421 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối", chênh lệch lỗ được 

ghi giảm TK 421 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối". 

+ Ở viện nghiên cứu áp dụng hệ thống TKKT theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC 

(1) Kế toán thu chi từ đề tài, dự án của nhà nước, tập đoàn:  

- Về tài khoản sử dụng: Để kế toán thu chi đề tài, dự án của nhà nước, tập 

đoàn, các viện nghiên cứu sử dụng TK 462 "Nguồn kinh phí dự án" và TK 662 "Chi 

dự án" để ghi nhận. 

- Về phương pháp ghi nhận: Khi rút dự toán chi đề tài NCKH của Nhà 

nước/tập đoàn, kế toán ghi tăng tiền và ghi tăng TK 462 "Nguồn kinh phí dự án". 
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Khi chi tiền cho NCKH, kế toán tập hợp chi phí vào TK 662 "Chi dự án" Chi tiết "Chi 

cho dự án, đề tài" và ghi giảm tiền, vật tư, công cụ, hoặc ghi tăng khoản phải trả... 

Khi có phê duyệt quyết toán được dự án, đề tài Nhà nước/tập đoàn kế toán kết 

chuyển các khoản chi dự án từ TK 662 sang TK 462 theo số quyết toán. 

(2) Kế toán thu chi của hoạt động SXKD:  

- Về tài khoản sử dụng: Để kế toán thu chi hoạt động SXKD, các viện đã sử 

dụng các TK 511 và 631 để ghi nhận doanh thu, chi phí phát sinh.  

- Về phương pháp ghi nhận: Khi ghi nhận doanh thu, kế toán tăng tiền hoặc 

phải thu và ghi tăng doanh thu trên TK 511 "Các khoản thu" được mở chi tiết cho 

từng hợp đồng, và tăng thuế GTGT phải nộp trên TK 333 "Thuế GTGT phải nộp". 

Khi chi thanh toán các chi phí, kế toán tập hợp chi phí phát sinh trên TK 631 "Chi 

hoạt động SXKD" được mở chi tiết cho từng hợp đồng, đồng thời ghi giảm tiền, vật 

tư, công cụ, hoặc tăng khoản phải trả. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí của khối lượng 

dịch vụ đã hoàn thành, kế toán kết chuyển chi phí từ TK 631 sang TK 511. 

(3) Kế toán thu chi hoạt động tài chính: Thu chi tài chính chủ yếu liên quan 

đến lãi tiền gửi, lãi đi vay và xử lí chênh lệch tỉ giá hối đoái. Theo kết quả khảo sát, 

khi thu lãi tiền gửi hoặc lãi chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán ghi tăng doanh thu 

hoạt động tài chính trên TK 511 "Các khoản thu", chi tiết TK 5116 "Doanh thu hoạt 

động tài chính", khi chi trả tiền lãi vay hoặc lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán 

ghi tăng chi phí tài chính trên TK 631 "Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh", chi tiết 

TK 6316 "Chi phí tài chính". 

(4) Kế toán thu chi hoạt động khác: Theo kết quả khảo sát, đối với hoạt 

động khác thì các khoản thu, chi các viện nghiên cứu đều ghi nhận vào TK 511 

"Các khoản thu" chi tiết TK 5118 "Thu nhập khác" và TK 631 "Chi hoạt động sản 

xuất, kinh doanh" chi tiết TK 6318 "Chi phí khác". 

(5) Kế toán thu chi của hoạt động sự nghiệp:  

- Về tài khoản sử dụng: Để kế toán thu chi hoạt động sự nghiệp, các viện 

nghiên cứu sử dụng TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp" và TK 661 "Chi sự nghiệp" 

để ghi nhận. 

- Về phương pháp ghi nhận: Khi nhận tiền hoạt động sự nghiệp từ tập đoàn, 

kế toán ghi tăng tiền và ghi tăng TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp". Khi chi tiền 

cho hoạt động sự nghiệp kế toán hạch toán vào TK 334 "Phải trả công chức, viên 

chức", 642 "Chi phí quản lý" và ghi giảm tiền hoặc ghi tăng khoản phải trả… sau đó 

tập hợp chi phí từ TK 334 "Phải trả công chức, viên chức", 642 "Chi phí quản lý" 

sang TK 661 "Chi sự nghiệp". Khi có phê duyệt quyết toán chi hoạt động sự nghiệp 

của tập đoàn kế toán kết chuyển các khoản chi hoạt động sự nghiệp từ TK 661 sang 

TK 461 theo số quyết toán được phê duyệt. 
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 (6) Kế toán kết quả, chênh lệch thu chi: Theo kết quả khảo sát, kế toán kết 

quả thu chi được thực hiện như ở các viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC. Chênh lệch thu chi được phản ánh vào TK 421 "Lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối".  

2.2.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán  

Hệ thống sổ kế toán là biểu hiện cụ thể của các TKKT dùng để ghi chép lại và 

phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị. Sổ kế toán bao gồm hệ thống sổ kế 

toán chi tiết và hệ thống sổ kế toán tổng hợp. Dựa vào quy mô, đặc điểm hoạt động và 

yêu cầu quản lý cũng như điều kiện trang bị công nghệ công tác của đơn vị mình mà 

các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước lựa chọn hình thức kế toán cho phù hợp. 

Qua khảo sát thực tế tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước cho 

thấy các viện áp dụng hình thức kế toán như sau: 16,67% các viện áp dụng hình thức 

Chứng từ ghi sổ, 16,67% các viện áp dụng hình thức Nhật ký chung, 50% các viện áp 

dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ và 16,67% các viện áp dụng hình thức kế toán trên 

máy vi tính. Hầu hết các viện đều sử dụng phần mềm kế toán và phát triển phần mềm 

kế toán phù hợp với mô hình hoạt động của từng viện. Về hệ thống sổ kế toán được 

các viện có điều chỉnh thiết kế phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị mình nhưng 

vẫn đảm bảo nội dung đúng và đầy đủ của sổ kế toán. Toàn bộ sổ kế toán chủ yếu 

vẫn được lưu ở phần mềm kế toán. Điều này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát công tác kế toán và đặc biệt khi phần 

mềm kế toán bị hỏng sẽ không còn số liệu để đối chiếu sau này.  

2.2.3.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính 

Thứ nhất: Tổ chức hệ thống BCTC. 

Hệ thống BCTC kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước 

hiện nay được xây dựng trên cơ sở thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế 

độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và 

Thông tư số 185/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN ban 

hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và các thông tư bổ sung, 

sửa đổi chế độ kế toán kèm theo đến thời điểm lập BCTC năm. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, việc lập báo cáo tại các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước được thực hiện báo cáo hàng quý/năm theo quy định. Các phần 

mềm kế toán ứng dụng tại các đơn vị đã cho phép việc lập hầu hết các BCTC theo quy 

định của chế độ kế toán hiện hành, việc lập các báo cáo này chỉ cần thông qua thao tác 

in ấn ngay sau khi thực hiện xong việc xử lý dữ liệu điều chỉnh, kết chuyển.”Cụ thể: 

+ Đối với viện áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC, BCTC bao gồm: 

Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

Thuyết minh BCTC;” 
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+ Đối với viện áp dụng Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, BCTC bao gồm: 

Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 

Bảng cân đối phát sinh các TK; Thuyết minh BCTC; Báo cáo tình hình kinh phí và 

quyết toán kinh phí đã sử dụng;” 

Cuối quý/năm kế toán các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước hoàn 

thiện BCTC, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó nộp cho tập đoàn, Cục Thuế,… 

theo đúng thời gian quy định. Cụ thể chi tiết BCTC của Viện Dầu khí Việt Nam 

(Phụ lục 14) và Viện Dệt may (Phụ lục 15).  

Như vậy, nhìn chung công tác lập báo cáo của các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước về cơ bản đều chấp hành đúng quy định về chế độ lập báo cáo, 

đảm bảo đúng nội dung, phương pháp lập, biểu mẫu,…nên đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác kiểm tra, thẩm định quyết toán hàng năm theo đúng quy định của 

Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, vật tư, 

nguồn kinh phí của các đơn vị.” 

Thứ hai: Tổ chức phân tích BCTC 

Phân tích BCTC là công cụ quan trọng không thể thiếu được của nhà quản lý 

của đơn vị. Các thông tin từ kết quả phân tích là cơ sở khoa học để đưa ra các quyết 

định tối ưu trong từng tình huống cụ thể của các đơn vị. Qua khảo sát thực trạng tại các 

viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước cho thấy các viện có quan tâm đến việc 

phân tích BCTC. Tuy nhiên, chất lượng công tác phân tích chưa đáp ứng được yêu cầu 

đặt ra nên hạn chế không nhỏ đến nhu cầu sử dụng thông tin của các cấp quản lý.  

* Tổ chức bộ phận phân tích: Theo thống kê tại các viện thì 100% bộ phận 

thực hiện phân tích là bộ phận tài chính kế toán. 

* Nội dung và phương pháp phân tích: 

Các nội dung phân tích gồm: 

+ Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính như: phân tích các tổng tài 

sản và nguồn vốn giữa năm nay/năm trước và có phân tích thêm một số nguyên 

nhân tăng, giảm tài sản và nguồn vốn. 

+ Phân tích tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu” 

+ Phân tích rủi ro của đơn vị: Tình hình quản lý nợ phải thu phải trả (phân 

chia ra công nợ quá hạn và chưa quá hạn), từ đó để phân tích những nguy cơ mất khả 

năng thanh toán. 

+ Phân tích tình hình hiện dự toán thu - chi, tình hình kinh phí và quyết toán 

kinh phí. Phân tích tình hình tăng giảm các quỹ của viện. 

Phương pháp phân tích: 

Các viện sử dụng phương pháp so sánh để phân tích các nội dung báo cáo. 

Người phân tích sẽ tiến hành so sánh giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (so sánh bằng số 
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tuyệt đối và bằng số tương đối giản đơn) trên từng chỉ tiêu phản ánh khái quát tình hình 

tài chính và dựa vào biến động cũng như ý nghĩa của từng chỉ tiêu để nhận xét.” 

* Tổ chức lập kế hoạch phân tích: 

Các viện cũng đã tiến hành lập kế hoạch phân tích báo cáo theo trình tự như: 

Từ việc xác định được mục tiêu phân tích chủ yếu phục vụ cho nhà quản lý 

các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước. 

Sau khi xác định được mục tiêu phân tích thì các viện đã xây dựng chương 

trình phân tích BCTC phù hợp với nội dung phân tích, phạm vị phân tích, thời gian 

ấn định trong chương trình phân tích, tài liệu,...  

* Tổ chức thực hiện phân tích:  

- Phân tích các tổng tài sản và nguồn vốn giữa năm nay/năm trước và có 

phân tích thêm một số nguyên nhân tăng, giảm tài sản và nguồn vốn (Phụ lục 16) 

- Phân tích kết quả kinh doanh: So sánh các tỷ trọng về các loại hình doanh 

thu, chi phí trong năm và so sánh với năm trước (Phụ lục 17)  

- Phân tích rủi ro của đơn vị: Từ những công nợ quá hạn để phân tích những 

nguy cơ mất khả năng thanh toán (Phụ lục 18) 

 - Phân tích tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu và tình hình sử dụng các 

quỹ của viện (Phụ lục 19)” 

 - Phân tích tình hình hiện dự toán thu - chi 

 - Phân tích tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí 

* Tổ chức lập báo cáo phân tích:  

Từ việc phân tích các nội dung như: tổng tài sản và nguồn vốn giữa năm 

nay/năm trước; nguyên nhân tăng, giảm tài sản và nguồn vốn; tình hình hiện dự toán 

thu - chi, tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí; phần công nợ quá hạn, công nợ có 

nguy cơ mất khả năng thanh toán và tình hình tăng giảm các quỹ lập thành một bộ 

báo cáo hoàn chỉnh trong đó có các kiến nghị giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết 

định cho hoạt động SXKD của viện kịp thời hiệu quả.”  

Thứ ba: Tổ chức công khai BCTC 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, việc công khai BCTC của các viện nghiên 

cứu thuộc các TĐKT nhà nước mới dừng lại ở việc nộp BCTC cho tập đoàn/cơ 

quan thuế…theo thời hạn quy định (Phụ lục 03).  

2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại các viện nghiên cứu thuộc 

các tập đoàn kinh tế nhà nước  

Trong điều kiện chuyển sang chế độ tự chủ tài chính, hoạt động của các 

viện nghiên cứu gắn với tự chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của viện.“Để xác 

định được trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình thực hiện mục tiêu chung, 

việc phân cấp quản lý hoạt động của các viện được thực hiện khá chặt chẽ thông 

qua quy định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ phận...” 
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tất cả đều gắn với phân cấp quản lý tài chính trong nội bộ các viện nghiên cứu. Qua 

khảo sát thực trạng tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước,”có thể thấy 

trong thực tế khi tiến hành các công việc của KTTC nói chung, các viện nghiên cứu 

cũng đã thực hiện theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý từng bộ phận,“nhưng cách 

làm được thực hiện theo cách hiểu riêng của mỗi đơn vị kế toán. Những mô tả thực 

trạng ở nội dung này được thực hiện trên cơ sở tác giả vận dụng những lý luận 

chung của tổ chức KTQT trong tổ chức xây dựng định mức và lập dự toán hoạt 

động, tổ chức thu thập thông tin thực hiện nhằm đánh giá kết quả hoạt động và tổ 

chức lập báo cáo đáp ứng yêu cầu kiểm soát của nhà quản lý.” 

2.2.4.1. Thực trạng tổ chức lập dự toán  

Thứ nhất: Các loại dự toán và mô hình lập dự toán tại các viện nghiên cứu 

* Các loại dự toán ngân sách của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước: 

Để có cơ sở trong việc lập dự toán ngân sách và là tiêu chuẩn để đánh giá 

kết quả hoạt động SXKD của một đơn vị thì việc tiến hành xây dựng hệ thống định 

mức làm căn cứ lập dự toán là rất cần thiết và quan trọng đối với các viện nghiên 

cứu thuộc các TĐKT nhà nước.” 

Qua khảo sát (Phụ lục 03), cho thấy 100% các viện đã tổ chức xây dựng và 

ban hành các quy định về định mức, được cụ thể hóa phần lớn trong quy chế chi 

tiêu nội bộ và được thông qua Đại hội công nhân viên chức với trên 2/3 số cán bộ 

công nhân viên chức đồng ý sau đó được phê duyệt bởi viện trưởng. Trên cơ sở 

định mức đã xây dựng để các viện tiến hành lập dự toán. Các loại dự toán của các 

viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước qua khảo sát thường lập dựa trên các 

nhiệm vụ như sau: 

- Dự toán thu được lập chi tiết cho từng năm dựa trên các nhiệm vụ/hợp 

đồng như NCKH, dịch vụ, khác và định mức cho từng nhiệm vụ/hợp đồng;... Một 

số nguồn thu khác, được lập dựa vào số liệu ước thực hiện và tỷ lệ phát triển của 

từng nguồn thu theo kế hoạch hàng năm. (Phụ lục 20) 

- Dự toán chi được các viện lập chi tiết hàng năm trên cơ sở cân đối nguồn thu 

và nguồn chi. Dự toán chi được lập chi tiết theo từng nhiệm vụ/hợp đồng như NCKH, 

dịch vụ, khác... Trong mỗi nhiệm vụ/hợp đồng, dự toán được lập chi tiết theo từng 

khoản mục: Chí phí trực tiếp, lương, khấu hao, quản lý, lợi nhuận, chi khác. Các khoản 

chi được lập trên cơ sở dự kiến từng nội dung chi và định mức chi hoặc trên cơ sở 

số liệu năm trước ước đoán tỷ lệ phát triển của từng khoản chi.”(Phụ lục 21) 

* Cơ sở dữ liệu lập dự toán ngân sách của các viện nghiên cứu thuộc các 

TĐKT nhà nước: 

Lập dự toán ngân sách tại các viện khảo sát được dựa trên các quy định có 

tính pháp lý sau:  

- Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015, Bộ Tài chính - 
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Bộ KHCN về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối 

với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng NSNN 

- Quyết định số 12798/QĐ-BCT ngày 23/11/2015 của Bộ Công Thương về 

việc quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với 

nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Bộ Công Thương” 

- Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về định mức khác của viện cũng 

như tập đoàn (Phụ lục 22, 23).  

* Mô hình lập dự toán ngân sách của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT 

nhà nước:  

Qua khảo sát, cho thấy 100% các viện đã tổ chức xây dựng mô hình thông 

tin từ dưới lên (Phụ lục 03). Các bộ phận, các phòng ban căn cứ thực tế, khả năng 

thực hiện của mình lập các chỉ tiêu dự toán ngân sách của bộ phận mình sau đó trình 

lên các Trung tâm. Quản lý cấp Trung tâm/Phòng ban tổng hợp số liệu của các 

phòng tiến hành lập dự toán trình lên viện trưởng phê duyệt dự toán chính thực làm 

căn cứ thực hiện kế hoạch trong kỳ. (Phụ lục 24, 25)  

Hàng năm, vào đầu quý 4 bộ phận tài chính kế toán tham mưu cho viện 

trưởng ban hành thông báo đến các đơn vị lập dự toán ngân sách của năm tiếp theo. 

Đến cuối quý 4, bộ phận tài chính kế toán sẽ phối hợp cùng các phòng chức năng 

tổng hợp trình viện trưởng phê duyệt dự toán chi hoạt động năm tiếp theo cho các 

bộ phận trong viện. Theo đó, tất cả các đơn vị trực thuộc, các bộ phận sử dụng kinh 

phí của viện đều phải tiến hành lập dự toán theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.6. Mô hình lập dự toán ở các viện 

Thứ nhất: Tổ chức lập dự toán  

Việc tổ chức lập dự toán ở các viện nghiên cứu khảo sát được thực hiện dự 

toán chung cho các khoản dự toán thu, chi theo từng nhiệm vụ/hợp đồng KHCN thuộc 

nguồn NSNN, thuộc nguồn tập đoàn hoặc hợp đồng dịch vụ NCKH. Cụ thể như sau: 

(1) Tổ chức lập dự toán các khoản chi 

+ Lập dự toán chi nhiệm vụ/hợp đồng KHCN thuộc nguồn NSNN: Sau khi 

các nhiệm vụ/hợp đồng KHCN đã được ký thì các viện ra quyết định giao nhiệm vụ 

Quản trị cấp viện 

Quản trị cấp phòng ban quản lý 

Quản trị cấp trung tâm 

Quản trị cấp chủ nhiệm/chủ biên Quản trị cấp thực 

hiện 
Quản trị cấp 

phònghiện 



                                                         90 

 

và toàn bộ kinh phí chi tiết theo nhiệm vụ/hợp cho chủ biên và tự thực hiện nhiệm 

vụ, thanh quyết toán với Bộ/Nhà nước theo quy định. (Phụ lục 26) 

+ Lập dự toán chi nhiệm vụ/hợp đồng KHCN thuộc nguồn tập đoàn: Sau 

khi hợp đồng đã được ký thì các viện ra quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí trong 

đó các khoản chi trực tiếp sẽ do chủ biên thực hiện và phần còn lại như chi phí 

lương và các loại bảo hiểm, chi phí quản lý và lợi nhuận sẽ do viện tự chi theo quy 

định (Phụ lục 27). 

+ Dự toán chi các hợp đồng dịch vụ NCKH: Sau khi hợp đồng đã được ký 

kết trên cơ sở doanh thu các viện lập dự toán chi của các hợp đồng dịch vụ này căn 

cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về các tỷ lệ trích nộp như: Chi phí 

lương và các loại bảo hiểm, chi phí khấu hao, chi phí quản lý và lợi nhuận phần còn 

lại sẽ được khoán cho các chủ biên tự xây dựng các chi phí cần thiết để phục vụ 

nghiên cứu (Phụ lục 28). 

+ Dự toán chi cho các hoạt động thường xuyên: Căn cứ vào dự toán chi 

tổng thể theo từng khoản mục chi phí của kế hoạch năm đã được phê duyệt, trước 

khi thực hiện nhiệm vụ, các bộ phận chủ động lập dự toán chi tiết cho từng nhiệm 

vụ như: Dự toán chi phí quản lý, dự toán chi hội nghị,... và trình qua bộ phận kế 

toán để kiểm tra xem xét có đúng với các định mức quy định sau đó chuyển lên ban 

Lãnh đạo viện phê duyệt (Phụ lục 29).  

Nhìn chung, công tác lập dự toán thu chi của các viện nghiên cứu đều được 

lập theo quy định của Nhà nước/tập đoàn và các quy định của viện.” 

(2) Tổ chức lập dự toán các khoản thu 

+ Lập dự toán thu nhiệm vụ/hợp đồng KHCN thuộc nguồn NSNN: Các 

viện căn cứ vào Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015, Bộ 

Tài chính - Bộ KHCN về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán 

kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng NSNN để lập dự toán, từ đó 

xây dựng dự toán và dự toán được xây dựng bởi các chủ nhiệm đề tài từ khi các chủ 

nhiệm đề tài làm thuyết minh đề tài và được bảo vệ tại các Hội đồng các cấp xét 

duyệt đề tài (gồm cả nội dung và kinh phí), sau đó trình lên cấp trên xem xét phê 

duyệt và ký hợp đồng (Phụ lục 30).  

+ Lập dự toán thu nhiệm vụ/hợp đồng KHCN thuộc nguồn tập đoàn: Các 

viện căn cứ vào tình hình nguồn kinh phí thực tế, kế hoạch của từng năm cấp cho 

hoạt động NCKH và định mức các chi phí do tập đoàn phê duyệt để làm căn cứ. Từ 

đó xây dựng dự toán và được xây dựng bởi các chủ nhiệm đề tài từ khi các chủ 

nhiệm đề tài làm thuyết minh đề tài sau đó dự toán được bảo vệ tại các Hội đồng 

các cấp xét duyệt đề tài (gồm cả nội dung và kinh phí), sau khi thông qua hội đồng 

viện sẽ trình lên tập đoàn xem xét phê duyệt và ký hợp đồng (Phụ lục 31).  

+ Lập dự toán thu các hợp đồng dịch vụ NCKH: Các viện căn cứ vào chi 
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phí lương, các loại bảo hiểm, chi phí khấu hao, chi phí quản lý, lợi nhuận theo quy 

chế chi tiêu nội bộ, các quy định của viện và các chi phí cần thiết để phục vụ nghiên 

cứu hoặc các khung dự toán đã quy định sẵn để từ đó lập dự toán cho các hợp đồng 

dịch vụ NCKH. (Phụ lục 32). 

(3) Tổ chức lập dự toán kết quả, chênh lệch thu chi 

Từ các kết quả thu chi của từng đề tài, dự án NCKH của tập đoàn và từng 

đề tài, dự án nghiên cứu thuộc hoạt động dịch vụ thì các viện lập bảng tổng hợp 

doanh thu chi phí và lợi nhuận. Bảng tổng hợp dự toán kết quả doanh thu chi phí và 

lợi nhuận của viện (Phụ lục 33).”  

2.2.4.2. Thực trạng tổ chức thu thập thông tin thực hiện phục vụ cho 

quản trị 

Thứ nhất: Thực trạng tổ chức thu thập thông tin thực hiện các khoản chi 

(1) Tổ chức chứng từ phản ánh các khoản chi  

Tổ chức chứng từ kế toán chi tiết theo từng bộ phận là công việc đầu tiên 

của KTQT nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng trong việc thu nhận thông tin 

ban đầu, do vậy việc tổ chức chứng từ phải được chú trọng để đảm bảo các thông tin 

do kế toán cung cấp là thích hợp và đáng tin cậy. Theo kết quả khảo sát tại các viện 

nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước đã vận dụng chế độ chứng từ kế toán theo chế 

độ kế toán hiện hành và thiết kế hệ thống chứng từ kế toán theo quy định riêng của 

từng viện nhằm phục vụ chủ yếu cho KTTC, tuy nhiên các chứng từ phục vụ cho công 

tác KTQT hiện vẫn còn nhiều hạn chế ở cả loại chứng từ và biểu mẫu chứng từ.” 

(2) Tổ chức mã hóa chi tiết TK phản ánh các khoản chi  

Theo kết quả khảo sát thực trạng tổ chức mã hóa chi tiết TK phản ánh các 

khoản chi tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước như sau:” 

+ Tổ chức mã hóa chi tiết các TK phục vụ cho yêu cầu quản trị một cách 

phù hợp và linh hoạt với các đặc điểm hoạt động cụ thể của viện. 

+ Thực hiện mã hóa các TK phản ánh chi với tiêu chí tương tự tổ chức mã 

hóa chi tiết TK phản ánh các khoản thu. 

Cụ thể như sau: 

+ Đối với viện áp dụng hệ thống TKKT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  

Các khoản chi sự nghiệp được theo dõi trên TK 642 "Chi phí quản lý ", TK 

này được mở chi tiết theo từng khoản mục phí 

Các khoản chi đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn được theo dõi trên 

TK 161 "Chi cho dự án, đề tài", TK này được mở chi tiết theo dõi cho từng đề tài, 

dự án của Bộ và của tập đoàn: TK 1611 "Chi cho dự án, đề tài nhà nước", TK 1612 

"Chi cho dự án, đề tài tập đoàn", TK 1613 "Chi cho dự án, đề tài khác". 

Các khoản chi đề tài, dự án NCKH thuộc hoạt động dịch vụ được theo dõi 
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trên TK 154 "Chi phí SX, KD dở dang" (chi tiết cho từng hợp đồng, khoản mục 

phí), TK 632 "Giá vốn …"(chi tiết từng hợp đồng, khoản mục phí). 

+ Đối với viện áp dụng hệ thống TKKT theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC: 

Các khoản chi sự nghiệp được theo dõi trên TK 642 "Chi phí quản lý ", TK 661 

"Chi sự nghiệp" để phản ánh thu, chi hoạt động sự nghiệp, TK này được mở chi tiết 

theo từng khoản mục phí 

Các khoản chi đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn được theo dõi 

trên TK 662 "Chi cho dự án, đề tài", TK này được mở chi tiết theo dõi cho từng đề 

tài, dự án của Bộ và của tập đoàn.   

TK 6621 "Chi cho dự án, đề tài của Bộ": TK 66211 "Chi cho đề tài của 

Bộ", TK 66212 "Chi cho dự án của Bộ". 

 TK 6622 "Chi cho dự án, đề tài của tập đoàn": TK 66221 "Chi cho đề tài 

của tập đoàn", TK 66222 "Chi cho dự án của tập đoàn". 

Các khoản chi đề tài, dự án NCKH thuộc hoạt động dịch vụ được theo dõi 

trên TK 631 "Chi SXKD" (chi tiết từng hợp đồng, khoản mục phí); 

Từ việc mã hóa chi tiết các TK, các sổ kế toán chi tiết được mở chi tiết 

tương ứng để theo dõi chi tiết cho từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu quản lý.” 

Thứ hai: Thực trạng tổ chức thu thập thông tin thực hiện các khoản thu 

(1) Tổ chức chứng từ phản ánh các khoản thu  

Theo kết quả khảo sát thực trạng tổ chức chứng từ phản ánh các khoản thu, 

kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước thực hiện như sau: 

+ Thu sự nghiệp  

Các khoản thu sự nghiệp do tập đoàn giao theo kế hoạch hàng năm và bộ phận 

tài chính kế toán thu tiền nên chứng từ kế toán gồm một số những chứng từ cơ bản 

như: Kế hoạch hàng năm được tập đoàn phê duyệt, công văn đề nghị cấp tạm ứng... 

+ Thu đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn 

Các khoản thu từ đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn và bộ phận tài 

chính kế toán thu tiền nên chứng từ kế toán gồm một số những chứng từ cơ bản 

như: Hợp đồng, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa 

đơn GTGT, công văn đề nghị tạm ứng/thanh toán...” 

+ Thu đề tài, dự án NCKH thuộc hoạt động dịch vụ 

Các khoản thu từ đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn và bộ phận tài 

chính kế toán thu tiền nên chứng từ kế toán gồm một số những chứng từ cơ bản 

như: Hợp đồng, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa 

đơn GTGT, công văn đề nghị tạm ứng/thanh toán…. 

(2) Tổ chức mã hóa chi tiết TK phản ánh các khoản thu  

Theo kết quả khảo sát thực trạng, tổ chức mã hóa chi tiết TK phản ánh các 
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khoản thu tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước như sau:” 

Lựa chọn danh mục TKKT trong hệ thống TKKT và mã hóa chi tiết các TK phản 

ánh các khoản thu phù hợp và linh hoạt với các đặc điểm hoạt động cụ thể của viện.  

Thực hiện phân loại và mã hóa các TK phản ánh các khoản thu với tiêu chí 

đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát các khoản thu, cho phép ứng dụng CNTT và 

cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho tập đoàn cũng như các cơ quan quản lý và 

các đối tượng khác. Với những yêu cầu như vậy các viện đã chi tiết hóa TK theo các 

cấp II, cấp III, cấp IV phù hợp với kế hoạch và yêu cầu cung cấp thông tin của KTQT. 

Cụ thể như sau: 

+ Đối với viện áp dụng hệ thống TKKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC  

Các khoản thu đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn được theo dõi 

trên TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp", TK này được mở chi tiết: TK 4611 

"Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài nhà nước", TK 4612 "Nguồn kinh phí cấp 

cho dự án, đề tài tập đoàn", TK 4613 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài khác" 

Các khoản thu đề tài, dự án NCKH thuộc hoạt động dịch vụ, theo dõi trên 

TK 511 "Doanh thu bán hàng", TK này được mở chi tiết theo từng loại dịch vụ 

+ Đối với viện áp dụng hệ thống TKKT theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC: 

Các khoản thu sự nghiệp từ tập đoàn được theo dõi trên TK 461 "Nguồn 

kinh phí sự nghiệp", TK này được mở chi tiết theo dõi theo từng nguồn hình thành.  

TK 4611 "Nguồn kinh phí sự nghiệp tập đoàn"  

TK 4612 "Nguồn kinh phí sự nghiệp khác"  

Các khoản thu đề tài, dự án NCKH của Nhà nước/tập đoàn được theo dõi 

trên TK 462 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, đề tài", TK này được mở chi tiết theo 

dõi cho từng đề tài, dự án của Bộ và của tập đoàn. 

TK 4621 "Nguồn kinh phí của Bộ": TK 46211 "Nguồn kinh phí của Bộ cấp 

cho đề tài", TK 46212 "Nguồn kinh phí của Bộ cấp cho dự án" 

TK 4622 "Nguồn kinh phí của tập đoàn": TK 46221 "Nguồn kinh phí của 

tập đoàn cho đề tài", TK 46222 "Nguồn kinh phí của tập đoàn cho dự án" 

Các khoản thu đề tài, dự án NCKH thuộc hoạt động dịch vụ, theo dõi các 

khoản thu của hoạt động SXKD trên TK 511 "Các khoản thu", TK này được mở chi 

tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ của viện nghiên cứu. 

Thứ ba: Thực trạng tổ chức thu thập thông tin thực hiện kết quả, chênh lệch 

thu chi  

Thông tin về kết quả hay chênh lệch thu chi được các viện theo dõi trên TK 421 

"Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối". Theo kết quả khảo sát, các thông tin về kết 

quả được theo dõi chung của toàn viện nghiên cứu, và thực hiện phân phối, trích lập 

vào các quỹ của viện theo quy chế chi tiêu nội bộ của từng viện. Nhìn chung, tất cả 

đều được phân phối, trích lập vào các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự 
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phòng thu nhập và quỹ khen thưởng, phúc lợi (Phụ lục 22). 

2.2.4.3. Thực trạng tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho quản trị 

Đối với phân tích tình hình thực hiện dự toán chi:  

Qua khảo sát, phân tích tình hình thực hiện dự toán chi được đánh giá cả hai 

mặt đó là hiệu quả và hiệu năng cụ thể như: 

Về mặt hiệu quả: các bộ phận phát sinh chi phí có thực hiện được các mục 

tiêu đặt ra hay không, hoàn thành các công việc được giao như thế nào… 

Về mặt hiệu năng: Được đánh giá thông qua việc thực hiện các dự toán 

Phương pháp phân tích ở các viện đều lựa chọn phương pháp so sánh chi 

thực tế phát sinh với dự toán được duyệt. 

Đối với phân tích tình hình thực hiện dự toán thu 

Qua khảo sát, các viện nghiên cứu chỉ sử dụng chỉ tiêu doanh thu, doanh 

thu thuần và lợi nhuận gộp để đánh giá.  

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ doanh thu 

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán 

Các chỉ tiêu này được theo dõi chi tiết cho từng bộ phận làm cơ sở để có 

chính sách trả lương và thưởng theo quy định. 

Phương pháp đánh giá ở các viện đều lựa chọn phương pháp so sánh giữa 

số thực tế với số kế hoạch được duyệt. 

Đối với phân tích tình hình thực hiện dự toán kết quả, chênh lệch thu chi 

Các viện nghiên cứu đều sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận thuần hoạt động kinh 

doanh trước thuế hoặc chênh lệch thu chi để đánh giá.” 

Như trên đã trình bày, thông tin về kết quả được theo dõi chung của toàn viện 

nghiên cứu, các viện khảo sát chưa theo dõi chi tiết để xác định lợi nhuận hay chênh 

lệch kết quả thu chi của từng bộ phận đã được phân cấp quản lý hay từng loại hoạt động 

NCKH. Do đó việc đánh giá kết quả được căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh 

chung, rồi so sánh với số kế hoạch, dự toán đã lập để đánh giá mức độ hoàn thành.  

2.2.4.4. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị 

- Về thời điểm lập báo cáo: Báo cáo lập có tính chất định kì nhằm so sánh giữa 

số kế hoạch, dự toán với số thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành dự toán, ngoài ra, 

báo cáo cũng có thể được lập khi có yêu cầu của các cấp quản trị nội bộ trong viện.  

- Về biểu mẫu báo cáo được thực hiện bởi kế toán phụ trách từng phần hành 

trên cơ sở đặc thù của đối tượng báo cáo và yêu cầu của quản trị nội bộ tại các viện. 

- Về các loại báo cáo KTQT của các viện khảo sát thường bao gồm: 

+ Báo cáo KTQT chi 

Hệ thống báo cáo KTQT về các khoản chi của các viện nghiên cứu hiện nay 

chỉ được lập để phục vụ cho việc lập BCTC của viện. Các báo cáo thường được lập là 
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báo cáo chi phí trực tiếp nghiên cứu, báo cáo chi phí lương, báo cáo chi phí quản lý... 

+ Báo cáo KTQT thu 

Hệ thống báo cáo KTQT các khoản thu của các viện nghiên cứu hiện nay chỉ 

được lập để phục vụ cho việc lập BCTC của viện. Các báo cáo thường được lập gồm: 

Báo cáo kết quả doanh thu theo từng loại hoạt động NCKH, dịch vụ khoa học kỹ thuật 

và dịch vụ khác. Những thông tin về giá vốn của từng loại hoạt động cũng được 

cung cấp đồng thời. Ngoài ra còn có báo cáo chi tiết doanh thu cho từng bộ phận. 

+ Báo cáo KTQT kết quả, chênh lệch thu chi 

Hệ thống báo cáo lợi nhuận của các viện nghiên cứu hiện nay chỉ được lập 

để phục vụ cho việc lập BCTC và báo cáo nghĩa vụ thuế với nhà nước. Báo cáo tình 

hình thực hiện kế hoạch kinh doanh (Phụ lục 34).”  

2.2.5. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các tập đoàn kinh 

tế nhà nước” 

2.2.5.1. Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán 

Để đảm bảo cho tổ chức công tác KTTC ở các viện hoạt động có hiệu quả 

thực hiện theo đúng các quy định chế độ tài chính, kế toán, sớm phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời những thiếu sót và hạn chế trong tổ chức công tác kế toán đòi hỏi phải 

tiến hành tổ chức kiểm tra kế toán.” 

Qua khảo sát tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước, việc kiểm 

tra nội bộ của viện có thể được khái quát như sau: 

* Bộ phận kiểm tra kế toán: 

Tại các viện chưa thành lập bộ phận kiểm tra kế toán riêng biệt với bộ phận kế 

toán. Việc kiểm tra kế toán chủ yếu do kế toán trưởng, các chuyên viên kế toán thực hiện. 

* Nội dung kiểm tra kế toán: 

- Kiểm tra việc thực hiện ghi chép, tính hợp pháp, hợp lệ phản ánh trên các 

chứng từ kế toán, trên các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp, BCTC và việc chấp hành 

các chính sách, chế độ, thể lệ kế toán - tài chính của Nhà nước/tập đoàn và các quy 

định hiện hành của viện.” 

- Kiểm tra, đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết trong quá 

trình tổng hợp số liệu, thông tin kế toán. Trong mỗi phần hành công việc, kế toán 

viên trực tiếp kiểm tra các chứng từ kế toán trước khi thực hiện các bước tiếp theo 

của quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, sau đó thực hiện kiểm tra việc ghi sổ kế 

toán chi tiết mình quản lý. 

- Kiểm tra việc tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, luân chuyển và xử lý 

chứng từ, vận dụng hệ thống TK và hình thức kế toán thích hợp; Kiểm tra việc cơ 

cấu tổ chức BMKT, bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ, trang bị phương tiện kỹ 

thuật cho công tác kế toán và tình hình lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán.” 
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- Báo cáo về kết quả công tác kiểm tra trong năm và tình hình khắc phục các 

nội dung đã được phát hiện các lần kiểm tra của kỳ trước như thế nào.”  

- Kiểm tra việc trích lập quỹ lương, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác có theo 

quy định hiện hành không.  

- Quỹ tiền mặt, tiền gửi cần kiểm tra số lượng tiền mặt thực có trong quỹ 

với số lượng trong sổ sách. Số dư tiền gửi tại Kho bạc,”Ngân hàng cần phải đối 

chiếu số liệu giữa số dư ở Kho bạc, Ngân hàng với số liệu trên sổ sách. 

* Hình thức kiểm tra công tác kế toán  

Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra hàng năm theo kế hoạch toàn bộ các nội dung 

của kiểm tra kế toán - tài chính hoặc kiểm tra theo chuyên đề.”  

Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra mang tính sự vụ hay làm rõ từng một nội dung 

cụ thể nào đó theo yêu cầu của Lãnh đạo viện. 

* Phương pháp kiểm tra 

Hiện tại các viện áp dụng phương pháp kiểm tra từ chứng từ đến báo cáo và 

phương pháp đối chiếu số liệu giữa chứng từ, sổ sách với BCTC kế toán, giữa số 

liệu sổ kế toán tổng hợp với số liệu của các sổ kế toán chi tiết, giữa số liệu kế toán 

trên sổ kế toán với số liệu thực tế kiểm kê.” 

2.2.5.2. Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 

kế toán 

Qua khảo sát thực tế cho thấy việc ứng dụng CNTT vào tổ chức công tác kế 

toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước đã được thực hiện 100% ở 

các viện (Phụ lục 03). Thực trạng tổ chức nội dung này có thể được khái quát như sau: 

- Về lựa chọn mức độ ứng dụng CNTT: Qua khảo sát thực trạng thì mức độ 

ứng dụng CNTT ở các viện nghiên cứu đều ở mức tự động hóa công tác kế toán. 

Công việc kế toán được thực hiện trên các phần mềm kế toán cụ thể.” 

- Về tổ chức lựa chọn phần mềm kế toán: Nhìn chung các viện nghiên cứu 

lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với nhu cầu và căn cứ vào thế mạnh của từng 

nhà cung cấp phần mềm để lựa chọn. Các phần mềm kế toán được sử dụng tại các 

viện nghiên cứu là Fast Accounting, Misa...được mua theo phần mềm đóng gói, các 

phân hệ kế toán trong chương trình phần mềm được thiết kế phù hợp nhu cầu giúp 

cho người làm kế toán lựa chọn các giao diện để thực hiện ghi nhận các giao dịch 

trên máy tính. Riêng Viện Dầu khí Việt Nam đã ứng dụng phần mềm kế toán viết 

riêng cho viện và số liệu được tập trung ở cơ quan viện. Tuy nhiên, phần mềm kế toán 

của các viện được các công ty phần mềm lập trình hầu như theo quy định chung của 

Bộ Tài chính về hệ thống sổ sách bảng biểu nên khi ứng dụng không đạt hiệu quả cao 

đối với đặc thù của từng viện. Ngoài ra, các phần mềm kế toán vẫn chưa ứng dụng 

được trong môi trường kết nối mạng LAN/mạng WAN, mà chỉ được thực hiện trên 
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các máy tính đơn lẻ. Các bộ phận kế toán vận hành chỉ thực hiện được công việc kế 

toán một cách đơn lẻ, công tác nhập dữ liệu kế toán được thực hiện tập trung vào 

một hoặc một vài bộ phận. Do đó nó sẽ ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu để phục 

vụ công tác BCTC kế toán cũng như báo cáo quản trị và nâng cấp phần mềm sau này. 

Phân quyền trong hệ thống nhìn chung chưa rõ ràng, chặt chẽ nên kế toán có thể 

chỉnh sửa dữ liệu vào bất kì lúc nào khi phát hiện sai sót trong ghi nhận. 

- Căn cứ vào đặc thù hoạt động và yêu cầu quản trị nội bộ của từng viện 

nghiên cứu mà kế toán của các viện thực hiện tổ chức xây dựng hệ thống danh mục 

theo từng đối tượng và mã hoá các đối tượng theo các trường dữ liệu phù hợp môi 

trường kế toán máy.” 

- Về tổ chức con người vào vận hành hệ thống, nhìn chung các nhân viên kế 

toán ở các viện nghiên cứu được đào tạo khá bài bản, có trình độ tương đối đồng 

đều nên ít gặp trở ngại trong vận hành kế toán trên máy vi tính. Các nhân viên kế 

toán của viện đều được nhà cung cấp phần mềm hướng dẫn, đào tạo trước khi đưa 

phần mềm kế toán vào sử dụng.” 

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC 

VIỆN NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 

2.3.1. Những ưu điểm 

Nhìn chung công tác tổ chức công tác kế toán tại các viện đã tuân thủ các 

quy định của Luật kế toán; hệ thống Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt 

Nam. Thể hiện qua việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống TKKT, hệ 

thống sổ kế toán và hệ thống BCTC/báo cáo quản trị đúng thời gian và đảm bảo 

chất lượng. Khi có bổ sung điều chỉnh chế độ kế toán và luật thuế mới thì các viện 

đã cử cán bộ đi học một cách kịp thời để đáp ứng yêu cầu công việc. Do đó, hiệu 

quả quản lý ở các viện đã được nâng lên rõ rệt. Trên cơ sở chế độ kế toán hiện hành 

các viện đã hướng dẫn hạch toán kế toán riêng cho đơn vị mình phù hợp với yêu 

cầu và trình độ của đội ngũ người làm kế toán trong các viện.” 

+ Về tổ chức BMKT: 

Theo thống kê tổ chức BMKT tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà 

nước có đến 83,33% các viện nghiên cứu được tổ chức theo mô hình vừa tập trung 

vừa phân tán còn 16,77% các viện nghiên cứu được tổ chức theo mô hình tập trung 

là phù hợp với đặc điểm chức năng và bộ máy quản lý của từng viện. 

Đội ngũ kế toán hiện tuổi trung bình còn trẻ trung nhiệt tình với công việc, 

được đào tạo chính quy và sau đại học cùng với sự kiểm tra giám sát, chỉ đạo kịp 

thời của kế toán trưởng nên việc tổ chức hạch toán kế toán một cách khá khoa học, 

không gây lãng phí nguồn lực.”  

Mặt khác, ở các viện bước đầu hình thành bộ phận KTQT trong BMKT, bố 

trí nhân sự kiêm nhiệm để thực hiện các công việc, nội dung KTQT như xây dựng 
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các định mức, dự toán… 

+ Về tổ chức KTTC: 

Hệ thống sổ kế toán, việc phân công giữ và ghi chép các sổ kế toán được các 

kế toán thực hiện theo đúng nhiệm vụ kế toán được giao. Các viện mở tương đối đầy 

đủ sổ kế toán để ghi nhận công tác và hạch toán, đáp ứng nhu cầu đối chiếu so sánh 

lập BCTC và báo cáo quản trị. 

Hệ thống BCTC đều được các viện lập đầy đủ theo chế độ kế toán và đúng 

quy định. Ngoài những BCTC bắt buộc, các viện còn lập một số báo cáo KTQT theo 

yêu cầu quản trị của viện và tập đoàn.” 

+ Về tổ chức KTQT: 

Tổ chức xây dựng định mức, lập dự toán: Các viện đã xây dựng định mức, 

dự toán cho từng hoạt động cụ thể và các định mức đó đều được xây dựng dựa trên 

quy chế chi tiêu nội bộ và các định mức khác của tập đoàn, Nhà nước.  

Tổ chức thu thập thông tin thực hiện trên các TKKT về cơ bản cũng đáp 

ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về các khoản thu chi theo từng loại hoạt 

động, từng bộ phận; thông tin cụ thể về các khoản chi theo từng khoản mục, từng 

loại hoạt động, từng bộ phận phát sinh chi phí.” 

Thiết lập được một số chỉ tiêu nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự toán 

của các viện nghiên cứu với phương pháp đánh giá chủ yếu dựa trên so sánh giữa số 

liệu thực hiện với số liệu dự toán.” 

Các báo cáo KTQT đã được xác định nhằm đánh giá trách nhiệm hoàn 

thành kế hoạch của mỗi bộ phận, kiểm soát và phân tích được các nguyên nhân 

tăng, giảm từng chỉ tiêu để từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp.  

+ Về tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

Việc kiểm tra kế toán ở các viện nghiên cứu được thực hiện thường xuyên 

hàng năm theo đúng các quy định chế độ tài chính, kế toán, sớm phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời những thiếu sót và hạn chế trong tổ chức công tác kế toán.” 

Ứng dụng CNTT vào công tác kế toán, các viện đã triển khai ứng dụng CNTT, 

phần mềm kế toán vào công tác kế toán. Nên trên 95% các viện nghiên cứu có hệ thống 

chứng từ kế toán, sổ kế toán đã được thực hiện trên hệ thống máy vi tính và có tác dụng 

hỗ trợ cho các nhân viên kế toán trong việc thực hiện phần hành kế toán của mình. 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được cơ bản về việc tổ chức công tác kế toán 

tại các viện nghiên cứu thì còn một số bất cập và hạn chế như sau:” 

- Về tổ chức BMKT tại các viện nghiên cứu 

Theo kết quả khảo sát tại các viện thì tổ chức BMKT hiện nay vẫn tập trung 

vào bộ phận KTTC là chủ yếu trong khi nhu cầu về thông tin KTQT của từng bộ 

phận của các viện là rất lớn nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.”  
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Về bố trí công việc: Các nhân viên kế toán vừa đảm nhận nhiệm vụ của 

KTTC vừa thực hiện thêm một số nội dung phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ.  

Về trình độ của nhân viên kế toán phụ trách công việc của KTQT: năng lực 

và trình độ của các cán bộ kế toán còn nhiều hạn chế và cũng chưa nhận thức được 

vai trò, mục đích, nguyên tắc, nội dung và phương pháp tổ chức KTQT nhằm cung 

cấp thông tin và ra quyết định tại các viện. “Việc phân tích số liệu để đưa ra các 

phương án kinh doanh chưa chuyên nghiệp. Nhân viên kế toán còn thiếu kỹ năng 

cung cấp thông tin KTQT mà chủ yếu vẫn là thông tin KTTC.” 

Hệ quả là việc triển khai tổ chức KTQT tại các viện nghiên cứu thuộc các 

TĐKT nhà nước gặp khó khăn. 

- Về tổ chức kế toán tài chính tại các viện nghiên cứu 

+ Về chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng tại các viện nghiên cứu không 

thống nhất 

Hiện tại các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước đã chuyển đổi 

hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập theo 

Nghị định 115/2005/NĐ-CP, đến nay chưa thống nhất về chế độ kế toán áp dụng 

nên dẫn tới tình trạng kế toán ở các viện tự thực hiện theo cách hiểu của từng viện. 

Theo kết quả khảo sát thì 83,33% các viện áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và 16,67% các viện 

còn lại áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính 

và Thông tư số 185/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN 

ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.”  

Từ các chế độ kế toán áp dụng khác nhau thì hệ thống chuẩn mực kế toán chi 

phối cũng khác nhau. Đối với viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán ban hành theo 

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về nguyên tắc chịu sự chi phối của hệ thống chuẩn mực 

kế toán công, tuy nhiên đến nay hệ thống chuẩn mực kế toán này Việt Nam chưa ban 

hành. Còn đối với các viện nghiên cứu áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành 

theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì chịu sự chi phối của 26 chuẩn mực kế toán 

doanh nghiệp đã ban hành, nhưng theo khảo sát, kế toán ở các viện này chưa quan tâm 

nhiều đến vấn đề chuẩn mực kế toán, do đó các quy định của chuẩn mực kế toán chi 

phối đến kế toán tài sản, thu, chi của các hoạt động chưa được tuân thủ theo khuôn mẫu.” 

Từ những bất cập trên, hệ quả dẫn tới thông tin cung cấp không đảm bảo 

tính phù hợp, đầy đủ, đúng đắn, trung thực, không đảm bảo tính so sánh được giữa 

các viện nghiên cứu bởi được kế toán được dựa trên những cơ sở kế toán khác nhau.  

+ Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 

Thứ nhất, tổ chức xây dựng danh mục chứng từ kế toán 

Đối với các chứng từ làm căn cứ ghi nhận của KTTC, danh mục các chứng 

từ kế toán áp dụng tại các viện nghiên cứu chưa thống nhất, còn có những khác biệt 
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trong sử dụng hệ thống chứng từ do áp dụng chế độ kế toán khác nhau và khác biệt 

về các chứng từ để phản ánh các giao dịch kinh tế đối với các viện áp dụng cùng hệ 

thống chế độ kế toán. Biểu mẫu chứng từ sử dụng liên quan đến phân bổ khấu hao và 

hao mòn TSCĐ của các viện chưa có sự thống nhất; chứng từ làm căn cứ để phân 

chia doanh thu, chi phí theo hợp đồng tham gia liên doanh cung cấp dịch vụ NCKH 

được thiết kế chưa đảm bảo tính khoa học, tùy thuộc vào kế toán của từng viện.” 

Thứ hai, tổ chức lập (tiếp nhận) chứng từ kế toán.  

Những bất cập qua khảo sát thực trạng ở khâu tổ chức lập chưng từ như sau: 

- Thời điểm lập chứng từ kế toán đối với các giao dịch đã phát sinh còn 

chưa kịp thời, ngược lại có trường hợp đã lập chứng từ khi chưa phát sinh nghiệp vụ 

như đối với trường hợp thực hiện nghiên cứu theo dự án của Nhà nước, kế toán phải 

xuất hóa đơn ngay khi nhận tạm ứng tiền của dự án. 

- Sử dụng mẫu chứng từ chưa phù hợp đối với những giao dịch đã được nhà 

nước qui định cụ thể, điều này liên quan đến việc sử dụng hệ thống chứng từ điện tử 

theo quy định trong kê khai thuế và nộp tờ khai thuế, một số viện khảo sát chưa thực 

hiện theo quy định mà vẫn nộp kê khai và nộp tờ khai thuế theo cách truyền thống. 

Thứ ba, tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán.  

Hiện tại công tác kiểm tra chứng từ kế toán có được thực hiện nhưng còn sơ 

sài, thường chỉ tập trung vào khâu đầu tiên khi phát sinh nghiệp vụ, còn việc kiểm tra 

chứng từ lần sau liên quan đến trách nhiệm của kế toán trưởng nhằm đảm bảo đầy đủ 

tính pháp lý của chứng từ thì hiện vẫn còn nhiều hạn chế, công việc kiểm tra nhiều 

khi dồn vào cuối quý/cuối năm hoặc không kiểm tra do đó việc phát hiện sai sót thiếu 

tính kịp thời. 

Thứ tư, tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.  

Việc luân chuyển chứng từ chưa thực hiện tốt, chưa kịp thời, chưa đảm bảo 

đúng quy trình. Điều này một phần là do quy trình luân chuyển chứng từ chưa xác 

định cụ thể, rõ ràng và cách bố trí con người để thực hiện quy trình chưa đảm bảo 

tính khép kín, liên tục hay nói cách khác do chưa có quy định luân chuyển chứng từ. 

Thứ năm, tổ chức bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ kế toán.”  

Việc bảo quản chứng từ vẫn chưa tốt, chủ yếu ở các viện chứng từ được bảo 

quản trong các thùng tôn và để ở kho của viện thậm chí có đơn vị còn để ở hành lang 

của phòng KTTC như Viện Hóa học Công nghiệp với điều kiện kho không tốt đã dẫn 

đến mối mọt ẩm mốc sẽ làm cho nhiều chứng từ bị hư hỏng. Luật kế toán và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật có quy định về thời gian sử dụng, lưu trữ và bảo 

quản các tài liệu số liệu kế toán, tuy nhiên các viện chưa thực sự quan tâm đến việc 

rà soát để phân loại các tài liệu kế toán nhằm loại bỏ, lưu trữ, bảo quản theo quy định.” 

+ Về tổ chức hệ thống TKKT. 

Tồn tại trong TK sử dụng và mã hóa chi tiết các TK. 
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Xây dựng danh mục các TKKT áp dụng tại các viện nghiên cứu chưa thống 

nhất, còn có những khác biệt trong sử dụng hệ thống TK do áp dụng chế độ kế toán 

khác nhau và khác biệt về các TK để phản ánh cùng một giao dịch kinh tế ở các 

viện nghiên cứu áp dụng cùng hệ thống chế độ kế toán.  

Đối với các giao dịch liên quan đến cấp kinh phí cho hoạt động của tập 

đoàn, ở các viện áp dụng chế độ kế toán theo TT200/2014 thì sử dụng các TK như 

hướng dẫn của chế độ kế toán không hoàn toàn phù hợp với cơ sở kế toán dồn tích, 

hệ quả là việc ghi nhận kế toán không đảm bảo tính thống nhất cho tất cả giao dịch 

và sự kiện phát sinh của viện. 

Việc mã hóa chi tiết các TK các cấp để phù hợp với đặc điểm hoạt động, 

từng đối tượng kế toán để đáp ứng yêu cầu quản lý nhưng chưa thực hiện khoa học 

và thống nhất ở các viện nghiên cứu.  

Việc mã hóa chi tiết các TK để phản ánh các giao dịch nội bộ và giao dịch 

với bên ngoài chưa được thực hiện ở các viện nghiên cứu. Do đó việc chắt lọc 

những thông tin về các giao dịch nội bộ trong kì để cung cấp cho tập đoàn thực hiện 

loại trừ khi hợp nhất BCTC là rất khó khăn. 

Tồn tại trong vận dụng TKKT. 

Nhìn chung ở các viện nghiên cứu khác nhau thì có sự vận dụng TK khác 

nhau trong ghi nhận, xử lí nghiệp vụ. Điều này không chỉ do áp dụng chế độ kế toán 

khác nhau, mà ngay cả các viện nghiên cứu áp dụng cùng chế độ kế toán cũng khác 

nhau trong xử lí các giao dịch.  

+ Thời điểm ghi nhận các khoản thu không thống nhất ở các viện nghiên cứu: 

- Đối với các khoản thu từ NCKH của đề tài, dự án từ kinh phí của Nhà 

nước/tập đoàn, có viện ghi nhận vào thời điểm nhận được kinh phí do tập đoàn/nhà 

nước cấp, có viện ghi nhận vào thời điểm lập hóa đơn mà không phụ thuộc vào việc 

hoàn thành hay chưa hoàn thành sản phẩm khoa học. 

 - Đối với các khoản thu từ NCKH thuộc hoạt động SXKD, có viện ghi 

nhận doanh thu vào thời điểm lập hóa đơn mà không phụ thuộc vào việc hoàn thành 

hay chưa sản phẩm khoa học, có viện ghi nhận doanh thu vào thời điểm lập hóa đơn 

khi bàn giao sản phẩm khoa học, có biên bản nghiệm thu. 

+ Ghi nhận doanh thu, chi phí phát sinh từ hoạt động SXKD khác nhau ở 

các viện nghiên cứu khảo sát. Ở các viện áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC, sử dụng các TK 511 và 632 để ghi nhận, tuy nhiên có viện sử 

dụng các TK này để ghi nhận cả những khoản thu, chi NCKH từ kinh phí dự án của 

nhà nước, tập đoàn. Ở những viện áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 19/2006 

thì sử dụng các TK 511 và 631 để ghi nhận doanh thu, chi phí phát sinh.  

+ Các chi phí không được tính toán, xác định đầy đủ trong cấu thành chi phí 

thực hiện dịch vụ NCKH, điển hình như đối với chi phí khấu hao, các viện phải 
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thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo chế độ áp dụng cho doanh nghiệp quy định tại 

Thông tư số 43/2013/TT-BTC nhưng theo kết quả khảo sát có 83,33% các viện 

hạch toán và phân bổ giá trị khấu hao và hao mòn TSCĐ cho cả 2 hoạt động NCKH 

và dịch vụ NCKH, còn 16,67% các viện chỉ hạch toán và phân bổ giá trị hao mòn 

TSCĐ cho hoạt động NCKH, do đó không phản ánh đúng chi phí của hoạt động 

dịch vụ NCKH và bỏ qua một phần chi phí khấu hao TSCĐ dẫn đến việc xác định 

lợi nhuận và tính toán nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp không phản 

ánh trung thực và đúng đắn. 

+ Nhiều khoản chi phí phát sinh liên quan đồng thời cho hoạt động sự nghiệp, 

hoạt động NCKH và cho dịch vụ SXKD nhưng không được bóc tách rõ ràng, chưa 

thực hiện nhất quán trong công tác kế toán tại các viện. Có viện được kế toán ghi 

nhận hết vào chi hoạt động sự nghiệp, có viện ghi nhận vào chi phí hoạt động dịch vụ.”  

+ Ghi nhận kế toán thu chi từ đề tài NCKH, dự án của nhà nước, tập đoàn 

tại các viện không giống nhau mặc dù cùng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC, có viện ghi nhận vào TK 461 "Nguồn kinh phí cấp cho dự án, 

đề tài" và TK 161 "Chi sự nghiệp", có viện ghi nhận vào TK 511 và 632. 

+ Chi phí dự phòng rủi ro không được thiết lập: Một trong những đặc thù 

hoạt động của các viện nghiên cứu là tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học, đề tài chỉ được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán khi có sản phẩm 

khoa học đạt yêu cầu, do đó, những đề tài đã thực hiện nhưng không được nghiệm 

thu thì phát sinh chi phí mà không có doanh thu bù đắp, bên cạnh đó nhiều đề tài đã 

được nghiệm thu nhưng phải có nghĩa vụ bảo hành các sản phẩm khoa học…tất cả 

đã làm nảy sinh vấn đề cần phải lập dự phòng cho hoạt động nghiên cứu theo từng 

hợp đồng khoa học kí kết. Tuy nhiên tại các viện khảo sát vấn đề này không được 

tính đến trong các xử lý và ghi nhận của kế toán, không đáp ứng được yêu cầu của 

nguyên tắc “Thận trọng”.  

Hệ quả là việc xử lý, ghi nhận, trình bày công tác về các khoản thu, chi tại 

các viện nghiên cứu đã không thống nhất nhau, chưa tuân thủ quy định hiện hành 

của chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán chi phối. 

+ Về tổ chức hệ thống sổ kế toán. 

Hiện tại các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước đang sử dụng 

1 trong 4 hình thức như: Hình thức Chứng từ ghi sổ, hình thức Nhật ký chung, hình 

thức Nhật ký - Chứng từ và thực hiện kế toán trên máy vi tính. Qua khảo sát thực 

trạng, có thể khái quát những bất cập về sổ kế toán như sau: 

Về sổ kế toán tổng hợp. 

Đối với các viện nghiên cứu áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

nhưng không mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để theo dõi việc lập Chứng từ ghi sổ 

mà chỉ lập các chứng từ ghi sổ theo nội dung và ghi thẳng vào sổ cái của TK.”  



                                                         103 

 

Về mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của những người theo qui định như Thủ 

trưởng/viện trưởng đơn vị (hoặc người được ủy quyền), phó viện trưởng, kế toán 

trưởng, các nhân viên kế toán, thủ quỹ, thủ kho… tại các viện khảo sát đã thực hiện 

nhưng chưa đủ theo quy định. 

Các thông tin trên sổ như: ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa 

sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và chữ ký của viện trưởng và đóng dấu 

giáp lai theo từng trang sổ hiện tại các viện vẫn chưa thực hiện theo quy định.” 

Từ những hạn chế về sử dụng TK và cách thức ghi nhận khác nhau về cùng 

một loại giao dịch kinh tế, sự không tách bạch các chi phí dùng cho từng loại hoạt 

động dẫn đến không tính toán xác định đúng đắn giá phí của từng loại hoạt động 

dẫn đến những bất cập trong ghi nhận ở các viện nghiên cứu. 

Về sổ kế toán chi tiết. 

Từ những hạn chế về mã hóa chi tiết các TK đã nêu trên dẫn đến những hạn chế 

về sổ kế toán chi tiết tương ứng. Ngoài ra, doanh thu của các viện có cả hai loại, Doanh 

thu tính thuế GTGT và Doanh thu không tính thuế GTGT nhưng chưa có "Sổ chi tiết 

các loại thuế GTGT đầu vào" để phục vụ việc phân bổ thuế GTGT. Nhiều sổ chi tiết 

không được sử dụng nên các thông tin cho nhà quản lí đã không được cung cấp kịp thời.  

+ Về tổ chức lập, phân tích BCTC 

Tổ chức lập hệ thống BCTC 

Chế độ kế toán của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước đang áp 

dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán HCSN, do đó dẫn đến hệ 

thống BCTC ở các viện cũng tồn tại theo hai hệ thống BCTC khác nhau dẫn đến 

thông tin cung cấp không đảm bảo tính thống nhất.  

Bên cạnh đó, đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở các viện thì dòng tiền thu 

chi theo từng hoạt động chưa phân loại đúng và thống nhất, đối với Thuyết minh 

BCTC chưa quan tâm đúng mức đến nội dung về giải trình, phân tích và đánh giá 

những nguyên nhân để giúp người đọc báo cáo hiểu đúng tình hình tài chính của 

viện. Ngoài ra, các viện còn thiếu các báo cáo cung cấp thông tin về các giao dịch nội 

bộ giữa viện nghiên cứu với công ty mẹ và các thành viên trong tập đoàn liên quan đến 

thực hiện các dịch vụ nghiên cứu KHCN.”  

 Tổ chức phân tích báo cáo  

- Tổ chức bộ phận phân tích: Bộ phận thực hiện phân tích BCTC là bộ phận 

kế toán nên các số liệu được phân tích không được khách quan. 

- Phương pháp phân tích: Hiện tại các viện mới chỉ sử dụng phương pháp so 

sánh, tỷ lệ để phân tích các nội dung trên BCTC, chưa sử dụng Mô hình Dupont trong 

phân tích và nhiều phương pháp khác nên những thông tin hữu ích thu thập được từ 

phương pháp này đã bị giới hạn.  

- Nội dung phân tích: Các viện thực sự chưa chú trọng đến công tác phân tích 
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BCTC, các nội dung phân tích BCTC còn đơn giản, chủ yếu tập trung vào phân tích 

tình hình doanh thu giữa số thực hiện/kế hoạch, thực hiện năm nay/năm trước và khái 

quát tình hình thực hiện dự toán thu - chi, tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí, 

tình hình quản lý nợ phải thu phải trả (phân chia ra công nợ quá hạn và chưa quá 

hạn), tình hình tăng giảm các quỹ. 

- Tổ chức lập báo cáo phân tích: Các viện nghiên cứu nhìn chung chưa xây 

dựng được hệ thống báo cáo phân tích cụ thể áp dụng trong viện. Biểu mẫu báo cáo 

phân tích còn đơn giản, đôi khi chưa khoa học, được thiết kế phụ thuộc vào nội 

dung phân tích và phương pháp phân tích đã thực hiện.” 

Công khai BCTC: 

Việc công khai BCTC của các viện mới dừng lại ở việc nộp BCTC cho tập 

đoàn/cơ quan thuế mà chưa thực hiện công khai trên các phương tiện công tác đại 

chúng khác để phục vụ cung cấp công tác cho những người sử dụng. 

- Về tổ chức KTQT tại các viện nghiên cứu 

+ Về tổ chức lập dự toán  

Về bộ phận xây dựng định mức, lập dự toán: chủ yếu là các bộ phận chức 

năng như bộ phận kế hoạch, bộ phận nghiên cứu chưa có sự tham gia hiệu quả của 

bộ phận kế toán. 

Về cơ sở lập dự toán: Lập dự toán dựa trên định mức của Nhà nước/tập 

đoàn được quy định không được thay đổi trong nhiều năm nên mức dự toán của một 

số khoản mục không còn phù hợp với thực tế, chưa linh hoạt các phương án. Mặt 

khác, việc lập dự toán chi phí không tính được hết các chi phí phát sinh, chính vì 

không có dự toán chi phí đầy đủ nên không thể sử dụng phương pháp ước tính để 

xác định giá phí của sản phẩm mà chỉ có thể sử dụng phương pháp chi phí thực tế. 

Điều này ảnh hưởng đến việc ra quyết định kịp thời của nhà quản trị.” 

Về quy trình lập dự toán: Tại các viện nghiên cứu việc lập dự toán được 

thực hiện theo trình tự từ dưới lên trên và người quyết định cuối cùng là lãnh đạo 

viện. Với quy trình này dẫn đến người thực hiện lập dự toán có xu hướng lập dự 

toán không phù hợp với khả năng thực tế có thể đạt được, dự toán chi phí cao hơn 

so với chi phí thực tế để thể hiện được sự tiết kiệm trong thực thi đề tài, dự án; dự 

toán doanh thu thấp hơn so với doanh thu thực tế để thể hiện được hoàn thành vượt 

dự toán đã xây dựng. Theo đó, mức lợi nhuận hay chênh lệch thu chi sẽ đạt được 

cao hơn so với dự toán. Điều này làm giảm tính kiểm soát của thông tin dự toán.  

+ Tổ chức tổ chức thu thập thông tin  

Về hệ thống chứng từ kế toán. 

Với nhu cầu để thu thập thông tin của từng bộ phận, từng loại hoạt động, đề 

tài, dự án thì hiện các viện chưa thực hiện được. Hệ quả là khó khăn cho việc kiểm 

soát, so sánh, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao dự toán 
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của viện cho từng bộ phận, từng loại hoạt động, đề tài, dự án của viện. 

Về mã hóa chi tiết các TK. 

Theo kết quả khảo sát tại các viện nghiên cứu chưa xây dựng hệ thống TK 

chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị. Trong khi việc lập dự toán được thực hiện cho 

từng đề tài, chi tiết theo từng khoản mục chi phí, nhưng thực tế việc thu thập thông 

tin chỉ dừng lại ở việc thu chi theo loại đề tài, dự án, mà không chi tiết cho từng đề 

tài, dự án theo từng khoản mục chi phí. Hệ quả là hạn chế việc kiểm soát của nhà 

quản lý vào quá trình thực hiện, việc lập dự toán trở nên hình thức, không có hoặc ít 

có tác dụng trong điều hành, kiểm soát các khoản chi phí thực tế phát sinh. 

+ Về các chỉ tiêu phân tích thông tin phục vụ cho quản trị  

Theo kết quả khảo sát tại các viện nghiên cứu, các chỉ tiêu đánh giá tình 

hình thực hiện dự toán thu chi, kết quả ở các viện đã có nhưng không đầy đủ, không 

rõ ràng đặc biệt đối với các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ở từng 

bộ phận, từng cấp nơi trực tiếp phát sinh khoản chi, do đó khó khăn cho việc đánh 

giá thực hiện dự toán ở một cấp hay bộ phận nào đó của viện.  

+ Về tổ chức hệ thống báo cáo KTQT 

Hệ thống báo cáo KTQT về thu, chi, kết quả ở các viện khảo sát tuy đã 

được thiết lập nhưng các báo cáo này chưa đáp ứng yêu cầu cả về loại báo cáo, kết 

cấu biểu mẫu và các chỉ tiêu phản ánh. Theo đó, việc phân tích, đánh giá, tìm 

nguyên nhân để khắc phục những bất cập chỉ mang tính hình thức, ít có giá trị thực 

tiễn để điều hành, ra quyết định. 

- Về tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

+ Về tổ chức kiểm tra kế toán 

Theo kết quả khảo sát tại các viện hầu như không xây dựng kế hoạch kiểm 

tra và thường không tổ chức bộ phận kiểm tra kế toán riêng mà do các nhân viên kế 

toán phần hành tự kiểm tra trước khi ghi sổ kế toán, kế toán trưởng thường đảm 

nhiệm kiểm tra chung định kỳ trước khi lập BCTC. Nội dung tự kiểm tra kế toán 

thường bao gồm các vấn đề như kiểm tra quá trình ghi chép trên các chứng từ, sổ kế 

toán, quá trình thiết lập các BCTC; kiểm tra trách nhiệm, kết quả công việc của 

BMKT; kiểm tra các chính sách quản lý tài sản và việc sử dụng các nguồn kinh phí 

của đơn vị,...”  

+ Về tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

Theo kết quả khảo sát tại các viện thì trong quá trình sử dụng phần mềm kế 

toán ngoài công tác hạch toán kế toán và BCTC theo quy định thì công tác quản lý 

luôn thay đổi theo yêu cầu quản trị ở từng thời điểm, dữ liệu hiện đang phân tán ở 

các Trung tâm/đơn vị và cơ quan viện nên gặp khó khăn trong việc thống nhất một 

phương pháp quản trị số liệu của chung của toàn viện. 

Do hạn chế giới hạn của số ký tự mà phần diễn giải nghiệp vụ kinh tế phát 
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sinh trong phần mềm kế toán phải viết tắt hoặc tóm tắt các nội dung diễn giải các 

nghiệp vụ và các thông tin trên chứng từ chưa đầy đủ rõ ràng dẫn đến việc phản ánh 

nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh gây khó khăn cho quá trình ghi sổ kế toán 

cũng như công tác kiểm tra, thanh tra.” 

Công tác lập BCTC quý/năm theo quy định, hiện tại các viện vẫn phải thực 

hiện trên Excel, trong đó nhiều chỉ tiêu tài chính trong các báo cáo đó phải tập hợp 

từ các sổ chi tiết và các nguồn số liệu khác mới đáp ứng được công tác lập báo cáo, 

thực tế các viện chưa in được BCTC từ phần mềm kế toán. 

Phần mềm kế toán hiện tại của các viện đang sử dụng không những đảm 

bảo chưa tốt về mặt tốc độ khi dữ liệu kế toán phát sinh ngày càng nhiều mà còn 

không an toàn về các vấn đề như bảo mật, sao lưu, lưu trữ số liệu kế toán của toàn 

viện (Phụ lục 03). 

Những nguyên nhân: 

Những tồn tại của các viện trong tổ chức công tác kế toán hiện tại có thể do 

các nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan mang lại: 

Nguyên nhân khách quan. 

Hiện tại các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước đã chuyển đổi 

sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập 

nhưng chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện thống nhất về hệ thống 

chứng từ kế toán, TKKT (mở TK chi tiết và mã hóa TK), phương pháp kế toán và 

sổ kế toán nên dẫn tới tình trạng đơn vị tự thực hiện theo cách hiểu của từng viện.  

Cơ sở pháp lý còn thiếu như theo Luật kế toán năm 2015 và Thông tư số 

53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 hướng dẫn tổ chức thực hiện KTQT trong đơn vị 

nhưng chỉ đề cập đến tổ chức KTQT nói chung trong một đơn vị.“Với đặc thù hoạt 

động của các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước đã chuyển đổi sang 

hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm tổ chức KHCN thì việc 

vận dụng vào tổ chức KTQT rất khó khăn.” 

Trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác kế toán chưa bắt 

kịp được sự thay đổi, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới, 

với yêu cầu hội nhập cao, nên việc triển khai và ứng dụng kế toán trách nhiệm chưa 

đồng bộ. Hơn nữa các nhà quản lý viện cũng chưa nhìn nhận được vai trò thực sự 

của kế toán trách nhiệm trong việc phát triển viện. 

Mặt khác, mô hình hoạt động tự trang trải kinh phí gây sức ép trong việc tăng 

thu nhập cho cán bộ công nhân viên cũng như đảm bảo nhịp độ tăng trưởng, doanh thu 

dẫn đến khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ NCKH có tính chiến lược lâu dài, 

là nguy cơ cản trở sự phát triển bền vững của các đơn vị NCKH.”  

Nguyên nhân chủ quan. 
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Thứ nhất, ở các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước, nhiều lãnh 

đạo vẫn chưa đánh giá cao tầm quan trọng của công tác kế toán, còn có quan điểm 

cho rằng tài chính kế toán là bộ phận phục vụ, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ 

chất lượng của các hợp đồng và chưa thực sự có vai trò mang lại lợi ích cho đơn vị. 

Trong khi đó bộ phận nghiên cứu được đầu tư trang thiết bị nghiên cứu ngày càng 

hiện đại và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn.  

Thứ hai, công tác phối hợp giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong 

viện còn chưa khoa học dẫn tới việc luân chuyển, kiểm tra và xử lý chứng từ chưa 

kịp thời và còn nhiều chậm trễ. 

Thứ ba, trình độ chuyên môn của các cán bộ làm công tác kế toán còn hạn 

chế và không đồng đều, bên cạnh đó trình độ về ứng dụng tin học của người làm 

công tác kế toán trong các viện còn hạn chế, dẫn đến việc sử dụng các phần mềm kế 

toán còn gặp khó khăn. Mặt khác phần mềm kế toán sử dụng còn nhiều điểm thực 

sự chưa phù hợp, thiếu cập nhập bổ sung các chính sách mới theo quy định gây ảnh 

hưởng đến chất lương công tác của các báo cáo.  

Thứ tư, về quy chế chi tiêu nội bộ của các viện cơ bản đáp ứng được yêu 

cầu quản lý. Song việc chấp hành quy chế chi tiêu nội bộ một số viện chưa thực sự 

thực hiện theo đúng với các quy định của quy chế. Việc bổ sung sửa đổi các quy 

định cho phù hợp với thực tế của hoạt động của viện chưa được kịp thời.”  

Thứ năm, về điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai KTQT còn hạn chế 

như việc trang bị máy móc thiết bị phần cứng và phần mềm phục vụ công tác 

KTQT.“Các nhà khoa học chưa thấy được vai trò của thông tin do KTQT cung cấp 

và cũng chưa thực sự sử dụng các thông tin KTQT với tư cách là một cơ sở quan 

trọng trong việc ra quyết định điều hành viện.” 

Từ những hạn chế và nguyên nhân trên đòi hỏi các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước cần có những biện pháp khắc phục để tổ chức công tác kế toán 

tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các viện.” 

2.4. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP SAU KHI CHUYỂN SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ VÀ BÀI HỌC RÚT RA TỪ 

THỰC TIỄN” 

2.4.1. Kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán ở một số đơn vị sự nghiệp 

chuyển sang cơ chế tự chủ” 

Để tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán ở ĐVSN 

thực hiện chuyển sang chế độ tự chủ, NCS đã tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán ở 

2 đơn vị điển hình, đó là Bệnh viện Bưu điện và Trường Đại học FPT. Có thể khái 

quát nội dung và cách thức tổ chức công tác kế toán đơn vị này như sau:” 

- Về mô hình tổ chức bộ máy 



                                                         108 

 

Đều có bộ máy quản lý tách biệt giữa Phòng Kế toán và Phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp, toàn bộ công việc KTTC và một phần KTQT (lập dự toán) được thực 

hiện tại Phòng Kế toán; chức năng KTQT được thực hiện tại Phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp với nhiệm vụ thống kê số liệu, xây dựng các định mức tiêu hao, hạch toán 

nghiệp vụ vật tư tiêu hao cho từng bệnh án.” 

Việc bố trí nhân viên kế toán phù hợp với chuyên môn được đào tạo nhưng 

chưa phân công theo hướng chuyên trách.  

- Về lựa chọn cơ sở kế toán và chế độ kế toán áp dụng 

Hiện tại ở Bệnh viện Bưu điện/Trường Đại học FPT lựa chọn áp dụng cơ sở 

kế toán dồn tích kết hợp với kế toán tiền mặt trong ghi nhận, xử lý các giao dịch. 

Hiện các đơn vị này đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông 

tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp để thực hiện KTTC 

và Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC để thực hiện 

kế toán ngân sách đối với những khoản thu chi từ ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân 

sách. Biểu mẫu chứng từ và báo cáo bao gồm cả các chứng từ và BCTC doanh nghiệp 

ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC và một số biểu mẫu chứng từ và báo cáo 

đặc thù của Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.  

- Về tổ chức kế toán tài chính  

+ Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Thứ nhất, tổ chức xây dựng danh mục chứng từ kế toán. 

Hiện tại ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT ngoài việc sử dụng các 

chứng từ theo các quy định và ứng dụng hệ thống chứng từ điện tử theo quy định 

trong kê khai thuế và nộp tờ khai thuế, thì ở bệnh viện Bưu điện còn bổ sung một số 

chứng từ cần thiết để đáp ứng yêu cầu đó là: "Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm", 

"Bảng thanh toán tiền lương", "Bảng thanh toán tiền thưởng", "Biên bản kiểm kê 

vật tư, sản phẩm hàng hóa", "Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành", 

"Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ". 

Thứ hai, tổ chức lập (tiếp nhận) chứng từ kế toán.”  

Ở Bệnh viện Bưu điện việc lập các chứng từ kế toán đã thực hiện lập một số 

chứng từ kế toán bằng máy như phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, hóa đơn... thông 

qua các phần mềm kế toán, các chứng từ còn lại chủ yếu lập bằng tay như: Giấy rút 

dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt, giấy rút dự toán ngân sách chuyển khoản, 

lệnh chi tiền, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và các chứng từ khác liên quan đến 

việc sử dụng kinh phí NSNN hiện tại vẫn được lập bằng tay. Việc lập các chứng từ 

kế toán cơ bản đã đảm bảo phản ánh kịp thời ngay sau khi nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh, đảm bảo ghi đầy đủ các nội dung quy định trên chứng từ. Ngoài ra các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh ở bộ phận nào thì kế toán viên phụ trách bộ phận đó có trách 

nhiệm lập chứng từ liên quan theo sự phân công chỉ đạo của kế toán trưởng. Như 
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đối với các nghiệp vụ liên quan đến mua hóa chất, vật tư tiêu hao, mua TSCĐ hoặc 

các nghiệp vụ chi lương thưởng và các khoản chi thường xuyên khác trong đơn vị 

thì các bộ phận kế toán thanh toán, kế toán lương, kế toán kho, kế toán tài sản, sẽ 

phải thực hiện phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ.”  

Thứ ba, tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán.”  

Ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT đều thực hiện công tác kiểm 

tra chứng từ kế toán thông qua hai lần: Lần đầu được thực hiện bởi nhân viên kế 

toán phần hành và lần sau được thực hiện bởi kế toán trưởng của đơn vị.  

Thứ tư, tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.”  

Ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT chưa có quy trình luân chuyển 

chứng từ chuẩn mà chủ yếu thực hiện theo kinh nghiệm thực tế. 

Thứ năm, tổ chức bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ kế toán.”  

Việc lưu trữ chứng từ ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT thường 

do phòng kế toán chịu trách nhiệm, chứng từ kế toán được sắp xếp vào các thùng 

tôn theo từng năm tiện cho việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và được lưu trữ trong 

phòng kho của đơn vị. 

+ Về tổ chức hệ thống TKKT 

Ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT đều mở sổ kế toán hạch toán 

theo dõi chi tiết các khoản thu chi của đơn vị còn đối với các nghiệp vụ thu chi hoạt 

động của đơn vị được phân thành các nhóm tương ứng với các TK như: TK 511 

"Các khoản doanh thu", TK 3387 "Các khoản doanh thu chờ phân bổ", TK 631, 

TK642 "Các khoản chi phí", TK 421 "Chênh lệch thu chi" và một số các TK khác. 

Ngài ra ở các đơn vị đều mở chi tiết các TK tương ứng với các nhóm TK ở trên.  

+ Về sổ kế toán tổng hợp/chi tiết 

Ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT đều quan tâm đến công tác mở 

Sổ đăng ký mẫu chữ ký của những người theo qui định như Thủ trưởng đơn vị, phó 

thủ trưởng, kế toán trưởng, các nhân viên kế toán, thủ quỹ, thủ kho,…”  

Ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT có bổ sung sổ chi tiết các loại 

thuế GTGT đầu vào để phục vụ việc phân bổ thuế GTGT theo Doanh thu chịu thuế 

và doanh thu không chịu thuế.  

+ Tổ chức hệ thống BCTC 

Hiện tại hệ thống BCTC ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT áp 

dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC về 

hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và một số biểu mẫu báo cáo đặc thù của 

Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và theo 

Thông tư số 185/2010/TT-BTC gồm:“Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh 

doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC; Bảng cân đối phát sinh các 

TK; Bảng đối chiếu tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN; Báo cáo tình hình kinh phí 
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và quyết toán kinh phí đã sử dụng; Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động;” 

+ Tổ chức phân tích BCTC 

Hiện tại ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT đã sử dụng các phương 

pháp phân tích báo cáo như: phương pháp so sánh, phương pháp Mô hình Dupont 

trong phân tích và các phương pháp khác trong việc phân tích BCTC. Còn các bệnh 

viện khác chủ yếu tập trung vào phân tích tình hình thực hiện dự toán thu - chi, tình 

hình kinh phí và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý, sử dụng tài sản.” 

- Về tổ chức KTQT 

Ở Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT có bộ máy phân cấp quản lý rõ 

ràng và được tổ chức theo mô hình trực tuyến, trách nhiệm được ban giám đốc giao 

trực tiếp cho các bộ phận phòng ban, các khoa, các trung tâm đào tạo/nghiên cứu... 

Ban giám đốc đơn vị là nhà quản trị cấp cao nhất chịu trách nhiệm về các nguồn thu 

và tiến hành phân cấp chi tới từng bộ phận. Các trưởng bộ phận phòng ban, các 

khoa, các trung tâm đào tạo/nghiên cứu, phân xưởng nghiên cứu thực nghiệm là nhà 

quản trị cấp cơ sở trực tiếp quản lý bộ phận của mình về chuyên môn cũng như các 

khoản chi trong bộ phận mình quản lý theo quy định.” 

Hiện tại vai trò của KTQT trong Bệnh viện Bưu điện, Trường Đại học FPT 

rất mờ nhạt, chưa đúng bản chất, chưa thực sự hữu ích đối với công tác quản lý nên 

tác giả cũng không thu thập được nhiều thông tin.  

- Về tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

+ Về tổ chức kiểm tra kế toán 

Bệnh viện Bưu điện đã xây dựng chương trình và nội dung kiểm tra như: 

Kiểm tra các thông tin KTTC thông qua việc kiểm tra quá trình ghi chép phản ánh 

trên chứng từ, TK, sổ kế toán, BCTC đảm bảo thực hiện đúng chế độ, kiểm tra các 

chính sách quản lý tài sản và nguồn kinh phí việc sử dụng các nguồn kinh phí; Kiểm 

tra trách nhiệm, kết quả công tác của BMKT, mối quan hệ công tác giữa các bộ 

phận trong BMKT và giữa phòng tài chính kế toán với các phòng ban chức năng 

khác trong đơn vị.” 

Ngoài thực hiện việc kiểm tra kế toán nội bộ, Bệnh viện Bưu điện, Trường 

Đại học FPT còn thuê các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán tài 

chính năm của đơn vị theo quy định.”  

Về tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

Tại Bệnh viện Bưu điện có tổ chức bộ phận chuyên trách về CNTT thuộc 

Phòng Kế toán từ đó nâng cao được ứng dụng CNTT trong công tác kế toán, tài 

chính được thuận lợi, xử lý công việc có hiệu quả cho các cán bộ kế toán. Mặt khác 

phần mềm kế toán luôn được đầu tư hiện đại và chú trọng đến các vấn đề như bảo 

mật, sao lưu, lưu trữ số liệu kế toán của toàn đơn vị. 

2.4.2. Bài học kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị sự 

nghiệp trong điều kiện tự chủ 
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Từ kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán ở Bệnh viện Bưu điện và Trường Đại 

học FPT, có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho các ĐVSN trong điều kiện tự chủ như sau: 

- Về mô hình tổ chức BMKT 

Tổ chức BMKT phù hợp theo đặc thù của các đơn vị nên ưu tiên theo mô 

hình kết hợp bộ phận KTTC và bộ phận KTQT.  

Việc bố trí nhân viên kế toán phù hợp vừa đảm nhận nhiệm vụ của KTTC 

vừa thực hiện thêm một số nội dung phục vụ báo cáo quản trị.  

- Về lựa chọn cơ sở kế toán 

Tại các ĐVSN trong điều kiện tự chủ cần nghiên cứu và áp dụng chế độ kế 

toán phù hợp với các ĐVSN trong điều kiện tự chủ và chế độ kế toán mà các doanh 

nghiệp đang áp dụng.”  

- Về tổ chức kế toán tài chính 

+ Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Thứ nhất, tổ chức xây dựng danh mục chứng từ kế toán: Ngoài hệ thống các danh 

mục các chứng từ kế toán áp dụng theo quy định thì cần nghiên cứu bổ sung các biểu mẫu 

chứng từ như: Chứng từ phân bổ khấu hao và hao mòn TSCĐ; chứng từ phân chia doanh 

thu, chi phí theo hợp đồng tham gia liên doanh cung cấp dịch vụ NCKH, đào tạo... 

Thứ hai, tổ chức lập (tiếp nhận) chứng từ kế toán: Ứng dụng hệ thống chứng 

từ điện tử theo quy định trong kê khai thuế và nộp tờ khai thuế.  

Thứ ba, tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán: Tổ chức công tác kiểm tra chứng từ 

kế toán phải được thực hiện thường xuyên tránh dồn vào cuối quý/cuối năm hoặc 

không kiểm tra. 

Thứ tư, tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán: Xây dựng quy trình luân 

chuyển chứng từ và xác định cụ thể, rõ ràng và cách bố trí con người để thực hiện 

quy trình một cách thuận tiện. 

Thứ năm, tổ chức bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ kế toán: Việc bảo quản 

chứng từ cần phải thực hiện theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

Luật có quy định về thời gian sử dụng, lưu trữ và bảo quản các tài liệu số liệu kế toán. 

+ Về tổ chức hệ thống TKKT 

Xây dựng danh mục các TKKT áp dụng cho thống nhất và phù hợp với hệ 

thống chế độ kế toán đang áp dụng.”  

Việc mã hóa chi tiết các TK các cấp cần phải phù hợp với đặc điểm hoạt 

động, từng đối tượng kế toán để đáp ứng yêu cầu quản lý. Ngoài ra cần phải mã hóa 

chi tiết các TK để phản ánh các giao dịch nội bộ và giao dịch với bên ngoài để cung 

cấp cho tập đoàn thực hiện loại trừ khi hợp nhất BCTC. 

+ Về sổ kế toán  

Nên tổ chức sổ chi tiết các loại thuế GTGT đầu vào để phục vụ việc phân 

bổ thuế GTGT theo doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế.”  

+ Về tổ chức hệ thống BCTC 



                                                         112 

 

Áp dụng hệ thống chế độ BCTC phù hợp với chế độ của doanh nghiệp đang 

áp dụng. Việc thuyết minh BCTC cần phải quan tâm đến nội dung về giải trình, 

phân tích và đánh giá những nguyên nhân để giúp người đọc báo cáo hiểu đúng tình 

hình tài chính của ĐVSN trong điều kiện tự chủ.”  

+ Tổ chức phân tích BCTC 

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích báo cáo như: phương pháp so 

sánh, sử dụng phương pháp Mô hình Dupont trong phân tích và các phương pháp 

khác. Ngoài ra cần nghiên cứu xây dựng các nội dung phân tích BCTC như: Phân 

tích tình hình doanh thu giữa số thực hiện/kế hoạch, thực hiện năm nay/năm trước và 

khái quát tình hình thực hiện dự toán thu - chi, tình hình kinh phí và quyết toán kinh 

phí, tình hình quản lý nợ phải thu phải trả (phân chia ra công nợ quá hạn và chưa 

quá hạn), tình hình tăng giảm các quỹ... 

+ Công khai BCTC 

Việc công khai BCTC cần phải được thực hiện theo các quy định. 

- Về tổ chức KTQT  

Tại các ĐVSN trong điều kiện tự chủ cần dựa vào cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý của các ĐVSN trong điều kiện tự chủ để từ đó xây dựng các trung tâm trách 

nhiệm ở các bộ phận phòng ban, các khoa, các trung tâm nghiên cứu, phân xưởng 

nghiên cứu thực nghiệm... để phục vụ công tác quản trị một cách tốt nhất. 

- Về tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và có nội dung chương 

trình kiểm tra cụ thể từ đầu năm và có kế hoạch thuê các đơn vị kiểm toán độc lập.”  

Nâng cấp phần mềm phần mềm kế toán hiện đại phù hợp và chú trọng đến 

các vấn đề như "Bảo mật, sao lưu, lưu trữ số liệu kế toán của toàn đơn vị". 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong phần này, tác giả tập trung nghiên cứu tổ chức hệ thống công tác kế 

toán tại các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước. Để tạo cơ sở cho tổ 

chức công tác kế toán, tác giả đã mô tả khái quát, đặc thù hoạt động của các viện 

nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước và phản ánh thực trạng tổ chức công tác kế 

toán tại các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước. Luận án cũng đã chỉ ra những 

ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán tại các viện 

nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước.  

Ngoài ra, tác giả cũng nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán ở 

một số các ĐVSN thực hiện chuyển sang chế độ tự chủ như: Bệnh viện Bưu điện, 

Trường Đại học FPT. Từ đó, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho vấn đề 

đang nghiên cứu cũng như định hướng cho những kiến nghị về đổi mới, hoàn thiện 

tổ chức công tác kế toán tại các viện thuộc nghiên cứu TĐKT nhà nước ở Chương 3. 
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Chương 3 

 “HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC VIỆN 

NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC” 

 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC 

TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC” 

Về định hướng phát triển KHCN của các viện 

Định hướng trở thành tổ chức hàng đầu trong NCKH, tư vấn và cung cấp 

dịch vụ kỹ thuật, là trung tâm thử nghiệm, phân tích và chứng nhận sản phẩm với 

các lĩnh vực hoạt động chính tập trung vào: 

+ Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, chính sách và các giải pháp phát triển 

ngành theo từng lĩnh vực của tập đoàn. 

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các nguyên liệu, thiết bị, công nghệ, 

tiêu chuẩn chất lượng và sản phẩm mới.” 

+ Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; Tư vấn, 

thiết kế quy trình công nghệ; xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực 

của từng tập đoàn; Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm 

về môi trường sinh thái, phòng thử nghiệm để giám định và kiểm tra chất lượng. 

+ Đào tạo cán bộ chuyên ngành có trình độ sau đại học và nhân viên khoa 

học kỹ thuật. 

+“Xây dựng thư viện điện tử, hỗ trợ hiệu quả việc tiếp cận cơ sở dữ liệu 

phục vụ công tác NCKH của viện và cung cấp công tác kịp thời phục vụ công tác 

dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách,... của tập đoàn” 

Về định hướng phát triển cơ cấu tổ chức của các viện 

Thứ nhất, các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước tiếp tục xây dựng 

viện theo Nghị định 54/2016 NĐ-CP ngày 14/06/2016 về việc "Quy định cơ chế tự 

chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập".  

Thứ hai,“tiến tới định hướng thành lập doanh nghiệp KHCN theo Thông tư 

số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư 

số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi 

viện tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả KHCN vào SXKD để đẩy mạnh thương 

mại hóa các sản phẩm hàng hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.” 

Thứ ba,“thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số trung tâm trực thuộc viện 

theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và tiến tới 

cổ phần hóa các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước thành công ty cổ phần để từ 
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đó có thể huy động nhiều nguồn vốn khác nhau trên thị trường góp phần đa dạng 

hóa sở hữu cho cả nền kinh tế.” 

3.2. YÊU CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC VIỆN 

NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 

Dựa trên định hướng phát triển của các viện tiếp tục xây dựng viện theo 

Nghị định 54/2016 NĐ-CP ngày 14/06/2016 về việc "Quy định cơ chế tự chủ của tổ 

chức khoa học - công nghệ công lập". Do đó, việc hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán tại các viện cần thực hiện các yêu cầu cơ bản dưới đây: 

Một là, tổ chức công tác kế toán các viện phải tuân thủ các chính sách, chế 

độ, quy định hiện hành.” 

Để tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước 

thực hiện theo một quy định chung thì ngoài việc tổ chức công tác kế toán phải đảm 

bảo tuân thủ các quy định về luật kế toán, chuẩn mực kế toán, các chế độ chính sách 

hiện hành liên quan của Nhà nước còn phải tuân thủ các quy định khác của tập đoàn.” 

Hai là,“tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa 

kế toán và quản lý.” 

Tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước phải 

đảm bảo mối quan hệ thống nhất giữa các bộ phận kế toán và các bộ phận quản lý 

(phòng/ban…), giữa tập đoàn với viện giữa viện với các trung tâm nghiên cứu, phân 

xưởng nghiên cứu thực nghiệm thuộc viện và giữa các đơn vị trực thuộc viện với nhau. 

“Đặc biệt, để phát huy hết vai trò và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 

trong các bộ phận phải chú ý đến việc giải quyết tốt các mối quan hệ giữa bộ phận 

kế toán và bộ phận quản lý (phòng/ban…) nhằm đảm bảo đồng bộ trong việc thu 

nhận, xử lý, cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời và có chất lượng để phục vụ cho 

công tác điều hành và quản lý chung toàn viện.” 

Tổ chức công tác kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước 

cũng phải đảm bảo sự thống nhất giữa đối tượng, mục tiêu, phương pháp, hình thức 

tổ chức BMKT của các viện.” 

Ba là, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc 

thù của viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước.” 

Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm, quy mô tổ 

chức quản lý, trình độ quản lý của viện cũng như theo quy định của tập đoàn, năng 

lực của nhân viên kế toán, khối lượng các giao dịch kinh tế phát sinh cũng như sự 

phù hợp với điều kiện ứng dụng CNTT và các trang thiết bị khác phục vụ cho công 

tác kế toán và công tác quản lý khác của viện. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán 

tại các viện phải hướng đến hội nhập quốc tế và phát triển trong tương lai theo định 

hướng của tập đoàn.” 
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Bốn là, tổ chức công tác kế toán đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả 

kinh tế. 

Hiện nay các viện đều thuộc sự quản lý của tập đoàn do đó bất kể dự án 

NCKH nào hoặc tổ chức quá trình quản lý nói chung và tổ chức công tác kế toán 

nói riêng đều phải quán triệt quan điểm tiết kiệm, hiệu quả và khả năng ứng dụng 

trong thực tế. Vì vậy, để thực hiện tốt nguyên tắc này đòi hỏi phải tổ chức công tác 

kế toán khoa học và hợp lý, thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ của công tác 

KTTC để đảm bảo làm sao cho chất lượng công tác KTTC đạt được tốt nhất với chi 

phí thấp nhất. Nhưng vẫn phải đáp ứng được kịp thời các công tác cần thiết cho lãnh 

đạo viện và tập đoàn.” 

Các tồn tại hiện nay của các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà 

nước trong việc tổ chức công tác kế toán đang là một cản trở lớn trong việc đưa ra 

các quyết định đúng đắn kịp thời trong kinh doanh và phát triển viện. Chính vì thế 

việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT 

nhà nước là điều hết sức cần thiết, góp phần cung cấp cho các nhà quản lý thu nhận 

được các thông tin kịp thời, đầy đủ để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh kịp 

thời cho các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước.” 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC 

VIỆN NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC” 

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán tại các viện nghiên 

cứu thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước” 

Tổ chức BMKT tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước phải được 

tổ chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm, cơ cấu tổ chức quản lý của từng viện, phù hợp 

với quy mô công tác kế toán và khối lượng nghiệp vụ kế toán cần thực hiện, từ đó tạo 

cho việc tiếp nhận và cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời cho công tác điều hành 

của Ban lãnh đạo viện. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh trong điều kiện tự chủ tài 

chính, các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước đều là đơn vị tự chủ trong tổ 

chức bộ máy, biên chế cũng như tự bảo đảm kinh phí hoạt động của mình. Việc tổ 

chức BMKT như thế nào để đảm bảo tính khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu công 

việc là những vấn đề cần được giải quyết khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.  

Giải pháp 1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức bộ phận KTTC và KTQT trong BMKT tại các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước phải được tổ chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm, cơ cấu tổ 

chức quản lý của từng viện, phù hợp với quy mô công tác kế toán và khối lượng nghiệp 

vụ kế toán cần thực hiện, từ đó tạo cho việc tiếp nhận và cung cấp các thông tin đầy đủ, 

kịp thời cho công tác điều hành của Ban lãnh đạo viện. Bên cạnh đó, việc kết hợp bộ 

phận KTTC và KTQT trong cùng một hệ thống kế toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
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cho chức năng thông tin và kiểm tra kế toán được toàn diện, phong phú và hiệu quả. 

Nhân viên kế toán các phần hành vừa đảm nhận công việc của KTTC vừa thực hiện 

thêm một số công việc của KTQT. Với việc tổ chức BMKT gồm hai mảng nội dung 

công việc là KTTC và KTQT, để đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ và mức độ 

yêu cầu của các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước thì tổ chức bộ phận KTQT 

trong BMKT theo mô hình kết hợp được coi là sự lựa chọn phù hợp vì KTQT ở các 

viện hiện tại ở trình độ thấp, chưa đủ điều kiện để tách riêng thành một bộ phận độc lập, 

chuyên sâu, mặt khác không nên tổ chức BMKT quá cồng kềnh trong điều kiện chưa 

cần phát triển KTQT theo hướng chuyên sâu ở các viện.  

Với mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT thì cơ cấu tổ chức BMKT tại các 

viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước nên thực hiện theo sơ đồ 3.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp tại các viện nghiên cứu 

Theo mô hình trên, thì từng bộ phận trong BMKT ở các viện thực hiện từng 

phần hành kế toán gồm phần việc KTTC và KTQT. Trong điều kiện tự chủ tài chính 

các viện không nhất thiết mỗi nhân viên kế toán phụ trách từng bộ phận kế toán mà 

Kế toán trưởng viện 

Phó trưởng phòng/ ban 

Kế toán tổng hợp 
Kế toán hợp đồng dịch vụ  

KHCN và khác 

Kế toán thanh toán/  

đầu tư tài chính 

Kế toán TSCĐ  

và xây dựng cơ bản 

Kế toán đề tài/  

hợp đồng NCKH 
Kế toán thuế 

Kế toán lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế... 
Kế toán quỹ, kho 

Phụ trách kế toán các trung tâm/  

công ty thành viên 

Phụ trách nghiệp vụ, thủ quỹ  

các trung tâm/ công ty thành viên 
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có thể một nhân viên kế toán đảm nhận nhiều nội dung kế toán tùy theo khối lượng 

công việc và năng lực của mỗi cán bộ” 

Giải pháp 2: Tổ chức nhân sự trong BMKT 

Để xây dựng BMKT hoạt động hiệu quả, phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý 

của các viện theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm thì các viện cần phải coi trọng chất 

lượng đội ngũ nhân sự cho bộ phận KTTC. Do đó, các viện cần tổ chức tuyển chọn cán 

bộ thông qua thi tuyển để tuyển dụng cán bộ đảm bảo năng lực và trình độ chuyên 

môn. Đồng thời với việc tuyển chọn cán bộ nhân viên, hàng năm các viện cần phải có 

kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo định hướng của viện/tập đoàn thông 

qua các lớp học cập nhập các kiến thức về chế độ, chính sách mới và cử các cán bộ có 

năng lực tham dự các chương trình nghiên cứu chuyên sâu/dài hạn… 

Việc tổ chức phân công công việc cho các nhân viên phụ trách từng phần 

hành kế toán có thể được thực hiện như sau:” 

- Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm trực tiếp trước viện trưởng về các công 

việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình như: Tổ chức công tác kế 

toán và BMKT phù hợp với tổ chức hoạt động của viện, không ngừng cải tiến tổ 

chức bộ máy, thực hiện các chế độ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành và có 

nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với tất cả các phần hành 

KTTC và KTQT trong BMKT của toàn viện;” 

- Phó trưởng phòng/Ban:  

Thực hiện chỉ đạo của kế toán trưởng về xử lý các vấn đề liên quan đến bộ 

phận kế toán của toàn viện. 

Chỉ đạo thực hiện trong việc lập BCTC quý/năm và các báo cáo khác liên 

quan đến công tác tài chính kế toán. 

Tham mưu, đề xuất và xây dựng các quy chế liên quan về công tác tài chính 

kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, hoạch toán cho công tác tổng hợp của viện.” 

Bên cạnh đó cần phải phối hợp cùng bộ phận KTQT xây dựng các chỉ tiêu, 

thu thập thông tin để phục vụ cho KTQT.  

- Kế toán vốn bằng tiền: Có nhiệm vụ cập nhập toàn bộ chứng từ liên quan đến 

giao dịch thu chi tiền mặt, thanh toán ngân hàng, kho bạc định kỳ ghi chép chi tiết/tổng 

hợp các loại tiền và vào sổ sách theo quy định. Trên cơ sở đó kế toán viên còn giúp kế 

toán trưởng xây dựng kế hoạch dòng tiền và quản lý kế hoạch tài chính của đơn vị. 

- Kế toán TSCĐ, vật tư, CCDC:”Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng giảm 

TSCĐ ở các bộ phận trong đơn vị, tính khấu hao TSCĐ phân bổ khấu hao/hao mòn 

theo quy định và tình hình tăng giảm các loại vật tư, CCDC ở các bộ phận tính toán 

phân bổ CCDC theo quy định.”Tham gia các tổ về mua sắm TSCĐ, vật tư, CCDC. 

Định kỳ kế toán viên báo cáo tổng hợp về tình hình tăng giảm TSCĐ, vật tư, CCDC 

về số lượng cũng như giá trị của nó.  
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- Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ phản ánh tình hình thanh toán các khoản 

thu, phải trả khác và các khoản tiền khác. Định kỳ tổng hợp các khoản công nợ, lập 

các báo cáo các khoản công nợ quá hạn khó đòi, trích lập dự phòng theo quy định. 

- Kế toán nguồn kinh phí, vốn, các loại quỹ: Có nhiệm vụ giao dịch với kho 

bạc, tập đoàn để thực hiện việc ứng tiền và quyết toán kinh phí, vốn và báo cáo tình 

hình trích lập, sử dụng các loại quỹ theo quy định.  

- Kế toán các khoản thu: Có nhiệm vụ phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản 

thu từ các đề tài của nhà nước/bộ, thu sự nghiệp, thu hoạt động NCKH và dịch vụ 

và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị.” 

- Kế toán các khoản chi: Có nhiệm vụ phản ánh tình hình chi phí cho bộ 

máy, chi cho đề tài của nhà nước/bộ, dự án và việc thanh quyết toán các khoản chi 

đó; phản ánh chi phí các hoạt động NCKH và dịch vụ và chi phí các hoạt động khác 

để xác định kết quả hoạt động SXKD. 

- Kế toán lương, các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, 

bảo hiểm thất nghiệp: Có nhiệm vụ phản ánh kịp thời số lượng thời gian lao động, 

chất lượng sản phẩm, tính chính xác tiền lương phải trả cho người lao động. Tính 

chính xác số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 

nghiệp vào chi phí và thu từ thu nhập của người lao động. Phân tích tình hình sử 

dụng quỹ lương để từ đó có phương án đề xuất đăng ký quỹ lương với tập đoàn hợp lý. 

- Kế toán thuế: Có nhiệm vụ xuất hóa đơn GTGT, rà soát, kê khai, lập báo 

cáo thuế hàng tháng/quý/năm, thanh quyết toán, báo cáo thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thực hiện thu nộp NSNN đúng quy 

định của Luật Thuế;” 

- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp của tất cả các phần hành kế toán 

chi tiết nêu trên các TK. Đây là sự kết nối các phần hành kế toán chi tiết, tạo ra sự 

hoàn chỉnh, thống nhất của hệ thống số liệu kế toán. Kết quả của phần hành kế toán 

tổng hợp là các BCTC theo các chỉ tiêu giá trị của đơn vị.” 

Các nhân viên kế toán trong phòng kế toán ngoài công việc kế toán đã được 

phân công, bên cạnh đó cần phải tham gia vào công việc KTQT như: Liên kết với các 

phòng ban có liên quan trong việc tham gia xây dựng các định mức về chi phí, lập 

các dự toán, các tiêu thức phân bổ chi phí và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Mặt 

khác có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép chi tiết, tổng hợp chi phí phát sinh theo từng yếu 

tố, từng trung tâm trách nhiệm và lập/phân tích các báo cáo quản trị theo yêu cầu. 

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện về cơ sở kế toán áp dụng và thống nhất chế 

độ kế toán áp dụng cho các viện nghiên cứu 

Về cơ sở kế toán áp dụng tại các viện nghiên cứu 

Với xu hướng tăng dần tính tự chủ cho các viện nghiên cứu, tiến tới thành lập 

doanh nghiệp KHCN từ các ĐVSN trong tiến trình thực hiện cổ phần hóa các ĐVSN 
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theo chỉ đạo của Chính phủ, với chủ trương này đã dẫn đến cần có những thay đổi căn 

bản trong tổ chức công tác kế toán ở các ĐVSN nói chung và tại các viện nghiên cứu 

thuộc TĐKT, các tổng công ty Nhà nước nói riêng. Các viện nghiên cứu này hoạt động 

trong lĩnh vực đặc thù, song song với thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài dự án 

của Nhà nước, tập đoàn giao thông qua cơ chế đấu thầu còn thực hiện các hoạt động 

dịch vụ NCKH trên cơ sở tính đúng, tính đủ giá phí, đảm bảo nguồn thu đủ bù đắp chi 

phí và có chênh lệch, theo đó nguồn tài chính cung cấp cho hoạt động của các viện 

nghiên cứu cũng đa dạng, nguồn tài chính này có thể từ nguồn ngân sách, từ tập đoàn 

và từ nguồn thu dịch vụ SXKD của các viện. Từ đặc thù này, việc tổ chức công tác 

kế toán phải đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin về toàn bộ tình hình tài 

chính của viện cho các đối tượng sử dụng theo quy định, theo đó, BCTC phải phản 

ánh được tài sản, công nợ, nguồn vốn, thu nhập, chi phí, kết quả hoạt động; tình 

hình thu, chi nguồn kinh phí theo dự toán của các viện nghiên cứu. 

Từ những nghiên cứu thực trạng cho thấy các viện nghiên cứu thuộc các 

TĐKT nhà nước là những ĐVSN thuộc các TĐKT thực hiện các hoạt động kinh doanh, 

không phải là đơn vị dự toán thuộc hệ thống dự toán NSNN, trong tương lai gần khi 

thực hiện thành lập các doanh nghiệp KHCN từ các viện nghiên cứu sẽ trở thành các 

doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ sự nghiệp KHCN, thực hiện các hoạt động nghiên 

cứu, triển khai ứng dụng KHCN không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm phục vụ cho chiến 

lược phát triển chung, vì lợi ích chung, hiệu quả chung của toàn tập đoàn. Theo đó, 

kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước phải thực hiện tổ chức kế toán 

tài chính trên cơ sở dồn tích. Các giao dịch kinh tế trong các viện nghiên cứu sẽ được 

ghi nhận, xử lý, trình bày thông tin bởi hệ thống KTTC và áp dụng kế toán trên cơ 

sở dồn tích. KTTC tại các viện nghiên cứu thực hiện trên cơ sở tuân thủ các khuôn 

mẫu chung, đảm bảo thu thập, xử lý, cung cấp thông tin đầy đủ, thích hợp về toàn bộ 

tình hình tài chính của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhà quản lý và các bên quan tâm.  

Sự lựa chọn về cơ sở kế toán nêu trên và áp dụng thống nhất ở tất cả các 

viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước trong tổ chức công tác kế toán là hoàn toàn 

phù hợp với xu thế phát triển của các viện nghiên cứu hiện nay và cũng đón trước 

được những thay đổi trong tương lai gần khi thành lập doanh nghiệp KHCN từ các 

viện nghiên cứu theo chủ trương của Chính phủ.”  

Về chế độ kế toán áp dụng tại các viện nghiên cứu 

Theo thực trạng thì 100% các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước đã 

chuyển đổi mô hình hoạt động từ chế độ bao cấp sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm là điều cần thiết để tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính tích cực, chủ động 

năng động, sáng tạo của tổ chức KHCN và thủ trưởng đơn vị. Mặt khác, qua khảo sát 

thực tế cho thấy các viện đã tự đảm bảo đến 90% kinh phí hoạt động của viện. Đối 

với nguồn kinh phí của tập đoàn cấp thông qua các hợp đồng thì các viện được chủ 
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động hoàn toàn trong phần dự toán được phê duyệt, nếu không chi hết theo dự toán 

được phê duyệt thì được đưa vào tiết kiệm chi phí và trích vào các quỹ theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của viện, còn nguồn kinh phí của các hợp đồng dịch vụ thì viện chủ động 

xây dựng dự toán và thực hiện dự toán theo yêu cầu thực tiễn. Đồng thời cho phép các 

đơn vị này chủ động trong việc xây dựng dự toán và thực hiện dự toán phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn, tự chủ trong việc trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, 

quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và chi trả thu nhập 

tăng thêm cho người lao động. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển 

vốn theo các quy định tài chính hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

quyết định của mình trong việc thực hiện các hoạt động tài chính kế toán của viện.” 

Từ mô hình hoạt động, quy chế tài chính của các viện đều thực hiện theo Nghị 

định số 115/2005/NĐ-CP, các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước tiếp tục xây 

dựng viện theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn và định hướng các 

viện phát triển thành doanh nghiệp KHCN, tạo tiền đề hướng tới thực hiện chủ trương 

cổ phần hóa ĐVSN thuộc TĐKT, kết hợp với đề xuất áp dụng kế toán trên cơ sở dồn 

tích, tác giả đề xuất các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước thống nhất áp dụng 

chế độ kế toán chung phù hợp với chế độ kế toán của tập đoàn hiện đang áp dụng. 

Theo đó các viện nghiên cứu cần thống nhất áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban 

hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.  

Từ việc đề xuất thống nhất áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp thì KTTC 

của các viện nghiên cứu phải tuân thủ quy định của chế độ, phải chịu sự chi phối 

của 26 chuẩn mực kế toán doanh nghiệp đã ban hành. Phải nghiên cứu nội dung của 

các chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán các loại tài sản, doanh thu, chi phí, trình 

bày thông tin… nhằm đảm bảo xử lý, ghi nhận và trình bày thông tin tại các viện 

nghiên cứu tuân thủ theo khuôn mẫu.  

Đề xuất này sẽ đảm bảo cung cấp thông tin phù hợp, đầy đủ, đúng đắn, 

trung thực, đảm bảo tính so sánh được giữa các viện nghiên cứu, tổng hợp được 

thông tin của các viện với tập đoàn được thuận lợi.” 

3.3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tài chính tại các viện nghiên 

cứu thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước” 

Giải pháp 1: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Thứ nhất, tổ chức xây dựng thống nhất danh mục chứng từ kế toán và biểu 

mẫu chứng từ kế toán 

Xây dựng thống nhất danh mục các chứng từ kế toán áp dụng tại các viện ” 

Thống nhất sử dụng các chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán 

doanh nghiệp. Đồng thời, bổ sung các chứng từ sau vào danh mục các chứng từ sử 

dụng tại các viện nghiên cứu, đó là: 

"Bảng phân bổ khấu hao và hao mòn tài sản cố định", đây là chứng từ làm 
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căn cứ để phân bổ khấu hao và hao mòn đối với các TSCĐ phục vụ cho NCKH theo 

các đề tài, dự án của Nhà nước/tập đoàn và TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ 

SXKD của viện. Mức phân bổ theo nguyên tắc tính thời gian máy hoạt động cho 

NCKH và dịch vụ, đối với những TSCĐ sử dụng chung cho các hoạt động mà 

không thể xác định được theo nguyên tắc trên thì giá trị hao mòn được phân bổ theo 

tỷ lệ doanh thu hoạt động NCKH và dịch vụ là phương án tối ưu nhất (Phụ lục 35). 

"Bảng phân chia doanh thu", đây là chứng từ làm căn cứ để phân chia 

doanh thu theo hợp đồng ký kết giữa viện và các đơn vị nghiên cứu khác trong việc 

tham gia liên doanh cung cấp dịch vụ (Phụ lục 36). 

"Bảng phân chia chi phí", đây là chứng từ làm căn cứ để phân chia chi phí 

theo hợp đồng ký kết giữa viện và các đơn vị nghiên cứu khác trong việc tham gia 

liên doanh cung cấp dịch vụ, đối với những khoản chi phí phát sinh do một viện chi 

ra nhưng sẽ phân bổ cho các viện cùng gánh chịu (Phụ lục 37). 

Việc bổ sung các chứng từ này phải đảm bảo đủ các yêu cầu về tính đầy đủ 

của các yếu tố cơ bản trên chứng từ, tính dễ kiểm soát của chứng từ trong việc truy 

cập được nguồn và nơi sử dụng, tính phù hợp và khoa học trong thiết kế biểu mẫu 

chứng từ để phù hợp với đối tượng phản ánh và đáp ứng yêu cầu quản lý của viện. 

Các chứng từ kế toán phản ánh các khoản thu chi đề tài dự án từ ngân sách 

theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước thì thống nhất sử dụng một số biểu mẫu 

chứng từ ban hành theo quy định của kho bạc để thuận tiện cho việc thanh toán kinh 

phí với nhà nước.”  

Thứ hai, tổ chức lập chứng từ kế toán.  

- Thống nhất về thời điểm lập hóa đơn đối với các dự án NCKH. Các viện 

nghiên cứu chỉ xuất hóa đơn khi đã được nghiệm thu, bào giao và chấp nhận thanh toán. 

- Sử dụng mẫu chứng từ theo quy định đối với những giao dịch đã được nhà 

nước qui định cụ thể trong giao dịch kê khai thuế và nộp tờ khai thuế, các viện 

nghiên cứu phải sử dụng chứng từ kê khai qua mạng, đảm bảo tuân thủ theo quy 

định của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định hình thức khai thuế qua 

mạng đã được áp dụng bắt buộc vào kể từ ngày 1/7/2013.  

Thứ ba, tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán.  

Để nâng cao chất lượng chứng từ kế toán và ngăn chặn kịp thời các hiện 

tượng cố ý vi phạm các chính sách, chế độ, các quy định của Nhà nước của viện, 

các viện cần nâng cao công tác kiểm tra chứng từ, tập trung vào các nội dung kiểm 

tra như: Kiểm tra các thông tin ghi trên chứng từ, kiểm tra tính trung thực, đầy đủ 

các nội dung và tính chính xác của số liệu; Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ kế 

toán và đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan; trong quá trình 

kiểm tra chứng từ kế toán phát hiện có hành vi cố tình sai phạm các chính sách, chế 

độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước phải báo ngay với Thủ 
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trưởng đơn vị biết và xử lý. Trường hợp Thủ trưởng đơn vị vẫn quyết định theo sai 

phạm đó thì báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính đồng 

cấp theo quy định của Luật Kế toán. Đối với những chứng từ lập không đúng thủ 

tục, nội dung, chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra phải trả lại 

để yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh đúng theo quy định.” 

Thứ tư, tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.”  

Từ những bất cập trong tổ chức quy trình luân chuyển chứng từ ở các đơn 

vị khảo sát chưa khoa học, xử lý không kịp thời và không theo đúng tiến độ, quy 

trình chưa đảm bảo tính khép kín,“liên tục, việc xây dựng một quy trình luân 

chuyển chứng từ khoa học và phù hợp với đặc điểm quy mô hoạt động của từng 

viện để nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển của chứng từ qua các khâu nhằm đảm 

bảo thực hiện tốt các chức năng của kế toán là hoàn toàn cần thiết. Với mỗi loại 

chứng từ cần xác định cụ thể đường đi và thời hạn hoàn thành nghiệp vụ qua mỗi 

khâu hoặc bộ phận kế toán.  

Từ quy trình luân chuyển chứng từ thu/chi tiền của các hợp đồng dịch vụ 

NCKH tại các viện như sơ đồ 2.4 và 2.5 ở phần thực trạng, cần bổ sung thêm quy 

định về thời gian thực hiện ở các khâu và xây dựng thêm quy trình luân chuyển 

chứng từ đối với hóa đơn GTGT của các dịch vụ NCKH để đảm bảo quy trình luân 

chuyển chứng từ được kịp thời.  
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thể là: Hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu xuất kho hàng hóa (nếu có),... 

của bộ phận kinh doanh, tiến hành xuất hóa đơn GTGT gồm 3 liên theo quy định.  

(2) Kế toán xuất hóa đơn GTGT  

(3) Hóa đơn GTGT được chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra và ký. Sau đó 

chuyển viện trưởng ký duyệt. 

(4) Kế toán nhận lại hóa đơn GTGT, kiểm tra tính đầy đủ của các yếu tố 

trên chứng từ.  

(5) Kế toán chuyển hóa đơn GTGT sang bộ phận văn thư để đóng dấu đồng 

thời kế toán nhận lại hóa đơn GTGT.  

(6) Kế toán chuyển hóa đơn GTGT cho bộ phận kinh doanh ký vào hóa đơn 

sau đó bộ phận kinh doanh nhận 1 liên còn 2 kế toán tiến hành ghi sổ và lưu chứng 

từ kế toán theo quy định. 

Ngoài quy trình đó cần bổ sung thêm thời gian thực hiện ở các khâu để đảm 

bảo quy trình luân chuyển chứng từ được kịp thời. 

Để quy trình luân chuyển chứng từ thu/chi tiền của các hợp đồng dịch vụ 

NCKH và quy trình luân chuyển chứng từ đối với hóa đơn GTGT của các dịch vụ 

NCKH được áp dụng thì cần phải cụ thể hóa bằng quy định và được viện trưởng 

xem xét phê duyệt.”  

Thứ năm, tổ chức bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy chứng từ kế toán.  

Từ bất cập trong khâu tổ chức bảo quản chứng từ ở các viện chưa theo quy 

định và hệ thống kho bảo quản chưa đảm bảo, các viện cần có bước tiến hành rà 

soát các tài liệu kế toán nhằm loại bỏ, lưu trữ bảo quản theo quy định. Những tài 

liệu kế toán cần lưu trữ bảo quản thì tiến hành sắp xếp theo thời gian và các khu vực 

riêng của kho để thuận tiện cho việc kiểm tra. Căn cứ vào thời hạn lưu trữ chứng từ 

kế toán đã được quy định cụ thể là tối thiểu 10 năm đối với chứng từ kế toán sử 

dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và tối thiểu 5 năm đối với chứng từ kế toán dùng 

cho điều hành quản lý không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán, các viện cần phải 

tiến hành xử lý tiêu hủy các tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ. Đồng thời cũng 

cần tiến hành sửa lại kho bảo quản chứng từ nhằm đảm bảo các điều kiện tối thiểu 

như nhiệt độ, không khí, ánh sáng để giữ cho chất lượng chứng từ được bảo quản 

theo thời gian quy định hiện hành.”  

Giải pháp 2: Tổ chức hệ thống TKKT 

Thứ nhất: Hoàn thiện tổ chức TK sử dụng 

Từ sự lựa chọn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 

200/2014/TT-BTC áp dụng cho các viện nghiên cứu trong TĐKT nhà nước và trong 

lộ trình tiến tới thành lập doanh nghiệp KHCN, thì vấn đề đặt ra cần thống nhất lựa 

chọn các TK sử dụng để ghi nhận, xử lý cung cấp thông tin cho việc lập BCTC. 

- Đối với các đề tài, dự án thuộc dịch vụ KHCN do các viện tự khai thác, bản 
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chất thuộc về hoạt động SXKD của viện nên các khoản thu từ hoạt động này được coi 

là doanh thu hoạt động kinh doanh, kế toán thống nhất sử dụng TK 511 "Doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ" để phản ánh. Theo đó, các khoản chi cho dịch vụ 

NCKH này được tập hợp vào TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" và sẽ 

được kết chuyển sang TK 632 "Giá vốn hàng bán" theo nguyên tắc kế toán phù hợp. 

- Đối với các đề tài, dự án của Nhà nước/tập đoàn giao cho các viện để nghiên 

cứu theo nhiệm vụ KHCN thì Nhà nước/tập đoàn sẽ cấp kinh phí cho các viện để 

nghiên cứu, xét về bản chất đây thuộc loại giao dịch trao đổi, nghĩa là các viện nghiên 

cứu sẽ được nhận giá trị tương đương với giá trị dịch vụ mà viện nghiên cứu cung 

cấp cho Nhà nước/tập đoàn khi hoàn thành bàn giao đề tài, dự án. Nên đây là giao 

dịch làm phát sinh doanh thu và chi phí, do đó phải ghi nhận vào TK 511 và 632 theo 

nguyên tắc kế toán phù hợp.  

- Đối với các khoản thu sự nghiệp do tập đoàn cấp để duy trì hoạt động của 

viện (nếu có), xét về bản chất đây thuộc loại giao dịch không trao đổi, nghĩa là các 

viện nghiên cứu khi nhận được kinh phí được cấp nhưng không không phải thanh 

toán một khoản có giá trị tương đương cho tập đoàn, theo đó khoản thu này có thể 

được xử lý như sau: 

Phương án 1: Ghi nhận là nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp và phản ánh 

vào TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp" (chi tiết kinh phí sự nghiệp). Theo đó, các 

khoản chi cho hoạt động này được phản ánh vào TK 161 "Chi sự nghiệp" (chi tiết 

chi sự nghiệp)  

Cơ sở của phương án: Phương án này được đưa ra dựa trên những TK đã 

được quy định trong thông tư 200/2014 hiện hành. 

Phương án 2: Ghi nhận là khoản thu hoạt động do tập đoàn cấp/cấp trên cấp 

và phản ánh vào TK thuộc nhóm 5, theo đó luận án đề xuất bổ sung TK 512 "Thu 

hoạt động". Các khoản chi cho hoạt động này được phản ánh vào TK thuộc nhóm 6, 

theo đó luận án đề xuất bổ sung TK 612 "Chi hoạt động". Và để đảm bảo phù hợp 

giữa số thu hoạt động và chi hoạt động theo nguyên tắc phù hợp, luận án đề xuất bổ 

sung TK cấp 2 của TK 338 - 3389 "Thu chưa thực hiện" vào hệ thống TKKT. 

Cơ sở của phương án: Phương án này được đưa ra dựa trên bản chất của 

khoản thu thuộc loại giao dịch không trao đổi, khi phát sinh các khoản chi cho hoạt 

động thì khoản để bù đắp phải được xem là những khoản thu tương ứng. Theo đó, 

các khoản thu này phải tách khỏi doanh thu, các khoản chi cho hoạt động cần phải 

khỏi các khoản chi phí đã tạo nên doanh thu. 

Từ 2 phương án đã nêu, nếu phương án 1 được lựa chọn thì việc ghi nhận 

nguồn kinh phí sự nghiệp và chi sự nghiệp vẫn phải thực hiện dựa trên cơ sở tiền mặt 

hoặc tiền mặt có điều chỉnh theo cách mà Thông tư 200/2014 đã hướng dẫn cho riêng 

giao dịch cấp kinh phí, điều này dẫn đến không đảm bảo thống nhất với cơ sở kế toán 
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đã lựa chọn áp dụng cho tất cả các giao dịch, các sự kiện phát sinh trong kì của các viện 

nghiên cứu là thực hiện kế toán trên cơ sở dồn tích. Nếu phương án 2 được lựa chọn, 

nghĩa là các khoản thu chi hoạt động được xem là thuộc loại giao dịch không trao 

đổi thì nguyên tắc ghi nhận thu chi hoạt động phải thống nhất với cách ghi nhận trên 

các TK doanh thu, chi phí nói chung, nghĩa là ghi nhận dựa trên cơ sở kế toán dồn 

tích đã lựa chọn và phải đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc kế toán phù hợp nói chung.  

Từ lập luận trên, để đảm bảo tính thống nhất, logic cho các giải pháp đề 

xuất thì phương án 2 là phương án được lựa chọn. 

- Đối với các đối tượng kế toán khác ở các viện nghiên cứu, kế toán sử 

dụng các TK của chế độ kế toán doanh nghiệp để theo dõi tình hình và sự biến động 

của các đối tượng kế toán.” 

Thứ hai: Hoàn thiện tổ chức mã hóa chi tiết các TK. 

Việc mã hóa chi tiết các TK nhằm đáp ứng yêu cầu quản lí và thuận tiện 

cho việc chắt lọc những công tác về các giao dịch nội bộ trong kì để cung cấp cho 

tập đoàn thực hiện loại trừ khi hợp nhất BCTC, việc mã hóa chi tiết các TK có thể 

được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Đối với các TK liên quan đến tài sản, công nợ, doanh thu, chi phí”  

Các TK cấp 1 và những TK mà chế độ kế toán qui định TK cấp 2: tuân thủ 

theo qui định của chế độ kế toán hiện hành.  

Các TK cấp 2 mà chế độ kế toán không qui định và TK cấp 3: mở chi tiết 

để theo dõi sự biến động của từng đối tượng kế toán có nguồn gốc trong nội bộ tập 

đoàn hay ngoài tập đoàn. Phạm vi nội bộ tập đoàn ở đây được hiểu là các giao dịch 

kinh tế phát sinh giữa viện nghiên cứu với các doanh nghiệp độc lập, tổng công ty 

trong cùng một tập đoàn. 

Các TK cấp 4, 5… mở chi tiết theo yêu cầu quản lí của từng đơn vị. 

Từ nguyên tắc đã xây dựng, có thể ví dụ như sau:  

+ Đối với các TK mà chế độ kế toán qui định cụ thể TK cấp 1 và cấp 2 (như 

các TK Hàng hóa, TK TSCĐHH, TK TSCĐVH, TK Doanh thu...), có thể hoàn 

thiện như sau: 

TK cấp 1: TK "TSCĐ hữu hình" 

TK cấp 2: TK “Nhà cửa, vật kiến trúc”  

TK cấp 3: “Nhà cửa, vật kiến trúc mua ngoài tập đoàn”  

TK cấp 3: “Nhà cửa, vật kiến trúc mua trong nội bộ tập đoàn”   

v.v... 

TK cấp 1: TK "Hao mòn TSCĐ" 

TK cấp 2: “Hao mòn TSCĐ hữu hình”  

TK cấp 3:  “Hao mòn TSCĐHH mua ngoài tập đoàn” 

TK cấp 3: “Hao mòn TSCĐHH mua trong nội bộ tập đoàn” 

v.v... 
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TK cấp 1: TK "Doanh thu bán hàng" 

TK cấp 2: TK “Doanh thu bán thành phẩm” 

TK cấp 3: TK “Dthu NCKH theo đơn hàng của Nhà nước” 

TK cấp 3: TK “Doanh thu NCKH theo đơn hàng của Bộ” 

TK cấp 3: TK “Doanh thu NCKH theo đơn hàng của tập đoàn” 

TK cấp 3: TK “Doanh thu Dịch vụ KHCN” 

TK cấp 3: TK “Doanh thu Dịch vụ khác”  

Các TK khác được mở theo cách tương tự 

+ Đối với các TK mà chế độ kế toán chỉ qui định TK cấp 1 (như các TK Phải 

thu khách hàng, Phải trả người bán, giá vốn hàng bán….), có thể hoàn thiện như sau: 

TK cấp 1: TK "Phải thu khách hàng":  

TK cấp 2: TK “Phải thu khách hàng ngoài tập đoàn” 

TK cấp 2: TK “Phải thu khách hàng trong nội bộ tập đoàn” 

TK cấp 1: TK "Phải trả người bán":  

TK cấp 2: TK “Phải trả người bán ngoài tập đoàn” 

TK cấp 2: TK “Phải trả người bán trong nội bộ tập đoàn” 

TK cấp 1: TK "Giá vốn hàng bán":  

TK cấp 2: TK “Giá vốn hàng bán - NCKH theo đơn hàng của NN” 

TK cấp 2: TK “Giá vốn hàng bán - NCKH theo đơn hàng của Bộ” 

TK cấp 2: TK “Giá vốn hàng bán - NCKH theo đơn hàng của tập 

đoàn” 

TK cấp 2: TK “Giá vốn hàng bán - Dịch vụ KHCN” 

TK cấp 2: TK “Giá vốn hàng bán - Dịch vụ khác” 

v.v... 

- Đối với TK liên quan đến thu, chi kinh phí sự nghiệp do tập đoàn cấp kinh 

phí (nếu có) thì mở chi tiết theo nguồn hình thành và chi tiết theo nội dung chi hoạt 

động sự nghiệp để thuận tiện cho quyết toán kinh phí sự nghiệp vào cuối kì.  

Thứ ba: Hoàn thiện tổ chức vận dụng TK vào kế toán các giao dịch kinh tế 

chủ yếu 

Từ sự lựa chọn các TK kế toán, mã hóa chi tiết các TK theo đề xuất nêu 

trên và xuất phát từ những bất cập trong vận dụng TKKT qua khảo sát thực tế, việc 

hoàn thiện vận dụng hệ thống TKKT doanh nghiệp vào kế toán một số các giao dịch 

kinh tế ở các viện nghiên cứu được hoàn thiện như sau:  

+ Tổ chức vận dụng TKKT vào kế toán thu chi hoạt động SXKD của viện 

nghiên cứu 

(1) Về kế toán doanh thu  

- Thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu từ hoạt động SXKD 

phải căn cứ vào các điều kiện ghi nhận doanh thu và quy định về xác định doanh 
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thu theo quy định.  

- Trường hợp đồng NCKH được kéo dài trong nhiều năm liên tục thì phải 

xác định doanh thu trên cơ sở mức độ hoàn thành của từng hợp đồng NCKH, có thể 

căn cứ vào tỷ lệ phần trăm của khối lượng công việc đã hoàn thành với tổng khối 

lượng công việc phải hoàn thành hoặc căn cứ vào tỷ lệ phần trăm của chi phí thực tế 

phát sinh của từng hợp đồng NCKH với tổng chi phí theo dự toán của từng hợp 

đồng NCKH.  

- Khi kết quả thực hiện hợp đồng NCKH không thể ước tính một cách đáng 

tin cậy thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí của hợp đồng đã phát 

sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn.  

- Doanh thu của hợp đồng NCKH có thể tăng hoặc giảm khi thanh lý hợp 

đồng so với hợp đồng được chấp thuận lần đầu tiên vì lý do giá cả tăng lên hoặc do 

không thanh toán đúng tiến độ của hợp đồng hoặc được tiền thưởng do hoàn thành 

vượt mức yêu cầu. Khi thu được tiền hoặc khách hàng chấp nhận thanh toán, đủ 

điều kiện ghi nhận doanh thu kế toán ghi tăng tiền hoặc tăng các khoản phải thu, ghi 

tăng doanh thu bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. 

- Trường hợp nhận tiền do được thưởng hoặc chi tiền bị phạt do sự chậm trễ 

của hợp đồng NCKH, kế toán ghi tăng hoặc giảm trực tiếp trên doanh thu bán hàng 

hoặc cung cấp dịch vụ.  

- Khi phát sinh doanh thu, kế toán ghi tăng tiền hoặc phải thu, đồng thời ghi tăng 

doanh thu trên TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, chi tiết TK "Doanh thu 

dịch vụ khoa học - công nghệ" 

(2) Về kế toán chi phí  

- Kế toán phải xác định được đối tượng tập hợp chi phí là từng hợp đồng 

NCKH riêng biệt. Theo đó, kế toán sẽ mở chi tiết các TK chi phí tương ứng để tập 

hợp chi phí cho từng hợp đồng khi phát sinh chi phí. Trường hợp có những khoản 

chi phí liên quan đến nhiều hợp đồng NCKH mà ngay lúc phát sinh kế toán chưa 

xác định được cụ thể cho từng hợp đồng thì phải lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp. 

- Kế toán sử dụng TK "Chi phí sảnxuất kinh doanh dở dang" để phản ánh 

các khoản chi phí phát sinh cho từng hợp đồng NCKH, tổng hợp chi phí sản xuất 

trên TK này, kết chuyển phần chi phí này sang TK "Giá vốn hàng bán", chi tiết TK 

"Giá vốn hàng bán - Dịch vụ khoa học - công nghệ" tương ứng với phần doanh thu 

để ghi nhận.  

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển Doanh thu, giá vốn về TK xác định kết quả SXKD. 

Có thể khái quát kế toán thu chi hoạt động SXKD qua sơ đồ: (Phụ lục 38) 

+ Tổ chức vận dụng TKKT vào kế toán thu chi NCKH, đề tài, dự án theo 

đơn đặt hàng của Nhà nước/tập đoàn 

Xuất phát từ bản chất của giao dịch thuộc loại giao dịch trao đổi, nghĩa là các 
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viện nghiên cứu sẽ được nhận giá trị tương đương với giá trị dịch vụ mà các viện 

nghiên cứu cung cấp cho Nhà nước/tập đoàn khi hoàn thành bàn giao đề tài, dự án, nên 

đây là giao dịch làm phát sinh doanh thu và chi phí, khoản kinh phí được nhà nước hay 

tập đoàn thanh toán phải được coi là doanh thu hoạt động kinh doanh và chi phí cho 

việc thực hiện đề tài, kế toán thống nhất sử dụng TK "Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ" để phản ánh số kinh phí nhận được từ Nhà nước/Bộ/tập đoàn, các 

khoản chi cho dịch vụ NCKH này được tập hợp vào TK "Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang" và sẽ được kết chuyển sang TK "Giá vốn hàng bán" theo nguyên 

tắc kế toán phù hợp. Về xác định thời điểm ghi nhận và nguyên tắc ghi nhận hoàn 

toàn thực hiện tương tự như đối với kế toán thu chi hoạt động SXKD của viện 

nghiên cứu, nhưng được chi tiết trên các TK cấp 3 phù hợp với các đề xuất đã nêu.  

TK Doanh thu NCKH theo đơn hàng của Nhà nước 

TK Doanh thu NCKH theo đơn hàng của Bộ 

TK Doanh thu NCKH theo đơn hàng của tập đoàn 

TK Giá vốn hàng bán - NCKH theo đơn hàng của Nhà nước 

TK Giá vốn hàng bán - NCKH theo đơn hàng của Bộ 

TK Giá vốn hàng bán - NCKH theo đơn hàng của tập đoàn 

+ Tổ chức vận dụng TKKT vào kế toán thu chi hoạt động sự nghiệp của 

viện nghiên cứu: 

Đối với các khoản thu sự nghiệp do tập đoàn cấp để duy trì hoạt động của viện 

(nếu có), xét về bản chất đây thuộc loại giao dịch không trao đổi, căn cứ vào phương 

án đã lựa chọn theo đề xuất nêu trên, đảm bảo tuân thủ kế toán trên cơ sở dồn tích 

luận án cụ thể hóa việc tổ chức vận dụng TKKT để ghi nhận giao dịch này như sau: 

(1) Đề xuất về tài khoản sử dụng:  

* Bổ sung TK "Thu hoạt động"  

TK này dùng để phản ánh số thu hoạt động do cấp trên cấp để thực hiện các 

nhiệm vụ sự nghiệp được giao không vì mục đích lợi nhuận  

Kết cấu TK 

Bên Nợ:  

- Số thu hoạt động bị xuất toán phải nộp lại cấp trên 

- Kết chuyển số thu hoạt động sang TK xác định kết quả cuối kì 

Bên Có:  

- Số thu hoạt động do cấp trên cấp đơn vị đã sử dụng trong năm 

Tài khoản này cuối kì không có số dư 

* Bổ sung TK "Thu chưa thực hiện" 

TK này dùng để phản ánh số tạm thu phát sinh tại đơn vị nhưng chưa đủ 

điều kiện để ghi nhận thu hoạt động ngay 

Bên Nợ:  



                                                         129 

 

- Số tạm thu hoạt động đã chuyển sang TK thu hoạt động  

Bên Có:  

- Số tạm thu hoạt động phát sinh tại đơn vị 

Số dư bên Có: Phản ánh số tạm thu hiện còn  

* Bổ sung TK "Chi hoạt động"  

TK này dùng để phản ánh các khoản chi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ 

sự nghiệp được giao 

Kết cấu TK 

Bên Nợ: Các khoản chi hoạt động phát sinh tại đơn vị  

Bên Có: Kết chuyển số chi hoạt động sang TK xác định kết quả cuối kì 

Tài khoản này cuối kì không có số dư 

Với đề xuất này thì bỏ các TK "Nguồn kinh phí sự nghiệp" và TK "Nguồn 

kinh phí đã hình thành TSCĐ" trong hệ thống TK được ban hành theo Thông tư 

200/2014 

(2) Đề xuất về phương pháp ghi nhận 

- Kế toán thu sự nghiệp  

Khi nhận kinh phí do tập đoàn cấp bằng tiền, kế toán ghi tăng tiền trên TK 

“Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” và tăng khoản khoản phải trả trên TK "Thu chưa 

thực hiện" 

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, kế toán kết chuyển số tạm thu tương 

ứng trên TK "Thu chưa thực hiện" đã được sử dụng sang TK “Thu hoạt động”. Bút 

toán này được thực hiện đồng thời với bút toán ghi nhận chi hoạt động. 

Cuối kì kết chuyển thu hoạt động về bên có của TK “Xác định kết quả kinh 

doanh”  

- Kế toán chi sự nghiệp 

Khi chi thực hiện các nhiệm vụ được giao, kế toán ghi tăng chi phí trên các 

TK "Chi hoạt động"  và ghi giảm tiền trên TK “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” 

Khi xuất kho vật tư, công cụ thực hiện các nhiệm vụ được giao, kế toán ghi 

tăng chi phí trên các TK "Chi hoạt động" và ghi giảm vật tư, công cụ dụng cụ trên TK 

“Nguyên liệu, vật liệu”, “Công cụ dụng cụ” 

Khi tính hao mòn TSCĐ được mua bằng kinh phí cấp để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao, kế toán ghi tăng chi phí trên các TK "Chi hoạt động" và ghi 

tăng hao mòn TSCĐ trên TK “Hao mòn TSCĐ” 

Cuối kì kết chuyển chi hoạt động về bên nợ của TK “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

Có thể khái quát kế toán thu chi hoạt động sự nghiệp qua sơ đồ: (Phụ lục 39) 

+ Tổ chức vận dụng TKKT vào kế toán thu chi hoạt động tài chính và 

hoạt động khác:  
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- Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác, kế 

toán ghi tăng tiền hoặc phải thu, đồng thời ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính 

trên TK "Doanh thu hoạt động tài chính" và ghi tăng thu nhập khác trên TK "Thu 

nhập khác" 

- Khi phát sinh chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác, kế toán ghi tăng 

chi phí tài chính trên TK "Chi phí tài chính" và ghi tăng chi phí khác trên TK "Chi phí 

khác", đồng thời ghi giảm tiền hoặc phải trả... 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, 

chi phí tài chính, chi phí khác về TK “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Có thể khái quát kế toán thu chi hoạt động tài chính và hoạt động khác qua 

sơ đồ: (Phụ lục 40) 

+ Tổ chức vận dụng TKKT vào kế toán chênh lệch thu chi: 

- Đối với chênh lệch thu chi các hoạt động SXKD, hoạt động tài chính và 

hoạt động khác, kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí của dịch vụ KHCN, hoạt động 

SXKD, hoạt động tài chính, hoạt động khác về TK "Xác định kết quả kinh doanh". 

- Kế toán xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ghi tăng 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trên TK “Chi phí thuế TNDN hiện 

hành” và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên TK “Thuế TNDN”. Chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được kết chuyển sang TK "Xác định kết quả 

kinh doanh". 

- Kế toán kết chuyển phần lợi nhuận sau thuế về TK “Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối” 

- Phần lợi nhuận sau thuế được phân phối theo quy định của nội bộ của tập 

đoàn, viện nghiên cứu. 

Có thể khái quát kế toán chênh lệch thu chi hoạt động SXKD, hoạt động tài 

chính và hoạt động khác qua sơ đồ: (Phụ lục 41) 

+ Tổ chức TKTT vào kế toán mua và sử dụng tài sản ở các viện nghiên cứu: 

- Đối với những tài sản được mua bằng nguồn vốn của các viện, kế toán ghi 

nhận tài sản theo nguyên tắc kế toán Giá gốc và Dồn tích. Khi xuất dùng tài sản ghi 

nhận vào chi phí bộ phận sử dụng tuân thủ theo nguyên tắc kế toán Dồn tích, Phù 

hợp, Nhất quán và Trọng yếu.  

- Đối với những tài sản được mua bằng kinh phí tập đoàn cấp cho hoạt động 

sự nghiệp của các viện, kế toán ghi nhận tài sản theo nguyên tắc kế toán Giá gốc và 

Dồn tích. Khi xuất dùng tài sản để thực hiện các nhiệm vụ được giao, kế toán ghi 

nhận vào chi hoạt động, riêng đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp thì kế 

toán phản ánh hao mòn và ghi nhận hao mòn vào chi phí hoạt động trên TK “chi 

hoạt động”, đồng thời kết chuyển số tạm thu tương ứng với số đã ghi nhận chi 

hoạt động từ TK "Thu chưa thực hiện" sang TK “Thu hoạt động”, tuân thủ theo 
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nguyên tắc kế toán Dồn tích, Phù hợp, Nhất quán và Trọng yếu.  

+ Tổ chức kế toán đối với những khoản chi phí phát sinh liên quan đến 

đồng thời cho nhiều loại hoạt động 

Đối với những khoản chi phí phát sinh liên quan đến đồng thời cho nhiều 

loại hoạt động sự nghiệp, hoạt động NCKH và cho dịch vụ SXKD phải được bóc 

tách rõ ràng và thực hiện nhất quán trong công tác kế toán tại các viện, trên nguyên 

tắc những khoản chi phí phát sinh dùng cho hoạt động sự nghiệp thì ghi nhận vào 

chi hoạt động; những chi phí phát sinh dùng cho hoạt động NCKH đề tài, dự án theo 

đơn hàng của Nhà nước/tập đoàn thì ghi nhận vào chi đề tài đề tài dự án theo đơn 

hàng của Nhà nước/tập đoàn; những chi phí phát sinh dùng cho hoạt động dịch vụ 

nghiên cứu KHCN, hoạt động SXKD thì ghi nhận vào chi phí SXKD.  

Đối với những chi phí phát sinh liên quan đến đồng thời cho nhiều loại hoạt 

động mà không thể bóc tách, xác định được ngay cho từng loại hoạt động tại thời 

điểm phát sinh, thì kế toán tập hợp chung, sau đó phân bổ cho từng loại hoạt động 

theo tiêu thức phân bổ thích hợp. Ví dụ như đối với khấu hao TSCĐ có thể phân bổ 

theo diện tích sử dụng hoặc số giờ máy chạy, đối với chi phí điện nước có thể phân 

bổ theo định mức xây dựng hoặc số giờ làm việc thực tế của từng loại hoạt động... 

Riêng số khấu hao phân bổ cho hoạt động sự nghiệp thì kế toán phản ánh hao mòn 

và ghi nhận hao mòn vào chi phí hoạt động trên TK “Chi hoạt động”. 

Từ việc xác định và ghi nhận đúng đắn, phù hợp các chi phí cho từng hoạt 

động, sẽ xác định trung thực và đúng đắn lợi nhuận và tính toán nghĩa vụ thuế thu 

nhập mà các viện nghiên cứu phải nộp.  

Khấu hao TSCĐ ở các viện nghiên cứu phải thực hiện trích khấu hao TSCĐ 

theo chế độ áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. 

+ Tổ chức kế toán chi phí dự phòng rủi ro trong quá trình thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu khoa học 

Từ những rủi ro trong hoạt động NCKH đòi hỏi trong tổ chức công tác kế 

toán phải đảm nguyên tắc thận trọng trên cơ sở phải dự tính trước được những rủi ro 

tiềm ẩn trong hoạt động nghiên cứu để phòng ngừa cho những chi phí phát sinh 

nhưng không tạo ra doanh thu do đề tài không được nghiệm thu, việc tổ chức kế toán 

lập dự phòng rủi ro được đặt ra như một vấn đề có tính tất yếu nhằm đảm bảo an 

toàn cho các viện nghiên cứu trong quá trình thực hiện, đây cũng được xem là một 

trong những đặc thù riêng trong tổ chức công tác kế toán của các viện nghiên cứu.  

Việc tổ chức kế toán chi phí dự phòng rủi ro trong quá trình thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu khoa học có thể được đề xuất như sau: 

- Đối tượng lập dự phòng: 

Là những hợp đồng KHCN do viện nghiên cứu thực hiện kí kết 
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- Phương pháp lập dự phòng: 

Các viện nghiên cứu phải dự kiến mức tổn thất đối với từng loại hợp đồng 

nghiên cứu, mức lập dự phòng được xác định trên cơ sở tỉ lệ trích lập dự phòng tính 

trên giá trị của từng hợp đồng ký kết, tỉ lệ này được xác định phụ thuộc vào tính 

chất, mức độ phức tạp của từng loại hợp đồng nghiên cứu. Sau khi xác định mức dự 

phòng cho từng loại hợp đồng nghiên cứu, kế toán các viện phải tổng hợp toàn bộ 

khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để kế toán ghi nhận 

chi phí dự phòng. 

- Nguyên tắc ghi nhận: 

Phương án 1: Ghi nhận dự phòng phải trả vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

Cơ sở của phương án này là khoản dự phòng phải trả được xem là chi phí dự 

kiến tổn thất liên quan đến hoạt động chung của toàn viện nghiên cứu.   

Phương án 2: Ghi nhận dự phòng phải trả vào chi phí thực hiện hợp đồng 

Cơ sở của phương án này là khoản dự phòng phải trả được xem là chi phí 

của từng hợp đồng. 

 Từ 2 phương án nêu trên, dựa vào bản chất của giao dịch, dựa vào căn cứ 

tính toán mức dự phòng, mức độ phức tạp của từng loại hợp đồng nghiên cứu, các 

loại hợp đồng khác nhau thì mức độ tổn thất dự kiến là khác nhau, do đó phương án 

2 là phương án được lựa chọn. Điều này đảm bảo được yêu cầu của nguyên tắc kế 

toán “Phù hợp”, việc ghi nhận chi phí tương ứng với doanh thu được tạo thành của 

từng hợp đồng 

- Xử lý khoản dự phòng: 

Tại thời điểm lập dự phòng: 

Nếu mức phải dự phòng phải trích lớn hơn số đã trích lập dự phòng thì kế 

toán trích thêm phần chênh lệch vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong kì.  

Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư của khoản dự phòng, thì kế toán 

không phải trích lập khoản dự phòng; 

Nếu số dự phòng phải trích lập nhỏ hơn số dư của khoản dự phòng, thì kế 

toán hoàn nhập dự phòng vào thu nhập khác  

Giải pháp 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Thứ nhất: Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp. 

- Các viện nghiên cứu cần bổ sung Sổ đăng ký mẫu chữ ký của những 

người theo qui định như: viện trưởng đơn vị (hoặc người được ủy quyền), phó viện 

trưởng, kế toán trưởng, các nhân viên kế toán, thủ quỹ, thủ kho,… và đăng ký TK 

ngân hàng với cơ quan quản lý thuế theo quy định. 

- Các viện nghiên cứu khi in sổ cần phải ghi rõ tên đơn vị; tên sổ; ngày, 
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tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán 

trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp 

lai theo Điều 25 của Luật kế toán.” 

Thứ hai: Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán chi tiết. 

Trên cơ sở đề xuất mở chi tiết các TK như đã trình bày, kế toán ở các viện 

nghiên cứu phải tổ chức mở các sổ chi tiết tương ứng để phản ánh chi tiết theo từng 

đối tượng kế toán đã xác định.”  

Ngoài ra, đề xuất bổ sung các sổ kế toán chi tiết: 

- "Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng" (Phụ lục 42), sổ 

này giúp cho việc theo dõi chi tiết TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng, theo đó sẽ tránh 

thất thoát và quản lý hiệu quả các TSCĐ và CCDC mua từ các đề tài/hợp đồng tại 

các viện.  

- "Sổ chi tiết các loại tài sản cố định theo nguồn hình thành" (Phụ lục 43) 

để quản lí được tài sản theo từng nguồn hình thành từ bên trong và ngoài tập đoàn, 

theo mục đích sử dụng, thuận tiện cho việc tính khấu hao, hao mòn TSCĐ.  

- "Sổ chi tiết các loại thuế GTGT" (Phụ lục 44) để quản lí được các khoản 

thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ dựa trên tỉ lệ phân bổ doanh thu 

chịu thuế và doanh thu không chịu thuế GTGT (đối với viện nghiên cứu có phần 

doanh thu đào tạo … không chịu thuế GTGT)  

Giải pháp 4: Tổ chức lập và phân tích BCTC 

Đối với BCTC là tài liệu rất quan trọng để cung cấp công tác về tình hình 

tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động NCKH và SXKD của các viện 

nghiên cứu, là căn cứ để đánh giá được tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị, 

đánh giá thực trạng hoạt động tài chính của đơn vị và những dự đoán trong tương 

lai. Do đó, để giúp cho lãnh đạo viện/tập đoàn nắm rõ tình hình hoạt động và kịp 

thời đưa ra những quyết định chính xác thì yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện tổ chức 

hệ thống báo cáo tài chính.  

Thứ nhất: Hoàn thiện tổ chức hệ thống BCTC 

+ Về loại báo cáo sử dụng 

Với đề xuất của tác giả về chế độ kế toán ở các viện nghiên cứu thuộc các 

TĐKT nhà nước thống nhất áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 

thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống 

báo cáo của các viện nghiên cứu bao gồm: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN), 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

(Mẫu B03-DN), Thuyết minh BCTC (Mẫu B09-DN). 

+ Về lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Từ việc chuyển sang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC, việc hoàn thiện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở các 
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viện nghiên cứu được đặt ra như một vấn đề có tính cấp thiết bởi có những thay đổi 

nhất định về cách hiểu, sắp xếp, trình bày các chỉ tiêu về dòng tiền trên báo cáo. 

(Phụ lục 45).” 

Các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt 

động SXKD, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.”  

Trong đó: 

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD. 

Dòng tiền từ hoạt động SXKD là phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi 

ra liên quan đến các hoạt động của các viện như: các khoản thu từ kinh phí 

NSNN/tập đoàn thực hiện đề tài dự án theo đơn đặt hàng, thu từ các hợp đồng 

NCKH và dịch vụ, thu kinh phí hoạt động sự nghiệp, các khoản thu khác và các 

khoản thu khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính; các 

khoản chi như chi trả tiền cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, chi trả tiền cho 

người lao động, chi trả tiền lãi vay, chi thuế nhập doanh nghiệp và các khoản chi 

khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính...” 

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư. 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi 

ra liên quan đến các hoạt động của các viện như: Thu từ tập đoàn cấp vốn mua sắm, 

xây dựng TSCĐ và thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác, thu hồi 

cho vay, thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và chi để mua sắm, xây dựng 

TSCĐ và các tài sản dài hạn khác, chi cho vay, chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và 

chi ra liên quan đến các hoạt động của các viện như: thu nhận vốn góp của chủ sở 

hữu, thu từ đi vay và chi trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, trả nợ gốc vay, trả nợ 

thuê tài chính. 

Dòng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ cần phải được quy đổi ra 

đồng tiền Việt Nam chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập BCTC theo tỷ 

giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.” 

Các viện phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương 

tiền có số dư cuối kỳ lớn do đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự 

hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác.” 

+ Về nâng cao chất lượng thông tin của phần thuyết minh BCTC 

Để nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho các đối tượng sử dụng thì 

Thuyết minh BCTC của các viện nghiên cứu phải trình bày bổ sung thông tin khái 

quát biên chế lao động, tổng quỹ lương; tình hình công nợ; tình hình sử dụng các 

quỹ; các thông tin so sánh với BCTC quý trước, năm trước gần nhất; sự thay đổi 
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chính sách kế toán và thuyết minh sự ảnh hưởng của những thay đổi đó...; phân tích, 

đánh giá những nguyên nhân các biến động phát sinh không bình thường trong hoạt 

động SXKD của viện, đồng thời nêu lên các kiến nghị xử lý với cơ quan cấp trên.  

Ngoài việc xây dựng hệ thống BCTC theo chế độ kế toán cũng phải quy 

định các BCTC của các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước bắt buộc phải 

được kiểm toán hàng năm bởi Kiểm toán nhà nước hoặc các công ty kiểm toán độc 

lập đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để đảm bảo chất lượng 

công tác trên BCTC. 

+ Về loại báo cáo phục vụ cho lập BCTC hợp nhất của tập đoàn 

- Để phục vụ công tác quản lý nội bộ của viện cũng như cung cấp thông tin 

phục vụ lập BCTC hợp nhất của tập đoàn, đề xuất bổ sung "Bảng tổng hợp doanh 

thu/chi phí nội bộ tập đoàn", báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí 

phát sinh từ nội bộ tập đoàn, để loại trừ khi lập BCTC hợp nhất (Phụ lục 46). 

- Để quản lí, kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu, phải trả được hình thành 

theo từng loại hình hoạt động như: Hoạt động NCKH, SXKD, chi tiết theo nội bộ tập 

đoàn và ngoài tập đoàn, đề xuất bổ sung "Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả 

nội bộ tập đoàn" để loại trừ công nợ nội bộ khi lập BCTC hợp nhất (Phụ lục 47).  

Thứ hai: Hoàn thiện tổ chức phân tích BCTC 

+ Tổ chức bộ phận phân tích  

Việc thực hiện phân tích BCTC chưa được hoàn thiện do viện chưa có một 

bộ phận phân tích BCTC độc lập với là bộ phận kế toán và các nhân viên của bộ phận 

đó phải hiểu về tài chính và có kinh nghiệm thâm niên trong công tác tài chính. Vì vậy 

để việc phân tích các BCTC thực sự đem lại hiệu quả cho viện thì việc chọn lọc 

những nhân viên của bộ phận kế toán để thực hiện phân tích các BCTC phải có 

trình độ cơ bản về tài chính và có kinh nghiệm thâm niên trong công tác tài chính của 

viện; Mặt khác cũng không ngừng đào tạo các bộ chuyên trách thông qua các khóa 

tập huấn, kịp thời tiếp nhận những thay đối chính sách kế toán và những chuẩn mực 

kế toán mới để phục vụ công việc. 

+ Xác định nội dung và phương pháp phân tích  

- Xác định các nội dung cần phần tích như: phân tích cơ cấu và sự biến động 

của tài sản/ nguồn vốn, mối quan hộ giữa tài sản/ nguồn vốn; phân tích tình hình và 

khả năng thanh toán và phân tích hiệu quả kinh doanh của viện…” 

- Bên cạnh sử dụng hai phương pháp so sánh và phương pháp tỷ lệ, các viện 

nên tiến hành nghiên cứu và áp dụng Mô hình Dupont vào quá trình phân tích, để 

đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD một cách sâu sắc và toàn diện. Đồng thời đánh 

giá đầy đủ và khách quan từ những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

SXKD của viện. Từ đó đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác cải tiến tổ 

chức quản lý và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các viện ở các kỳ 



                                                         136 

 

tiếp theo.” 

+ Tổ chức lập kế hoạch phân tích  

Các viện cần phải tiến hành lập kế hoạch phân tích báo cáo theo trình tự như: 

Kế hoạch phân tích phải xác định rõ được nội dung phân tích, phạm vi phân 

tích, thời gian phân tích, những công tác cần thu thập, tìm hiểu. 

Mục tiêu và kế hoạch phân tích cần được xác định rõ, gắn liền với kế hoạch 

SXKD của viện. Từ các mục tiêu và kế hoạch đó xác định được công việc cần làm 

và từ đó có sự sắp xếp nhân sự hợp lý để tiến hành phân tích báo cáo. 

+ Tổ chức thực hiện phân tích  

Muốn thực hiện được việc phân tích thì cán bộ phân tích cần phải có tất cả 

các số liệu trên BCTC “Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC…”. Những số liệu trên 

không chỉ thu thập ở kỳ thực tế mà còn thu thập ở kỳ kế hoạch, các kỳ kinh doanh 

trước, hoặc nhiều kỳ kinh doanh trước để đánh giá chung tình hình hoàn thành kế 

hoạch hoặc tốc độ tăng trưởng về tài chính của viện.  

Lựa chọn nội dung phân tích cho phù hợp với mục tiêu đặt ra và tiến hành 

phân tích theo các chỉ tiêu đã lựa chọn.  

Thứ ba: Hoàn thiện tổ chức công khai BCTC 

Các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước cần thực hiện công khai 

BCTC thêm trên Website của đơn vị để thực hiện quyền kiểm soát, giám sát trong 

quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản của tập đoàn.” 

3.3.4. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại các viện nghiên 

cứu thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước”  

Trong điều kiện chuyển sang chế độ tự chủ tài chính, tiến tới thực hiện mục 

tiêu thành lập doanh nghiệp KHCN theo chủ trương chung của nhà nước, hoạt động 

của các viện nghiên cứu gắn với tự chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động, việc 

phân cấp quản lý tài chính trong nội bộ các viện nghiên cứu là điều cốt lõi để xác 

định trách nhiệm của từng bộ phận đối với kết quả chung của toàn viện nghiên cứu. 

Để đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý trong kiểm soát trách nhiệm của từng bộ phận 

đến hoàn thành mục tiêu chung và xuất phát từ những bất cập trong tổ chức KTQT 

tại các viện nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà quản lý, có thể hoàn 

thiện nội dung này tại các viện nghiên cứu thuộc TĐKT nhà nước bằng đề xuất các 

giải pháp sau:” 

Giải pháp 1: Hoàn thiện tổ chức lập dự toán  

Thứ nhất: Về tổ chức bộ phận lập dự toán 

Để tránh tình trạng bộ phận lập dự toán tại các viện nghiên cứu chỉ tập 

trung ở các bộ phận chức năng như phòng kế hoạch hiện nay, và nhằm phát huy 

hiệu quả của công tác lập dự toán trong kiểm soát hoạt động thì bộ phận lập dự toán 
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cần có sự hợp tác và phối hợp của tất cả các bộ phận, các phòng ban trong viện 

cùng tham gia vào việc lập dự toán, trong đó đặc biệt là bộ phận kế toán vì bộ phận 

này có vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin thực hiện của thời kì đã qua, 

đồng thời căn cứ vào những dự báo của tình hình thị trường từ bộ phận nghiên cứu 

thị trường hay bộ phận Marketing, năng lực đảm nhận của viện như các bộ phận kỹ 

thuật, bộ phận nhân sự,... để tính toán xác định các chỉ tiêu dự toán phù hợp.  

Thứ hai: Về tổ chức quy trình lập dự toán 

Từ những bất cập trong quy trình lập dự toán tại các viện nghiên cứu hiện nay 

là được thực hiện theo trình tự từ dưới lên trên - một lên một xuống, và người quyết 

định cuối cùng là lãnh đạo viện, dẫn đến hệ quả bộ phận thực hiện lập dự toán có xu 

hướng lập dự toán ít hơn với khả năng thực tế có thể đạt được nhằm tạo ra thành tích, 

thì quy trình lập dự toán cần được thay đổi theo trình tự 2 xuống 1 lên trên. Theo đó:  

+ Dự toán tổng quát được lập từ cấp lãnh đạo, căn cứ vào tình hình thực hiện 

của các năm trước, căn cứ vào mục tiêu, nội lực, chiến lược kinh doanh để hoạch 

định các chỉ tiêu dự toán. Sau đó giao chỉ tiêu dự toán cho các bộ phận trong viện. 

+ Các bộ phận dự toán viện căn cứ vào chỉ tiêu dự toán của viện giao, căn 

cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để tính toán, xác định mức dự toán phù 

hợp nhất, khả thi nhất, từ đó đề nghị điều chỉnh số dự toán nếu cần.” 

+ Cấp lãnh đạo tổng hợp các chỉ tiêu dự toán từ các bộ phận trực tiếp, xét 

duyệt lại và chính thức giao chi tiêu dự toán cho các bộ phận.  

Theo trình tự này thì cả cấp lãnh đạo và các bộ phận chức năng thực hiện 

cùng được tham gia vào quá trình lập dự toán ngân sách, do đó sẽ tăng cường tính 

kiểm soát của viện và tạo sự chủ động hơn, khả năng hoàn thành kế hoạch cao hơn 

của các bộ phận thực hiện. 

Thứ ba: Về cách thức lập dự toán  

+ Để phát huy vai trò là công cụ quản lý quan trọng trong kiểm soát, điều 

hành, nhằm điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động kinh 

doanh thì việc lập dự toán ngân sách hiện nay ở các viện được lập theo năm tài 

chính và phải phân bổ theo thời gian từng quý, tháng, thậm chí là từng tuần nếu điều 

kiện cho phép. Với dự toán ngân sách được phân bổ chi tiết, cụ thể theo thời gian, 

các viện từ đó so sánh được kết quả hoạt động kinh doanh của các nhiệm vụ/hợp 

đồng cũng như chủ động trong quá trình chi tiêu, cũng như tìm ra được các nguyên 

nhân giảm sút nguồn thu và điều chỉnh kịp thời chênh lệch so với dự toán của từng 

giai đoạn (tháng, quý) sau. (Phụ lục 48 và Phụ lục 49). 

+ Số liệu dự toán phải được lập cho từng bộ phận trách nhiệm, chi tiết theo 

từng cấp trách nhiệm của từng viện nghiên cứu. 

+ Cần áp dụng dự toán chi phí linh hoạt phụ thuộc vào doanh thu (đối với 

các hợp đồng NCKH và dịch vụ). Đối với từng hợp đồng chưa xác định được doanh 
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thu các viện cần xây dựng dự toán linh hoạt theo từng doanh thu, với dự toán loại 

này, các viện xác định được chi phí tương ứng với từng doanh thu khác nhau để 

đảm bảo chi phí thực hiện hợp đồng và lợi nhuận đạt hiệu quả tối ưu.  

Bảng 3.1. Bảng dự toán ngân sách theo từng phương án kinh doanh 

STT Nội dung PA1 PA2 PA3… 

1 Doanh thu Xxx xxx xxx 

2 Chi phí trực tiếp (xx) (xx) (xx) 

2.1 Chi phí nhân công (x) (x) (x) 

2.2 Chi phí lập đề cương nghiên cứu (x) (x) (x) 

2.3 Thù lao cộng tác viên, cố vấn khoa học 

và phản biện (x) (x) (x) 

2.4 Chi phí công tác (x) (x) (x) 

2.5 Phương tiện đi lại công tác (x) (x) (x) 

2.6 Công cụ dụng cụ (x) (x) (x) 

2.7 Vật tư  (x) (x) (x) 

2.8 Bảo hộ lao động (x) (x) (x) 

2.9 Hội thảo, hội họp (x) (x) (x) 

2.10 Tổ chức thực địa (x) (x) (x) 

2.11 In ấn, hoàn thiện báo cáo, sao đĩa (x) (x) (x) 

2.12 Chi phí nhân công (x) (x) (x) 

2.13 Chi phí …. (x) (x) (x) 

3 Chi phí quản lý X x x 

4 Lợi nhuận  X x x 

Thứ tư: Về cơ sở lập dự toán 

Để đảm bảo tính khả thi của các số liệu dự toán, thì các định mức chi phí 

thực hiện nhiệm vụ KHCN của tập đoàn được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội 

bộ cần được kịp thời cập nhật, thay đổi, bổ sung trong từng năm để phù hợp với giá 

cả hiện hành của các khoản mục chi phí. Mặt khác, việc lập dự toán chi phí cần 

được tính toán chặt chẽ, đầy đủ các chi phí phát sinh, là căn cứ để ước tính, xác định 

giá phí của sản phẩm. Giúp cho việc ra các quyết định phù hợp, xác định giá cả hợp 

đồng NCKH hợp lý, đảm bảo được lợi nhuận theo dự tính.”  

Giải pháp 2: Hoàn thiện tổ chức thu thập thông tin phục vụ yêu cầu quản trị 

Thứ nhất, về tổ chức chứng từ phục vụ yêu cầu quản trị 

Để đáp ứng nhu cầu để thu thập thông tin của từng bộ phận trách nhiệm, chi 

tiết đến từng cấp trách nhiệm thì việc hoàn thiện tổ chức chứng từ có thể được thực 

hiện như sau: 
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- Ở khâu lập chứng từ: Người lập chứng từ cần diễn giải cụ thể, chi tiết nội 

dung nghiệp vụ kinh tế trên chứng từ kế toán để thuận tiện cho việc xử lý thông tin 

theo từng bộ phận trách nhiệm. Ví dụ: 

+ Đối với chứng từ phiếu xuất kho (vật liệu, công cụ), cần ghi cụ thể đối 

tượng xuất cho bộ phận nào, thực hiện hợp đồng nghiên cứu KHCN nào... 

+ Đối với chứng từ là bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần 

ghi cụ thể tiền lương của bộ phận nào, thực hiện hợp đồng nghiên cứu KHCN nào... 

- Ở khâu kiểm tra chứng từ: cần soát xét lại các thông tin trên chứng từ, 

ngoài việc đảm bảo tính pháp lý chứng từ, còn đảm bảo sự phù hợp giữa thông tin 

trên chứng từ với thực tế nghiệp vụ phát sinh của từng bộ phận trách nhiệm trong viện. 

- Ở khâu hoàn chỉnh chứng từ: cần tổ chức phân loại chứng từ, sắp xếp theo 

từng bộ phận trách nhiệm, cấp trách nhiệm. 

- Ở khâu luân chuyển chứng từ: Cần được tổ chức luân chuyển theo đúng 

đường đi của từng loại chứng từ, luân chuyển đến đúng địa chỉ để thực hiện nghiệp 

vụ. Kế toán phụ trách từng phần hành sau khi ghi sổ kế toán tổng hợp sẽ ghi vào các 

sổ chi tiết được mở theo từng bộ phận. 

Thứ hai, về tổ chức mã hóa chi tiết các TK phục vụ yêu cầu quản trị 

Để cung cấp thông tin chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị từng bộ phận trách 

nhiệm, chi tiết theo từng đề tài, dự án, giúp cho việc kiểm soát của nhà quản lý vào 

quá trình thực hiện thì việc tổ chức mã hóa chi tiết các TK có thể được hoàn thiện 

như sau: 

- Căn cứ vào các đề xuất hoàn thiện TK sử dụng trên góc độ KTTC, dựa 

trên quan điểm tổ chức KTQT theo mô hình kết hợp, KTQT tiếp tục thiết kế mã hóa 

các trường dữ liệu để thu thập thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị 

- Thiết kế mã hóa các trường dữ liệu để thu thập thông tin phục vụ cho yêu 

cầu quản trị theo nguyên tắc: 

+ Mở chi tiết theo từng bộ phận trách nhiệm 

+ Mở chi tiết theo từng cấp trách nhiệm 

+ Mở chi tiết theo từng đề tài, dự án 

Thứ ba: Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí chung đáp ứng yêu cầu quản trị 

- Trong trường hợp chi phí phát sinh chung có liên quan đến nhiều bộ phận 

phát sinh chi phí khác nhau, thực hiện nhiều đề tài NCKH, dự án khác nhau được tài 

trợ bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, cần phải phân bổ các chi phí này cho các 

đề tài NCKH, dự án khác nhau cùng chịu, thì căn cứ mức độ sử dụng thực tế có thể 

đo lường được để tính toán, xác định chi phí cho từng đề tài NCKH, dự án khác 

nhau chịu. Trường hợp không thể đo lường được cụ thể, rõ ràng thì có thể phân bổ 

theo các tiêu thức phù hợp nhất, như: 
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+ Chi phí khấu hao phân bổ theo diện tích sử dụng hay số giờ máy chạy 

+ Chi phí điện, nước, điện thoại... có thể phân bổ tỉ lệ với mức dự toán chi 

phí chung của từng đề tài, dự án” 

- Trường hợp phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động chung 

của toàn viện nghiên cứu là các chi phí thuộc các phòng ban chức năng....để xác 

định kết quả hoạt động của từng bộ phận, từng đề tài NCKH, dự án, kế toán có thể 

lựa chọn phân bổ theo các tiêu thức doanh thu hoặc chi phí trực tiếp của bộ phận đã 

xác định. Tuy nhiên, việc lựa chọn phân bổ theo chi phí trực tiếp của từng bộ phận 

đã xác định cần được xem là tiêu thức phân bổ tối ưu hơn vì số cần phân bổ và tiêu 

thức phân bổ giống nhau về bản chất, đều là những chi phí phát sinh.  

Giải pháp 3:“Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích thông tin phục vụ yêu cầu 

quản trị” 

Thứ nhất, các chỉ tiêu phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí 

Với mục tiêu cung cấp thông tin nhằm đánh giá trách nhiệm quản lý và sử 

dụng chi phí tại các bộ phận phát sinh chi phí trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc kiểm 

soát được của người quản lý cấp cao nhất của bộ phận đó, đồng thời thông qua các 

chỉ tiêu cũng giúp nhà quản trị ở cấp thấp hơn có cơ sở để xem xét và có các biện 

pháp tiết kiệm chi phí trên cơ sở đạt được hiệu quả NCKH. 

Để đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí, có thể dựa trên các chỉ tiêu 

đánh giá kết quả, hiệu quả và tiêu chí đánh giá như sau:” 

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của chi phí: 

- Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán  

- Tỷ lệ chi phí trên doanh thu = Chi phí/doanh thu 

- Tỷ trọng từng khoản mục phí = Giá trị của từng khoản mục CF/tổng CF 

Các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện dự toán chi phí: 

- Mức độ hoàn thành dự toán chi phí của từng bộ phận, từng đề tài, dự án 

- Khả năng kiểm soát chi phí của từng bộ phận, từng đề tài, dự án 

- Khả năng kiểm soát các yếu tố chi phí cấu thành của từng bộ phận, từng 

đề tài, dự án...  

Phụ thuộc vào nhu cầu thông tin mà các nhà quản trị tại các viện nghiên cứu 

có thể kiểm soát được và đánh giá kết quả thực hiện của từng loại chi phí tại mỗi bộ 

phận, thông tin chi phí được xác định cụ thể cho từng bộ phận. Tuy nhiên, việc xác 

định thông tin chi phí cho từng bộ phận cần phải tách biệt rõ chi phí kiểm soát được 

và chi phí không kiểm soát được căn cứ theo phạm vi được phân cấp quản lý của bộ 

phận đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá trách nhiệm chi phí của nhà 

quản trị bộ phận được chính xác. Ngoài ra, để đánh giá chính xác về trách nhiệm 

kiểm soát chi phí của từng bộ phận cần phân tích biến động của các nhân tố chi phí, 

từ đó tìm hiểu ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.  
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Thứ hai: Các chỉ tiêu phân tích tình hình thực hiện dự toán doanh thu 

Với mục tiêu cung cấp các thông tin cho các nhà quản trị để đánh giá tình 

hình và kết quả thực hiện về kế hoạch doanh thu trong kỳ của các bộ phận phát sinh 

doanh thu, có thể dựa trên các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả và tiêu chí đánh 

giá như sau:” 

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của doanh thu: 

- Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán 

- Chênh lệch lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp thực tế - Lợi nhuận gộp dự toán 

- Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu = Lợi nhuận gộp/doanh thu 

- Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu = Giá vốn/doanh thu 

Các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dự toán doanh thu: 

- Mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu so với dự toán 

- Mức độ đảm bảo tăng trưởng doanh thu 

- Cơ cấu doanh thu... 

Từ các chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá nêu trên, các nhà quản trị đánh giá được 

mức độ hoàn thành kế hoạch về doanh thu, mức độ đảm bảo gia tăng doanh thu 

hàng năm và đảm bảo tỷ lệ chi phí trên doanh thu hợp lý. Hệ thống chỉ tiêu phải 

đánh giá được thông tin về doanh thu thực tế so với dự toán ở các bộ phận, đơn vị 

trực thuộc viện. Ngoài ra cần phải đánh giá thêm được những biến động cụ thể về 

Doanh thu/chi phí, xác định được các nguyên nhân tác động và từ đó có các biện 

pháp quản trị chi phí đạt hiệu quả hơn. 

Thứ ba: Các chỉ tiêu phân tích tình hình thực hiện dự toán kết quả 

Để đánh giá tình hình thực hiện dự toán kết quả, cung cấp thông tin cho nhà 

quản trị đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện về dự toán lợi nhuận trong kỳ 

của từng bộ phận, có thể dựa trên các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả và tiêu chí 

đánh giá như sau: 

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả: 

- Chênh lệch lợi nhuận = Lợi nhuận thực tế - Lợi nhuận dự toán 

- Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí = Lợi nhuận/chi phí 

- Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận/doanh thu 

Các tiêu chí đánh giá trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận 

- Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 

- Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 

- Cơ cấu tạo ra lợi nhuận  

- Khả năng kiểm soát lợi nhuận của từng bộ phận 

- Khả năng kiểm soát các yếu tố doanh thu, chi phí cấu thành của từng bộ 

phận, từng đề tài, dự án....  

Giải pháp 4: Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo KTQT  
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Thứ nhất: Hoàn thiện tổ chức báo cáo KTQT chi phí  

- Về thời điểm lập báo cáo: Báo cáo có thể được lập định kì hoặc thường 

xuyên theo yêu cầu của quản trị 

- Về trình tự lập báo cáo:  

 

 

 

 

 

 

Cụ thể như sau: 

+ Báo cáo KTQT chi phí được lập ở các bộ phận cấp nhỏ nhất, nơi phát 

sinh chi phí của viện nghiên cứu 

+ Tổng hợp các báo cáo KTQT chi phí được lập ở các bộ phận cấp nhỏ nhất 

trong cùng nhóm để tổng hợp thành báo cáo KTQT chi phí cấp trung gian của viện 

nghiên cứu. Số lượng cấp trung gian phụ thuộc vào cách thức tổ chức quản lý, phân 

cấp quản lý hạch toán của từng viện 

Ví dụ như tổng hợp các báo cáo KTQT chi phí của từng trung tâm nghiên 

cứu thành báo cáo KTQT của các trung tâm nghiên cứu của viện; tổng hợp các báo 

cáo KTQT chi phí của từng phòng ban chức năng thành báo cáo KTQT chi phí của 

các phòng ban chức năng của viện. 

+ Tổng hợp các báo cáo KTQT chi phí của các cấp trung gian để tổng hợp 

thành báo cáo KTQT chi phí của toàn viện nghiên cứu. 

- Nguyên tắc thiết kế báo cáo KTQT chi phí: 

Báo cáo KTQT chi phí của các bộ phận chi phí thuộc cùng một nhóm thì thiết 

kế sử dụng chung một số biểu mẫu báo cáo để phản ánh những đặc thù riêng của từng 

nhóm, đáp ứng yêu cầu cung cấp những thông tin khác nhau cho nhà quản lý. Theo đó, 

báo cáo KTQT chi phí của bộ phận chi phí thuộc khối phòng ban phục vụ cho công 

tác quản lý sẽ được thiết kế khác với biểu mẫu của bộ phận chi phí thuộc khối nghiên 

cứu đề tài dự án, khác với biểu mẫu của bộ phận chi phí thuộc khối kinh doanh.” 

- Các loại báo cáo KTQT chi phí có thể bao gồm những báo cáo sau: 

+ Báo cáo KTQT chi phí thuộc bộ phận chi phí là các phòng/ban  

Báo cáo tình hình thực hiện chi phí (Phụ lục 50) 

Báo cáo tình hình biến động chi phí (Phụ lục 51) 

+ Báo cáo KTQT chi phí thuộc bộ phận chi phí là trung tâm nghiên cứu đề 

tài dự án  

Báo cáo tình hình thực hiện chi phí đề tài, dự án (Phụ lục 52) 

Báo cáo tình hình biến động chi phí đề tài, dự án (Phụ lục 53) 

Báo cáo chi phí được lập ở các bộ phận cấp nhỏ nhất  

của viện (bộ phận phát sinh CF) 

 

Báo cáo chi phí được lập ở các cấp trung gian của viện 

 

Báo cáo chi phí được lập cho toàn viện 
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+ Báo cáo KTQT chi phí của toàn viện nghiên cứu  

Báo cáo tình hình thực hiện chi phí (Phụ lục 54) 

Báo cáo tình hình biến động chi phí (Phụ lục 55) 

Thứ hai: Hoàn thiện tổ chức báo cáo KTQT doanh thu 

Hệ thống báo cáo KTQT doanh thu là căn cứ vào việc đánh giá doanh thu thực 

hiện so với doanh thu kế hoạch, đồng thời cần phân tích ảnh hưởng của các nhân tố như 

giá bán, sản lượng tiêu thụ, cơ cấu sản phẩm tiêu thụ đến sự biến động của doanh thu. 

Theo sự phân cấp quản lý của từng bộ phận phát sinh doanh thu mà báo cáo KTQT 

doanh thu được lập và phân thành các cấp độ cho phù hợp với yêu cầu quản lý doanh thu 

của các cấp quản trị từ thấp đến cao như: Cấp thực hiện do các chủ nhiệm đề tài/chủ biên 

chịu trách nhiệm, cấp trung tâm nghiên cứu mà giám đốc trung tâm là người chịu trách 

nhiệm và cấp viện mà người chịu trách nhiệm cao nhất về kế hoạch doanh thu là viện trưởng.  

- Về thời điểm lập báo cáo: Báo cáo có thể được lập định kì hoặc thường 

xuyên theo yêu cầu của quản trị 

- Về trình tự lập báo cáo: 

 

 

 

 

 

 

 

Cụ thể như sau: 

+ Báo cáo KTQT doanh thu được lập ở các bộ phận phát sinh doanh thu, là 

cấp mà người chịu trách nhiệm doanh thu là các giám đốc trung tâm của viện 

+ Tổng hợp các báo cáo KTQT doanh thu thuộc bộ phận để tổng hợp thành 

báo cáo KTQT doanh thu cấp trung gian 

+ Tổng hợp các báo cáo KTQT doanh thu cấp trung gian để tổng hợp thành 

báo cáo KTQT doanh thu của toàn viện nghiên cứu. 

- Các loại báo cáo KTQT doanh thu có thể bao gồm những báo cáo sau: 

+ Báo cáo KTQT doanh thu của từng trung tâm nghiên cứu  

Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của trung tâm nghiên cứu (Phụ lục 56) 

Báo cáo tình hình biến động doanh thu của trung tâm nghiên cứu (Phụ lục 57) 

Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của từng loại đề tài, dự án (Phụ lục 58) 

Báo cáo tình hình biến động doanh thu của từng loại đề tài, dự án (Phụ lục 59) 

+ Báo cáo KTQT doanh thu của toàn viện nghiên cứu  

Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của các trung tâm nghiên cứu (Phụ 

lục 60) 

Báo cáo doanh thu của từng bộ phận cấp nhỏ nhất của viện 

(nơi phát sinh doanh thu) 

 

Báo cáo doanh được lập ở các cấp trung gian của viện 

 

Báo cáo doanh thu được lập cho toàn viện 
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Báo cáo tình hình biến động doanh thu của các trung tâm nghiên cứu (Phụ 

lục 61) 

Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của từng loại đề tài dự án (Phụ lục 62) 

Báo cáo tình hình biến động doanh thu của từng loại đề tài dự án (Phụ lục 63) 

Thứ ba: Hoàn thiện tổ chức báo cáo KTQT kết quả 

“Hệ thống báo cáo KTQT kết quả là phản ánh kết quả kinh doanh của từng bộ 

phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của viện. Từ các cấp quản lý thấp đến các cấp quản 

trị cao của viện nghiên cứu, báo cáo phải thể hiện được cả số kế hoạch và số thực hiện, 

đồng thời phản ánh được chênh lệch giữa số thực hiện với số kế hoạch, thể hiện 

được mức độ đóng góp của từng bộ phận và chi tiết theo từng nhiệm vụ/hợp đồng.” 

- Về thời điểm lập báo cáo: Báo cáo thường được lập định kỳ  

- Về trình tự lập báo cáo: 

 

 

 

 

 

Cụ thể như sau: 

+ Báo cáo KTQT kết quả kinh doanh được lập ở các cấp mà người chịu 

trách nhiệm kết quả là các giám đốc trung tâm” 

+ Tổng hợp các báo cáo KTQT kết quả kinh doanh của các trung tâm nghiên 

cứu để tổng hợp thành báo cáo KTQT kết quả kinh doanh của toàn viện nghiên cứu. 

- Các loại báo cáo KTQT kết quả kinh doanh có thể bao gồm những báo cáo sau: 

+ Báo cáo KTQT kết quả kinh doanh của từng trung tâm nghiên cứu  

Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của trung tâm nghiên cứu (Phụ lục 64) 

Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của trung tâm nghiên cứu (Phụ lục 65) 

Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của từng loại đề tài, dự án (Phụ lục 66) 

Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của từng loại đề tài, dự án (Phụ lục 67) 

+ Báo cáo KTQT kết quả kinh doanh của toàn viện nghiên cứu  

Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của các TT nghiên cứu (Phụ lục 68) 

Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của các TT nghiên cứu (Phụ lục 69) 

Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của từng loại đề tài dự án (Phụ lục 70) 

Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của từng loại đề tài dự án (Phụ lục 71) 

3.3.5. Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán và ứng dụng công nghệ thông 

tin vào công tác kế toán 

Giải pháp 1: Hoàn thiện tổ chức kiểm tra kế toán 

Tổ chức kiểm tra kế toán là một nội dung quan trọng trong tổ chức công tác 

kế toán ở các viện nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, đáng tin cậy 

Báo cáo kết quả kinh doanh của từng bộ phận  

theo mức độ phân cấp của viện 

 

Báo cáo kết quả kinh doanh của toàn viện 
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của các thông tin kế toán; kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo công tác kế toán trong đơn vị; 

kiểm tra trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm và quyền hạn của kế 

toán trưởng,… Tổ chức kiểm tra kế toán được tiến hành kịp thời được coi là một nhân 

tố hay biện pháp giám sát vừa chấn chỉnh, vừa ngăn chặn những gian lận, sai sót 

trong công tác kế toán đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và được thể 

hiện tại Khoản 12, Điều 3, Luật Kế toán "Kiểm tra kế toán là việc xem xét, đánh giá 

tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán".  

Với cơ chế quản lý tài chính tự chủ như hiện tại của các viện thì bên cạnh 

những yếu tố tích cực còn phát sinh những yếu tố tiêu cực tác động đến quá trình hoạt 

động kinh doanh, quản lý tài sản/nguồn vốn và tình hình sử dụng kinh phí của viện. Để 

hạn chế các yếu tố tiêu cực nói trên đòi hỏi cần phải tiến hành tổ chức công tác kiểm tra 

kế toán như theo quy định của Luật, thì các viện cần phải thực hiện một số nội dung sau: 

Kiểm tra nội bộ của viện:  

Hàng năm các viện cần có kế hoạch công tác kiểm tra KTTC từ đầu năm. Trong 

kế hoạch kiểm tra đó cần xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, thời 

gian kiểm tra và phân công nhiệm vụ người chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra. 

Nội dung cần kiểm tra bao gồm: 

* Đối với các trung tâm/đơn vị trực thuộc viện. 

+ Doanh thu: Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của doanh thu. Doanh 

thu phải được phản ánh đầy đủ trong các hóa đơn, chứng từ; chính xác theo từng nội 

dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.”  

+ Chi phí: Kiểm tra các khoản chi phí phát sinh đảm bảo chi đúng nguồn 

kinh phí đã được phê duyệt. ” 

+ Kiểm tra việc chấp các quy định của viện ban hành và các quy định khác 

của pháp luật về kế toán. ” 

Giải pháp 2: Hoàn thiện ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 

Như vậy, đối với các viện có quy mô BMKT như hiện tại thì việc ứng dụng 

máy vi tính sẽ đòi hỏi một phần mềm kế toán với hệ thống máy vi tính nối mạng là 

việc cần thiết và nên đầu tư ngoài ra cũng cần phải đầu tư nâng cấp phần mềm kế 

toán viết cho đặc thù của viện nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:” 

+ Bổ sung phần ký tự đối với mục diễn giải nghiệp vụ kinh tế phát sinh của 

phần mềm kế toán để tránh trường hợp kế toán phải viết tắt hoặc tóm tắt quá các nội dung 

nghiệp vụ dẫn đến thiếu rõ ràng trong việc phản ánh nội dung nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh gây khó khăn cho quá trình ghi sổ kế toán cũng như công tác kiểm tra, thanh tra. 

+ Phải dựa trên các tiện ích và các nghiệp vụ hạch toán kế toán, các báo cáo 

kế toán như phần mềm kế toán hiện tại và phát triển các quy định khác theo thông 

tư Thông tư số 200/2014/TT-BTC. 

+ Nên triển khai hệ thống với dữ liệu tập trung Online tại 1 máy chủ của 
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văn phòng cơ qua viện để đảm bảo mật số liệu. 

+ Tổ chức lại các quy định mã hóa TK và các đối tượng kế toán chi tiết 

thống nhất cho toàn viện. 

+ Cập nhập và phát triển hệ thống báo cáo hợp nhất toàn viện theo đặc thù 

hạch toán của từng đơn vị và từng loại nghiệp vụ kế toán. 

+ Cập nhập và phát triển hệ thống báo cáo quản trị một mặt theo đặc thù thống 

nhất cho toàn viện và mặt khác theo các loại báo cáo quản trị đặc thù của viện và tập đoàn. 

Từ các yêu cầu trên tác giả đề xuất các module chính của phần mềm kế toán 

gồm: Các Module phần mềm của kế toán, hệ thống báo cáo quản trị phục vụ nội bộ 

và hệ thống báo cáo phục vụ tập đoàn. 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp các module chính của phần mềm kế toán 

STT Nội dung Mô tả 

1 Các Module phần mềm của kế toán  

1.1 Module kế toán tổng hợp Theo quy định  

1.2 Module phần mềm kế toán vốn bằng tiền Theo quy định  

1.3 
Module phần mềm kế toán bán hàng và công 

nợ phải thu 

Theo quy định  

1.4 Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả Theo quy định  

1.5 Module phần mềm kế toán vật tư Theo quy định  

1.6 Module phần mềm kế toán TSCĐ Tính khấu hao TSCĐ theo quy định 

1.7 Module phần mềm kế toán CCDC Theo quy định 

2 Hệ thống báo cáo   

2.1 Hệ thống BCTC  

2.1.1 Bảng cân đối kế toán Theo quy định  

2.1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh Theo quy định  

2.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Theo quy định  

2.1.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp) Theo quy định  

2.1.5 Nghĩa vụ với NSNN Theo quy định  

2.1.6 Các thuyết minh và ghi chú  Theo quy định  

2.2 Hệ thống báo cáo quản trị phục vụ nội bộ  

2.2.1 Phân hệ quản lý đề tài, hợp đồng 

Phát triển theo đặc thù quản lý doanh 

thu và chi phí theo (theo đề tài, theo 

hợp đồng,…); 

2.2.2 
Phân hệ quản lý dữ liệu lương cho từng cán bộ 

nhân viên của các đơn vị của Bên Mua 

Phát triển theo đặc thù quản lý dữ liệu 

lương,báo cáo lương…; 

2.3 Hệ thống báo cáo phục vụ tập đoàn   

2.3.1 Xây dựng quản lý danh mục đơn vị trực thuộc Hệ thống danh mục này theo quy định 
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STT Nội dung Mô tả 

tập đoàn của tập đoàn và tự động update vào dữ 

liệu danh mục đối tượng trong phần mềm  

2.3.2 
Lập trình hệ thống báo cáo, đẩy dữ liệu và tệp 

Excel số liệu theo mẫu của tập đoàn  

 

3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN TẠI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 

3.4.1. Điều kiện về phía Nhà nước 

Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các 

tập đoàn kinh tế nhà nước là vấn đề quan trọng và mang tính cấp thiết, để các đề 

xuất hoàn thiện của luận án có tính khả thi thì cần có giải pháp đồng bộ từ nhiều 

phía, trong đó nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định các vấn 

đề có tính khuôn mẫu. Tác giả luận án xin được kiến nghị với nhà nước những vấn 

đề sau:”  

Thứ nhất: Hoàn thiện về cơ chế chính sách cho các viện nghiên cứu 

- Nghị định 115 đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho các viện nghiên cứu 

thuộc các TĐKT nhà nước nhưng khi Nghị định 54/2016 NĐ-CP ngày 14/6/2016 về 

việc "Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập" trong đó 

các đối tượng áp dụng không đề cập đến các viện nghiên cứu thuộc tập đoàn/Tổng 

công ty kinh tế nhà nước vì vậy bổ sung đối tượng áp dụng gồm các viện nghiên 

cứu thuộc tập đoàn/Tổng công ty kinh tế nhà nước. 

- Cần có một cơ chế chính sách để hỗ trợ các viện ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu vào sản xuất và có thể chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. 

Thứ hai: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán 

- Bộ Tài chính cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán cho các ĐVSN 

không thụ hưởng NSNN cấp, những ĐVSN được thành lập bởi các tập đoàn, các 

doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện các hoạt động sự 

nghiệp phục vụ cho lợi ích của tập đoàn, của doanh nghiệp. Theo đó, hoàn thiện, bổ 

sung các quy định khuôn mẫu kế toán, đảm bảo áp dụng thống nhất về cơ sở kế 

toán, các chính sách kế toán trong toàn tập đoàn, doanh nghiệp. Cho phép bổ sung 

các TK 512 "Thu hoạt động", TK 612 "Chi hoạt động", TK cấp 2 của TK 338 - 3389 

"Thu chưa thực hiện" để thực hiện ghi nhận các giao dịch về kinh phí do tập đoàn, 

doanh nghiệp cấp để thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

của nguyên tắc kế toán dồn tích, phù hợp… đảm bảo tuân thủ ghi nhận theo đúng cơ 

sở kế toán dồn tích đã lựa chọn.  

- Bộ Tài chính cần thiết phải có cũng cần có những hướng dẫn về việc mở 

các TKKT chi tiết để thống nhất quản lý đối với các viện đã chuyển đổi mô hình 
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hoạt động. Từ đó các viện mới có căn cứ để xây dựng được hệ thống TK thích hợp 

với các đặc điểm hoạt động của viện nhằm thực hiện tốt công tác kế toán cũng nâng 

cao tầm quan trọng của công cụ quản lý tài chính này.” 

- Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn tổ chức thực hiện 

tổ chức KTQT, vận dụng vào tổ chức KTQT tại các viện nghiên cứu trực thuộc các 

TĐKT nhà nước đã chuyển đổi sang hoạt động theo Nghị định 115 cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập từ đó các viện vận dụng rất khó khăn. 

Thực tế cho thấy, trình độ kế toán trong các viện nói chung và các viện nghiên cứu 

trực thuộc các TĐKT nhà nước nói riêng hiện nay còn chưa cao, nhận thức về 

KTQT còn nhiều hạn chế, cũng như ban lãnh đạo chưa đề cao vai trò của KTQT 

nên công tác triển khai ứng dụng trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Bộ 

Tài chính cần ban hành hướng dẫn tổ chức KTQT cụ thể, xây dựng mô hình KTQT 

ở các viện nói chung và các viện nghiên cứu trực thuộc các TĐKT nhà nước nói 

riêng từ đó các viện có cơ sở để vận dụng KTQT được thuận lợi.” 

3.4.2. Điều kiện về phía các viện nghiên cứu và tập đoàn kinh tế nhà nước 

Cần phải hỗ trợ phần kinh phí cho các viện nâng cấp hệ thống phần mềm 

của kế toán tập trung Online tại 1 máy chủ của văn phòng cơ qua viện để đảm bảo 

mật số liệu cũng như bổ sung hệ thống báo cáo quản trị phục vụ nội bộ và hệ thống 

báo cáo phục vụ tập đoàn.” 

- Khi Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định cơ chế tự chủ 

của tổ chức khoa học và công nghệ công lập" thay thế Nghị định  115/2005/ NĐ-CP 

của Chính phủ do đó các TĐKT nhà nước cần phải có định hướng cụ thể cho các 

viện tiếp tục hoạt động theo mô hình cơ chế tự chủ của tổ chức KHCN công lập 

theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mặt khác, các viện nghiên cứu thuộc 

các TĐKT nhà nước cần chủ động trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động và 

hoàn thiện các cơ chế quản lý kinh tế, quản lý hoạt động SXKD của mình phù hợp 

với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập.” 

- Để mô hình tổ chức công tác kế toán thực sự phục vụ có hiệu quả và đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý thì phía các viện nghiên cứu cần thực hiện các 

nhiệm vụ sau:” 

+ Lãnh đạo các viện cần thiết phải xác định lại tầm quan trọng của công tác 

quản lý tài chính của viện và phải nâng cao trình độ quản lý tài chính để đảm bảo 

các viện phát triển hoạt động tốt trong lĩnh vực chuyên môn và lĩnh vực KTTC.  

+ Cần chú trọng đến con người của toàn viện nói chung và con người trong 

BMKT nói riêng là rất quan trọng. Vì vậy, việc nâng năng lực, trình độ của đội ngũ 

cán bộ làm công tác kế toán đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Như các 
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kế toán cần được tham gia các khóa đạo tạo bồi dưỡng cả chuyên môn nghiệp vụ và 

lý luận chính trị kịp thời bằng các hình thức khác nhau. ” 

+ Các Lãnh đạo viện cần phải hiểu được vai trò, ý nghĩa và lợi ích kinh tế 

của công tác KTQT. Trong giai đoạn hiện này thông tin KTQT có vai trò chủ đạo 

và chi phối toàn bộ hoạt động NCKH và kinh doanh của viện. Đó là cơ sở tiền đề để 

đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển 

bền vững của viện nhất là trong giai đoạn các viện đã chuyển sang cơ chế tự chủ.  

+ Xây dựng mô hình tổ chức BMKT kết hợp tổ chức phần hành KTTC với 

phần hành KTQT, ngoài ra cần xác lập mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với các bộ 

phận khác trong nội bộ viện. 

“KẾT LUẬN CHƯƠNG 3” 

Trên cơ sở các hạn chế tồn tại và định hướng phát triển cũng như yêu cầu hoàn 

thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước, tác 

giả đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các viện như sau:  

Giải pháp hoàn thiện tổ chức BMKT bằng đề xuất tổ chức kết hợp bộ phận 

KTTC và bộ phận KTQT trong cùng một BMKT, cùng với tổ chức phân công lao 

động kế toán hợp lý; Giải pháp hoàn thiện tổ chức KTTC như được dựa trên nền tảng 

đề xuất áp dụng cơ sở kế toán dồn tích, thống nhất chế độ kế toán áp dụng cho các 

viện, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống TKKT, tổ chức hệ thống sổ 

kế toán, tổ chức hệ thống BCTC, phân tích và công khai BCTC; Giải pháp hoàn thiện 

tổ chức KTQT nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát từng bộ phận, từng loại hoạt động và 

toàn viện nghiên cứu; Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra kế toán và tổ 

chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán. 

Trong phần này tác giả cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, 

tập đoàn và Lãnh đạo viện sẽ giúp cho việc tổ chức công tác kế toán ở các viện 

nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước được tốt hơn. 
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KẾT LUẬN 

 

Khoa học - công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển vào tăng 

trưởng kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Kinh nghiệm của nhiều nước đã và 

đang phát triển cho thấy: đầu tư cho KHCN là con đường ngắn nhất và hiệu quả 

nhất cho phát triển của mỗi quốc gia. 

Ở Việt Nam, cùng với giáo dục, KHCN được Nhà nước coi là quốc sách 

hàng đầu, điều này đã được khẳng định ngay trong Hiến pháp và cũng theo Quyết 

định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/4/2012 về Chiến lược phát 

triển KHCN giai đoạn 2011- 2020 chỉ rõ: "Phát triển khoa học - công nghệ cùng với 

GDĐT là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và 

bền vững. KHCN phải đóng vai trò chủ đạo để tạo bước phát triển đột phá về lực 

lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 

kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 

Với những chính sách chung của nhà nước thì việc chuyển đổi mô hình của 

các viện nghiên cứu sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN 

công lập là điều cần thiết để tạo động lực trong thời kỳ đổi mới. Mặt khác từ cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KHCN công lập nên các viện nghiên 

cứu đã áp dụng chế độ khoán chi phí đến từng loại hợp đồng, từng bộ phận, việc 

xây dựng định mức chi phí đảm bảo tính khoa học, phù hợp thực tế được đặt ra như 

một vấn đề có tính cấp thiết nhằm kiểm soát được chi phí của từng hợp đồng, từng 

bộ phận. Theo đó, trách nhiệm quản lý, kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của 

từng bộ phận ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của toàn viện nghiên cứu 

phải được đề cao trong quá trình quản lý, kiểm soát, điều hành hoạt động. Tất cả đã 

đòi hỏi cách thức tổ chức công tác kế toán cần có sự thay đổi thích ứng cho phù hợp 

với điều kiện kinh tế, đáp ứng với yêu cầu quản lý, kiểm soát của nhà quản trị. Điều 

này chỉ có thể làm tốt khi các viện nghiên cứu phải tổ chức khoa học công tác kế 

toán của mình. 

Xuất phát từ những bất cập hiện nay trong tổ chức công tác kế toán tại các 

viện nghiên cứu, với mong muốn đóng góp những kiến thức của mình vào việc 

hoàn thiện tổ chức kế toán tại các viện nghiên cứu, luận án đã đạt được những kết 

quả sau: 

Thứ nhất: Khái quát một cách toàn diện và có hệ thống về khái niệm, các 

nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các ĐVSN. Làm rõ những lý 

luận về cơ chế tài chính, phân tích những nguyên tắc chi phối đến tổ chức công tác 

kế toán và hệ thống các nội dung của tổ chức công tác kế toán tại các ĐVSN, đặt 
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trọng tâm cho nghiên cứu ở các ĐVSN không thụ hưởng ngân sách nhà nước cấp 

bao gồm tổ chức BMKT, tổ chức KTTC và tổ chức KTQT, tổ chức kiểm tra kế toán 

và ứng dụng CNTT vào công tác kế toán.  

Thứ hai: Nghiên cứu, khảo sát, mô tả thực trạng tổ chức công tác kế toán tại 

các viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước hiện nay. Từ đó phân tích, đánh giá 

tìm ra những ưu điểm và những mặt hạn chế của tổ chức công tác kế toán tại các 

viện nghiên cứu thuộc các TĐKT nhà nước hiện nay dựa trên nội hàm của tổ chức 

công tác kế toán đã được hệ thống ở nội dung nghiên cứu lý luận. Đồng thời nghiên 

cứu, học hỏi những kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán của hai ĐVSN đã chuyển 

hẳn sang tự chủ tài chính, đó là Bệnh viện Bưu điện và Trường Đại học FPT, luận 

án đã rút ra một số bài học cho vấn đề đang nghiên cứu tại các viện nghiên cứu 

thuộc các TĐKT nhà nước  

Thứ ba: Từ những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại các viện nghiên 

cứu thuộc các TĐKT nhà nước hiện nay, kết hợp với lý luận đã được hệ thống, luận 

án đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện nhằm khắc phục những bất cập đã nêu. 

Trong đó:  

Giải pháp hoàn thiện tổ chức BMKT đặt trọng tâm cho đề xuất mô hình tổ 

chức BMKT kết hợp KTTC và KTQT.  

Giải pháp hoàn thiện tổ chức KTTC đề xuất áp dụng cơ sở kế toán dồn tích 

và thống nhất chế độ kế toán áp dụng cho các viện là phải phù hợp với chế độ kế 

toán của tập đoàn, công ty mẹ, theo đó thống nhất áp dụng chế độ kế toán ban hành 

theo thông tư 200/2014/TT-BTC, trên cơ sở đó các nội dung đề xuất của tổ chức 

KTTC được giải quyết trên nền của chế độ kế toán này và đảm bảo sự phù hợp với 

đặc thù riêng của các viện nghiên cứu. 

Giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT đặt trọng tâm cho đáp ứng yêu cầu nhà 

quản lý trong kiểm soát được trách nhiệm của từng bộ phận, từng loại hoạt động 

trong hoàn thành mục tiêu chung. 

Để đảm bảo tính khả thi của các giải pháp, luận án đã đưa ra nhiều kiến 

nghị với nhà nước, với TĐKT nhà nước và các viện nghiên cứu. 

Mặc dù luận án đạt được một số kết quả nhất định, nhưng do thời gian và 

trình độ của NCS còn hạn chế nên luận án sẽ không tránh khỏi những sai sót, hạn 

chế nên NCS kính mong các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý 

góp ý để nội dung của luận án được hoàn thiện hơn nữa. 
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Phụ lục 52: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí đề tài, dự án của Trung tâm 

Phụ lục 53: Báo cáo tình hình biến động chi phí đề tài, dự án của Trung tâm 

Phụ lục 54: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí của toàn Viện 

Phụ lục 55: Báo cáo tình hình biến động chi phí của toàn Viện 

Phụ lục 56: Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của trung tâm  

Phụ lục 57: Báo cáo tình hình biến động doanh thu của trung tâm 

Phụ lục 58: Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của từng loại đề tài, dự án của 

Trung tâm 

Phụ lục 59: Báo cáo tình hình biến động doanh thu của từng loại đề tài, dự án của 

Trung tâm 

Phụ lục 60: Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của toàn Viện 

Phụ lục 61: Báo cáo tình hình biến động doanh thu của toàn Viện 

Phụ lục 62: Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của từng loại đề tài dự án của 

toàn Viện 

Phụ lục 63: Báo cáo tình hình biến động doanh thu của từng loại đề tài dự án của 



 

  

 

toàn Viện 

Phụ lục 64: Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của trung tâm  

Phụ lục 65: Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của trung tâm 

Phụ lục 66: Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của từng loại đề tài, dự án của 

trung tâm 

Phụ lục 67: Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của từng loại đề tài, dự án của 

trung tâm 

Phụ lục 68: Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của toàn Viện 

Phụ lục 69: Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của toàn Viện 

Phụ lục 70: Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của từng loại đề tài dự án của 

toàn Viện 

Phụ lục 71: Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của từng loại đề tài dự án của 

toàn Viện 

 

 

 



 

  

 

Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT TẠI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU  

THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 

(Kế toán tài chính) 

 

Thông tin chung:  

Họ và tên:.............................................Chức vụ:  ....................................................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................  

 

Nội dung các câu hỏi: 

Đề nghị Anh/chị cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh chéo (X) vào nội dung thích hợp. 

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

1 2 3 4 5 6 

1 

Mô 

hình tổ 

chức 

bộ máy 

quản lý 

của 

Viện 

Mô hình hoạt động của 

Viện đã chuyển đổi 

theo nghị định 

115/2005/NĐ-CP của 

Chính phủ chưa 

Chưa  

Chuẩn bị chuyển đổi  

Đã và đang hoạt động  

Mô hình tổ chức bộ 

máy quản lý của Viện 

Trực tuyến  

Chức năng  

Trực tuyến - Chức năng  

Ma trận  

Quy mô lao động  

của Viện 

Dưới 100 người  

Từ 100 đến 200 người  

Trên 300 người  

2 

Về 

công 

tác 

quản lý 

tài 

chính 

của 

Viện 

Tình hình tự chủ  

của Viện 

Biên chế 
Có  

Không  

Tài chính 

Một phần  

Toàn bộ  

Ngân sách cấp 100%  

Viện đã có quy chế chi 

tiêu nội bộ chưa 

Chưa  

Đã có và đang thực hiện  

Viện đã có quy chế  

tài chính riêng của 

Viện không 

Chưa  

Đã có và đang thực hiện  

Viện có hoạt động 

tham gia liên doanh, 

liên kết với các đơn vị 

khác không 

Có  

Không  

Viện có nhận vốn góp 

liên doanh liên kết của 

các đơn vị khác không 

Có  

Không  

3 Về tổ Mô hình tổ chức bộ Tập trung  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

chức 

bộ máy 

kế toán 

hoạt 

động 

của 

Viện 

máy kế toán của Viện Phân Tán  

Vừa tập trung vừa phân tán  

Phân loại kế toán của 

công ty 

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết  

Kế toán tài chính và kế toán quản trị  

Hỗn hợp  

Tiêu thức khác  

Nhân sự công tác kế 

toán tài chính của Viện 

Sau ĐH  

Đại Học  

Cao Đẳng  

Trung Cấp  

Sơ Cấp  

Khác  

Chuyên nghành đào tạo 
Chuyên nghành Tài Chính Kế Toán  

Chuyên nghành khác  

Bố trí nhân sự kế toán 

tài chính phụ trách 

KTQT không 

Có  

Không  

Những phần việc mà 

kế toán quản trị đảm 

nhận là gì 

Có lập dự toán, định mức 

chi phí cho các bộ phận và 

toàn Viện không 

Có  

Không  

Căn cứ vào chứng từ ban 

đầu kế toán quản trị có hướng 

dẫn để ghi vào sổ kế toán 

quản trị theo nhu cầu của công 

tác báo cáo quản trị không 

Có  

Không  

Có lập các báo cáo KTQT 

theo yêu cầu của Lãnh đạo 

Viện không 

Có  

Không  

Việc phân tích, đánh giá 

kết quả thực hiện so với kế 

hoạch, các dự toán, định mức 

đã xây dựng để đưa ra các 

thông tin thích hợp không 

Có  

Không  

Có thường xuyên thu thập 

thông tin thích hợp để báo 

cáo Lãnh đạo Viện ra quyết 

định tối ưu không 

Có  

Không  

4 

Về tổ 

chức 

bộ máy 

kế toán 

Niên độ kế toán đang 
áp dụng tại Viện từ 1/1 

đến 31/12 

Có  

Không, Nếu không đề nghị Anh/chị 
ghi cụ thể niên độ kế toán đang áp 

dụng tại Viện từ....... đến....... 
 



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

hoạt 

động 

của 

Viện 
Chế độ kế toán áp dụng 

tại Viện 

Chế độ kế toán HCSN theo Quyết 
định số 19/2006/QĐ-BTC 

 

Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban 
hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

 

Chế độ kế toán DN ban hành theo 
thông tư 200/2014/TT-BTC 

 

Hình thức kế toán áp 
dụng tại viện là gì 

Hình thức Nhật ký Sổ cái  

Hình thức Chứng từ ghi sổ  

Hình thức Nhật ký chung  

Nhật ký - Chứng từ  

Hình thức kế toán trên máy vi tính  

Phương pháp kế toán 
hàng tồn kho áp dụng tại 
Viện theo hình thức nào 

Phương pháp Kê khai thường xuyên  

Phương pháp Kiểm kê định kì  

Phương pháp tính giá 
trị hàng tồn kho 

Đích danh  

Bình quân gia quyền  

Nhập trước xuất trước  

Phương pháp khấu hao 
TSCĐ theo hình thức nào 

Phương pháp KH bình quân  

Phương pháp KH theo số dư giảm dần  

Phương pháp KH theo sản lượng  

Phương pháp tính thuế 
GTGT 

Khấu trừ  

Trực Tiếp  

5 

Về tổ 

chức hệ 

thống 

chứng 

từ kế 

toán 

Chỉ tiêu lao động  
tiền lương 

Bảng chấm công 
Có  

Không  

Bảng chấm công làm thêm giờ 
Có  

Không  

Giấy báo làm thêm giờ 
Có  

Không  

Bảng thanh toán tiền lương 
Có  

Không  

Bảng thanh toán thu nhập 
tăng thêm 

Có  

Không  

Bảng thanh toán tiền thưởng 
Có  

Không  

Bảng thanh toán phụ cấp 
Có  

Không  

Bảng thanh toán tiền làm 
thêm giờ 

Có  

Không  

Danh sách chi lương và các 
khoản thu nhập khác qua tài 

khoản cá nhân 

Có  

Không  

Hợp đồng thuê khoán 

chuyên môn 

Có  

Không  

Biên bản thanh lý hợp đồng 

thuê khoán chuyên môn 

Có  

Không  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 
Có  

Không  

Bảng kê trích nộp các 

khoản theo lương 

Có  

Không  

Quyết định đi công tác, 

Giấy đi đường 

Có  

Không  

Bảng kê thanh toán công tác phí 
Có  

Không  

Chỉ tiêu tiền tệ 

Phiếu thu tiền mặt 
Có  

Không  

Phiếu chi tiền mặt 
Có  

Không  

Giấy đề nghị tạm ứng 
Có  

Không  

Biên bản kiểm kê quỹ 

(Dùng cho đồng VN) 

Có  

Không  

Biên bản kiểm kê quỹ 

(Dùng cho ngoại tệ, vàng 

bạc, kim khí quí, đá quí) 

Có  

Không  

Bảng kê chi tiền cho người 

tham dự hội thảo, xét duyệt, 

nghiệm thu đề tài 

Có  

Không  

Bảng kê đề nghị thanh toán 
Có  

Không  

Giấy đề nghị thanh toán 
Có  

Không  

Chỉ tiêu vật tư 

Phiếu nhập kho 
Có  

Không  

Phiếu xuất kho 
Có  

Không  

Phiếu nhập xuất thẳng 
Có  

Không  

Giấy báo hỏng, mất công 

cụ, dụng cụ 

Có  

Không  

Biên bản kiểm kê vật tư, 

công cụ, sản phẩm, hàng hoá 

Có  

Không  

Biên bản giao nhận NL, 

VL, CC, DC 

Có  

Không  

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, 

công cụ, sản phẩm, hàng hoá 

Có  

Không  

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ 
Có  

Không  

Chỉ tiêu tài sản cố định Biên bản giao nhận TSCĐ 
Có  

Không  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

Biên bản thanh lý TSCĐ 
Có  

Không  

Biên bản đánh giá lại TSCĐ 
Có  

Không  

Biên bản kiểm kê TSCĐ 
Có  

Không  

Biên bản giao nhận TSCĐ 

sửa chữa lớn hoàn thành 

Có  

Không  

Bảng tính và phân bổ khấu 

hao/hao mòn TSCĐ 

Có  

Không  

Chứng từ kế toán ban 

hành theo các văn bản 

pháp luật khác 

Các loại vé 
Có  

Không  

Hoá đơn GTGT 
Có  

Không  

Hoá đơn bán hàng thông 

thường 

Có  

Không  

Phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ 

Có  

Không  

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 
Có  

Không  

Bảng kê thu mua hàng hoá 

mua vào không có hoá đơn 

Có  

Không  

Giấy chứng nhận nghỉ ốm 

hưởng BHXH 

Có  

Không  

Danh sách người nghỉ hưởng 

trợ cấp ốm đau, thai sản 

Có  

Không  

Giấy rút dự toán ngân sách 

bằng tiền mặt 

Có  

Không  

Giấy rút dự toán ngân sách 

bằng chuyển khoản 

Có  

Không  

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng 
Có  

Không  

Giấy nộp trả kinh phí bằng 

tiền mặt 

Có  

Không  

Giấy nộp trả kinh phí bằng 

chuyển khoản 

Có  

Không  

Bảng kê nộp séc 
Có  

Không  

Uỷ nhiệm thu 
Có  

Không  

Uỷ nhiệm chi 
Có  

Không  

Trong số các chứng từ 

sử dụng tại Viện, có 

Không  

Có: Nếu có đề nghị Anh/chi ghi cụ thể  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

chứng từ do Viện tự xây 

dựng, qui định không 

Hệ thống chứng từ của 

Viện được lập 

Thủ công  

Trên máy tính  

Kết hợp cả hai  

Viện có mở sổ đăng ký 

mẫu chữ ký theo quy 

định của thủ quỹ, thủ kho, 

các nhân viên kế toán, 

kế toán trưởng, Viện 

trưởng/ Phó Viện trưởng 

Có  

Không  

Sau khi lập hoặc tiếp 

nhận chứng từ, có thực 

hiện công tác kiểm tra 

chứng từ không 

Có  

Không  

Việc kiểm tra chứng từ 

kế toán ở Viện do ai 

tiến hành 

Nhân viên kế toán phụ trách phần hành  

Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT  

Cả hai  

Những vấn đề thường 

xảy ra ở khâu lập 

chứng từ ảnh hưởng 

đến tính pháp lí của 

chứng từ 

Thiếu chữ kí 
Có  

Không  

Thiếu ngày tháng 
Có  

Không  

Ngày tháng không Có  

phù hợp Không  

Nội dung ghi chép không 

đầy đủ, không rõ ràng 

Có  

Không  

Thiếu định khoản trên 

chứng từ 

Có  

Không  

Viện có quy chế luân chuyển 

chứng từ kế toán không 

Có  

Không  

Thời gian lưu trữ 

chứng từ kế toán ở 

Viện 

Đối với chứng từ không 

trực tiếp dùng để ghi sổ 

Dưới 5 

năm 
 

Từ 5 năm 

trở lên 
 

Đối với chứng từ trực tiếp 

dùng để ghi sổ 

Dưới 10 

năm 
 

Từ 10 năm 

trở lên 
 

6 

Về tổ 

chức hệ 
thống 

sổ kế 

Hệ thống sổ kế toán  
chi tiết 

Sổ quỹ tiền mặt 
Có  

Không  

Sổ tiền gửi ngân hàng 
Có  

Không  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

toán 
Sổ tiền gửi Kho bạc 

Có  

Không  

Sổ kho (hoặc thẻ kho) 
Có  

Không  

Sổ chi tiết VL, CCDC, SP, HH 
Có  

Không  

Bảng tổng hợp chi tiết VL, 
CCDC 

Có  

Không  

Sổ TSCĐ 
Có  

Không  

Sổ theo dõi TSCĐ và 
CCDC tại nơi sử dụng 

Có  

Không  

Sổ chi tiết các tài khoản 
Có  

Không  

Sổ theo dõi sử dụng NKP 
Có  

Không  

Sổ tổng hợp sử dụng nguồn 
kinh phí 

Có  

Không  

Sổ chi tiết các khoản thu, 
phải trả 

Có  

Không  

Sổ chi tiết chi hoạt động 
Có  

Không  

Sổ theo dõi tạm ứng kinh 
phí kho bạc 

Có  

Không  

Sổ chi tiết doanh thu 
Có  

Không  

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
Có  

Không  

Sổ theo dõi chi phí trả trước 
Có  

Không  

Sổ chi tiết chi dự án 
Có  

Không  

Sổ chi phí quản lý chung 
Có  

Không  

Sổ theo dõi thuế GTGT 
Có  

Không  

7 

Về tổ 

chức hệ 

thống tài 
khoản 

kế toán 

Viện có dựa trên danh 
mục các TK kế toán 
theo quy định để xây 
dựng tài khoản cho 

Viện không 

Có  

Không  

Viện có xây dựng danh 

mục các TK phục vụ 

kế toán quản trị không 

Có  

Không  

Viện có thực hiện mã hóa Có  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

chi tiết các TK kế toán 

sử dụng tại Viện không 
Không  

Viện có vận dụng 

nguyên tắc Tiền mặt để 

ghi nhận các khoản kinh 

phí được cấp không 

Có  

Không  

Viện có vận dụng 

nguyên tắc giá gốc 

trong ghi nhận khi mua 

tài sản cố định, vật tư, 

hàng hóa không 

Có  

Không  

Viện có vận dụng 

nguyên tắc Dồn tích 

trong ghi nhận doanh 

thu, chi phí đối với các 

hoạt động dịch vụ 

KHCN và từ các hoạt 

động khác không 

Có  

Không  

8 

Về tổ 

chức hệ 

thống 

báo cáo 

kế toán 

Bảng cân đối tài khoản 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Báo cáo kết quả kinh 

doanh 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Bảng cấn đối phát sinh 

các tài khoản 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Bảng đối chiếu tình 

hình thực hiện nghĩa vụ 

NSNN 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Báo cáo tình hình tăng, 

giảm TSCĐ 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Báo cáo phân loại chi 

tiết công nợ 

Phù hợp  

Không phù hợp  



 

  

 

TT Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Thuyết minh báo cáo 

tài chính 

Phù hợp  

Không phù hợp  

Các nội dung Không phù hợp cần 

thiết kế lại (đề nghị ghi cụ thể) 
 

Các báo cáo tài chính 

Viện được kiểm tra bởi 

Kiểm tra nội bộ của Viện  

Kiểm tra của cơ quan Tập đoàn  

Kiểm tra của cơ quan kiểm toán Nhà nước  

Kiểm tra của cơ quan thanh tra Bộ 

Tài chính 
 

Hình thức công khai 

báo cáo tài chính ở Viện 

Công khai trên Website của Viện  

Công bố trong hội nghị cán bộ CCVC  

Nộp cho Tập đoàn/thuế  

Hình thức khác  

Để cung cấp thông tin 

quản trị cho các nhà 

quản lý của Viện, theo 

Anh/chị có cần thiết lập 

báo cáo kế toán nội bộ 

Không  

Có; Những nội dung phân tích và 

phương pháp sử dụng để phân tích 
 

9 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin vào 

công 

tác kế 

toán 

Công tác kế toán của 

Viện được thực hiện 

chủ yếu bằng 

Phần mềm  

Excel hoặc thủ công bằng tay  

Anh/chị cho ý kiến về 

việc trang bị phần mềm 

kế toán là 

Rất Cần thiết  

Cần thiết  

Chưa đủ điều kiện  

Có vấn đề gì khó khăn 

của Anh/chị khi thực 

hiện việc tổ chức công 

tác kế toán tại các Viên 

mà Anh/chị đang công tác 

Không  

Tương đối hài lòng  

Hài lòng  

Rất hài lòng  

Viện có tổ chức phân tích 

tình hình tài chính không 

Không  

Có: Viên nên lập những báo cáo kế 

toán nào? (Đề nghị ghi cụ thể) 
 

10. Có vấn đề gì khó khăn của Anh/chị khi gặp phải thực hiện việc tổ chức công tác kế tại 

các Viên mà Anh/chị đang công tác? 

 .................................................................................................................................................  

11. Ngoài các nội dung nêu trên, Anh/chị có bổ sung ý kiến gì khác không? (đề nghị ghi cụ thể) 

 .................................................................................................................................................  

Rất cảm ơn sự giúp đỡ của quý Anh/chị! 

 

 

 



 

  

 

Phụ lục 2 
PHIẾU KHẢO SÁT TẠI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU  

THUỘC CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 

(Kế toán quản trị) 

 

Thông tin chung:  

Họ và tên:....................................................Chức vụ:  .............................................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................  

 

Nội dung các câu hỏi: 

Đề nghị Anh/chị cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh chéo (X) vào nội dung thích hợp. 

 

Câu Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

1 2 3 

1 

Về mô hình 

tổ chức kế 

toán quản 

trị của Viện 

Kết hợp  

Độc lập  

Khác  

2 

 

Về tổ chức 

lập dự toán 

của Viện 

Các loại dự toán  

Viện lập 

Dự toán thu 
Có  

Không  

Dự toán chi 
Có  

Không  

Khác 
Có  

Không  

Tổ chức mô hình lập 

dự toán Viện lập 

Trên xuống  

Dưới lên  

Trên xuống dưới lên và ngược lại  

Viện tổ chức lập dự 

toán 

Dự toán thu 

của Viện lập 

Thu sự nghiệp  

Thu hoạt động 

kinh doanh 
 

Thu dịch vụ  

Khác  

Dự toán chi 

của Viện lập 

Chi sự nghiệp  

Chi hoạt động 

kinh doanh 
 

Chi dịch vụ  

Chi thường xuyên  

Khác  

Dự toán kết quả, chênh lệch 

thu chi 
 

4 

Về thu thập 

thông tin 

thực hiện 

của Viện 

Hệ thống chứng từ  

kế toán 

Theo hợp đồng NCKH/DV  

Theo từng loại vật tư  

Theo tài sản cố định  

Theo tiền lương  

Theo tiền tệ  



 

  

 

Câu Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

Các tài khoản kế toán, 

sổ kế toán Viện lập 

Mở tài khoản kế toán 

có chi tiết không 

Có  

Không  

Mở sổ chi tiết cho tài 

khoản không 

Có  

Không  

Có chi tiết từng loại 

hình lợi nhuận không 

Có  

Không  

5 

Về các chỉ 

tiêu phân 

tích thông 

tin của Viện 

Dự toán chi 

Phương pháp so sánh 
Có  

Không  

Phương pháp khác 
Có  

Không  

Dự toán thu 

Phương pháp so sánh 
Có  

Không  

Phương pháp khác 
Có  

Không  

Dự toán kết quả, 

chênh lệch thu chi 

Phương pháp so sánh 
Có  

Không  

Khả năng sinh lời và 

tính hiệu quả 

Có  

Không  

Tỷ suất hoàn vốn đầu 

tư (ROI) 

Có  

Không  

Lãi thặng dư (RI) 
Có  

Không  

Giá trị kinh tế tăng 

thêm (Economic 

value added - EVA) 

Có  

Không  

Tỷ lệ thu nhập trên 

vốn sử dụng (Return 

On Capital Employed 

- ROCE) 

Có  

Không  

6 

Về hệ thống 

báo cáo kế 

toán quản trị 

Thời gian lập báo cáo 
Theo định kì  

Theo yêu cầu đột xuất  

Báo cáo kế toán quản 

trị các khoản chi 

Báo cáo chi phí trực tiếp  

Báo cáo chi phí lương  

Báo cáo chi phí quản lý  

Báo cáo khác  

Báo cáo kế toán quản 

trị các khoản thu 

Báo cáo kết quả doanh thu theo 

từng loại hoạt động 
 

Báo cáo chi tiết doanh thu cho 

từng bộ phận 
 

Báo cáo khác  

Báo cáo kế toán quản 

trị kết quả, chênh lệch 

thu chi 

Báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch kinh doanh 
 

Báo cáo kết quả kinh doanh  

Báo cáo khác  



 

  

 

Câu Nội dung 
Ý kiến của 

anh chị 

7 

Nếu chưa 

lập báo cáo 

kế toán 

quản trị, 

xin cho biết 

lý do 

Không biết loại báo cáo này  

Chưa có nhu cầu sử dụng  

Chưa thấy lợi ích của nó  

8. Có vấn đề gì khó khăn của Anh/chị khi gặp phải thực hiện việc tổ chức công tác kế toán 

trách nhiệm tại các Viên mà Anh/chị đang công tác? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

9. Ngoài các nội dung nêu trên, Anh/chị có bổ sung ý kiến gì khác không? (Đề nghị ghi cụ thể) 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Rất cảm ơn sự giúp đỡ của quý Anh/chị! 



 

  

 

Phụ lục 3 

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Mô hình 

tổ chức 

bộ máy 

quản lý 

của Viện 

Mô hình hoạt động 

của Viện đã chuyển 

đổi theo nghị định 

115/2005/NĐ-CP 

của Chính phủ chưa 

Chưa - 

Chuẩn bị chuyển đổi - 

Đã và đang hoạt động 100.00 

Mô hình tổ chức  

bộ máy quản lý  

của Viện 

Trực tuyến 83.33 

Chức năng 16.67 

Trực tuyến - Chức năng - 

Ma trận - 

Quy mô lao động  

của Viện 

Dưới 100 người 16.67 

Từ 100 đến 200 người - 

Trên 300 người 83.33 

2 

Về công 

tác quản 

lý tài 

chính 

của Viện 

Tình hình tự chủ  

của Viện 

Biên chế 
Có 66.67 

Không 33.33 

Tài Chính 

Một phần 16.67 

Toàn bộ 83.33 

NS cấp 100% - 

Viện đã có quy chế 

chi tiêu nội bộ chưa 

Chưa - 

Đã có và đang thực hiện 100.00 

Viện đã có quy chế 

tài chính riêng của 

Viện không 

Chưa 16.67 

Đã có và đang thực hiện 83.33 

Viện có hoạt động 

tham gia liên doanh, 

liên kết với các đơn 

vị khác không 

Có 16.67 

Không 83.33 

Viện có nhận vốn 

góp liên doanh liên 

kết của các đơn vị 

khác không 

Có - 

Không 100.00 

3 

Về tổ 

chức bộ 

máy kế 

toán 

hoạt 

động của 

Viện 

Mô hình tổ chức  

bộ máy kế toán  

của Viện 

Tập trung 16.67 

Phân Tán - 

Vừa tập trung vừa phân tán 83.33 

Phân loại kế toán  

của công ty 

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết 100.00 

Kế toán tài chính và kế toán quản trị - 

Hỗn hợp - 

Tiêu thức khác - 

Nhân sự công tác  

kế toán tài chính  

của Viện 

Sau Đại học 19.00 

Đại học 79.00 

Cao đẳng - 

Trung cấp 2.00 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Sơ cấp - 

Khác - 

Chuyên ngành  

đào tạo 

Chuyên nghành Tài Chính Kế Toán 85.00 

Chuyên nghành khác 15.00 

Bố trí nhân sự kế 

toán tài chính phụ 

trách KTQT không 

Có - 

Không 100.00 

Những phần việc mà 

kế toán quản trị đảm 

nhận là gì 

Có lập dự toán, định mức chi 

phí cho các bộ phận và toàn 

Viện không 

Có 50.00 

Không 50.00 

Căn cứ vào chứng từ ban đầu kế 

toán quản trị có hướng dẫn để 

ghi vào sổ kế toán quản trị theo 

nhu cầu của công tác báo cáo 

quản trị không 

Có - 

Không 100.00 

Có lập các báo cáo KTQT theo 

yêu cầu của Lãnh đạo Viện không 

Có - 

Không 100.00 

Việc phân tích, đánh giá kết quả 

thực hiện so với kế hoạch, các 

dự toán, định mức đã xây dựng 

để đưa ra các thông tin thích 

hợp không 

Có - 

Không 100.00 

Có thường xuyên thu thập thông 

tin thích hợp để báo cáo Lãnh đạo 

Viện ra quyết định tối ưu không 

Có - 

Không 100.00 

4 

Về tổ 

chức bộ 

máy kế 

toán 

hoạt 

động của 

Viện 

Niên độ kế toán đang 

áp dụng tại Viện từ 

1/1 đến 31/12 

Có  100.00 

Không, Nếu không đề nghị Anh/chị ghi  

cụ thể niên độ kế toán đang áp dụng tại Viện 

từ ……. đến ……. 

- 

Chế độ kế toán áp 

dụng tại Viện 

Chế độ kế toán HCSN theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC 
16.67 

Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành 

theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC 
- 

Chế độ kế toán DN ban hành theo thông tư 

200/2014/TT-BTC 
83.33 

Hình thức kế toán áp 

dụng tại viện là gì 

Hình thức Nhật ký Sổ cái - 

Hình thức Chứng từ ghi sổ 16.67 

Hình thức Nhật ký chung 16.67 

Nhật ký - Chứng từ 50.00 

Hình thức kế toán trên máy vi tính 16.67 

Phương pháp kế toán 

hàng tồn kho áp 

dụng tại Viện theo 

hình thức nào 

Phương pháp Kê khai thường xuyên 50.00 

Phương pháp Kiểm kê định kì 16.67 

Phương pháp tính giá Đích danh 66.67 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

trị hàng tồn kho Bình quân gia quyền 33.33 

Nhập trước xuất trước - 

Phương pháp khấu 

hao TSCĐ theo hình 

thức nào 

Phương pháp KH bình quân 100.00 

Phương pháp KH theo số dư giảm dần - 

Phương pháp KH theo sản lượng - 

Phương pháp tính 

thuế GTGT 

Khấu trừ 100.00 

Trực Tiếp - 

5 

Về tổ 

chức hệ 

thống 

chứng từ 

kế toán 

Chỉ tiêu lao động 

tiền lương 

Bảng chấm công 
Có 100.00 

Không - 

Bảng chấm công làm thêm giờ 
Có 100.00 

Không - 

Giấy báo làm thêm giờ 
Có 33.33 

Không 66.67 

Bảng thanh toán tiền lương 
Có 100.00 

Không - 

Bảng thanh toán thu nhập tăng 

thêm 

Có 100.00 

Không - 

Bảng thanh toán tiền thưởng 
Có 100.00 

Không - 

Bảng thanh toán phụ cấp 
Có 100.00 

Không - 

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 
Có 100.00 

Không - 

Danh sách chi lương và các 

khoản thu nhập khác qua tài 

khoản cá nhân 

Có 100.00 

Không - 

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 
Có 100.00 

Không - 

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê 

khoán chuyên môn 

Có 100.00 

Không - 

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 
Có 83.33 

Không 16.67 

Bảng kê trích nộp các khoản 

theo lương 

Có 83.33 

Không 16.67 

Quyết định đi công tác, Giấy  

đi đường 

Có 100.00 

Không - 

Bảng kê thanh toán công tác phí 
Có 100.00 

Không - 

Chỉ tiêu tiền tệ 

Phiếu thu tiền mặt 
Có 100.00 

Không - 

Phiếu chi tiền mặt 
Có 100.00 

Không - 

Giấy đề nghị tạm ứng 
Có 100.00 

Không - 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng 

cho đồng VN) 

Có 100.00 

Không - 

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng 

cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí 

quí, đá quí) 

Có 16.67 

Không 83.33 

Bảng kê chi tiền cho người tham 

dự hội thảo, xét duyệt, nghiệm 

thu đề tài 

Có 100.00 

Không - 

Bảng kê đề nghị thanh toán 
Có 100.00 

Không - 

Giấy đề nghị thanh toán 
Có 100.00 

Không - 

Chỉ tiêu vật tư 

Phiếu nhập kho 
Có 100.00 

Không - 

Phiếu xuất kho 
Có 100.00 

Không - 

Phiếu nhập xuất thẳng 
Có 83.33 

Không 16.67 

Giấy báo hỏng, mất công cụ, 

dụng cụ 

Có 16.67 

Không 83.33 

Biên bản kiểm kê vật tư, công 

cụ, sản phẩm, hàng hoá 

Có 100.00 

Không - 

Biên bản giao nhận NL, VL, 

CC, DC 

Có 100.00 

Không - 

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, 

công cụ, sản phẩm, hàng hoá 

Có 83.33 

Không 16.67 

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ 
Có 100.00 

Không - 

Chỉ tiêu tài sản  

cố định 

Biên bản giao nhận TSCĐ 
Có 100.00 

Không - 

Biên bản thanh lý TSCĐ 
Có 100.00 

Không - 

Biên bản đánh giá lại TSCĐ 
Có - 

Không - 

Biên bản kiểm kê TSCĐ 
Có 100.00 

Không - 

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa 

chữa lớn hoàn thành 

Có 100.00 

Không - 

Bảng tính và phân bổ khấu 

hao/hao mòn TSCĐ 

Có 100.00 

Không - 

Chứng từ kế toán ban 

hành theo các văn bản 

pháp luật khác 

Các loại vé 
Có - 

Không 100.00 

Hoá đơn GTGT 
Có 100.00 

Không - 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Hoá đơn bán hàng thông thường 
Có - 

Không 100.00 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 

nội bộ 

Có 16.67 

Không 83.33 

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 
Có - 

Không 100.00 

Bảng kê thu mua hàng hoá mua 

vào không có hoá đơn 

Có 16.67 

Không 83.33 

Giấy chứng nhận nghỉ ốm 

hưởng BHXH 

Có 100.00 

Không - 

Danh sách người nghỉ hưởng trợ 

cấp ốm đau, thai sản 

Có 100.00 

Không - 

Giấy rút dự toán ngân sách bằng 

tiền mặt 

Có 100.00 

Không - 

Giấy rút dự toán ngân sách bằng 

chuyển khoản 

Có 100.00 

Không - 

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng 
Có 100.00 

Không - 

Giấy nộp trả kinh phí bằng  

tiền mặt 

Có - 

Không 100.00 

Giấy nộp trả kinh phí bằng 

chuyển khoản 

Có 83.33 

Không 16.67 

Bảng kê nộp séc 
Có - 

Không 100.00 

Uỷ nhiệm thu 
Có 16.67 

Không 83.33 

Uỷ nhiệm chi 
Có 100.00 

Không - 

Trong số các chứng từ 

sử dụng tại Viện, có 

chứng từ do Viện tự 

xây dựng, qui định không 

Không 100.00 

Có: Nếu có đề nghị Anh/chi ghi cụ thể - 

Hệ thống chứng từ 

của Viện được lập 

Thủ công - 

Trên máy tính - 

Kết hợp cả hai 100.00 

Viện có mở sổ đăng 

ký mẫu chữ ký theo 

quy định của thủ quỹ, 

thủ kho, các nhân 

viên kế toán, kế toán 

trưởng, Viện trưởng/ 

Phó Viện trưởng 

Có 33.33 

Không 66.67 

Sau khi lập hoặc tiếp 

nhận chứng từ, có 

thực hiện công tác 

Có 83.33 

Không 16.67 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

kiểm tra chứng từ 

không 

Việc kiểm tra chứng 

từ kế toán ở Viện do 

ai tiến hành 

Nhân viên kế toán phụ trách phần hành - 

Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT - 

Cả hai 100.00 

Những vấn đề 

thường xảy ra ở khâu 

lập chứng từ ảnh 

hưởng đến tính pháp 

lí của chứng từ 

Thiếu chữ kí 
Có - 

Không 100.00 

Thiếu ngày tháng 
Có 100.00 

Không - 

Ngày tháng không Có 100.00 

phù hợp Không - 

Nội dung ghi chép không đầy 

đủ, không rõ ràng 

Có 100.00 

Không - 

Thiếu định khoản trên chứng từ 
Có - 

Không 100.00 

Viện có quy chế luân chuyển 

chứng từ kế toán không 

Có 16.67 

Không 83.33 

Thời gian lưu trữ 

chứng từ kế toán  

ở Viện 

Đối với chứng từ không trực 

tiếp dùng để ghi sổ 

Dưới 5 năm - 

Từ 5 năm 

trở lên 
100.00 

Đối với chứng từ trực tiếp dùng 

để ghi sổ 

Dưới 10 

năm 
- 

Từ 10 năm 

trở lên 
100.00 

6 

Về tổ 

chức hệ 

thống sổ 

kế toán 

Hệ thống sổ kế toán 

chi tiết 

Sổ quỹ tiền mặt 
Có 100.00 

Không - 

Sổ tiền gửi ngân hàng 
Có 100.00 

Không - 

Sổ tiền gửi Kho bạc 
Có 100.00 

Không - 

Sổ kho (hoặc thẻ kho) 
Có - 

Không 100.00 

Sổ chi tiết VL, CCDC, SP, HH 
Có - 

Không 100.00 

Bảng tổng hợp chi tiết VL, CCDC 
Có 100.00 

Không - 

Sổ TSCĐ 
Có 100.00 

Không - 

Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại 

nơi sử dụng 

Có 100.00 

Không - 

Sổ chi tiết các tài khoản 
Có 100.00 

Không - 

Sổ theo dõi sử dụng NKP 
Có 16.67 

Không 16.67 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Sổ tổng hợp sử dụng nguồn  

kinh phí 

Có 66.67 

Không 33.33 

Sổ chi tiết các khoản thu,  

phải trả 

Có 100.00 

Không - 

Sổ chi tiết chi hoạt động 
Có 100.00 

Không - 

Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí 

kho bạc 

Có - 

Không 100.00 

Sổ chi tiết doanh thu 
Có 100.00 

Không - 

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
Có 100.00 

Không - 

Sổ theo dõi chi phí trả trước 
Có 100.00 

Không - 

Sổ chi tiết chi dự án 
Có - 

Không 100.00 

Sổ chi phí quản lý chung 
Có 100.00 

Không - 

Sổ theo dõi thuế GTGT 
Có 100.00 

Không - 

7 

Về tổ 

chức hệ 

thống tài 

khoản kế 

toán 

Viện có dựa trên 

danh mục các TK kế 

toán theo quy định 

để xây dựng tài 

khoản cho Viện 

không 

Có 100.00 

Không - 

Viện có xây dựng 

danh mục các TK 

phục vụ kế toán quản 

trị không 

Có 16.67 

Không 83.33 

Viện có thực hiện mã 

hóa chi tiết các TK 

kế toán sử dụng tại 

Viện không 

Có 100.00 

Không - 

Viện có vận dụng 

nguyên tắc Tiền mặt 

để ghi nhận các 

khoản kinh phí được 

cấp không 

Có 16.67 

Không 83.33 

Viện có vận dụng 

nguyên tắc giá gốc 

trong ghi nhận khi 

mua tài sản cố định, 

vật tư, hàng hóa không 

Có 100.00 

Không - 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Viện có vận dụng 

nguyên tắc Dồn tích 

trong ghi nhận doanh 

thu, chi phí đối với 

các hoạt động dịch 

vụ KHCN và từ các 

hoạt động khác không 

Có 100.00 

Không - 

8 

Về tổ 

chức hệ 

thống 

báo cáo 

kế toán 

Bảng cân đối  

tài khoản 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Báo cáo kết quả  

kinh doanh 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Bảng cấn đối phát 

sinh các tài khoản 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Bảng đối chiếu tình 

hình thực hiện nghĩa 

vụ NSNN 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Báo cáo tình hình 

tăng, giảm TSCĐ 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Báo cáo phân loại 

chi tiết công nợ 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Thuyết minh báo cáo 

tài chính 

Phù hợp 100.00 

Không phù hợp - 

Các nội dung Không phù hợp cần thiết kế lại 

(đề nghị ghi cụ thể) 
- 

Các báo cáo tài chính 

Viện được kiểm tra bởi 

Kiểm tra nội bộ của Viện 16.67 

Kiểm tra của cơ quan Tập đoàn 100.00 

Kiểm tra của cơ quan kiểm toán Nhà nước 83.33 

Kiểm tra của cơ quan thanh tra Bộ tài chính 83.33 

Hình thức công khai Công khai trên Website của Viện - 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

báo cáo tài chính  

ở Viện 

Công bố trong hội nghị cán bộ CCVC - 

Nộp cho Tập đoàn/thuế 100.00 

Hình thức khác - 

Để cung cấp thông 

tin quản trị cho các 

nhà quản lý của 

Viện, theo Anh/chị 

có cần thiết lập báo 

cáo kế toán nội bộ 

Không - 

Có; Những nội dung phân tích và phương 

pháp sử dụng để phân tích 
100.00 

9 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

vào công 

tác kế 

toán 

Công tác kế toán của 

Viện được thực hiện 

chủ yếu bằng 

Phần mềm 100.00 

Excel hoặc thủ công bằng tay - 

Anh/chị cho ý kiến 

về việc trang bị phần 

mềm kế toán là 

Rất Cần thiết 100.00 

Cần thiết - 

Chưa đủ điều kiện - 

Có vấn đề gì khó 

khăn của Anh/chị khi 

thực hiện việc tổ chức 

công tác kế toán tại 

các Viên mà Anh/chị 

đang công tác 

Không - 

Tương đối hài lòng 16.67 

Hài lòng 83.33 

Rất hài lòng - 

Viện có tổ chức phân 

tích tình hình tài 

chính không 

Không 83.33 

Có: Viên nên lập những báo cáo kế toán 

nào? (Đề nghị ghi cụ thể) 
16.67 

10 

Về mô 

hình tổ 

chức 

KTQT 

của Viện 

Kết hợp 100.00 

Độc lập - 

Khác - 

11 

Về tổ 

chức lập 

dự toán 

của Viện 

Các loại dự toán 

Viện lập 

Dự toán thu 
Có 100.00 

Không - 

Dự toán chi 
Có 100.00 

Không - 

Khác 
Có 100.00 

Không - 

Tổ chức mô hình lập 

dự toán Viện lập 

Trên xuống - 

Dưới lên 100.00 

Trên xuống dưới lên và ngược lại - 

Viện tổ chức lập  

dự toán 

Dự toán thu của Viện lập 

Thu sự nghiệp 100.00 

Thu hoạt động 

kinh doanh 
100.00 

Thu dịch vụ 100.00 

Khác 100.00 

Dự toán chi của Viện lập 
Chi sự nghiệp 100.00 

Chi hoạt động 100.00 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

kinh doanh 

Chi dịch vụ 100.00 

Chi thường xuyên 100.00 

Khác 100.00 

Dự toán kết quả, chênh lệch thu chi 100.00 

12 

Về thu 

thập 

thông tin 

thực 

hiện của 

Viện 

Hệ thống chứng từ 

kế toán 

Theo hợp đồng NCKH/DV 100.00 

Theo từng loại vật tư 100.00 

Theo tài sản cố định 100.00 

Theo tiền lương 100.00 

Theo tiền tệ 100.00 

Các tài khoản  

kế toán, sổ kế toán 

Viện lập 

Mở tài khoản kế toán có chi tiết 

không 

Có 16.67 

Không 83.33 

Mở sổ chi tiết cho tài khoản 

không 

Có 16.67 

Không 83.33 

Có chi tiết từng loại hình lợi 

nhuận không 

Có - 

Không 100.00 

13 

Về các 

chỉ tiêu 

phân 

tích 

thông tin 

của Viện 

Dự toán chi 

Phương pháp so sánh 
Có 100.00 

Không - 

Phương pháp khác 
Có - 

Không 100.00 

Dự toán thu 

Phương pháp so sánh 
Có 100.00 

Không - 

Phương pháp khác 
Có - 

Không 100.00 

Dự toán kết quả, 

chênh lệch thu chi 

Phương pháp so sánh 
Có 100.00 

Không - 

Khả năng sinh lời và tính  

hiệu quả 

Có - 

Không 100.00 

Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) 
Có - 

Không 100.00 

Lãi thặng dư (RI) 
Có - 

Không 100.00 

Giá trị kinh tế tăng thêm 

(Economic value added - EVA) 

Có - 

Không 100.00 

Tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng 

(Return On Capital Employed - 

ROCE) 

Có - 

Không 100.00 

14 

Về hệ 

thống 

báo cáo 

kế toán 

quản trị 

Thời gian lập  

báo cáo 

Theo định kì 100.00 

Theo yêu cầu đột xuất 100.00 

Báo cáo kế toán quản 

trị các khoản chi 

Báo cáo chi phí trực tiếp - 

Báo cáo chi phí lương - 

Báo cáo chi phí quản lý - 

Báo cáo khác - 

Báo cáo kế toán quản Báo cáo kết quả doanh thu theo từng loại - 



 

  

 

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

trị các khoản thu hoạt động 

báo cáo chi tiết doanh thu cho từng bộ phận - 

Báo cáo khác - 

Báo cáo kế toán quản 

trị kết quả, chênh 

lệch thu chi 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh 
- 

Báo cáo kết quả kinh doanh - 

Báo cáo khác - 

15 

Nếu 

chưa lập 

báo cáo 

KTQT, 

xin cho 

biết lý do 

Không biết loại báo cáo này - 

Chưa có nhu cầu sử dụng 100.00 

Chưa thấy lợi ích của nó 100.00 

 



 

  

 

Phụ lục 4 

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN THEO KIỂU TẬP TRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5 

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN THEO KIỂU PHÂN TÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán hạch toán ban đầu/báo sổ ở các đơn vị phụ thuộc 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Bộ phận tài chính 

và kế toán tổng hợp 

Bộ phận kế toán 

thanh toán 

Bộ phận kế toán 

tiền lương 

Bộ phận kế toán 

TSCĐ, vật tư, 

CCDC 

Bộ phận kế toán 

doanh thu/chi phí 

Bộ phận kế toán 

khác 

Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán ở các đơn vị trực thuộc 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Bộ phận  

tài chính  

Bộ phận kiểm tra 

kế toán  

Bộ phận kế toán 

tổng hợp 

Bộ phận kế toán 

Văn phòng 

Bộ phận kế toán 

tiền lương 

Bộ phận kế toán 

thanh toán  

Bộ phận kế toán 

chi phí... 

Bộ phận kế toán... 



 

  

 

Phụ lục 6 

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN THEO MÔ HÌNH  

VỪA TẬP TRUNG VỪA PHÂN TÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 7 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ PHẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN 

THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Kế toán tài chính Kế toán quản trị 

Bộ phận xây 

dựng định mức 

và lập dự toán 

Bộ phận thu 

nhận thông tin, 

tổng hợp và 

phân tích 

Bộ phận tư vấn 

và ra các quyết 

định quản trị 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

Bộ phận  

tài chính  

Bộ phận 

kiểm tra 

kế toán  

Bộ phận 

kế toán 

tổng hợp  

Bộ phận 

kế toán 

vật tư, 

TSCĐ  

Bộ phận 

kế toán 

tiền lương  

Bộ phận 

kế toán 

khác  

Phụ trách kế toán ở các đơn vị trực 

thuộc (phòng, tổ KT) 

Nhân viên kế toán ở các đơn vị trực 

thuộc không tổ chức kế toán riêng 

Bộ phận kế toán 

tiền lương 

Bộ phận kế toán 

thanh toán  

Bộ phận kế toán 

chi phí... 

Bộ phận kế toán... 



 

  

 

Phụ lục 8 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ PHẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN 

THEO MÔ HÌNH TÁCH RỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 9 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ PHẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN 

THEO MÔ HÌNH HỖN HỢP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Kế toán tài chính Kế toán quản trị 

Bộ phận xây 

dựng định mức 

và lập dự toán 

Bộ phận thu 

nhận thông tin, 

tổng hợp và 

phân tích 

Bộ phận tư vấn 

và ra các quyết 

định quản trị 

Bộ phận lập 

các sổ sách  

và BCTC 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Kế toán tài chính Kế toán quản trị 

Bộ phận thu 

nhận thông tin, 

tổng hợp và 

phân tích 

 

Bộ phận xây 

dựng định mức 

và lập dự toán 

 

Bộ phận tư vấn 

và ra các quyết 

định quản trị 

 

Bộ phận lập 

các sổ sách  

và BCTC 
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Phụ lục 11 

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÁC VIỆN 

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

TT Tên chứng từ Số hiệu 

chứng từ 

Quyết 

định 

1 2 3 4 

I. Chỉ tiêu lao động tiền lương/tiền công   

1. Bảng chấm công    

2. Bảng chấm công làm thêm giờ   

3. Giấy báo làm thêm giờ   

4. Bảng thanh toán tiền lương   

5. Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm    

6. Bảng thanh toán tiền thưởng   

7. Bảng thanh toán phụ cấp    

8. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ    

9. Danh sách chi lương và các khoản thu nhập khác qua 

tài khoản cá nhân 

  

10. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn   

11. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn   

12. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài   

13. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương   

14. Quyết định đi công tác,Giấy đi đường    

15. Bảng kê thanh toán công tác phí    

II. Chỉ tiêu tiền tệ   

1. Phiếu thu tiền mặt    

2. Phiếu chi tiền mặt   

3. Giấy đề nghị tạm ứng    

4. Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng VN)   

5. Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, 

kim khí quí, đá quí) 

  

6. Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, xét 

duyệt, nghiệm thu đề tài 

  

7. Bảng kê chi tiền cho chuyên gia đọc phản biện đề tài   

8. Bảng kê đề nghị thanh toán   



 

  

 

TT Tên chứng từ Số hiệu 

chứng từ 

Quyết 

định 

9. Giấy đề nghị thanh toán   

III. Chỉ tiêu vật tư   

1. Phiếu nhập kho   

2. Phiếu xuất kho    

3. Phiếu nhập xuất thẳng   

4. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá    

5. Biên bản giao nhận NL, VL, CC, DC   

6. Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, 

hàng hoá 

  

7. Bảng phân bổ công cụ dụng cụ   

IV. Chỉ tiêu tài sản cố định   

1. Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc   

2. Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý   

3. Biên bản giao nhận TSCĐ    

4. Biên bản thanh lý TSCĐ   

6. Biên bản kiểm kê TSCĐ   

7. Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành   

8. Bảng tính và phân bổ khấu hao/hao mòn TSCĐ   

V. Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp 

luật khác 

  

1. Hoá đơn GTGT   

2. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ    

3. Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý    

4. Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn   

5. Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH   

6. Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản   

7. Giấy rút dự toán ngân sách bằng tiền mặt    

8. Giấy rút dự toán ngân sách bằng chuyển khoản    

9. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng   

10. Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản   

11. Giấy báo có   

12. Uỷ nhiệm chi    



 

  

 

Phụ lục 12 

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÁC VIỆN 

Theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính  

và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 

TT Tên chứng từ 
Số hiệu 

chứng từ 

Quyết 

định 

1 2 3 4 

I. Chỉ tiêu lao động tiền lương/tiền công   

1. Bảng chấm công    

2. Bảng chấm công làm thêm giờ   

3. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ    

4. Danh sách chi lương và các khoản thu nhập khác qua tài 

khoản cá nhân 

  

5. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn   

6. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn   

7. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương   

8. Quyết định đi công tác,Giấy đi đường    

9. Bảng kê thanh toán công tác phí    

II. Chỉ tiêu tiền tệ   

1. Phiếu thu tiền mặt    

2. Phiếu chi tiền mặt   

3. Giấy đề nghị tạm ứng    

4. Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng VN)   

5. Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, xét duyệt, 

nghiệm thu đề tài 

  

6. Bảng kê chi tiền cho chuyên gia đọc phản biện đề tài   

7. Bảng kê đề nghị thanh toán   

8. Giấy đề nghị thanh toán   

III. Chỉ tiêu vật tư   

1. Phiếu nhập kho   

2. Phiếu xuất kho    

3. Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ   

4. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá    

5. Biên bản giao nhận NL, VL, CC, DC   

8. Bảng phân bổ công cụ dụng cụ   



 

  

 

TT Tên chứng từ 
Số hiệu 

chứng từ 

Quyết 

định 

IV. Chỉ tiêu tài sản cố định   

1. Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc   

2. Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý   

3. Biên bản giao nhận TSCĐ    

4. Biên bản thanh lý TSCĐ   

5. Biên bản đánh giá lại TSCĐ   

6. Biên bản kiểm kê TSCĐ   

7. Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành   

8. Bảng tính và phân bổ khấu hao/hao mòn TSCĐ   

V. Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp 

luật khác 

  

1. Hoá đơn GTGT   

2. Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH   

3. Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản   

4. Giấy rút dự toán ngân sách bằng tiền mặt    

5. Giấy rút dự toán ngân sách bằng chuyển khoản    

6. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng   

7. Giấy báo có   

8. Ủy nhiệm thu   

9. Uỷ nhiệm chi    

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Phụ lục 13 

DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TẠI VIỆN DỆT MAY 

Theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính  

và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 

Tài khoản Tên tài khoản 

111 Tiền mặt 

1111 Tiền mặt Việt Nam 

1112 Tiền mặt ngoại tệ 

112 Tiền gửi ngân hàng 

1121 Tiền VND gửi ngân hàng 

11211 Tiền VND gửi không kỳ hạn tại 

11212 Tiền VND gửi NH Ngoại thương 

11213 Tiền VND gửi có kỳ hạn tạí NH 

11214 Tiền VND gửi Ngoại thương Việt 

11217 Tiền VND gửi không kỳ hạn tại kho bạc 

1122 Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng 

11221 Tiền ngoại tệ NHNT Hà Nội 

11223 Tiền ngoại tê NH Ngoại thương 

11225 Tiền ngoại tệ NHNT Hà Nội 

152 Vật liệu, dụng cụ 

1521 Bông-vật liệu kéo sợi 

1522 Sợi - Vật liệu để làm chỉ 

153  Công cụ dụng cụ 

155 Sản phẩm, hàng hóa 

1551 Sợi 

1552 Chỉ thành phẩm các loại 

211 Tài sản cố định hữu hình 1 

2111 Máy móc thiết bị & nhà cửa vật 

213 Tài sản cố định vô hình 

214 Hao mòn tài sản cố định 

2141 Hao mòn tài sản cổ định hữu hình 

2143 Hao mòn tài sản cố đinh vô hình 

241 Xây dựng cơ bản dở dang 

2411 Mua sắm TSCĐ 

2412 Xâv dựng cơ bản 

311 Các khoản phải thu 

3111 Phải thu của người mua 

3113 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

312 Tạm ứng 

331 Các khoản phải trả 

3311 Phải trả người cung cấp 

 3318 Các khoản phải trả khác 

332 Các khoản đóng góp 

3321 BHXH 



 

  

 

333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

3331 Thuế phải nộp 

33311 Thuế phải nộp 

33312 Thuế GTGT NK phải nộp 

3334 Thuế TNDN 

3336 Thuế khác 

3337 Thuế TNCN 

3338 Các khoản nộp khác 

334 Phải trả công nhân viên 

411 Nguồn vốn kinh doanh  

421 Lãi 

431 Quỹ Cơ quan 

4311 Quỹ khen thưởng 

4312 Quỹ phúc lợi 

4313 Quỹ ổn định thu nhập 

4314 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

441 Nguồn kinh phí ĐTXDCB 

4411 Nguồn vốn ĐT XDCB 

461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 

 4612 Nguồn KP HĐ Tập đoàn cấp  

4613  Nguồn KP sự nghiệp khác 

462 Nguồn KP cấp cho dự án và đề tài 

4621 Nguồn kinh phí Bộ Công nghiệp 

46211 Nguồn kinh phí Bộ CN cấp cho đề 

46212 Nguồn kinh phí Bộ CN cấp cho dự 

4622 Nguồn KP Tập đoàn Dệt may 

46221 Nguồn KP Tập đoàn Dệt may cho đề 

4624 Nguồn KP thu hồi của dự án 

4625 Nguồn KP dự án khác 

4626 Nguồn KPSỞKHCNcấp cho đề 

4627 Nguồn KP trả nợ NN của dự án 

4628 Nguồn KP ĐTDA 

46281 Nguồn KP NS cấp cho HTTB & 1 

46283 Nguồn KPTDDMVN cấp cho DA 

4629 Nguồn KP Viện Nghiên cứu khoa học 

466 Nguồn kinh phí đã hình thành 

511 Các khoản doanh thu  

5111 Thu bán sợi 

5113 Thu từ dịch vụ thí 

5114  Thu từ dịch vụ thuê nhà và may 

5115 Thu từ sản xuất dịch vụ về chỉ và 

5116 Thu từ hoạt động tài chính 

5118 Thu khác 

631 Chi hoạt động sản xuất kinh doanh 

6311 Chi sản xuất sợi  



 

  

 

6313 Chi HDDV thí 

6314 Chi HD dịch vụ thuê nhà và may 

6315 Chi phí sản xuất chỉ và nhuộm 

6316 Chi phí hoạt động tài chính 

6318 Chi HĐ SXKD khác 

643 Chi phí trả trước 

661 Chi sự nghiệp 

662 Chi dự án, để tài NCKH 

6621 Chi KP Bộ CN cấp cho Đề tài, dự 

66211 Chi KP Bộ CN cấp cho Đề tài 

66212 Chi KP bộ CN cấp cho dự án 

6622 Chi thực hiện nguồn KP Tập đoàn  

66221 Chi thực hiện nguồn KP Tập đoàn 

6624 Chi thực hiện dự án khác 

6626 Chi KP Sơ KHCN cấp cho đề tài 

6629 Chí thực hiện nguồn kinh phí Tập đoàn 
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Phụ lục 16 

BẢNG CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

TT CHỈ TIÊU 
Giá trị đến 31/12/2015 Giá trị đến 31/12/2016 

Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng 

 TÀI SẢN     

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 396,370,711,221 25.52% 480,383,192,862 27.86% 

I Tiền và các khoản tương đương tiền 103,443,156,710 6.66% 147,206,846,407 8.54% 

II Các khoản phải thu 173,688,602,072 11.18% 220,111,737,084 12.77% 

III Hàng tồn kho 65,839,715,338 4.24% 42,867,000,415 2.49% 

IV Tài sản ngắn hạn khác 43,399,237,101 2.79% 54,791,608,956 3.18% 

B TÀI SẢN DÀI HẠN 1,289,544,718,116 83.03% 1,395,298,433,077 80.93% 

I Tài sản cố định 1,287,881,533,250 82.92% 1,393,931,949,031 80.85% 

II Tài sản dài hạn khác 1,663,184,866 0.11% 1,366,484,046 0.08% 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,553,132,745,092 100.00% 1,724,048,012,345 100.00% 

 NGUỒN VỐN     

A NỢ PHẢI TRẢ 599,038,885,825 38.57% 731,816,218,525 42.45% 

I Nợ ngắn hạn 206,599,706,850 13.30% 329,476,283,731 19.11% 

II Nợ dài hạn 392,439,178,975 25.27% 402,339,934,794 23.34% 

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,086,876,543,512 69.98% 1,143,865,407,414 66.35% 

I Vốn chủ sở hữu 447,859,942,032 28.84% 573,690,339,638 33.28% 

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500,000,000 0.03% 500,000,000 0.03% 

2 Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 97,081,009,845 6.25% 107,784,915,441 6.25% 

3 Quỹ dự phòng tài chính  0.00%  0.00% 

4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 22,901,231,428 1.47% 16,893,611,226 0.98% 

5 Nguồn vốn đầu tư XDCB 327,377,700,759 21.08% 448,511,812,971 26.02% 

II II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 639,016,601,480 41.14% 570,175,067,776 33.07% 

1 Nguồn kinh phí 2,598,091,734 0.17% 2,598,091,734 0.15% 

2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 636,418,509,746 40.98% 567,576,976,042 32.92% 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,553,132,745,092 100.00% 1,724,048,012,345 100.00% 

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam. 



 

  

 

Phụ lục 17 

BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 

Viện hóa học công nghiệp Việt Nam 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT CHỈ TIÊU 

Năm 2013 Năm 2014 
Tỷ lệ  

(%) Giá trị (VNĐ) 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị (VNĐ) 

Tỷ trọng  

(%) 

I TỔNG THU 117.815.765.950 100,00 132.124.794.985 100,00 112 

1 
Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
117.641.476.584 99,85 131.702.668.322 99,68 112 

2 Doanh thu hoạt động tài chính 73.569.363 0,06 203.699.663 0,15 277 

3 Thu nhập khác 100.720.003 0,09 218.427.000 0,17 217 

II TỔNG CHI 117.440.779.325 99,68 131.673.927.347 99,66 112 

1 Giá vốn hàng bán 107.362.591.325 91,13 120.026.275.532 90,84 112 

2 Chi phí hoạt động tài chính 899.757.253 0,76 915.993.600 0,69 102 

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.471.793.045 6,34 8.228.607.763 6,23 110 

4 Chi phí bán hàng 1.405.371.063 1,19 2.101.750.590 1,59 150 

5 Chi phí khác 4.948.536 0,00 32.539.826 0,02 658 

6 Lợi nhuận khác 95.771.467 0,08 185.887.174 0,14 194 

7 Chi phí thuế TNDN hiện hành 200.546.636 0,17 182.872.862 0,14 91 

III LỢI NHUẬN SAU THUẾ 374.986.625 0,32 450.867.638 0,34 120 

 



 

  

 

Phụ lục 18 

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA CÁC KHÁCH HÀNG 

Mã 

số 
Khách hàng Nội dung Tổng nợ 

Thời hạn nợ 

Đánh giá 

tình 

trạng nợ 

Ý kiến 

kiến nghị Trong hạn 
Quá hạn < 

6 tháng 

Quá hạn 

>= 6 

tháng và 

< 12 

tháng 

Quá hạn 

>= 12 

tháng và 

< 24 

tháng 

Quá hạn 

>= 24 

tháng và 

< 36 

tháng 

Quá hạn 

>= 36 

tháng 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E F 

1 
CTy TNHH TMDV 

Bảo Anh Ngọc 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
1.172.840.900 1.172.840.900        

2 
Công ty TNHH Air 

Liquide Việt Nam 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
93.354.402 93.354.402        

3 
Công ty TNHH Khí 

Kỹ Thuật Sài Gòn 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
41.233.500 41.233.500        

4 Viện cơ học 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
302.857.143 302.857.143        

5 Cao Chí Kiên 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
2.700.000 2.700.000        

6 

Công ty Cổ phần 

Tiếp thị Truyền thông 

Sài Gòn 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
36.630.000 36.630.000        

7 

Công ty TNHH MTV 

DV Mỹ Thuật ứng 

dụng Kiến Vàng 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
20.900.000 20.900.000        

8 Lê Hồng Thái 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
2.700.000 2.700.000        

9 Mai Tiến Thành 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
3.600.000 3.600.000        



 

  

 

10 Nguyễn Bích Hà 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
9.720.000 9.720.000        

11 Nguyễn Hữu Dũng 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
15.300.000 15.300.000        

12 Trần Anh Tuấn 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
2.700.000 2.700.000        

13 Trần Danh Thắng 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
15.300.000 15.300.000        

14 Trần Liêu 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
5.400.000 5.400.000        

15 Viện Hải dương học 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
88.500.000 88.500.000        

16 
Trung tâm Nghiên 

cứu Địa Kỹ Thuật 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
173.580.000 173.580.000        

17 
TCT Tư vấn thiết kế 

DK - CTCP 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
771.953.808 771.953.808        

18 Bùi Thanh Hùng 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
30.000.000 30.000.000        

19 Vũ Huy Bích 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
36.000.000 36.000.000        

20 Đinh Văn Thắng 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
27.000.000 27.000.000        

21 Đỗ Văn Tới 
Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
27.000.000 27.000.000        

22 
Công ty Cổ phần Thông 

tin Tư Liệu Việt 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
8.428.000 8.428.000        

23 
Công ty TNHH MW 

Việt nam 

Tạm ứng thực hiện hợp 

đồng khoa học kỹ thuật 
99.000.000 99.000.000        

 Tổng cộng  2.986.697.753 2.986.697.753 0 0 0 0 0   

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam. 
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CHI TIẾT VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ 

TT Nội dung Tổng số 

Trong đó 

Ghi chú 
Vốn điều lệ 

Nguồn vốn Đầu 

tư XDCB 
Quỹ PTHĐSN 

Quỹ và vốn 

khác 

Quỹ dự 

phòng tài 

chính 

Nguồn kinh phí 

và vốn khác 

1 Số dư trên sổ kế toán cuối kỳ 1.073.674.381.708 500.000.000 347.004.324.300 99.136.258.032 22.901.231.428 20.211.431 604.112.356.517  

2 Đã sử dụng         

3 

Các khoản chi và làm giảm 

nguồn vốn chưa ghi giảm 

trên sổ 

        

4 
Nguồn thực còn đến ngày 

cuối kỳ 
1.073.674.381.708 500.000.000 347.004.324.300 99.136.258.032 22.901.231.428 20.211.431 604.112.356.517  

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam. 



TAP DOAN CN THAN - KHOANG SAN VN 	CONG HOA XA-  HQI CHU NGHIA VIVI' NAM 
VIEN KHOA HQC CONG NG14 MO-VINACOMIN 	Doc  14p - Ttr do - Hvih phtic 

S6: 04/NQ-VT-CD 
Ha Noi, ngezy 14 thang 01 nom 2015 

NGHI QUYET 
HQI NGHI NG1UdI LAO BONG NAM 2015 

VIEN KHOA HQC CONG NGHE MO - VINACOMIN 

H6i nghi tong ket cong tac nom 2014, HOi nghi dai bieu ngtroi lao dOng 
nom 2015 cua Vien Khoa hoc Cong nghe MO - Vinacomin khai mac hoi 08 gief 
30 phut ngay 14 thang 01 nom 2015 tai HOi twang Vien Khoa hoc Cong nghe 
M6 - Vinacomin. 

HOi nghi vinh du don cac,dOng chi lanh dao BO Cong thtrung, BO Khoa 
hoc va C6ng ngh, Dang Cly khoi cong nghiep Ha N6i, cac (long chi lanh ciao 
Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet Nam, Kho bac Nha nuerc Hai Ba 
Trung, cac dOn4 chi lanh dao Vien Khoa hoc C'Ong nghe MO - Vinacomin ding 
164 dai bieu xuat sac dai dien cho CBCNV cua Vien. 

H6i nghi da nghe cac boo cao: Bao cao,  tOngs ket cong tac nom 2014 N/A 
phuang huang nhiem vu nom 2015, Bao cao kiem diem tinh hinh thkrc hien nghi 
quyet H6i nghi ngtr&i lao Ong nom 2014 va phucmg huang, nhiem vu nom 
2015, Bao cao tai chinh cong khai nom 2014, Bao cao hoat dOng cua Ban thanh 
tra nhan dan nom 2014 va phuong htrOng nhiem vu nom 2015. 

HOi nghi da tiep thu )", kien chi dao cua dOng chi dai dien HQi dOng thanh 
vien Tap doan C6ng nghiep Than - Khoang san Viet Nam vai nhang dinh huong 
lon cho Vien trong nom 2015 va nhimg nom tai nhamphat huy nhiing thanh tuu 
va khac phuc nhfing ton tai cua nom 2014 de Vien tiep tuc phut trien ben yang 
trong nom 2015 va nhang nom tiep theo. 

H6i nghi da thong nhAt cac chi tieu cua nom 2015 la: 
- Tong gia tri san ltrong thuc hien: 260 ty &Ong (Phan dau cao han). 
- Lai nhuan sau thue: 2,3 ty dong (Phan dau cao hcm). 
- Tien luang binh quan: 11,8 trieu dong/nguai thang (Phan dau cao han). 

HOi nghi thOng nhAt sira dOi, 136 sung cac Quy the quan ly scan bO, lao 
dOng tien luang, thi dua khen thuang de lam ca 	cho cong tac dieu hanh cac 
hoat d6ng cua Vien trong nom 2015. Trong qua trinh trien khai nom 2015, cac 
Quy the khac se tiep tuc &roc xem xet, 1)6 sung va hoan thien phu hop vai cac 
Nghi dinh, Thong tu, quy dinh cua Nha ntrac, B6 Cong thucmg, Tap doan C6ng 
nghiep Than - Khoang san Viet Nam va phi' hop vai cac hoat &Ong trien khai 
cua Vien. 
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De dat &roc nhQng !nye tieu dat ra trong nam 2015, vai khAu hieu "Chat 
Itrcrng - Tien coq - Tang trireyng - Hi?u qua", H6i nghj nhAt tri thuc hien tot 
nhang nhiem vv trong tam sau day: 

1. Tap trung trien khai dam bao chit luong va den dO cac nhiem vv de tai 
ducfc giao cac cap Nha mac, BO Cong thucmg ,Tap doan ve nghien ciru, to van 
va chuyen giao ding nghe trong cac linh vvc khai thdc, tuyen, the bien than va 
khoang san. Dac biet chu tong cac ding trinh nghien dm, du an tong ,diem 
trong do co 

de 
an KHCN cap Nha ntrac ve gieng dimg 	Bdo. De xuat cac 

nhiem vv, de tai du an cac cap theo dinh huang phdt trien nganh nham nang cao 
nang hic san xuAt, hien dai hod va nang cao hieu qua an toan san xuAt. 

2. Day manh trien khai cac chucmg trinh trong diem do Tap doan giao 
trong nam 2015 va cac nam tie!) theo nhu chuang trinh ap dung ca giai hod khai 
thac than ham 16, chuang trinh ap dung thi diem cong nghe chen 16; chuang 
trinh nghien ciru cac giai phap tang nang suat, giam gia thanh san xuat; chucmg 
trinh xay dung Trung tam nghien ciru kinh to mO. 

3. Chi dao thuc hien Mt cac cong trinh, du an tong diem nhu: Tu yin xay 
dung mO him 16 Nui Bdo, ma him 16 Khe Cham II-IV, xay dung nha may 
Bauxit Nhan Ca, xay dung nha may tuyen than Lep my, co giai hoa deng b6 toi 
Cong ty than Nam Nth, v.v... 

4. Kg ket hop deng va trien khai dam bao tang hieu qua san xuAt kinh doanh 
va nang cao mut dO an toan cho cac don vj trong nganh ve cac linh vvc: cong nghe 
khai thac hArn 16, 10 thien, than s?ch, dia ca mo, dien to dOng, sir (king nang luang 
tier kiem va hieu qua, hieu chinh thi nghiem thiet bj dien, an toan ma, v.v... 

5. DAy manh hop tac qu6c to trong cong tac nghien ciru, to yin va chuyen 
giao cong nghe. To chCrc va phoi hop voi cac don vj san xuat tham quan khao sat 
va hoc tap kinh nghiem ctia nganh ding nghiep moo cac ntrac tien tien. 

6. Chu tong cong tac dao tao nang cao trinh d6 chuyen mon, nghiep vu 
va quan ly cho can b6 cong nhan vien cua Vien trong dO co dao tao tai ntrac 
ngoai tren ca so sir dung toi da cac nguon luc dao too cua Nha nuOc, Tap doan 
va cac to chirc khac. 

7. Tiep tuc dau tu xay dung 	va b0 sung trang thiet bi cho cac phOng 
thi nghiem va thiet bj chuyen dung phvc vv cong tac nghien,  dru chuyen giao 
cong nghe 	Vi'en. Hoan thien viec tham dinh dank gia chuyen giao cong nghe 
de Tap doan phe duyet cho trien khai du an dau to Phong thi nghiem than to 
chay. Tiep tic dAu tu va hoan thien cac thu tvc di vao hoat dOng, kiem dinh cOt 
chong thug lk.rc. Sir dung toi da nang luc cac thiet bj cho cac pheng thi nghiem 
phvc vv cac hoot d6ng KHCN. 

8. Hoan thien, ban hanh b6 sung mot so quy the quan 1/ not b6 phi' hop 

• 



vii tinh hinh dac di6m cua Vin va cac Luat, Nghj djnh, Thong tu, Quy ch6 mai 
ban hanh ctia Nha ntro,c, B6 va Tap doan, ddm bdo di6u hanh theo mo hinh hog 
dOng cua to chirc khoa hQc cong lap tu chu tu chju trach nhi6m &mg vii quy 
djnh cua phap luat. 

9. Day marsh ding tic quan trj chi phi, thuc hanh tit ki6m va hi6u qua cac 
cong trinh nghien ciru, tu van, chuy6n giao Ong ngh6. Sir dung hi6u qua chucmg 
trinh va xay dung nguon tai chinh on dinh. 

10. Cham lo va gift on dinh deli sang vat chat tinh than cho can b6 vien 
chirc. To chirc,  djnh 	cac chuyen tham quan khao sat, nghi mat. Xay dung 
Ding, Doan the yang manh, thitc day cac hog Ong phong tract cong doan, doan 
thanh nien, nu cong,.v.v... Tich cuc tham gia cac hog dOng phong trio doan the 
cap tren.k 

TM. BCH CONG DOAN 
	

TM. BAN GIAM HOC 

Nai nh#11: 
- BCH Ding ity, CD Vign (e-copy); 
- Ban Giam doc Vign (e-copy); 
- Cac din vi trong Vign (e-copy); 
- TTATM, CTPTCN & TBM; 
- Lau TCCB, VP. VA(04). 
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TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

VIỆN DỆT MAY 

-------------------- 

 Số /QĐ-TCLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

Hà Nội, ngày tháng năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc Phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ) 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN DỆT MAY 

 

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ/TĐDMVN ngày 14 tháng 12 năm 2006 về 

việc phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Kinh tế Kỹ thuật Dệt - May thành Viện Dệt 

May và Quyết định số 84/QĐ-TĐDMVN ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng 

quản trị Tập Đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Viện Dệt May; 

Căn cứ vào các nghị định, thông tư, quy định hiện hành của chính phủ, các 

bộ nghành quy định về nội dung quy chế chi tiêu nội bộ; 

Theo đề nghị của trưởng phòng Điều hành, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Dệt May. 

Điều 2: Quy chế này thay thế cho quy chế chi tiêu nội bộ cũ. 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng điều hành, Tài chính - Kế toán, Trưởng 

các đơn vị và CBNV thuộc Viện chịu trách nhiệm thi Quyết định này kể từ ngày 

01tháng 01 năm 2014. 

 

Nơi nhận:       VIỆN TRƯỞNG 

- Như Điều 2; 

- Lưu TCLĐ. 

 

 

         

 

 



 

  

 

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

VIỆN DỆT MAY 

-------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

 

 QUY CHẾ CHI TI£U NỘI BỘ 

(Ban hµnh kÌm theo Quyết định số /QĐ- VDM ngµy th¸ng năm 2014 

 của Viện trưởng Viện Dệt may) 

 

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 115/2005/CP ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 cña ChÝnh 

phñ ban hµnh Quy ®Þnh c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc khoa häc vµ 

c«ng nghÖ c«ng lËp vµ Th«ng t sè 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV híng dÉn 

thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 115/2005/CP; căn cứ vào Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 

20/9/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 115 của Chính phủ; 

- C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 43/2007/ N§-CP quy ®Þnh quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch 

nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ 

sù nghiÖp c«ng lËp; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của 

Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- C¨n cø th«ng t sè 71/2006/TT-BTC ngµy 9 th¸ng 08 n¨m 2006 cña Bé Tµi 

chÝnh vµ phô lôc sè 01 híng dÉn néi dung x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé cña 

®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ; 

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 746/Q§-T§DM ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Héi 

®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam phª duyÖt ®Ò ¸n chuyÓn ®æi ViÖn Kinh tÕ 

kü thuËt DÖt may thµnh ViÖn DÖt may ho¹t ®éng theo m« h×nh tæ chøc khoa häc 

c«ng nghÖ tù trang tr¶i kinh phÝ; QuyÕt ®Þnh sè 84 Q§- T§DM ngµy 12 th¸ng 02 

n¨m 2007 cña héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam vÒ viÖc phª chuÈn 

§iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ViÖn DÖt may 

Chương 1 

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nh»m:  

- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Viện 

trưởng và tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong viện hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. 

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện 

kiểm soát của kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các 

cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định. 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả. 



 

  

 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

- Công bằng trong đơn vị; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và 

giữ được những người có năng lực trong đơn vị.  

§iÒu 2: Quy chÕ chi tiªu néi bé cña ViÖn gåm c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é, tiªu 

chuÈn, ®Þnh møc ®· cã chÕ ®é, tiªu chuÈn do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· 

ban hµnh. ViÖn trëng ViÖn DÖt may sau khi thèng nhÊt víi c«ng ®oµn ViÖn quyÕt 

®Þnh chi mét sè kho¶n chi thêng xuyªn cao h¬n møc chi do ng©n s¸ch Nhµ níc 

quy ®Þnh 

§iÒu3: Qui chÕ néi bé ®îc th¶o luËn réng r·i d©n chñ, c«ng khai trong 

ViÖn, cã ý kiÕn tham gia cña tæ chøc C«ng ®oµn, sau ®ã ®îc göi lªn TËp ®oµn DÖt 

may- c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®Ó b¸o c¸o vµ göi Kho b¹c Nhµ níc Hµ Néi - n¬i 

giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n. 

Ch¬ng 2 

Nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ 

Điều 4: Quy định về các khoản chi cho người lao động. 

4.1. Chi tiền lương và thu nhập tăng thêm: 

a, Đối với những hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao, 

chi phí tiền lương, tiền công cho cán bộ viên chức và người lao động tối thiểu theo 

lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước qui định 

b, Đối với các hoạt động dịch vụ có hạch toán chi phí riêng, thì chi phí tiền 

lương, tiền công cho người lao động được áp dụng theo chế độ tiền lương trong 

doanh nghiệp Nhà nước. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc TËp ®ßan DÖt may phª duyÖt hµng 

n¨m. Căn cứ vào tích chất công việc, Viện trưởng có thể quyết định phương thức 

khoán chi phí cho từng đơn vị; 

c, Viện trưởng được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với 

những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên (Bảo vệ, lái xe, tạp 

vụ..), ký hợp đồng thoả thuận và các hình thức hợp tác khác với các chuyên gia, các 

nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng các yêu cầu của đơn vị 

d. Viện xây dựng quy chế trả lương phù hợp với nguồn thu của Viện và theo 

thông tư 12/2006/TTLT/BTC-BKHCN-BNV ngày 5 tháng 6 năm 2006 đối với tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập. Hệ số điều chỉnh tăng thêm của Viện tối đa 

là 3 lần so với mức lương tối thiểu. Trong trường hợp nguồn thu không đảm bảo, 

Viện trưởng sẽ thống nhất với tổ chức Công đoàn cơ quan điều chỉnh mức tăng 

thêm để phù hợp với thực tế. 

- Quỹ tiền lương của Viện (§¬n vÞ tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ häat ®éng) 

bao gồm các nguồn: Ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên (nếu có), Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam hỗ trợ, tiền thuê khoán chuyên môn khi thực hiện các đề tài 



 

  

 

nghiên cứu khoa học và tiền thu khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động 

sản xuất, dịch vụ khác theo đơn giá tiền lương được Tập đoàn Dệt may phê duyệt. 

e, Tiền lương trả cho các cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng dài hạn bao 

gồm 2 phần: 

- Lương cơ bản theo ngạch bậc: theo hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng. 

- Lương điều chỉnh tăng thêm (Lđc): được xác định bằng hệ số (H) cho từng 

cá nhân theo nguyên tắc người nào hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho tăng 

thu, tiết kiệm chi thì được hưởng cao hơn và được xét thống nhất trong toàn Viện. 

Việc trả lương tăng thêm cho từng cá nhân được xác định như sau: 

 Lđc = Định mức chi 1 hệ số x hệ số điều chỉnh (H) 

Trong đó: 

- Mức chi 1 hệ số do Viện trưởng quyết định sau khi thống nhất với tổ chức 

công đoàn và được điều chỉnh phù hợp với nguồn thu của đơn vị, tuy nhiên không 

được vượt quá quỹ tiền lương tổng số (QTLts) theo mức xác định trên. 

4.2. Chi tiền công: Chi cho lao động hợp đồng ngắn hạn được trả lương thỏa 

thuận trong hợp đồng, chi trả tiền công khoán theo vụ việc. 

4.3. Chi phụ cấp lương: Theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước. 

4.4. Chi phúc lợi tập thể: 

Bao gồm chi trợ cấp thôi việc, trợ cấp khó khăn thường xuyên, trợ cấp đột 

xuất, chi khám chữa bệnh hàng năm cho cán bộ viên chức của Viện. Chi việc hiếu, 

hỷ, thăm hỏi ốm đau của cán bộ viên chức, quà tặng cho cán bộ khi nghỉ hưu… 

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, mức 500.000 đồng/người, được Công đoàn cơ 

sở họp đề nghị. 

- Chi khám chữa bệnh 01 lần trong năm cho cán bộ, viên chức của Viện. Thanh 

toán theo hợp đồng khám chữa bệnh với Trung tâm y tế hoặc bệnh viện Nhà nước. 

- Chi việc hiếu: cho các cán bộ, viên chức trong Viện (kể cả cán bộ, viên 

chức đã nghỉ hưu), vợ (hoặc chồng), con và thân phụ mẫu của cán bộ, viên chức 

trong Viện, các đối tác quan hệ với Viện với mức tiền 500.000 đồng và vòng hoa. 

- Chi việc hỷ: áp dụng đối với cán bộ, viên chức của Viện, mức 2.000.000 

đồng/người. 

4.5. Chi các khoản đóng góp: Mức trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

được thực hiện theo quy định hiện hành.  

§iÒu 5: Qui định về các khoản chi quản lý hành chính  

5.1. Chi phí dịch vụ công cộng: 

a, Tiền điện, nước, tiền vệ sinh công cộng: Thanh toán theo thực tế sử dụng, 

căn cứ vào giấy báo của công ty Điện lực, công ty cung cấp nước sạch và công ty vệ 

sinh môi trường.  



 

  

 

- Cán bộ, viên chức và người lao động Viện có trách nhiệm sử dụng điện, 

nước tiết kiệm, hiệu quả. Khi ra khỏi phòng làm việc từ một giờ đồng hồ trở lên 

phải tắt điện, quạt hoặc điều hoà. Trước khi rời cơ quan phải tắt hết các công tắc 

điện, kiểm tra lại các ổ điện để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm sử dụng cho các mục 

đích cá nhân. 

b, Tiền xăng, dầu đi công tác của cơ quan: thanh toán theo thực tế sử dụng. Khi 

sử dụng xe đi công tác phải thực hiện các thủ tục sau: căn cứ nhu cầu công tác, được 

lãnh đạo Viện phê duyệt, Văn phòng Điều hành giải quyết bố trí điều xe đi công tác. 

c, Tiền vệ sinh môi trường: Thanh toán dịch vụ về vệ sinh, môi trường theo 

hợp đồng ký kết. 

5.2. Chi phí vật tư văn phòng:  

- Bao gồm văn phòng phẩm, mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng. 

- Mua sắm văn phòng phẩm của các phòng nghiệp vụ phải có kế hoạch trình 

duyệt. Tiêu chuẩn, định mức, số lượng và chất lượng loại văn phòng phẩm phải 

được Lãnh đạo Viện phê duyệt. 

- Văn phòng phẩm chi cho nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật của các 

phòng chuyên môn theo định mức trong dự toán của đề tài và công việc khoán đã 

được Viện trưởng duyệt. 

5.3. Chi phí thông tin liên lạc: Bao gồm các khoản cước phí điện thoại, cước 

phí bưu chính, FAX, Internet, tuyên truyền quảng cáo trên các ấn phẩm, sách báo, 

tạp chí khoa học, phim ảnh phục vụ hoạt động bộ máy. 

a, Thanh toán cước phí điện thoại hàng tháng như sau: 

Trưởng các đơn vị quán triệt đến từng cán bộ, viên chức tinh thần tiết kiệm 

trong việc sử dụng điện thoại cơ quan. Cán bộ, viên chức không được sử dụng điện 

thoại cơ quan gọi ra nước ngoài (trừ lãnh đạo Viện và trường hợp được Viện trưởng 

duyệt cho phép).  

* Điện thoại cơ quan chỉ được sử dụng cho mục đích giải quyết công việc cơ 

quan. Không sử dụng điện thoại cơ quan để trao đổi việc cá nhân. Việc trao đổi qua 

điện thoại phải ngắn gọn, trách kéo dài nhằm đảm bảo hiệu quả, chống lãng phí.  

b, Cước phí điện thoại di động được quy định thanh toán (cả thuê bao) như sau:  

- Máy điện thoại của các lãnh đạo Viện được thanh toán theo thuê bao trả sau 

căn cứ vào hoá đơn cước điện thoại hàng tháng của bưu điện. 

- Máy điện thoại của kế toán trưởng, trưởng phòng Điều hành được thanh 

toán theo thuê bao trả sau căn cứ vào hoá đơn cước điện thoại hàng tháng của bưu 

điện nhưng không quá 500.000 đ/tháng. 

- Phó văn phòng, Phó phòng tài chính, trợ lý Viện trưởng, Giám đốc trung 

tâm chưa khoán quỹ lương: 250.000 đ/tháng. 



 

  

 

- Máy điện thoại của lái xe: 200.000 đồng/ tháng. 

Khi thanh toán phải căn cứ vào mức khoán và hoá đơn thực tế của công ty 

bưu chính. Đối với phụ trách các đơn vị, chủ trì công việc thuộc các đơn vị đã 

khoán quỹ lương mức thanh toán không quá 700.000 đồng/tháng và thanh toán từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị đó.  

c, Việc trang bị điện thoại, máy FAX tại Viện căn cứ vào nhu cầu thực tế do 

Viện trưởng quyết định.  

d, Tiền FAX, tiền Internet thanh toán theo giấy báo thực tế của Công ty Bưu chính. 

e, Cước phí bưu chính, chuyển phát nhanh thanh toán theo giấy báo thực tế. 

Chuyển phát nhanh phải ghi rõ nội dung, người gửi, nơi nhận và được kiểm duyệt 

qua phòng Điều hành. 

5.4. Chi hội nghị, hội thảo: 

- Đối với hội nghị công nhân viên chức, hội nghị tổng kết hàng năm bao 

gồm: Tiền in ấn tài liệu, tiền trang trí hội trường, thuê hội trường (nếu có), tiền nước 

uống, tiền thuê xe đưa đón đại biểu theo yêu cầu của ban tổ chức và phải được Viện 

trưởng phê duyệt, thanh toán phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. 

- Tiền bồi dưỡng hội nghị: 100.000 đồng/người theo danh sách nội bộ Viện 

và 200.000 đồng/người đối với khách mời bên ngoài. 

- Đối với hội nghị hội thảo khoa học thanh toán theo dự toán của phương án 

các đề tài,công việc đã được Viện trưởng phê duyệt. 

5.5. Về chế độ công tác phí: 

- Cán bộ đi công tác phải có giấy đề xuất đăng ký công tác, được Trưởng đơn 

vị xác nhận nội dung công tác. Văn phòng điều hành chỉ cấp giấy đi đường khi được 

Lãnh đạo Viện phê duyệt và ký vào giấy đăng ký công tác. Chứng từ để thanh toán 

công tác phí cho cán bộ đi công tác là: Giấy đi đường có ký duyệt của Viện trưởng 

cử cán bộ đi công tác; Ghi rõ thời gian đi, về có xác nhận của cơ quan nơi cán bộ 

đến công tác. Trưởng đơn vị quản lý cán bộ đi công tác có trách nhiệm ký xác nhận 

cán bộ của đơn vị khi đi công tác về 

Viện thanh toán các nội dung công tác phí theo tiêu chuẩn sau: 

- Với các công việc đề tài, dịch vụ thực hiện theo phương án khoán: Theo thùc 

tÕ c«ng viÖc, Chủ nhiệm đề tài, Chủ trì công việc có thể xây dựng mức khoán công tác 

phí tháng hoặc chuyến (bao gồm tiền tầu xe đi lại, phụ cấp công tác phí, tiền thuê chỗ 

ở nơi đến công tác, chi phí khác) trong dự toán công việc và trình Viện trưởng duyệt; 

- Với các công việc không thực hiện theo phương thức khoán: 

a, Phụ cấp lưu trú, đi đường: thanh toán mức 150.000 đồng/ngày/người đối 

với với người đi công tác ngoài tỉnh. Mức 50.000 đồng đối với cự ly đoạn đường 

công tác từ cơ quan tới nơi công tác tối thiểu từ 40 Km tới 90 Km 



 

  

 

b, Thanh toán thuê chỗ ở tại nơi đến công tác: Mức thuê phòng ngủ được 

thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế nhưng tối đa không quá các mức sau: 

- 900.000 đ/ ngày/ 2 người đối với các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Huế...).  

- 600.000 đ/ ngày/2 người đối với các tỉnh khác 

* Trường hợp đi công tác một mình (hoặc lẻ do khác giới) thì được thanh 

toán thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được 

vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người) 

* Trường hợp đi công tác ở các thành phố lớn như TPHCM, Đà nẵng... và 

các thành phố là đô thị loại I nhưng tự bố trí được chỗ ở thì mức thanh thanh toán là 

350.000 đ/ngày/người; Các huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị 

xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh mức thanh thanh toán là 250.000 đ/ngày/người; Các 

vùng còn lại mức thanh toán là 200.000 đ/ngày/người. 

* Viện không thanh toán các khoản dịch vụ khác như: điện thoại, giặt là... 

c, Thanh toán tiền tàu xe:  

- Cán bộ đi công tác bằng các phương tiện giao thông công cộng (Loại 

phương tiện giao thông thông thoáng) đều phải có vé tàu vé xe hợp pháp. Tiền tàu 

xe được thanh toán bao gồm cả vé phương tiện vận chuyển, cước qua đò phà, phí 

cầu đường, cước hành lý phục vụ công tác(nếu có), lệ phí sân bay, phí gửi xe. 

- Đi công tác bằng phương tiện máy bay chỉ áp dụng với lãnh đạo Viện, kế toán 

trưởng, chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn, trưởng phòng, Trưởng các đợn vị phụ 

thuộc. Trường hợp cần cử cán bộ đi giải quyết các công việc cần thiết mà người đi 

công tác không đủ tiêu chuẩn thanh toán vế máy bay thì cán bộ đi công tác phải làm 

đề nghị trình Viện trưởng xem xét, phê duyệt trước khi đi mới được thanh toán. 

- Đối với tàu hoả: Cán bộ từ trưởng phó đơn vị trở lên được đi tàu nhanh, vé 

nằm. Các đối tượng khác thanh toán hạng tàu thường, vé nằm, khoang không có 

điều hoà nhiệt độ. 

- Trường hợp đi tắc xi: Chỉ áp dụng với các chức danh từ trưởng đơn vị trở 

lên, hoá đơn (hoặc phiếu) phải ghi rõ lộ trình, số tiền. 

- Chỉ sử dụng xe ô tô hiện có của Viện hoặc thuê xe dich vụ phục vụ các 

công việc chung của Viện. Các đề tài, dịch vụ kỹ thuật có thể sử dụng xe của Viện 

khi có yêu cầu, viện có thể bố trí và hạch toán vào chi phí đề tài, dịch vụ đó, không 

sử dụng xe ô tô phục vụ cho nhu cầu cá nhân.  

- Đối với xe ô tô cơ quan: Xe cơ quan phục vụ công tác phải được lãnh đạo 

Viện duyệt vào lệnh điều xe hoặc điều trực tiếp. 

d, Thanh toán tiền công tác phí:  

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phụ trách các đơn vị xây dựng danh sách 

từng trường hợp được hưởng khoán công tác phí tháng theo từng mức cho phù hợp, 



 

  

 

để Viện trưởng phê duyệt theo từng tháng, quí. Trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm 

tra lịch trình đi công tác của cán bộ, viên chức trong tháng để làm căn cứ đề nghị 

duyệt và thanh toán từng mức công tác phí.Nếu trong tháng cán bộ, viên chức 

không đi công tác hoặc đi thấp hơn qui định thì không được thanh toán tiền khoán 

công tác phí tháng đó. 

5.6. Chi phí thuê mướn: Bao gồm chi thuê chuyên gia (trong và ngoài nước), 

thuê mướn lao động, chi đào tạo cán bộ (về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ), chi thuê 

nhà phục vụ làm việc, thuê phương tiện vận chuyển, thuê trang thiết bị chuyên dụng. 

- Các khoản chi để thực hiện đề tài, dự án, dịch vụ kỹ thuật sử dụng kinh phí 

Nhà nước, kinh phí của Tập đoàn Dệt may và các đối tác khác thực hiện theo thông 

tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 và dự toán vào các 

khoản chi khác  

 - Các khoản chi phải có dự toán, kế hoạch mức chi được Viện trưởng phê 

duyệt và bố trí trong dự toán. Khi thanh toán các nội dung phải có đầy đủ chứng từ, 

đúng quy định. 

5.7. Chi đoàn ra, đoàn vào: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 6: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo: 

Bao gồm chi mua hàng hóa, vật tư, dụng cụ, thiết bị dùng phục vụ hoạt động 

của Viện (không phải là tài sản cố định), chi mua, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn, 

chi trang phục cho cán bộ, viên chức, mua sách, tài liệu chuyên môn. Chi mua vật 

tư, hàng hóa, dịch vụ, dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và 

các khoản chi khác. 

a, Chi trang phục, đồng phục cho cán bộ, viên chức mức tối đa 2000.000 

đồng/người/năm. 

b, Chi mua hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động bộ máy phải có kế hoạch, đã 

được bố trí trong dự toán, được Viện trưởng phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải 

mua sắm phục vụ công việc thì Viện trưởng duyệt chi tiết. 

c, Các khoản mua sắm công cụ, dụng cụ, tài liệu chuyên môn phải có kế 

hoạch từ đầu năm, được bố trí trong dự toán và được Viện trưởng phê duyệt. 

d, Chi mua vật tư, hàng hóa dịch vụ từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) trở lên 

đối với 1 (một) mặt hàng phải có báo giá của nhà cung cấp, được Viện trưởng phê 

duyệt, từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) trở lên đối với 1 lần mua (1 đơn 

hàng) phải có thêm hợp đồng mua bán hàng hóa, trường hợp khác thì đặt mua hàng 

theo báo giá được phê duyệt. Ngoài ra đối với một số nghiệp vụ mua bán khác 

mang tính đặc thù bắt buộc phải có hợp đồng.  

e, Chi mua hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học căn cứ vào 

dự toán được duyệt và kinh phí được giao chi tiết. Mua bán vật tư, dịch vụ phục vụ 



 

  

 

nghiên cứu khoa học phải có phê duyệt của Chủ nhiệm đề tài (dự án), và thực hiện 

theo các quy định nêu ở mục c và d nói trên. 

g, C¸c néi dung trong c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ níc, cÊp Bé, 

cÊp ngµnh kh«ng giao kho¸n cho ViÖn vµ c¸ nh©n trong ViÖn chñ tr× ®Ò tµi, dù ¸n nh: 

- Chi về vật tư, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu (không có định mức kinh tế - 

kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành) cho thí nghiệm, thử nghiệm phục vụ 

yêu cầu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án  

- Chi đoàn ra.  

- Chi mua sắm mới tài sản cố định thiết yếu, chi sửa chữa cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề 

tài, dự án. 

- Chi thuê, khấu hao (nếu có) máy móc, thiết bị, nhà xưởng tham gia thực 

hiện đề tài, dự án. 

h, chi cho đào tạo 

* Đối với cán bộ của Viện trong những ngày đi học, đào tạo tại các lớp bồi 

dưỡng nâng cao trình độ do Viện cử đi được trả như sau: 

- Đi học nhưng vẫn phải kiêm nhiệm công việc được hưởng 100% lương như 

đi làm. 

- Các trường hợp đi học, đi công tác khác thực hiện theo quy định cụ thể của 

chương trình học tập, công tác đó. 

 - Đối với đào tạo thạc sỹ hưởng 50% lương cấp bậc và được trợ cấp 50% 

học phí, sau khi tốt nghiệp phải làm việc tại Viện ít nhất là 5 năm trở nên, nếu dưới 

5 năm mà chuyển đến làm việc tại đơn vị khác phải bồi hoàn toàn bộ chi phí trong 

quá trình học. 

 - Đối với đào tạo tiến sỹ được hưởng 100% lương cấp bậc và được trợ cấp 

100% học phí, sau khi tốt nghiệp phải làm việc tại Viện ít nhất là 10 năm trở nên, 

nếu dưới 10 năm mà chuyển đến làm việc tại đơn vị khác phải bồi hoàn toàn bộ chi 

phí trong quá trình học. 

- Người đi học theo nguyện vọng cá nhân (không nằm trong diện quy hoạch, 

không đúng chuyên ngành) thì không được Viện hỗ trợ kinh phí. 

i, Các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Viện… 

Điều 7: Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và mua sắm TSCĐ. 

7.1. Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định): Khi tài sản bị hư hỏng, các 

bộ phận đang sử dụng và quản lý tài sản phải có đề xuất sửa chữa gửi Phòng Điều 

hành, để trình Viện trưởng quyết định cho sửa chữa, quy trình gồm có: 

- Biên bản kiểm tra, kiểm tu tình trạng tài sản. 

- Dự toán chi phí sửa chữa, được lãnh đạo Viện phê duyệt. 



 

  

 

- Hợp đồng thuê sửa chữa (đối với các khoản sửa chữa từ 15.000.000 đồng 

trở lên). 

- Biên bản kiểm tra vật tư trước khi thay thế, lắp đặt (nếu có thay thế vật tư). 

- Biên bản nghiệm thu và xác nhận tình trạng tài sản sau khi sửa chữa, thay 

thế phụ tùng. 

7.2. Chi sửa chữa lớn TSCĐ: Thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý, 

đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với các dự án đầu tư, sửa chữa lớn sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, nguồn vốn tự có phải thực hiện: 

- Lập và trình Tập đoàn Dệt May VN phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư, 

sửa chữa lớn và thực hiện đầu tư. 

- Tổ chức công tác đấu thầu và thực hiện các bước đầu tư xây dựng theo 

phân cấp của Tập đoàn và các quy định của nhà nước. 

7.3. Mua sắm TSCĐ: Mua sắm TSCĐ phải có kế hoạch, phải được bố trí 

trong dự toán và thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước về 

mua sắm tài sản. Trường hợp không phải qua đấu thầu phải có ít nhất 2 hoặc 3 bản 

chào hàng của các nhà cung cấp, được Viện trưởng xem xét, phê duyệt. 

Điều 8: Chi khác. 

Bao gồm chi các khoản lệ phí liên quan đến các hoạt động của Viện, chi mua 

bảo hiểm phương tiện và tài sản, chi tiếp khách trong các trường hợp cần thiết, chi 

hoạt động cho công tác Đảng, đoàn thể tại Viện (phần chi ngoài kinh phí của tổ 

chức Đảng, đoàn thể được chi từ nguồn qui định), chi đóng hội phí, niên liễm. 

- Chi các khoản phí, lệ phí: theo nhiệm vụ chuyên môn, theo phát sinh thực tế. 

- Chi mua bảo hiểm phương tiện, tài sản bắt buộc: Mua bảo hiểm bắt buộc 

đối với phương tiện vận tải, các tài sản khác do Viện trưởng xem xét, quyết định. 

- Chi tiếp khách với tinh thần tiết kiệm, khoản chi tiếp khách phải được Viện 

trưởng phê duyệt trực tiếp vào hóa đơn, chứng từ.  

- Chi đóng hội phí, niên liễm: theo mức quy định của các tổ chức hợp pháp 

mà Viện tham gia với tư cách hội viên. 

- Các khoản chi khác theo quy định… 

Điều 9: Các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ. 

9.1. Viện xây dựng quy chế quản lý các hoạt động dịch vụ theo nguyên tắc 

quản lý thống nhất. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về 

các mặt thu chi, mức thu của các đơn vị phụ thuộc 

9.2. Các đơn vị thuộc Viện có hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh có thể 

đề xuất các phương án khoán thu, khoán chi các dịch vụ. Các khoản chi phí trực tiếp 

được khoán theo kế hoạch giá thành, các khoản chi quản lý sản xuất, dịch vụ thực 

hiện mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của Viện và có đầy đủ chứng từ kế toán 

theo quy định của pháp luật.  



 

  

 

9.3. Tùy theo từng hoạt động sản xuất và dịch vụ, hàng năm Viện trưởng sẽ 

quyết định giao mức trích nộp kế hoạch, quy định mức trích nộp quản lý bộ máy 

cho cấp trên trong giá thành sản xuất, dịch vụ. 

9.4. Nguyên tắc định giá dịch vụ là đảm bảo bù đắp chi phí, trích nộp quản lý 

cấp trên, nộp thuế (nếu có) và có tích lũy.  

9.5. Các loại tài sản, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất, dịch vụ phải trích 

khấu hao tài sản theo quy định hiện hành. 

- Phần tài sản được giao cho sản xuất kinh doanh phải trích khấu hao theo 

qui định đối với doanh nghiệp Nhà nước, tiền trích khấu hao được để lại tái đầu tư 

cơ sở vật chất của đơn vị. 

- Phần tài sản được giao để nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào 

tạo thì phải lập phương án tính hao mòn (bao gồm hao mòn hữu hình và hao mòn vô 

hình) làm cơ sở cho việc xác định giá trị tài sản. Trường hợp cho thuê tài sản này 

theo quy định của pháp luật để làm dịch vụ phải được sự đồng ý của Thủ trưởng 

đơn vị và phải trích nộp ít nhất 30% số tiền thu dịch vụ cho thuê theo hợp đồng vào 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, sau khi trừ chi phí khấu hao tài sản 

theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước trong thời gian cho thuê. 

9.6. Nh÷ng tµi s¶n kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông ho¨c kh«ng cßn nhu cÇu sö 

dông, bé phËn sö dông b¸o c¸o ViÖn Trëng xin lµm thñ tôc thanh lý hoÆc chuyÓn 

nhîng theo tr×nh tù vµ thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt, sè tiÒn thu ®îc bæ sung vµo 

Quü ph¸t triÓn häat ®éng sù nghiÖp cña ®¬n vÞ 

- Tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho häat ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô ®· khÊu hao hÕt nhng 

cßn tham gia s¶n xuÊt kinh doanh th× tiÕp tôc khÊu hao, møc khÊu hao do ViÖn 

Trëng quy ®Þnh kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn chi phÝ häat ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô. 

- §èi víi nh÷ng tµi s¶n sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô (®Çu t 

b»ng nguån vèn tù cã,hoÆc ®Çu t b»ng vèn vay) cã thÓ khÊu hao nhanh trong 

trêng hîp häat ®éng cã hiÖu qu¶ vµ møc khÊu hao kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu hao 

theo quy ®Þnh cña nhµ níc 

Điều 10: Quy định trích lập và sử dụng các quỹ 

Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, sau khi trang tr¶i tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý, thùc 

hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc kÓ c¶ nép thuÕ, phÇn chªnh lÖch thu chi cßn 

l¹i, ViÖn ®îc trÝch lËp c¸c quü sau:  

10.1. QuÜ ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp: tèi thiÓu 30% tæng sè tiÒn chªnh 

lÖch thu lín h¬n chi. ViÖn ®îc quyÕt ®Þnh sö dông quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù 

nghiÖp ®Ó ®Çu t n©ng cao ho¹t ®éng sù nghiÖp, bæ sung x©y dùng c¬ së vËt chÊt, 

mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, chi nghiªn cøu, ®Çu t liªn doanh liªn 

kÕt, trî gióp ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 



 

  

 

10.2. Quü æn ®Þnh thu nhËp: trÝch tõ 20 - 30 % vµo quü æn ®Þnh thu nhËp ®Ó 

®¶m b¶o thu nhËp cho ngêi lao ®éng trong trêng hîp nguån thu bÞ gi¶m sót, khi 

Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, hç trî chÕ ®é th«i viÖc hoÆc t×m viÖc míi 

cho ngêi lao ®éng d«i d. 

10.3. TrÝch quü khen thëng vµ phóc lîi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc 

tÕ b×nh qu©n. 

Quü khen thëng ®îc sö dông trong khen thëng ®Þnh kú, ®ét xuÊt cho tËp 

thÓ c¸ nh©n theo kÕt qu¶ c«ng t¸c vµ thµnh tÝch ®ãng gãp. ViÖn trëng quyÕt ®Þnh 

viÖc khen thëng sau khi thèng nhÊt víi tæ chøc c«ng ®oµn.  

Quy định việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp khi sử dụng vượt mức 

khoán; tiêu chuẩn, định mức quy định căn cứ vào thực tế Viện trưởng sẽ quyết định. 

Ch¬ng 3 

Nh÷ng ®iÒu kho¶n thi hµnh 

Điều 11: Bản quy chế chi tiêu nội bộ này là một trong các căn cứ pháp lý 

dùng để điều hành các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đảm bảo về mặt 

tài chính theo cơ chế được ban hành tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 

05/10/2005 và Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 sửa đổi bổ sung một số 

điều Nghị định 115 của Thủ tướng Chính phủ, mục đích nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng kinh phí, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị và tăng 

thu nhập cho người lao động và đơn vị. 

Các đơn vị trực thuộc hoạt động sản xuất, dịch vụ thực hiện mức chi theo 

quy chế chi tiêu nội bộ của Viện đối với các khoản chi phí quản lý trong sản xuất, 

dịch vụ. 

Điều 12: Các khoản chi không quy định cụ thể tại quy chế này được thực 

hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 13: Quy chế này gồm 3 chương và 13 điều đã được sủa đổi bổ sung và 

có hiệu lực từ ngày 20 / 01 /2014, quy chế này thay thế cho quy chế cũ. Quá trình 

thực hiện có những vấn đề phát sinh, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo 

Viện trưởng giải quyết. 

BCH CÔNG ĐOÀN     VIỆN TRƯỞNG 
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VIJ;:N DAu KHI Vn;::T NAM

TRUNG TAM NGHIEN ctru TiM KIEM

TH.AMDO & KHAI THAc DAu KHi

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

D9C l~p - Tl!' do - Hanh phssc

S6: 84 ITDKT
V/v: K€ hoach 2015 va k€ hoach 2016-2020

Ha N(ji, ngay J_j thang 10 nam 2014

Kinh gfri: Ban K~ hoach va Tai chinh, Vi~n D~u khi Vi~t Nam

Can cir cong van s6 2500NDKVN-KHTC ngay 22/9/2014 va cong van s6

2528IVDKVN-KHTC ngay 25/9/20 14 v~ viec xay dung KS hoach nam 2015 va

KS hoach 5 nam 2016-2020.

Trung tam EPC kinh giri Quy Ban kS hoach 2015 va kS hoach 2016-2020

(hem ctmg - dinh kern).

Tran trong.

Nai nhan:

- Nhu tren;
- LUll VT, QLTH
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Nim 2014

TT Chi tieu D01I vi tlnh K~ hogch
ThlfC

lf6'c thlfc Tyl~
K~ hogch

Ghi chu

Vi~n giao
hi~n 9

hi~n ca nim THIKH
nim 2015

than!!

B.3.3 Chenh lech thu chi tY d6ng 6,553 4,736 8,009 122% 8,790

D6i vcnDich VII KHCN illNCKH tY il6ng 6,14 4,736 8,009 130% 8,790a il6i tac khac
b D6i vcnDich VII khdc tY il6n$! 0,41 - - 0%

8.3.4 Khau hao (tam tinh) tY d6ng 4,49 2,510 4,800 107% 4,800
B.3.5 Tiet kiem tY d6ng 0,19 0,106 0,200 105% 0,200

C DAu rrrMUA sAM TTB
Bao cao chi t~t theo

Phu luc 6 va 8

C.l Tang DAunr tY d6ng 7,915 3,245 3,245 8,428

C1.1 Chuyen tiip tY il6n$! 3,186 3,196 3,196

C1.2 Ddu tumai 2014 tY il6n$! 4,729 0,049 0,049 8,428

C.2 Ngu6n v6n dAunr tV d6ng 7,915 3,245 3,245 8,428

C2.1 V6n T(lpdean tv il6n$! 7,865 3,196 3,196 8,428

C2.2 V6n Vien tY il6n$! 0,05 0,049 0,049

D cAc cHi TIEU KHAc
D.l Lao dQngcu6i ky nguui 120 107 115 96% 120

D.2 Lao dQngbinh quan nguoi 115 105 110 96% 115

D.3 Tham gia &0 tao nang cao moi nguei 6 7 8 133% 5 Phu luc 9, 10

D.3.1 Nghien cUu sinh ngum 3 4 4 133% 1
a Tai nuac ngoai 1 1

b Trong nuac 3 3 1

D.3.2 Cao noc ngum 3 3 4 133% 4
a Tai nuac ngoai 3 3 4

b Trang nuac 1 1

D.4 Tham gia Ddo t{lOmbi khtic iJr(1t ngum 294 187 294 100% 261 Phu luc 9, 10

D.4.1 Chuyen sau phdt trin chuyen $!ia lU"(Y( n$!Wi 23 9 12 30

D.4.2 B6 tuc chuyen man lU"(Y( ngWi 209 125 220 205

D.4.3
QUlm ly, k)i nang cang tac, ngO(li lU"(,J1 ngum 62 53 62 26
n?:fr,khdc

D.5 Tham gia giang d~y nguui

D.6 Tuyen d\lngmai nguui 10 5 13 130% 10 Ph\ll\lc II, 12

D.7 San phAmd(ictnmg san phAm 2 2 100% 2

D.8 s6 bai bao, tham lu~ khoahQC bai 30 13 17 30
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Phụ lục 28 

DỰ TOÁN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NCKH 

(Kèm theo Quyết định số..... ngày 06 tháng 11 năm 2015) 

TT Diễn giải 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
 Đơn giá  Thành tiền 

Ghi 

chú 

A Tổng giá trị hợp đồng (chưa VAT)       2,396,729,060    

B Chi phí thuê ngoài        495,000,000    

1 

Thuê khoán chuyên môn (nghiên 

cứu đánh giá tầng chứa về đặc điểm 

thạch học và tính chất cơ lý đá) 

      495,000,000  

Đã bao 

gồm 

VAT 

C Trung tâm tự thực hiện       1,901,729,060    

I Chi phí trực tiếp        463,792,000    

1 Văn phòng phẩm        60,000,000  

Đã bao 

gồm 

VAT 

2 
Scan, số hóa, thu thập TL, In 

ấn, dịch thuật 
       40,000,000  

3 Chi phí marketing, QC        80,000,000  

  QC, Hội thảo   4 10,000,000   40,000,000  

  Tiếp khách        40,000,000  

4 
Công tác phí (vé máy bay, KS, 

lưu trú, taxi) 
       83,792,000  

4.1 Vé máy bay Vé 8  6,574,000   52,592,000  

4.2 Khách sạn Đêm 16  600,000   9,600,000  

4.3 Lưu trú  Ngày 24  200,000   4,800,000  

4.4 
Phương tiện đi lại sân bay, nơi 

đến công tác 
       16,800,000  

5 Tổ chức thực địa         200,000,000  

II Quản lý phí 10%      239,672,906    

III Lợi nhuận 10%      239,672,906    

IV Trích khấu hao TSCĐ 7%      133,121,034    

V Trích quỹ lương TT 43%      825,470,214    

  Quỹ lương chung TT 21%      399,363,103    

  Lương KK 22%      426,107,111    

  Tổng cộng       1,901,729,060    

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 

Viện trưởng Kế toán trưởng Trưởng phòng Chủ biên 

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam (năm 2015). 
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Phụ lục 30 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT 
Nội dung các 

khoản chi 

Tổng số Nguồn vốn 

Kinh phí 
Tỉ lệ 

(%) 

NSNN 

Tự 

có 
Khác 

Tổng số 

Trong đó, 

khoán chi 

theo quy 

định* 

Năm 

2015 + 

2016 

Trong 

đó, 

khoán 

chi theo 

quy 

định* 

Năm 2016 

Trong 

đó, 

khoán 

chi theo 

quy 

định* 

Năm 

2017 

Trong 

đó, 

khoán 

chi theo 

quy 

định* 

1 2 3 4 5 6.000 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Công lao động (khoa 

học, phổ thông) 
1,218.000 35% 1,218.000 1,218.000 376.732 376.732 57.268 57.268 784.000 784.000   

2 
Nguyên, vật liệu, 

năng lượng 
739.300 21% 739.300 - 153.800 - 585.500 -     

3 Thiết bị, máy móc 636.000 18% 636.000 - 200.000 - 436.000 -     

4 
Hợp tác quốc tế 

(đoàn ra, đoàn vào) 
603.200 17% 603.200 19.750 186.380 - 397.070 - 19.750 19.750   

5 Chi khác 298.500 9% 298.500 298.500 33.088 33.088 124.162 124.162 141.250 141.250   

 Tổng cộng: 3,495.000 100% 3,495.000 1,536.250 950.000 409.820 1,600.000 181.430 945.000 945.000   

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam (năm 2015).



 

  

 

Phụ lục 31 

DỰ TOÁN HỢP ĐỒNG NCKH VỚI TẬP ĐOÀN 

(Kèm theo Quyết định số... ngày tháng 03 năm 2015) 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 

TT Nội dung công việc 
Thành tiền 

(VNĐ) 

CHI PHÍ TRỰC TIẾP  

I Chi phí nhân công 1,223,328,000 

1 Chi phí theo đơn giá nhân công (Bảng1/PL2) 1,200,000,000 

2 Bồi dưỡng độc hại: 9 người x 12 tháng x 216.000 đồng/tháng 23,328,000 

II Chi phí lập đề cương nghiên cứu 5,000,000 

III Thù lao cộng tác viên, cố vấn khoa học và phản biện 10,800,000 

1 Thù lao cộng tác viên (Bảng 2/PL2) - 

 Thù lao cố vấn khoa học (Bảng 3/PL2) - 

2 Thù lao nhận xét, đánh giá phản biện 2 cấp 10,800,000 

 Cấp 1: 2 người x 2.400.000 đ/người 4,800,000 

 Cấp 2: 2 người x 3.000.000 đ/người 6,000,000 

IV Chi phí công tác thực hiện đề tài/nhiệm vụ  

 Chi phí công tác lấy mẫu nước, mẫu dung dịch khoan 20,418,180 

1 Vé máy bay 01 chuyến, 02 người: 02 vé khứ hồi x 5.550.909 đ 11,018,180 

2 Taxi đưa/đón (theo chuyến bay) 1,000,000 

3 Chi phí đi lại tại nơi công tác: 5 ngày x 2 người x 200.000đ 2,000,000 

4 Xe tuyến Sân bay TSN - Vũng Tàu 02 người: 2 lượt x 2 người x 300.000 đ 1,200,000 

5 
Thuê khách sạn, nhà nghỉ (trước thuế) 2 người: 4 đêm x 2 người x 

400.000đ/người/đêm 
3,200,000 

6 Công tác phí/phụ cấp lưu trú: 2 người x 5 ngày x 200.000 đ 2,000,000 

V Chi phí phân tích, chi phí không có định mức - 

a Chi phí phân tích (Bảng 4/PL2) - 

b Thuê khoán đánh giá (Bảng 5/PL2) - 

VI Chi phí phục vụ nghiên cứu - 

1 Vật tư, dụng cụ rẻ tiền, mau hỏng (Bảng 6/PL2) - 

2 Hóa chất thí nghiệm (7,8,9 PL2) - 

3 Bảo hộ lao động (Bảng 10/PL2) - 



 

  

 

V In ấn, hoàn thiện báo cáo, sao đĩa 10,000,000 

VII Chi phí nhập dữ liệu 1,000,000 

VIII Hội thảo, hội họp 64,800,000 

1 Hội thảo (PL Hội thảo): 2 hội thảo vừa + 1 hội thảo lớn 28,800,000 

2 Lập thông qua đề cương và xét duyệt, nghiệm thu 36,000,000 

a Xét duyệt đề cương, Nghiệm thu (cấp I): 2 lần x 7.000.000 đ/lần 14,000,000 

b Xét duyệt đề cương, Nghiệm thu (cấp II): 2 lần x 11.000.000 đ/lần 22,000,000 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 1,335,346,180 

B CHI PHÍ QUẢN LÝ = 15%(A) 200,301,927 

C LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC = 10%(A+ B- IV.1-Vb) 152,462,993 

D THUẾ GTGT = 5% * (A+B+C) 84,405,555 

E TỔNG KINH PHÍ (A+B+C+D+E) 1,772,516,655 

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2015 

Viện trưởng Kế toán trưởng Trưởng phòng Chủ biên 

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam (năm 2015).  



 

  

 

 

Phụ lục 32 

DỰ TOÁN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NCKH 

(Kèm theo Quyết định số... ngày 06 tháng 11 năm 2015) 

TT Diễn giải 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

A Tổng giá trị hợp đồng (chưa VAT)    2,396,729,060  

B Chi phí thuê ngoài    495,000,000  

1 

Thuê khoán chuyên môn (nghiên 

cứu đánh giá tầng chứa về đặc điểm 

thạch học và tính chất cơ lý đá) 

   495,000,000 

Đã 

bao 

gồm 

VAT 

C Trung tâm tự thực hiện    1,901,729,060  

I Chi phí trực tiếp    463,792,000  

1 Văn phòng phẩm    60,000,000 

Đã 

bao 

gồm 

VAT 

2 
Scan, số hóa, thu thập TL, In 

ấn, dịch thuật 
   40,000,000 

3 Chi phí marketing, QC    80,000,000 

 QC, Hội thảo  4 10,000,000 40,000,000 

 Tiếp khách    40,000,000 

4 
Công tác phí (vé máy bay, KS, 

lưu trú, taxi) 
   83,792,000 

4.1 Vé máy bay Vé 8 6,574,000 52,592,000 

4.2 Khách sạn Đêm 16 600,000 9,600,000 

4.3 Lưu trú Ngày 24 200,000 4,800,000 

4.4 
Phương tiện đi lại sân bay, nơi 

đến công tác 
   16,800,000 

5 Tổ chức thực địa    200,000,000 

II Quản lý phí 10%   239,672,906  

III Lợi nhuận 10%   239,672,906  

IV Trích khấu hao TSCĐ 7%   133,121,034  

V Trích quỹ lương TT 43%   825,470,214  

 Quỹ lương chung TT 21%   399,363,103  

 Lương KK 22%   426,107,111  

 Tổng cộng    1,901,729,060  

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 

Viện trưởng Kế toán trưởng Trưởng phòng Chủ biên 

Nguồn: Viện Dầu khí Việt Nam (năm 2015). 



 

  

 

Phụ lục 33 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KẾT QUẢ DOANH THU CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Loại hình 

Doanh thu,  

thu nhập  

(sau giảm trừ) 

Doanh thu 

PVBuilding 

Doanh 

thu 

BSR 

Giá thành toàn bộ 

Lợi nhuận gộp 
Kế hoạch 

Doanh thu 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành kế 

hoạch 

(%) 

Giá vốn 
Chi phí 

QLDN 

Chi phí 

bán 

hàng 

Tổng cộng 

Hoạt động sản xuất kinh doanh 601,076,370,083 0 0 499,092,148,187 79,513,594,193  578,605,742,380 22,470,627,703 474,000,000,000 126.81 

Nghiên cứu khoa học 228,027,457,879   186,298,433,087 31,303,706,541  217,602,139,628 10,425,318,251 216,000,000,000 105.57 

Dịch vụ KHKT 259,150,061,122   213,280,500,303 35,576,230,770  248,856,731,073 10,293,330,049 200,000,000,000 129.58 

Dịch vụ khác 113,898,851,082   99,513,214,797 12,633,656,882  112,146,871,679 1,751,979,403 58,000,000,000 196.38 

Hoạt động tài chính 4,685,409,664   97,416,326   97,416,326 4,587,993,338   

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 4,685,409,664          

Cổ tức, lợi nhuận được chia           

Lãi ủy thác quản lý vốn           

Lãi thanh lý các khoản đầu 

tư ngắn hạn, dài hạn 
          

Lãi chênh lệch tỉ giá           

Lãi bán hàng trả chậm           

Phí quản lý hoạt động tài chính           

Lãi trả chậm tiền cho thuê 

văn phòng 
          

Lãi phạt do chậm thanh toán           

Doanh thu hoạt động tài 

chính khác 
          

Hoạt động khác 581,629,434   9,075,734   9,075,734 572,553,700   

Tổng 606,343,409,181   499,198,640,247 79,513,594,193 0 578,712,234,440 27,631,174,741   



 

  

 

 

Phụ lục 34 

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực hiện cùng kỳ 

năm trước năm báo 

cáo  

(Năm 2015) 

Năm báo cáo (Năm 2016) Tỷ lệ (%) 

Thực hiện 

từ 

15/02/2015 

đến 

15/3/2015 

Lũy kế 

thực hiện 

đến hết 

ngày 

15/3/2015 

Kế 

hoạch 

năm 

Kế 

hoạch 

tháng 

3/2016 

Ước thực 

hiện từ 

15/02/2016 

đến 

15/3/2016 

Lũy kế 

thực hiện 

đến 

15/3/2016 

Kế hoạch 

tháng 

4/2016 

Ước TH 

đến 

15/3/2016 

với 

KH2016 

Cùng kỳ 

15/2/2016÷15/3/2016 

với 

15/2/2015÷15/3/2015 

Lũy kế thực 

hiện đến 

15/3/2016 

với lũy kế 

thực hiện 

đến 

15/3/2015 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=5/1 10=6/2 

1 Chỉ tiêu tài chính            

1.1 Doanh thu 
Tỷ 

đồng 
21.61 64.10 560.00 26.88 55.88 119.18 48.18 21% 259% 186% 

1.2 Lợi nhuận trước thuế 
Tỷ 

đồng 
0.73 4.59 9.40 0.45 0.38 2.01 0.82 21% 52% 44% 

1.3 Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ 

đồng 
0.57 3.58 7.33 0.35 0.30 1.57 0.64 21% 52% 44% 

1.4 Nộp NSNN 
Tỷ 

đồng 
1.81 5.35 46.87 2.24 4.80 10.04 4.10 21% 265% 188% 

 



 

  

 

 

Phụ lục 35 

BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO THÁNG/NĂM 

TT 
Tên Thiết Bị/ 

Phần mềm 

Mã số 

TSCĐ 

Bộ 

phận sử 

dụng 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

 

Nguyên 

giá 

 

Khấu 

hao 

tháng/n

ăm 

Giá trị 

còn lại 

Tổng số giờ 

trong năm 
Tỷ lệ 

cho 

NCKH 

Tỷ lệ 

cho DV 

KHCN 

Khấu 

hao cho 

NCKH 

Khấu 

hao cho 

DV 

KHCN 

Ghi 

chú 
Phục vụ 

NC 

KH 

Phục vụ 

DV 

KHCN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19=7x11 20=7x12 (21) 

A 

MMTB/PM phân 

bổ khấu hao theo 

thời gian sử dụng 

             

I TSCĐ hữu hình              

II TSCĐ vô hình              

B 

MMTB/PM phân 

bổ khấu hao theo 

doanh thu 

             

I TSCĐ hữu hình              

II TSCĐ vô hình              

 TỔNG CỘNG              



 

  

 

Phụ lục 36 

BẢNG PHÂN CHIA DOANH THU 

(Phát sinh tại bên đầu mối thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh là:....) 

1. Tên hợp đồng:  ..........................................................................................................  

2. Các bên tham gia hợp đồng:  .....................................................................................  

3. Nội dung các hợp đồng:  ...........................................................................................  

4. Thời thực hiện hợp đồng:  .........................................................................................  

Đơn vị tính:.............. 

TT 

Tổng số tiền 
Tỷ lệ % các bên tham 

gia hợp đồng (Nếu có) 
Phân chia cho các bên 

Ghi 

chú 

Doanh 

thu 

theo 

hợp 

đồng 

chưa 

VAT 

Thuế 

VAT 

Doanh 

thu 

theo 

hợp 

đồng 

bao 

gồm 

VAT 

Tỷ 

lệ 

bên 

A  

Tỷ 

lệ 

bên 

B 

… 
Tổng 

cộng 

Bên A Bên B 

... 
Doanh 

thu 

chưa 

VAT 

Thuế 

VAT 

Doanh 

thu 

bao 

gồm 

VAT 

Doanh 

thu 

chưa 

VAT 

Thuế 

VAT 

Doanh 

thu 

bao 

gồm 

VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                                

                                

  Tổng cộng                         

 

Phụ lục 37 

BẢNG PHÂN CHIA CHI PHÍ 

(Phát sinh tại 1 Viện chi trả và phân bổ cho các Viện cùng gánh chịu) 

1. Tên hợp đồng:  ..........................................................................................................  

2. Các bên tham gia hợp đồng:  .....................................................................................  

3. Nội dung các hợp đồng:  ...........................................................................................  

4. Thời thực hiện hợp đồng:  .........................................................................................  

Đơn vị tính:.............. 

TT 

Chứng từ 
Tổng số tiền 

phân bổ 

Doanh thu để phân bổ  

chi phí 

Chi phí phân bổ  

cho các bên 

Ghi 

chú 
Số 

ngày, 

tháng, 

năm 

Nội 

dung 

Thuế 

GTGT 

(nếu 

có) 

Tổng 

chi 

phí  

Bên 

A 

Bên 

B 
… 

Tổng 

cộng 

Bên 

A 

Bên 

B 
… 

Tổng 

cộng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

 Tổng cộng            



 

  

 

Phụ lục 38  

SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THU CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUA SƠ ĐỒ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK XĐ KQKD  

Doanh thu thuần 

Kế toán ghi nhận DT trước TK  DT giảm giá… 

TK Thuế GTGT 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Kết chuyển 

Căn cứ vào hợp đồng, kết quả 

thực hiện hợp đồng 

 

Căn cứ vào hóa đơn để 

phản ánh số tiền phải thu 

TK Doanh thu TK DT ghi nhận trước TK Tiền  

Thuế GTGT đầu ra 

Doanh thu dịch 

vụ giảm giá, 

chiết khấu 

thương mại 

Thuế GTGT dịch vụ giảm giá, chiết khấu thương mại 

Kết chuyển dịch vụ giảm giá, chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

TK CP NVL TT TK Giá vốn 

 

Chi phí nhân công trực tiếp 

TK XĐKQKD TK CPSXKDDD 

Chi phí NVL trực tiếp 

TK CP NCTT 

TK CP SX Chung 

Chi phí sản xuất chung 

TK Trích trước CP 

Trích trước chi phí 

Kết chuyển chi phí của 

từng hợp đồng 

Kết chuyển giá vốn của 

hợp đồng tương ứng với 

doanh thu 



 

  

 

Phụ lục 39  

SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THU CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 

 

 

 

TK XĐ KQKD TK Thu hoạt động TK Thu chưa thực 

hiện 
TK Tiền TK Chi hoạt động TK  Tiền 

TK  Vật tư, CCDC 

TK Hao mòn TSCĐ 

Kết chuyển  

chi hoạt động 

khác
 

Xuất vật tư, CCDC 

 

Nhận kinh phí  

bằng tiền  

Xuất vật tư, CCDC 

Chi tiền mặt, tiền gửi 

Hao mòn TSCĐ 

Kết chuyển  

thu hoạt động 

khác

 

Kết chuyển  

số tạm 

thu
 

Xuất vật tư, CCDC 

 



 

  

 

Phụ lục 40 

SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC 

QUA SƠ ĐỒ SAU: 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

TK XĐ KQKD 

TK Thu nhập khác TK Tiền 

TK phải thu khác 

 

Kết chuyển doanh thu  

hoạt động tài chính 

TK XĐ KQKD 

TK phải thu khác 

TK DT HĐ Tài chính 

 

TK Tiền 

Kết chuyển thu nhập 

khác 

Thu lãi hoạt động  

tài chính, lãi cổ tức... 

 

Nhận thông báo thu lãi cổ tức, 

phải thu khác…. 

 

Thu nhượng bán, thanh lý 

TSCĐ,….  

 

Phải thu khác nhượng bán, 

thanh lý TSCĐ,…  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chi phí bằng tiền Kết chuyển chi phí  

Chi phí phải trả khác 

TK Chi phí khác 

TK CP tài chính 

TK CP khác 

hoạt động tài chính 

TK Tiền  

TK Tiền TK XĐ KQKD 

TK XĐ KQKD 

Chi phí bằng tiền 

TK CP phải trả khác 

Chi phí phải trả khác 

Kết chuyển chi phí  

hoạt động khác  



 

  

 

Phụ lục 41 

SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH THU CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH, HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC QUA SƠ ĐỒ SAU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK Chi phí 

Kết chuyển doanh thu Kết chuyển chi phí 

TK Doanh thu TK XĐ KQKD 

 

Kết chuyển thuế 

TN hiện hành 

Kết chuyển tăng 

thuế phải nộp 

TK Thuế TNDN phải nộp TK CP thuế TNDN 

TK Quỹ PTHĐSN 

TK Quỹ KT&PL 

TK Lợi nhuận sau thuế  
TK Lợi nhuận sau thuế 

Kết chuyển lỗ 

 

Kết chuyển lãi 

 

Kết chuyển quỹ  

phát triển hoạt động  

sự nghiệp 

 

 

Kết chuyển quỹ khen 

thưởng phúc lợi 

TK DT tài chính và khác 

Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính  

và khác 

cung cấp dịch vụ 



 

  

 

Phụ lục 42 

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG 

Năm:….. 

Tên đơn vị, phòng ban (hoặc đối tượng sử dụng):…………… 

Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhóm công cụ, dụng cụ):…........ 

Ngày 

tháng  

ghi sổ 

GHI TĂNG TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 
GHI GIẢM TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, 

DỤNG CỤ 

Ghi chú Chứng từ Tên TSCĐ 

và công cụ, 

dụng cụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Chứng từ 

Lý do 
Số 

lượng Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Số hiệu 

Ngày 

tháng 

   1. Trong tập 

đoàn 

 

2. Ngoài tập 

đoàn 

       

                      

Ngày…..tháng…..năm….. 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 



 

  

 

Phụ lục 43 

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NGUỒN HÌNH THÀNH 

Năm:.......... 

Đơn vị tính: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Tên Tài sản  

cố định 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(Nguyên 

giá) 

Chia ra theo nguồn hình thành 

Ghi chú Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Nguyên giá Giá trị còn lại 

Vốn 

NS 

Vốn 

Tập 

đoàn 

Vốn tự 

bổ sung 

Vốn 

khác 
Cộng 

Vốn 

NS 

Vốn 

Tập 

đoàn 

Vốn tự 

bổ sung 

Vốn 

khác 
Cộng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A   TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH            

   Trong tập đoàn              

                  

   Ngoài tập đoàn              

                  

B   TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH           

   Trong tập đoàn              

                  

   Ngoài tập đoàn              

                  

Ngày…..tháng…..năm….. 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 



 

  

 

 

 

 

Phụ lục 44 

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Năm:………… 

Chứng từ 
Khách hàng Diễn giải 

Tài khoản 

đối ứng 

Số phát sinh Số tiền thuế 
Ghi chú 

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có Khấu trừ Phân bổ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

Ngày…..tháng…..năm….. 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 



 

  

 

Phụ lục 45 

Đơn vị báo cáo: Viện......  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Địa chỉ:    

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp trực tiếp) (*) 

Năm….     
Đơn vị tính:........... 

Chỉ tiêu Mã số 
Thuyết 

minh 
Năm nay 

Năm 

trước 

1 2 3 4 5 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh     

1. Tiền thu từ hoạt động NCKH, dịch vụ và khác 01    

Trong đó: Tiền thu từ NSNN     

 Tiền thu từ Tập đoàn     

 Tiền thu từ các hợp đồng NCKH và dịch vụ     

 Tiền thu từ thu khác     

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02    

3. Tiền chi trả cho người lao động 03    

4. Tiền lãi vay đã trả 04    

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05    

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20    

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 

hạn khác 

21    

2.Tiền thu từ Tập đoàn vốn mua sắm, xây dựng TSCĐ và 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 

22    

3.Tiền chi cho vay 23    

4.Tiền thu hồi cho vay 24    

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25    

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26    

7.Tiền thu lãi cho vay và lợi nhuận được chia 27    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30    

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

1. Tiền thu nhận vốn góp của chủ sở hữu 31    

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu  32    

3. Tiền thu từ đi vay 33    

4. Tiền trả nợ gốc vay 34    

5. Tiền trả nợ thuê tài chính 35    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50    

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70    

 

Lập, ngày... tháng... năm... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 



 

  

 

Phụ lục 46 

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU/CHI PHÍ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 

TT 
Mã khách 

hàng 
Tên khách hàng 

Số phát sinh Số dư cuối kỳ 
Ghi chú 

Nợ Có Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I  Trong Tập đoàn      

A  Công ty A      

1        

2        

B  Công ty B      

1        

2        

3        

 

Phụ lục 47 

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU/PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 

TT 

Mã 

khách 

hàng 

Tên khách hàng 

Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 
Ghi 

chú Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 2 3 4 3 5 4 6 5 7 

I   Trong Tập đoàn               

A   Hoạt động NCKH               

1                   

2                   

B   Sản xuất kinh doanh               

1                   

2                   

3                   

II   Ngoài Tập đoàn               

A   Hoạt động NCKH               

1                   

2                   

B   Sản xuất kinh doanh               

1                   

2                   



 

  

 

 

 

Phụ lục 48 

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH HÀNG QUÝ 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 

Số kế hoạch (năm thực hiện) Số thực hiện (năm thực hiện) Tỷ lệ (%) 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 
Tổng 

cộng 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Tổng 

cộng 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Tổng 

cộng 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6/1 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5 

A Doanh thu                                 

1 
DT Nghiên cứu 

khoa học 
                                

2 DT Dịch vụ                                 

3 DT khác                                 

B Chi phí                                  

1 Chi phí trực tiếp                                 

2 Chi phí nhân công                                 

C Chi phí QLDN                                 

D Lợi nhuận                                  

 



 

  

 

Phụ lục 49 
BẢNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 

Số kế hoạch (năm thực hiện) Số thực hiện (năm thực hiện) Tỷ lệ (%) 

Quý 

1 

Quý 

2 

Quý 

3 

Quý 

4 

Tổng 

cộng 

Quý 

1 

Quý 

2 

Quý 

3 

Quý 

4 

Tổng 

cộng 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Tổng 

cộng 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6/1 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5 

  Chi phí thường xuyên theo khoản mục                                 

1 Chi phí tiền lương                                 

2 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ                                 

3 Chi phí xăng xe, taxi đi lại                                 

4 Chi phí văn phòng phẩm                                 

5 CCDC, đồ dùng văn phòng                                 

6 Chi phí khấu hao tài sản cố định                                 

7 Chi phí sửa chữa, bảo trì tài sản                                 

8 Chi phí thuế, lệ phí và các khoản phí                                 

9 Chi phí điện chiếu sáng                                 

10 Chi phí nước sinh hoạt                                 

11 Chi phí thông tin liên lạc                                 

12 Chi phí photo in ấn báo chí                                 

13 Chi phí công tác phí                                 

14 Chi phí hội họp, hội thảo, tiếp khách                                 

15 Chi phí tiền ăn trưa                                 

16 Chi phí quảng cáo, Marketing                                 

17 Chi phí nghiên cứu, đào tạo                                 

18 Chi phí tiền thuê nhà, văn phòng                                 

19 Chi phí bảo hiểm                                  

20 Trang phục BHLĐ                                 

21 Chi phí khám sức khỏe                                 

22 Chi phí kiểm toán                                 

23 Phí quản lý nộp Tập đoàn                                 

24 Chi phí bằng tiền khác                                 

25 Trích lập dự phòng                                 

26 Phụ cấp độc hại                                 

27 CP Quân sự PCCC                                 



 

  

 

Phụ lục 50 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Ban/Phòng.... 
 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

(Báo cáo tình hình thực hiện chi phí) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung Dự toán Thực tế Chênh lệch Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5 

1. Ban Kế hoạch Tài chính  

a. Chi phí tiền lương, BHXH... 

b. Chi phí văn phòng phẩm 

c. Chi phí thông tin liên lạc 

d. Chi phí đào tạo 

e. Lãi tiền gửi  

f. .... 

    

 

Phụ lục 51 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Ban/Phòng.... 
 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

(Báo cáo tình hình biến động chi phí) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ  

% 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Phòng Tài chính kế toán 

a. Chi phí tiền lương, BHXH... 

b. Chi phí văn phòng phẩm 

c. Chi phí thông tin liên lạc 

d. Chi phí đào tạo 

e. Lãi tiền gửi 

f. .... 

     



 

  

 

Phụ lục 52 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

(Báo cáo tình hình thực hiện chi phí đề tài, dự án) 

Tháng, quý, năm... 

Đơn vị tính: VND 

Nội dung Dự toán Thực tế Chênh lệch Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5 

1. Phòng Địa chất dầu khí     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

2. Phòng Địa vật lý      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

3. Phòng Địa hóa     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

4. Phòng Địa chất mỏ     

....     

 

Phụ lục 53 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

(Báo cáo tình hình biến động chi phí đề tài, dự án) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 
Tỷ lệ % Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Phòng Địa chất dầu khí      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

2. Phòng Địa vật lý       

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

3. Phòng Địa hóa      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

4. Phòng Địa chất mỏ      

....      



 

  

 

Phụ lục 54 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TOÀN VIỆN 

(Báo cáo tình hình thực hiện chi phí) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm 

dò và khai thác dầu khí A 

    

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ 

    

3. Trung tâm nghiên cứu và phát triển 

chế biến dầu khí 

    

4. Trung tâm phân tích thí nghiệm     

5. Trung tâm lưu trữ dầu khí     

6. Ban kế hoạch tài chính     

7. Ban khoa học chiến lược     

8. Ban công nghệ thông tin     

9. v.v...     

 

Phụ lục 55 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TOÀN VIỆN 

(Báo cáo tình hình biến động chi phí) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí/A 

     

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ 

     

3. Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển chế biến dầu khí/B 

     

4. Trung tâm phân tích thí nghiệm/C      

5. Trung tâm lưu trữ dầu khí      

6. Ban kế hoạch tài chính      

7. Ban khoa học chiến lược      

8. Ban công nghệ thông tin      

9. v.v...      



 

  

 

Phụ lục 56 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU  

(Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5 

1. Phòng Địa chất dầu khí     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

2. Phòng Địa vật lý      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

3. Phòng Địa hóa     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

4. Phòng Địa chất mỏ     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

...     

 

Phụ lục 57 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ QUẢN TRỊ DOANH THU  

(Báo cáo tình biến động doanh thu) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Phòng Địa chất dầu khí      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

2. Phòng Địa vật lý       

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

3. Phòng Địa hóa      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

4. Phòng Địa chất mỏ      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

...      



 

  

 

Phụ lục 58 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU  

(Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của từng chủ nhiệm/chủ biên đề tài, dự án) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5 

1. Chủ nhiệm/chủ biên: Ông Nguyễn Văn A     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

2. Chủ nhiệm/chủ biên: Ông Nguyễn Văn B     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

3. Chủ nhiệm/chủ biên: Bà Nguyễn Thị C     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án     

4. Chủ nhiệm/chủ biên: Ông Nguyễn Văn A     

...     

 

Phụ lục 59 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU  

(Báo cáo tình hình biến động doanh thu của từng chủ nhiệm/chủ biên đề tài, dự án) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Chủ nhiệm/chủ biên: Ông Nguyễn 

Văn A 

     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

2. Chủ nhiệm/chủ biên: Ông Nguyễn 

Văn B 

     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

3. Chủ nhiệm/chủ biên: Bà Nguyễn 

Thị C 

     

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

...      



 

  

 

Phụ lục 60 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU TOÀN VIỆN 

(Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm dò và 

khai thác dầu khí A 

    

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ     

3. Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến 

dầu khí 

    

4. Trung tâm phân tích thí nghiệm     

5. Trung tâm lưu trữ dầu khí     

6. Ban kế hoạch tài chính     

7. Ban khoa học chiến lược     

8. Ban công nghệ thông tin     

9. v.v...     

 

Phụ lục 61 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU TOÀN VIỆN 

 (Báo cáo tình hình biến động doanh thu) 

Tháng, quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Nội dung 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm dò 

và khai thác dầu khí  

     

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ 

     

3. Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế 

biến dầu khí 

     

4. Trung tâm phân tích thí nghiệm      

5. Trung tâm lưu trữ dầu khí      

6. Ban kế hoạch tài chính      

7. Ban khoa học chiến lược      

8. Ban công nghệ thông tin      

9. v.v...      



 

  

 

Phụ lục 62 

Đơn vị: Viện.... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU TOÀN VIỆN 

 (Báo cáo tình hình thực hiện doanh thu của từng loại đề tài dự án) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

3. Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển chế biến dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

4. Ban khoa học chiến lược      

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

...      

 

Phụ lục 63 

Đơn vị: Viện.... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU TOÀN VIỆN 

 (Báo cáo tình hình biến động doanh thu của từng loại đề tài dự án) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

3. Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển chế biến dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

4. Ban khoa học chiến lược      

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

...      



 

  

 

Phụ lục 64 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN  

(Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của trung tâm nghiên cứu) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Lợi nhuận 

kế hoạch 

Lợi nhuận 

thực hiện 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Phòng Địa chất dầu khí      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

2. Phòng Địa vật lý       

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

3. Phòng Địa hóa      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

4. Phòng Địa chất mỏ      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

 

Phụ lục 65 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN  

(Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của trung tâm nghiên cứu) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Phòng Địa chất dầu khí      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

2. Phòng Địa vật lý       

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

3. Phòng Địa hóa      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      

4. Phòng Địa chất mỏ      

Chi tiết theo từng đề tài, dự án      



 

  

 

Phụ lục 66 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN  

(Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của từng loại đề tài dự án) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Chi tiết theo đề tài      

2. Chi tiết theo dự án      

3. .....      

      

 

 

 

Phụ lục 67 

Đơn vị: Viện.... 

Đơn bị báo cáo: Trung tâm... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN  

(Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của từng loại đề tài dự án) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Chi tiết theo đề tài      

2. Chi tiết theo dự án      

3. .....      

 

 



 

  

 

Phụ lục 68 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TOÀN VIỆN 

(Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của các trung tâm nghiên cứu) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm 

dò và khai thác dầu khí  

     

a) Doanh thu      

b) Biến phí      

c) Lợi nhuận góp (=a-b)      

d) Định phí trực tiếp (kiểm soát được)      

e) Lợi nhuận bộ phận kiểm soát được (=c-d)      

f) Định phí chung (không kiểm soát được)      

g) Lợi nhuận bộ phận (=e-f)      

h) Chi phí chung của Viện phân bổ      

i) Lợi nhuận trước thuế (=g-h)      

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ  

     

...      

3. Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế 

biến dầu khí  

     

...      

 

 



 

  

 

Phụ lục 69 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TOÀN VIỆN 

 (Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của các trung tâm nghiên cứu) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí 

     

a) Doanh thu      

b) Biến phí      

c) Lợi nhuận góp (=a-b)      

d) Định phí trực tiếp (kiểm soát được)      

e) Lợi nhuận bộ phận kiểm soát được 

(=c-d) 

     

f) Định phí chung (không kiểm soát được)      

g) Lợi nhuận bộ phận (=e-f)      

h) Chi phí chung của Viện phân bổ      

i) Lợi nhuận trước thuế (=g-h)      

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ 

     

...      

3. Trung tâm nghiên cứu và phát triển 

chế biến dầu khí 

     

...      

 

 



 

  

 

Phụ lục 70 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TOÀN VIỆN 

 (Báo cáo tình hình thực hiện lợi nhuận của từng loại đề tài dự án) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

3. Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển chế biến dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

4. Ban khoa học chiến lược      

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

v.v...      

 

Phụ lục 71 

Đơn vị: Viện... 

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TOÀN VIỆN 

 (Báo cáo tình hình biến động lợi nhuận của từng loại đề tài dự án) 

Quý, năm... 

       Đơn vị tính: VND 

Tên các đề tài dự án 
Năm trước/ 

Dự toán 

Năm nay/ 

Thực tế 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4=3-1 5=3/1 6 

1. Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm 

dò và khai thác dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

2. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

3. Trung tâm nghiên cứu và phát triển 

chế biến dầu khí 

     

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

4. Ban khoa học chiến lược      

Chi tiết theo từng đề tài dự án      

v.v...      
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